
  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

12/30/2022 Dương Văn Ninh Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000        

12/30/2022 Nguyễn Ngọc Tuấn Xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1.500.000        

12/30/2022 Nguyễn Thị Thu Huyền Nhà 18, Xóm 9, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000        

12/30/2022 Đào Thị Tuyết Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000        

12/30/2022 Nguyễn Hải Linh Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

12/30/2022
Công ty TNHH Thương mại  Tổng hợp 

Hoàng Phát

H20, Khu 1, Khu đô thị Bắc Đại lộ, Lê Lợi, Đông Hương, 

Thanh Hóa
500.000           

12/30/2022 Gia đình Cao Văn Học, Đoàn Thị Thơm 2.000.000        

12/30/2022 Phan văn Đức, Phan Văn Xuân Thái Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An 1.000.000        

12/30/2022 Lâm Văn Khánh Chung cư Gold View, 346 Vân Đồn, Quận 4, HCM 500.000           

12/30/2022 Nguyễn Xuân Đoài 500.000           

12/30/2022 Bùi Văn May Hồ Chí Minh 500.000           

12/30/2022 Bùi Thị Ngọc Anh Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000        

12/30/2022 Nguyễn Thị Ánh Hồng Hải An, Hải Phòng 800.000           

12/30/2022 Anh Đức, An Đồng An Dương, Hải Phòng 2.000.000        

12/30/2022 Nguyễn Thị Thu Hiền 200.000           

12/30/2022 Nguyễn Đỗ Bảo Lâm Trực Cát, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

12/30/2022 Nguyễn Văn Trung Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000        

12/30/2022 Nguyễn Văn Thắng Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 1.000.000        

12/30/2022 Nguyễn Văn Hà, Đỗ Bích Ngọc 43 Thượng Đồng, Vạn An, Bắc Ninh 100.000           

12/30/2022 Nguyễn Thị Thúy Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

12/30/2022 Nguyễn Thị Lan Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

12/30/2022 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Vin home City 500.000           

12/30/2022 Nguyễn Thị Thanh Vạn Phúc, hà Đông, Hà Nội             100.000 

12/30/2022 Nguyễn Thị Lệ Mỗ Lão, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/30/2022 Phạm Thị Thanh Tâm Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/30/2022 Hà Duy Chiến Hưng Lễ, Hưng Hà, Thái Bình 500.000           

1/3/2023 Nguyễn Khánh An Phú Thạnh, Tân Phú 10.000.000      

1/3/2023 Vũ Xuân Dương Bộ Công an, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

1/4/2023 Lâm Thị Tuyết Mai Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định 200.000           

1/4/2023 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai 200.000           

1/4/2023 Tô Xuân Cảnh Công ty SX KD Sứ Hảo, KCN Đồng Cổ, Tiền Hải, Thái Bình 1.000.000        

1/4/2023 Tô Trung Kiên Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình 500.000           

1/4/2023 Tô Minh Châu Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình 500.000           

1/4/2023 Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Nụ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

1/4/2023 Phạm Nhật Nam 500.000           

1/4/2023 Phan Thị Huyền Thương Hồng Dũng, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

1/4/2023 Trần Trường Thọ Sn 75 Hoàng Hoa Thám, Bắc Ninh 500.000           

1/4/2023 Phùng Thị Lan Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

1/5/2023 Lã Thị Thanh Nhàn Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000           

1/5/2023 Bùi Cẩm Tú Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000           

1/5/2023 Trần Hồng Nhung Gia Quất, Long Biên, Hà Nội 100.000           

1/5/2023 Nguyễn Văn Học, Thủy Tân Cang, Biên, Hòa, Đồng Nai 500.000           

1/5/2023
Công ty TNHH Giấy Tiến Nam và Công 

try TNHH Giấy Thành Đạt
Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000        

1/5/2023
Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thị Linh
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 600.000           

1/5/2023 Trần Thị Quỳnh Trang 24 Nguyễn Huy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 300.000           

1/5/2023 Nguyễn Hoàng Dương Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 300.000           

1/5/2023 Bùi Ngọc Lâm, Hoàng Thị Hằng Hà Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 1.000.000        

1/7/2023 Nguyễn Thị Hải Đường Võ Cường, Bắc Ninh 200.000           

1/7/2023 Trần Văn Duyên Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000           

        SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BR - VT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 01/2023 

STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/7/2023 Nguyễn Văn Huấn, Phạm Thị Thu Hằng Tổ 106, 11 Phố Lê Hoàn, Hạ Long, Quảng Ninh 5.000.000        

1/7/2023 Phạm Hoàng Mai, Nguyễn Việt Hùng Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

1/7/2023 Nguyễn Duy Khang, Vũ Thị Ngọc Uyên Hải Long, Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000        

1/8/2023 Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Thị Thanh 45 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Nguyễn Hải Hưng, Đỗ Bích Vân Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Đoàn Ghe Tấn Lượng Ba Tri, Bến Tre 1.000.000        

1/8/2023 Nguyễn Tấn Lượng Ba Tri, Bến Tre 750.000           

1/8/2023 Nguyễn Thị Hương Sông Công, Thái Nguyên 100.000           

1/8/2023 Hà Thanh Long Số 8, ngõ 54 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 100.000           

1/8/2023 Nguyễn Thị Thủy 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Phan Thị Lan Hương Tòa B, Chung cư Hồ Gươm, Mỗ Lão, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Lê Thị Thúy Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Trần Thị Quyên Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

1/8/2023 Nguyễn Kim Lan Yên lạc, Vĩnh Phúc 500.000           

1/8/2023 Đặng Thanh Phong Chi Cục AN toàn Vệ sinh thực phẩm, TP Hà Nội 1.000.000        

1/8/2023 Lê Hồng Toản Đinyh Xuyên, Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội 1.000.000        

1/8/2023 Nguyễn Quốc Thắng Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Nguyễn Xuân Tuyển Khu Cầu Độ 5, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Mai Đức Việt Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội 500.000           

1/8/2023 Bùi Hải Yến Khu Tập thể Thủy sản, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000        

1/8/2023 12.000.000      

1/8/2023 Nguyễn Văn Thanh 47 Nguyễn Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

1/8/2023 Nguyễn Thị Luyên Văn An, Chí Linh, Hải Dương 500.000           

1/8/2023 Vũ Hữu Trình Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 300.000           

1/8/2023 Nguyễn Thế Hồi Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 300.000           

1/8/2023 Phạm Văn Thanh Nam Sách, Hải Dương 150.000           

1/8/2023 Nguyễn Văn Toàn Chí Linh, Hải Dương 150.000           

1/8/2023 Mạc Thị Oanh Nam Sách, Hải Dương 50.000             

1/8/2023 Phạm Văn Hùng Nam Sách, Hải Dương 50.000             

1/8/2023 Nguyễn Trọng Trường Nam Sách, Hải Dương 50.000             

1/8/2023 Nguyễn Thị Lan Nam Sách, Hải Dương 50.000             

1/8/2023 Nguyễn Văn Quân Nam Sách, Hải Dương 50.000             

1/8/2023 Cam Quốc Bình Ban Quản .lý Dự án huyện Đất Đỏ 5.000.000        

1/8/2023 Phan Thị Kiều Trang Cần Giuộc, Long An 5.000.000        

1/8/2023 Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Chín Tổ 2, Hoàng Điệu, Thái Bình 500.000           

1/8/2023 Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thu Hòa hàng Kênh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

1/8/2023
Nguyễn Tam Kha, Mai Lan Anh, Nguyễn 

Mai Trang Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 200.000           

1/8/2023 Trần Thị Hằng Đại sứ Quán Pháp 100.000           

1/8/2023
Đàm Đức Vinh, Vũ Lan Phương, Đặng Vũ 

Nhật Linh 500.000           

1/8/2023 Trần Thị Khương, Vũ Võ Sĩ 300.000           

1/14/2023 Mai Thị Hồng Vân 76 Tam Đảo, P14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 300.000           

1/14/2023 Đỗ Xuân Tuấn 74 Tam Đảo,  P14, Quận10, TP. HCM 300.000           

1/14/2023 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

1/14/2023 Kiều Đặng Hùng Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 2.000.000        

1/14/2023 Lê Đức Long, Trần Thị Hoài Thu Số 04, Nguyễn Thị Thập, Phường 9, TP Vũng Tàu 5.000.000        

1/14/2023 Công ty TTMN Số 36, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu 5.000.000        

1/14/2023 Nguyễn Trung Kiên, Tống Thị Tường Vi C33, Số 40, Đường 30/4, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 2.000.000        

1/14/2023 Đặng Thành Ngọc, Nguyễn Chí Dũng TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.000.000        

1/15/2023 Vũ Xuân Hải, Nguyễn Thị Thương Chung cư Galden An Kahnhs, Hoài Đức, Hà Nội 500.000           

1/15/2023 Đỗ Quang Dũng, Phạm Thùy Dương Nhà 3, ngõ 47 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 500.000           

1/15/2023 Nguyễn Phú Hạo, Phùng Thị Vui Số 22, ngõ 104 Phố Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, 1.000.000        

1/15/2023 Phạm Minh Quân, An Phương Liên Mỹ Đình, Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

1/15/2023 Chương Hoàng Linh, Đỗ Thu Hà 216 Đê la Thành, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

1/15/2023 Phạm Văn Long, Dương Thị Vân Hải 32/61 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Trịnh Thị Bích, Đặng Quyết Chiến Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000           

1/15/2023 Nguyễn Thị Thanh Hồng Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Nguyễn Văn Khoa Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Đỗ Trần Thúy Vy Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Nguyễn Thị Tình Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Nguyễn Hữu Chỉnh Hà Nội 200.000           



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/15/2023 Đoàn Thị Hồng Hà Nội 100.000           

1/15/2023 Nguyễn Cẩm Ly Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Nguyễn Mạnh Long Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Mai Lan Anh Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Nguyễn Mạnh Hưng Hà Nội 200.000           

1/15/2023 Lê Thị Thanh Hà Nội 100.000           

1/15/2023

Lê Huy Hoàng, Lê Hoàng Hảo, Nguyễn 

Thu Thủy, Nguyễn Lê Huy Matthew, 

Nguyễn Lê Hân Phòng 1808, chung cư Aqua, 44 Yên Phụ, Trúc Bạch, Hà Nội 30.000.000      

1/15/2023 Nguyễn Quang Khiên Phường 6, Quận 8, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

1/15/2023 Vũ Ngọc Diệp An Đồng , An Dương, Hải Phòng 500.000           

1/15/2023 Đặng Tuyết Mai 100.000           

1/15/2023 Trần Nam Trung 1.000.000        

1/15/2023 Nguyễn Thị Phương 500.000           

1/15/2023 Bùi Quỳnh Trang 200.000           

1/15/2023 Ngô Thị Duyên 100.000           

1/17/2023 Công ty Xe bus Bảo Yến Hà Nội 2.000.000        

1/17/2023 Đào Thị Như Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

1/17/2023 Nguyễn Công Đức Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

1/18/2023 Chị Huyền Bình Thạnh 500.000           

1/18/2023 Phạm Minh Trang Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000           

1/18/2023 Nguyễn Thị Thu Hường Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 500.000           

1/18/2023 Mai Quốc Huy Đội Cấn, Hà Nội 500.000           

1/18/2023 Phan Đức Phương, Trịnh Thị Hà Phường 8, Vũng Tàu 3.000.000        

1/18/2023 Nguyễn Chí Phương, Vũ Thị Bích Dung 106 Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hưng Yên 200.000           

1/18/2023 Vũ Thị Huyền Trang 60 Hàn Lâm, Hồng Châu, Hưng yên 100.000           

1/18/2023 Hoàng Minh Anh 61 Hàn Lâm, Hồng Châu, Hưng yên 50.000             

1/18/2023 Vũ Xuân Hùng, Đào Thị Bích 62 Hàn Lâm, Hồng Châu, Hưng Yên 100.000           

1/23/2023 Nguyễn Hoàng Dương Trần Khắc Chân, P15, Phú Nhuận 4.000.000        

1/23/2023 Công ty Bay dịch vụ Hàng Không Vasco 5.000.000        

1/23/2023 Nguyễn Thị Nga Long Biên, Hà Nội 500.000           

1/23/2023 Đỗ Đức Thụ 66 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000           

1/23/2023 Ngân hàng Agribank Côn Đảo 1.000.000        

1/23/2023
Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thị Ngân, Phạm 

Huyền Trang Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

1/23/2023 Võ Thị Ngọc Nữ 132 Vân Đồn, Phường 6, Quận 4 25.500.000      

1/23/2023 Nguyễn Minh Hạnh 138 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

1/23/2023 Trần Thành Đạt 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bội, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

1/23/2023 Trần Thị Loan Ngô Gia Tự, Tiền An , Bắc Ninh 200.000           

1/23/2023 Trần Văn Huấn Khu Tập thể Trường Sỹ Quan Chính trị Bắc Ninh 200.000           

1/23/2023 Lê Đình Long Nguyễn Trãi, Võ Cường, Bắc Ninh 100.000           

1/23/2023 Lê Đình Quang 24 Nguyễn Đạt Thiện, Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh 100.000           

1/23/2023 Nguyễn Mạnh Hùng Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, Bắc Ninh 1.000.000        

1/23/2023 Trần Thị Tú Anh Nguyễn Quyền, Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh 500.000           

1/23/2023 Cửa hàng Dung Hoa quả Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000           

1/23/2023 Cơm phở Thủy Hùng Bồ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

1/23/2023 Trần Huy Khánh Bồ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

1/23/2023 Nguyễn Thanh Hoa Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Thanh Liêm, Hà Nội 100.000           

1/23/2023 Lê Thanh Nhàn Hải Phòng 500.000           

1/23/2023 Lâm Diễm Kiều Hồ Chí Minh 1.000.000        

1/23/2023 Nguyễn Thị Hương Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê 1.000.000        

1/23/2023 Nguyễn Bình Chánh VP Tổng Cục Thống kê 1.000.000        

1/23/2023 Nguyễn Hữu Khang Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000        

1/23/2023 Đàm Hữu Nghị Xuân la, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

1/23/2023 Nguyễn Thị Khang Đền Mẫu, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 500.000           

1/23/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hàn Quốc 200.000           

1/23/2023 Nguyễn Thị Anh Hàn Quốc 200.000           

1/23/2023 Nguyễn Hải Yến Hàn Quốc 500.000           

1/23/2023 Nguyễn Phú Tùng Tân Bình, Hải Dương 500.000           

1/23/2023 Nguyễn Thị Khanh Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

1/23/2023 Trịnh Thị Kim Oanh Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

1/27/2023 Phạm Xuân Dũng, Hoàng Thị Thanh Kiến Hưng, Hà Đông 200.000           



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/27/2023 Ngô Hoàng Thân, Trương Thị Ngần Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

1/27/2023
Trịnh Thị Thinh, Hoàng Văn Dũng, Ngô 

Thị Hằng Kiến Hưng, Hà Đông 500.000           

1/27/2023 Nguyễn Khắc Đỏ, Hoàng Thị Mai Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

1/27/2023 Nguyễn Thị Hiền Vạn Phúc, hà Đông, Hà Nội 200.000           

1/27/2023 Trần Thế Anh, Trần Thị Hà Yên Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương 1.000.000        

1/27/2023 Trần Tâm Phú Mỹ, Thủ Dầu 1, Bình Dương 300.000           

1/27/2023 Trần Văn Thủy, Lê Trần Yến Nhi Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình 500.000           

1/27/2023 Đỗ Sơn Bình Đồng Tâm, Chí Linh, Hải Dương 100.000           

1/27/2023 Âu Văn Thắng Đức Nghiêm, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000           

1/27/2023 Âu Thị Hường Khu 5, Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000           

1/27/2023 Âu Thị Loan Phú Bình, Thái Nguyên 100.000           

1/28/2023 Phan Quan Sơn Lý Quốc Sư, Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh 1.000.000        

1/28/2023 Phạm Văn Tuấn Anh Vũ Ninh, Bắc Ninh 500.000           

1/28/2023 Trần Thu Ngọc Sn 213 tập thể C13, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

1/28/2023 Nguyễn Quốc Đạt Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

1/28/2023 Đinh Trần Quốc Trình Bắc Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định 500.000           

1/29/2023 Lại Hữu Bắc Phúc Ninh, Vũ Ninh, Bắc Ninh 500.000           

1/29/2023 Vũ Thị Hạnh Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

1/29/2023 Nguyễn Thị Kim Loan Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

1/29/2023 Nguyễn Văn Long, Võ Thị Hồng Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 10.000.000      

1/29/2023 Nguyễn Văn Hiệp Cự Xá, Kim Động, Hưng Yên 3.000.000        

1/31/2023 Nguyễn Anh Tuấn Giáp Sát, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

1/31/2023 Hoàng Đức Minh Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

1/31/2023 Đỗ Trần Dũng Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội 50.000             

1/31/2023 Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

1/31/2023 Nguyễn Công Đức Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

1/31/2023 Đoàn Lê Bình Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

1/31/2023 Nguyễn Thu Hương Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

1/31/2023 Trần Đông Trấn Yên, Yên Bái 500.000           

1/31/2023 Nguyễn Thị Thủy TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 500.000           

1/31/2023 Vũ Tuấn Vinh Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

1/31/2023 Công ty TNHH TM và DV Gia Thành Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 500.000           



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

2/1/2023 Đặng Tố Loan Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

2/1/2023 Công ty Cổ pần SXXD Hưng Long Phước Khu Công nghiệp Hiếp Phước, Nhà Bè 2.000.000        

2/1/2023 Lê Đồng Tuấn Quận 1, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/1/2023 Bùi Nam Phương Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/1/2023 Lê Thị Thanh Thủy Mộc Châu 200.000           

2/1/2023 Lê Thị Tuyết Mai Lán Hồ 200.000           

2/1/2023 Nhữ Thị Nhung Mộc Châu 200.000           

2/1/2023 Nguyễn Đăng Hưng Mộc Châu, Sơn La 500.000           

2/1/2023 Nguyễn Thị Hà Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

2/1/2023 Phạm Thị Hiền Mộc Châu 200.000           

2/1/2023 Lê Thị Tuyết Hà Nội 500.000           

2/1/2023 Nguyễn Phương Hoa Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000           

2/1/2023 Nguyễn Văn Ngọc Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000           

2/1/2023 Nguyễn Tuấn Anh Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000           

2/1/2023 Nguyễn Văn Duy Thổ Tang, Vĩnh Tường 100.000           

2/1/2023 Lê Văn Thái Thổ Tam, Vĩnh Tường 100.000           

2/1/2023 Lê Văn Liệu Thổ Tam, Vĩnh Tường 100.000           

2/1/2023 Phạm Hồng Thái Tuyên Quang 200.000           

2/1/2023 Nguyễn Thanh Chuyền Tuyên Quang 200.000           

2/1/2023 Chu Thị Anh Tuyên Quang 200.000           

2/1/2023 Chu Thanh Thúy Việt Trì, Phú Thọ 200.000           

2/1/2023 Trần Thị Hồng Hạnh Tuyên Quang 100.000           

2/1/2023 Tạ Văn Đích Tuyên Quang 100.000           

2/1/2023 Vũ Thị Thoa Tuyên Quang 100.000           

2/1/2023 Tạ Tiến Tùng, Tạ Thái Dương Tuyên Quang 200.000           

2/1/2023 Đào Dũng Sỹ Hà Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 2.000.000        

2/1/2023 Đinh Thị Hương Giang Mộc Châu, Sơn La 200.000           

2/1/2023 Nguyễn Thị Thanh Hà Mộc Châu, Sơn La 200.000           

2/1/2023 Trịnh Thị Hương Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh 500.000           

2/1/2023 Chu Điền Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.000.000        

2/1/2023 Nguyễn Chính Cường, Nguyễn Bích Thủy Hà Nội 300.000           

2/1/2023 Trung Sơn, Phương Thảo Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

2/1/2023 Phạm Văn Hùng Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

2/1/2023 Trần Ngọc Thanh Số 30, ngõ 1, Nghĩa Tân 100.000           

2/1/2023 Dương Thái Sơn Số 30, ngõ 1, Nghĩa Tân 100.000           

2/1/2023
Trần Văn Tráng, Trần Quốc Dũng, Nguyễn 

Xuân Ngọc

Nguyễn Đình Hoan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội
280.000           

2/1/2023 Phạm Thị Toan Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 300.000           

2/1/2023 Tạ Nguyên Tình, Vũ Thị Khâm Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000           

2/1/2023 Phạm Trung Hiếu Thạch Lộc, Hai Bà Trưng, Quận 12, Tp Hồ Chí 300.000           

2/1/2023 Vũ Quang Miên, Trần Thị Tuyết Mai Phú Diến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

2/1/2023
Trần Thị Thanh, Lê văn Thảo, Lê Văn 

Bách, Lê Thanh Tùng, Lê Văn Phát, Lê 
Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 600.000           

2/1/2023 Hoàng Thị Minh Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 100.000           

2/1/2023 Lê Thị Thu, Lê Thị Hồng Nhung Hoàng Mai - Hà Nội, Hoằng Hóa - Thánh Hóa 2.000.000        

2/1/2023 Đỗ Thị Quyên Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000           

2/1/2023 Lê Văn Nam Khương Định, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

2/1/2023 Lê Văn Bắc Trung Tây, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 50.000             

2/1/2023 Trần Thị Diễm Châu 700.000           

2/1/2023 Nguyễn Trường Giang Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000           

2/1/2023 Nguyễn Chí Công Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

2/3/2023 Phạm Thị Thu Hiền Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội 1.200.000        
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2/3/2023 Đỗ Thị Thu Hiền Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.000.000        

2/3/2023 Trương Vũ Minh Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.000.000        

2/3/2023 Công ty Cổ phần môi trường Hà Nam 500.000           

2/3/2023
Ban Kỹ Thuật, Tổng Công ty Điện lực TP 

Hồ Chí Minh
Quận 1, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/3/2023 Phạm Thị Thư ĐH Hải Phòng 1.000.000        

2/3/2023 Lê Quang Bình Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/3/2023 Nguyễn Thanh Nhã TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/3/2023 Nguyễn Phương Tây Phú Xuân, Bình Xuyên, VP 3.000.000        

2/3/2023 Tạ Văn Phong Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 150.000           

2/3/2023 Trần Bá Công Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000           

2/3/2023 Nguyễn Văn Tân Yên Phú, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Nguyễn Vĩnh Long Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/3/2023 Nguyễn Tiến Dũng Bình Thủy, Cần Thơ 500.000           

2/3/2023 Công ty TNHH MTV TCT 28 Cần Thơ 1.000.000        

2/3/2023 Công ty Cổ phần 28 Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/3/2023 Trần Doãn Thoan Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/3/2023 Vũ Công Vinh Quảng Ngãi 500.000           

2/3/2023 Phạm Phú Sơn Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/3/2023 Đặng Hồng Châu Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Trường THCS Võ Thị Sáu Hải Phòng 2.000.000        

2/3/2023 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Hải Phòng 13.500.000      

2/3/2023 Bùi Trung Hiếu Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Đỗ Anh Tuấn Bắc Kan 500.000           

2/3/2023 Nông Thị Hà Sông Cầu, Bắc Kan 500.000           

2/3/2023 Trần Thị Tươi Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Nguyễn Thị Thanh Trà Thạch Thất, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Vương Thị An Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Bùi Xuân Huy, Nguyễn Thị Thanh Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

2/3/2023 Đặng Việt Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

2/3/2023 Nguyễn Thế Hùng, Đinh Thị Thu Hiền Bình Chánh, Hồ Chí Minh 500.000           

2/3/2023 Nguyễn Thanh Bình Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

2/3/2023 Bùi Thị Bích Huệ Văn Giang, Hưng Yên 200.000           

2/3/2023 Nguyễn Thị Hà Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Trần Thùy Linh, Triệu Ngọc Trung Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái 100.000           

2/3/2023 Phan Công Bằng Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM 1.000.000        

2/3/2023 Nguyễn Hồng Lâm Long Biên, Hà Nội 500.000           

2/3/2023 Thảo Thưc Bắc Giang 100.000           

2/3/2023 Nguyễn Văn Tưởng Đức 200.000           

2/3/2023 Nguyễn Quốc Đoàn Tỉnh ủy Lạng Sơn 5.000.000        

2/3/2023 Nguyễn Viết Tụ Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000        

2/5/2023 Phạm Ngọc Thanh Hạ Long, Quảng Ninh 3.000.000        

2/5/2023 Nguyễn Văn Quyết Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.000.000        

2/5/2023 Nguyễn Đức Cảnh Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000        

2/5/2023 Đồng Quang Mạnh Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000        

2/5/2023
Công ty Cổ phần  Đầu tư Trường Thịnh 

368
Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000        

2/5/2023 Đồng Thị Thành Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 500.000           

2/5/2023 Nguyễn Trường Sơn Yên Phụ, Tây Hồ 100.000           

2/5/2023 Lê Thị Phương Lan Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 200.000           

2/6/2023 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 300.000           

2/6/2023 Hoàng Thị Bình Yên Yên Mỹ, Hưng Yên 300.000           

2/6/2023
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao 

nhận hàng hải Trân Châu
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/6/2023 Châu Thị Cẩm Bình, Trần Danh Phú Bình Thới, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/6/2023 Phạm Đạo, Phan Thị Ba Lê Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/6/2023 Nguyễn Thị Hồng Châu Phường 4, Quận 4, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

2/6/2023 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phương Thúy Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

2/6/2023 Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Thị Vân Lan 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

2/6/2023 Phạm Thị Khánh, Hoàng Văn Vinh Khu 1, Hồng Hà, Hạ Long 100.000           

2/6/2023 Bùi Trung, Phạm Thị Thơm Khu đô thị Đồng Trầu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 1.000.000        

2/6/2023 Dương văn Mai, Trần Thị Hiền Giáp Nhất, Nhơn Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/6/2023 Nguyễn Thị Thu Nga Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

2/6/2023 Triệu Thị Mai Anh Sn 29, Nguyễn Đình Tấn, Trần Nguyên Hãn, Bắc 200.000           

2/6/2023 Đỗ Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Phượng SN 58 Vương Văn Trà, Trần Nguyên Hãn, Bắc 500.000           

2/6/2023 Mai Đức Huy, Nguyễn Thị Tuyết Anh Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

2/6/2023 Tống Mạnh Linh, Phan Vưn Thúy Hải Phòng 500.000           

2/6/2023 Lớp 9A6, Trường THCS Ngô Quyền Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

2/6/2023 Bùi Tiến Đạt Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

2/6/2023 Đỗ Tuấn Hùng Hà 50.000             

2/6/2023 Lê Quốc Đoàn Phú Chậu, Ba Vì, Hà Nội 200.000           

2/6/2023 Phùng Thế Biên Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 200.000           

2/6/2023 Bùi Văn Hà, Phạm Thị Thu Yến Kim Giang, Đại Kim, Ba Vì, Hà Nội 200.000           

2/6/2023 Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Thu Thủy Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

2/6/2023 Lưu Thị Hạnh Dĩ An, Bình Dương 400.000           

2/6/2023 Nguyễn Văn Huyên Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh BÌnh 200.000           

2/6/2023 Nam Bộ Đinh Kế, Bắc Giang 100.000           

2/6/2023 Hùng Hạnh Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang 200.000           

2/6/2023 Việt Huyền Dinh Kế, Bắc Giang 100.000           

2/6/2023 Vệ Lan, Dũng Tiến Yên Dũng, Bắc Giang 100.000           

2/6/2023 Dũng Năm Tân Mỹ, Bắc Giang 50.000             

2/6/2023 Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Đình Dương Bắc Giang 100.000           

2/6/2023 Lê Thị Hoàng Anh Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

2/6/2023
Đỗ Minh Khanh, Đỗ Thị Chính, Đỗ Quang 

Huy, Đỗ Gia Hưng
Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

2/6/2023 Ngô Thị Mỹ Lệ Văn Lãm, Hưng Yên 200.000           

2/6/2023 Trần Thị Thủy Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

2/6/2023 Trần Đức Triệu Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

2/6/2023
Trần Trung Hiếu, Phan Thị Thúy Nga, 

Trần Hải Long
Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

2/6/2023 Nguyễn Đình Minh Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

2/6/2023
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Anh Hà, 

Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Lâm Khoa
Hà Nội 500.000           

2/6/2023 Nguyễn Đình Cừ, Trần Thị Cúc Năm Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

2/6/2023

Nguyễn Văn Tình, Trương Thanh Tùng, 

Nguyễn Thịnh Lâm, Nguyễn Văn Trắng, 

Nguyễn Hằng Khanh, Đinh Văn Điệu, 

Nguyễn Thị Bích Tuyền

3.500.000        

2/6/2023 Văn Minh Ngọc Trường ĐH Thương Mại Hà Nội 500.000           

2/6/2023 Nguyễn Mai Hồng Tiên Phong, Thái Bình 200.000           

2/6/2023 Nguyễn Lan Phương Phúc Khánh, Thái Bình 300.000           

2/6/2023 Nguyễn Hà Linh Kỳ Bá, Thái Bình 500.000           

2/6/2023 Vũ Thế Hồng Kỳ Bá, Thái Bình 500.000           

2/6/2023 Vũ Đình Phúc Kiến Xương, Thái Bình 200.000           

2/6/2023 Nguyễn Tường Long Lê Đại hành, Kỳ Bá, Thái Bình 300.000           

2/6/2023 Phạm Thị Nhàn Lý Thái Tổ, Kỳ Bá, Thái Bình 100.000           

2/6/2023 Lê Minh Huy Thái Bình 100.000           

2/6/2023 Vũ Thị Thương Quang Trung, Thái Bình 1.000.000        

2/6/2023 Ngô Hương Giang Vũ Phúc, Thái Bình 200.000           

2/6/2023 Trần Thị Đông Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000           

2/6/2023 Trần Thị Thanh Hiền Lê Chân, Hải Phòng 300.000           

2/6/2023 Cửa hàng sửa xe Phương Tùng Hải An, Hải Phòng 200.000           

2/6/2023 Trương Huy Sơn Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000           

2/6/2023 Trương Thị Loan Phượng Lê Lai, Máy Chay, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000           

2/6/2023 Đặng Bá Biển Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng             200.000 

2/6/2023 Trần Văn Dục Mạc Đĩnh Chi, Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 300.000           

2/9/2023 Phạm Ngọc Tân Quang Trung, Thái Bình 1.000.000        

2/9/2023 Đinh Công Tú An Dương, Hải Phòng 1.000.000        

2/9/2023 Mai Thị Phương 300.000           

2/9/2023 Nguyễn Thị Thúy 200.000           

2/9/2023 Phan Mai Quỳnh 100.000           

2/9/2023 Phạm Văn Việt 100.000           

2/9/2023 Nguyễn Thị Thắm Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/9/2023 Trần Anh Tuấn 500.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/9/2023 Tô Thị Ánh Nguyệt Bình Dương 200.000           

2/9/2023 Ngô Thị Hon Rạch Giá, Kiên Giang 200.000           

2/9/2023 Agribanh Chi nhánh Đống Gia Lai 1.000.000        

2/9/2023

Chu Thị Minh Huệ, Nguyễn Hoài Phương, 

Nguyễn Hoài Phương Linh, Nguyễn Hoài 

Nam Phong

Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

2/9/2023 Phạm Đức tài, Phạm Thị Tuyết Hồng Nghĩa Tân, Cầu Giấy 200.000           

2/9/2023 Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Huyền Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ 200.000           

2/9/2023 Hà Thị Quỳnh Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ 200.000           

2/9/2023 Đồng Văn Quân, Đoàn Thị Huyền An Hưng, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

2/9/2023 Tô Thị Kim Yến, Nguyễn Văn Quỳnh Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

2/9/2023 Nguyễn Thanh Hải Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

2/9/2023 Phạm Văn Tâm Vĩnh Phúc 100.000           

2/9/2023 Nguyễn Đức Thắng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000           

2/9/2023 Nguyễn Trần Phương Bắc Giang 1.000.000        

2/9/2023 Nguyễn Huy Ngọ Thạch Thất, Hà Nội 100.000           

2/9/2023 Lê Hoàng Nam, Lê Bích Ngọc Đà Lạt, Lâm Đồng 1.000.000        

2/10/2023 Nguyễn Khắc Sơn Bình Hòa, Vĩnh Cửu , Đồng Nai 1.000.000        

2/10/2023 Phạm Thị Thu Hà Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Hương Bắc Giang 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Lan Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

2/10/2023 Trần Đức Hồng Công an Bắc Giang 200.000           

2/10/2023 Chu Thị Thanh Huyền Hùng Vương, Hoàng văn Thụ, Bắc Giang 300.000           

2/10/2023 Nguyễn Chu Hoàng Anh Hùng Vương, Hoàng văn Thụ, Bắc Giang 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Chu Hoàng Linh Xương Giang, Bắc Giang 200.000           

2/10/2023 Phạm Thị Hà Thụ Xương, Bắc Giang 100.000           

2/10/2023 Đỗ Xuân Trường Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

2/10/2023 Nguyễn Tô Hoài Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Bùi Thị Thắm Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Trần Bình Trọng Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

2/10/2023 Trần Anh Tú Ninh Bình 500.000           

2/10/2023 Trần Văn Cảnh, Đỗ Thị Lan Tân Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội 680.000           

2/10/2023 Lê Thủy Huyền Bệnh viện Nội tiết TƯ, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Đinh Hễ Mỹ, Trần Thị Bảy Trần Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Phạm Thu Hằng Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Trần Thị Hạnh Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Đỗ Thị Thanh Thủy Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Đặng Thùy Chi Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Đỗ Thị Thanh Thư Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Phạm Thị Thanh Thư Nghĩa Tân, Cầu Giấy 100.000           

2/10/2023 Vũ Văn Hưng Nam Định 500.000           

2/10/2023 Trần Văn Cường Hà Đông, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Phạm Văn Dũng, Lê Thị Bốn Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai 500.000           

2/10/2023 Bùi Thị Vĩnh, Trần Minh Đức Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

2/10/2023 Đinh Văn Ninh, Nguyễn Thị Hương Đông Thành, Ninh Bình 500.000           

2/10/2023 Đinh Trấn Thành, Lê Khánh Huyền Hà Nội 500.000           

2/10/2023

Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc 

Mạnh Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Hòa Đông Thành, Ninh Bình 200.000           

2/10/2023

Dương Xuân Nam, Nguyễn Thị Mai 

Hương, Dương Hương Thảo, Dương 

Hương Quỳnh, Nguyễn Dương Gia Hưng Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

2/10/2023
Đinh Văn Tuynh, Phạm Hoài Linh, Đinh 

Trung Hà Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000        

2/10/2023
PhẠM Hoài Long, Hoàng Thu Huyền, 

Phạm Hoàng Long Nhi Long Biên, Hà Nội 500.000           

2/10/2023
Nguyễn Đức Lương, Lê Thị Thắm, Nguyễn 

Minh Đức Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Nguyễn Ngọc Ngân Phương Trạch, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Tiến Dũng Đông Anh, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Duyên Đông Anh, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Xuân Hùng Thái Nguyên 1.000.000        
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2/10/2023 Đinh Công Ích Phòng TNMT TP Thái Nguyên 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Huyền Thái Nguyên 200.000           

2/10/2023

Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Cường, Trịnh Quỳnh Loan, 

Nguyễn Gia Khánh, Nguyễn Hà My Trung Thành, Thái Nguyên 500.000           

2/10/2023 Nguyễn Văn Tuyển Ninh Xá, Bắc Ninh 1.000.000        

2/10/2023 Phạm Văn Lâm Đồng Tháp 100.000           

2/10/2023 Lê Văn Trang Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 500.000           

2/10/2023 Lê Mạnh Hà Quận 7, HCM 1.000.000        

2/10/2023 Đặng Xuân Trinh Đào Duy Từ, Phố 11 500.000           

2/10/2023 Công ty TNHH Đạm Ninh Bình Khánh Phú, Ninh Bình 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Minh Hằng Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Bùi Tố Minh An Lý Thường Kiệt, Hoàng Kiếm, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Đinh Như Lâm Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Phạm Văn Phong Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Ngô Văn Lữu Long Biên, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Mạnh Hà Điện Biên Phủ, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Phạm Văn Hiến Ngô Gia Tự, Thanh Bình, Ninh Bình 200.000           

2/10/2023 Phạm Như Huy Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Đỗ Thị Minh Hiên Mỹ Đình, Hà Nội 500.000           

2/10/2023 Trần Văn Cường, Hải Dương Hải Dương 600.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Đoài Đăk Lắc 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Huy Hưng Long Biên, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Lê Thị Hải Vân Trần Văn Thời, Cà Mau 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Kim Oanh Trần Văn Thời, Cà Mau 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Thúy Hà Long Biên, Hà Nội 300.000           

2/10/2023 Loan Thiện Long Biên, Hà Nội 300.000           

2/10/2023 Chu Thị Phương, Nguyễn Trung Kiên Long Biên, Hà Nội 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Tuấn Nhật Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

2/10/2023 Nguyễn Thị Mua Đăk Lắc 200.000           

2/10/2023 Nguyễn Phương Thu Hiến Nam, Hưng Yên 1.000.000        

2/10/2023 Trần Thị Ngọc Huyền Hiến Nam, Hưng Yên 500.000           

2/10/2023 Lưu Công Chanh An Tảo, Hưng Yên 1.000.000        

2/10/2023 Nguyễn Văn Than Tân An, Long An 500.000           

2/11/2023 Phạm Thị Thúy Thái Thuy, Thái Bình 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Xuân Kha Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 500.000           

2/11/2023 Đoàn A Gribank Quận 4, TP HỒ Chí Minh 2.000.000        

2/11/2023 Lý Thị Thùy Doan, Lý Diệp Quỳnh Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 300.000           

2/11/2023 Trần Thị Tám Yên Bình, Yên Bái 100.000           

2/11/2023 Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thanh Điền Quận 1, TP Hồ Chí Minh 100.000           

2/11/2023 Tia Xìn Jan Trung Quốc 500.000           

2/11/2023 Hoàng Đại Lâm Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000        

2/11/2023 Đỗ Huy Đông Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Đỗ Thanh Xuân Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Hà Mạnh Dương Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Phạm Văn Hiệp Nhơn Trach, Đồng Nai 2.000.000        

2/11/2023
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Quỳnh Chi Liễu Gia, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Phạm Dương Ly Ba Đình, HN 200.000           

2/11/2023 Bùi Tiến Dũng Ba Đình, HN 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Văn Toản, Lại Thị Quỳnh Long Biên, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Lưu Thị Liên, Đặng Mạnh Hùng Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 200.000           

2/11/2023
Chu Văn An, Nguyễn Thị Thúy, Chu Lan 

Anh Long Biên, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Hải Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Kim Nhung Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000        

2/11/2023 Trường Nga Long Biên, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Đỗ văn Hoàng Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Trần Xuân Tình Quận 12, Tp Hồ Chí Minh 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Bích Biên Hòa, Đồng Nai 100.000           

2/11/2023 Đặng Thị Hằng Trảng Bom, Đồng Nai 100.000           

2/11/2023 Lê Thị Trà Giang Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An 100.000           
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2/11/2023 Nguyễn Thị Huệ Trảng Bom, Đồng Nai

2/11/2023 Nguyễn Thanh Bình Bắc Ninh 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Thu Phương Bắc Ninh 100.000           

2/11/2023 Phạm Văn Quân Kiến An, Hải Phòng 500.000           

2/11/2023 Đỗ Văn Long An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Gđ Sáu Đông Cao Lãnh, Đồng Tháp 350.000           

2/11/2023 Vũ Thị Thủy Bắc Giang 200.000           

2/11/2023 Vũ Trí Hảo Xương Giang, Bắc Giang 200.000           

2/11/2023 Đỗ Văn Huấn Tân Hiệp, Kiên Giang 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Kiên Giang 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Văn Hiểu Tam Điệp, Ninh Bình 500.000           

2/11/2023 Nguyễn Anh Tuấn Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Nguyễn Ngọc Sơn Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Nguyễn Thanh Tùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu Cự Khê, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Văn Thịnh Trường Thi, Thanh Hóa 100.000           

2/11/2023 Đỗ Tân An, Trần Thị Mai Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Phước Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000           

2/11/2023 Phan Thị Thời Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000           

2/11/2023 Bùi Thị Hồng Hương Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000           

2/11/2023 Lăng Thị Băng Tâm Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000           

2/11/2023 Trịnh Ngọc Lâm Anh Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

2/11/2023 Trần Xuân Sơn Nhơn Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Bùi Thị Hoa Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Bùi Thị Thủy Ngô Quyền, Hà Đông, HN 100.000           

2/11/2023 Chu Văn Sỹ Quang Trung, Hai bà Trưng, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Văn Định Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Nguyễn Tiến Quân Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Vinh Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Hoàng Quân Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

2/11/2023 Nguyễn văn Thuận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Phương Văn Dũng Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Đỗ Thị Như Quỳnh Thuận An, Bình Dương 100.000           

2/11/2023 Đỗ Duy Tấn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Đỗ Ngọc Minh Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Trần Thị Kim Liên Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Dương Văn Thành Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

2/11/2023 Cao Chí Thành cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000           

2/11/2023 Bùi Thị Trang Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

2/11/2023 Bùi Đức Chiến, Đỗ Thị Mai Đông Triều, Quảng Ninh 200.000           

2/11/2023 Lương Viết Điệp, Vũ Thị Hoa Phú Xá, Thái Nguyên 200.000           

2/11/2023 Trần Giáp Tý, Nguyễn Thị Thanh Thủy Đa Mit, Đắc Nông 100.000           

2/11/2023 Phan Đình Nam, Đinh Ngọc Diệp Đa Mit, Đắc Nông 200.000           

2/11/2023
Ngân hàng Thương mại Ngoại thương CN 

Nam Sài Gòn Quận 7, Tp HCM 2.000.000        

2/11/2023 Nguyễn Trọng Dũng Đan Phượng, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Nhung Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Phạm Thị Thu Hà Nguyễn An Ninh, Phừng 9, Vũng Tàu 1.000.000        

2/11/2023 Trường mần Non Sao Mai Đông Anh, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Đặng Lưu Hoa Long Biên, Hà Nội 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Thị Minh Công ty Cổ phần tư vấn Nhập khẩu CBS Việt 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Thị Lộc 100.000           

2/11/2023 Nguyễn Anh Minh Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An 200.000           

2/11/2023 Nguyễn Văn Quang Kinh Môn, Hải Dương 100.000           

2/11/2023 Phạm Quốc Chính Ninh Bình, 500.000           

2/11/2023 Lương văn Trường Lạng Sơn 100.000           

2/11/2023 Phạm Anh Tuấn Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

2/11/2023 Đỗ Khánh Vinh Vĩnh Trại, Lạng Sơn 100.000        

2/11/2023 Đinh Hồng Thái Ninh Khánh, Ninh Bình 200.000        

2/11/2023 Cao Thị Hiền Quảng Tiền, Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

2/11/2023 Nguyễn Hùng Anh Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        
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2/11/2023 Vũ Công Hoan, Nguyễn Thị Chiến Cẩm Phả, Quảng Ninh 150.000        

2/11/2023 Nguyễn Thị Hằng, Đào Xuân Thượng Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

2/11/2023 Trương Thiết Hùng, Bùi Thị Chiến Phú Sơn, Thanh Hóa 200.000        

2/11/2023 Bùi Văn Thắng, Lê Thị Trang Đông Tân, Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Mạnh Hùng Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Anh Tuấn Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Văn Hiếu Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Hoàng Minh Đức Nam Đàn, Nghệ An 100.000        

2/11/2023 Hoàng văn Huấn Hưng Bình, Vinh, Nghệ An 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Văn Vĩnh Ngọc Phụng, Thường Xuân, Thanh Hóa 200.000        

2/11/2023 Phạm Thái Sơn Vũ Ninh, Bắc Ninh 100.000        

2/11/2023 Lê Ngọc Điệp Khu 6, Thị căn, Bắc Ninh 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Hữu Minh Suối Hoa, Bắc Ninh 200.000        

2/11/2023 Phạm Hồng Ánh Suối Hoa, Bắc Ninh 50.000          

2/11/2023 Chu Thị Ngân Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh 200.000        

2/11/2023 Phạm Văn Sơn Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

2/11/2023 Hồ Thị Hoài Thu Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

2/11/2023
Chi nhánh Công ty TNHH Luật Hà 

Đăng Bắc Ninh 500.000        

2/11/2023 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000        

2/11/2023 Nguyễn Thị Hồng Dư Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000        

2/11/2023 Nguyễn Thị Thanh Hà Tiền An, Bắc Ninh 200.000        

2/11/2023 Phan Kim Ngoc Bắc Ninh 500.000        

2/11/2023
Công ty TNHH Vận Tải và Thương 

mại Hạp Lĩnh Bắc Ninh 500.000        

2/11/2023 Đỗ Doãn Hoa Đồng Thọ, Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Xuân Tu Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Lê Huy Tuấn Điện Biên, Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Nguyễn Văn Leng Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

2/11/2023 Phạm Minh Thuận Tp Thanh Hóa 100.000        

2/11/2023 Hoàng Nghĩa Ngọc Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 1.000.000     

2/11/2023 Chu Vĩnh Lăng Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000     

2/11/2023 Hoàng Thu Hà Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 100.000        

2/11/2023 Hoàng Thu Thảo Đống Đa, Hà Nội 100.000        

2/11/2023 Trần Thị Hằng Hương Sơn, Thái Nguyên 200.000        

2/11/2023 Nguyễn Thị Thùy Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

2/11/2023 Đinh Quang Thanh Mạo Khê, Quảng Ninh 200.000        

2/11/2023 Đinh Hữu Hải Bình Hàn, hải Dương 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Văn Dũng Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Tiến Thành Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

2/12/2023 Nguyễn Thị Châm Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Phạm Văn Tuyên Đan Nhiễm, Văn Giang, Hưng Yên 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Tùng Lâm Bỉm Sơn, Thanh Hóa 500.000        

2/12/2023 Công ty Cổ phần Bảo An Lưu Gia Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

2/12/2023 Tập đoàn Tân Lộc Phát Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, hà Nội 1.000.000     

2/12/2023 Đỗ Việt Hương Văn Giang, Hưng Yên 500.000        

2/12/2023 Phạm Ngọc Sơn Đống Đa, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Hoàng Giáp Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Xuân Giao Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Xuân Quỳnh Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Xuân Phương Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

2/12/2023 Phạm Thị Thùy Dương Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Anh Phương Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Lê Thị Hải Yến Hưng Đông, Vinh, Nghệ An 100.000        

2/12/2023 Phạm Đình Chuẩn Xuân Ninh, Xuân Thông, Nam Đinh 200.000        

2/12/2023 Phạm Hồng Thuấn Xuân Trường, Nam Định 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Văn Hưởng Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Chu Nữ Loan Anh Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/12/2023 Nguyễn Hoàng Xuân An, Quảng  Ngãi 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Thắm Tiên Du, Bắc Ninh 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Hương Giang Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Ngô Thị Hương Giang Quảng Yên, Quảng Ninh 100.000        

2/12/2023 Đinh Thị Dung Quảng Yên, Quảng Ninh 100.000        

2/12/2023 Đinh Minh Hằng Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Đỗ Minh Phúc Hồng Hà, Yên Bái 100.000        

2/12/2023 Trần Thị Thảo Nguyễn Thái Học, Yên Bái 1.000.000     

2/12/2023 Lê Thu Huyền Quảng Yên, Quảng Ninh 100.000        

2/12/2023 Trần Thu Huyền Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Trần Đình Phương Thanh Chương, Nghệ An 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Năng Thắng (Loan) Tiên Du, Bắc Ninh 500.000        

2/12/2023 Hiệp Trang Tiên Du, Bắc Ninh 150.000        

2/12/2023 Nguyễn Hữu Hùng Tiên Du, Bắc Ninh 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Sách Thịnh Tiên Du, Bắc Ninh 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Xuân Phương Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Vũ Văn Ngọc Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Đinh Thị Thanh Hoài Tây Hồ, Hà Nội 300.000        

2/12/2023 Hồ Xuân Long Bỉm Sơn, Thanh Hóa 500.000        

2/12/2023 Trần Chí Công Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình 500.000        

2/12/2023 Đoàn Mạnh Dương Ninh Khánh, Ninh Bình 500.000        

2/12/2023 Bùi Ngọc Hùng Ninh Bình 500.000        

2/12/2023 Bùi Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa 200.000        

2/12/2023 Vũ Việt Dũng Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Lê Thị Hường Đông Sơn, Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Lê Đình Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Hoàng Hồng Anh Hà Nội 50.000          

2/12/2023 Hoàng Văn Lương Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Trịnh Thị Hường Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Đậu Thanh Hà Dĩ An, Bình Dương 200.000        

2/12/2023 Trần Thị Tình Dĩ An, Bình Dương 500.000        

2/12/2023 Bùi Thị Thu Lan Gò Vấp, HCM 300.000        

2/12/2023 Bùi Thị Chính HCM 200.000        

2/12/2023 Bùi Thị Khuyên Quận 9, TP HCM 200.000        

2/12/2023 Bùi Thị Quyên Gò vấp, HCM 200.000        

2/12/2023 Hoàng Thị Huyền Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 200.000        

2/12/2023 Trương Trọng Minh Uyên Quận 9, HCM 100.000        

2/12/2023 Phạm Minh Tuấn HCM 200.000        

2/12/2023 Đào Hồng Minh Đại la, Hai Bà Trưng, HN 300.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Lan 400.000        

2/12/2023 Bùi Hồng Ngọc Hoàng Mai, Hà Nội 300.000        

2/12/2023 Đặng Quốc Hoàn Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Thu Phương Gia Nghĩa, Đắc Lắc 500.000        

2/12/2023 Vy Thị Hà Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 200.000        

2/12/2023 Đào Đình Lợi 500.000        

2/12/2023 Hồ Trí Dũng, Nguyễn Thị Hương Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông 500.000        

2/12/2023  Lê Thị Liên Tân An, Long An 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An, Long An 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Chinh Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Đăng Bộ Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Hằng Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội 50.000          

2/12/2023 Nguyễn Thị Như Quỳnh Gia Lâm, Hà Nội 50.000          

2/12/2023 Đàm Thị Hoa Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 200.000        

2/12/2023 Đoàn Bá Vương Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Dung Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

2/12/2023 Đoàn Tiến Vinh Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 200.000        

2/12/2023 Ngô Thị Nhung La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Quý Khôi La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/12/2023 Vũ Đình Thủy Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Phạm Thị Thủy Mỹ Đình, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Phạm Thị Thu Hương Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Thu Hương Quỳnh Mai, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Thương hiệu Lunashoe 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Ngọc Hoàn 190 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh 200.000        

2/12/2023

Đặng Minh Khang, Nguyễn Thị Mai 

Hương, số 15, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Ngọc Trịnh, Hoàng Thị Thu Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Trần Văn Dậu Tam Trinh, Hoàng Mai, hà Nội 200.000        

2/12/2023 Tuấn Hà Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 300.000        

2/12/2023 Hùng Hiền Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Minh Hoa Lê Lợi, Đông Hưng, Thanh Hóa 200.000        

2/12/2023 Giang Hiệu Đồng Quang, Thái Nguyên 200.000        

2/12/2023 Lê Hoàng, Lý Thị Hồng Tổ 8, Bắc Sơn, Thái Nguyên 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Thi 200.000        

2/12/2023 Đỗ Tuệ Tâm Hà Nội 1.800.000     

2/12/2023 Nguyễn Đức Hạnh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Lương Văn Phương Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 100.000        

2/12/2023 Đào Thanh Hải Nguyễn Hữu Tiến, Thanh Liêm, Hà Nam 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Văn Sao Xuân Cang, Đông Anh, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Đào Thị Minh Hoa Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000     

2/12/2023 Nguyễn Thế Vinh Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

2/12/2023

Đỗ Văn Giáp, Đặng Thị Thanh Nga, 

Ngô Thị Hương, Ngô Thị Loan, 

Nguyễn Thị Hương Hải Phòng 500.000        

2/12/2023 Phạm Thị Chính Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phu, Thái Bình 200.000        

2/12/2023 PhamThị Lương Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phu, Thái Bình 50.000          

2/12/2023 Phạm Huy Tuất Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phu, Thái Bình 100.000        

2/12/2023 Mai Thị Chín Đông Hưng, Thái Bình 200.000        

2/12/2023 Mai Thị Mão Đông Hưng, Thái Bình 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Minh Trung Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Văn Tuấn Vĩnh Phúc 200.000        

2/12/2023 Vũ Đăng Quang, Vũ Thị Minh Ngọc Số 7, Ngô Đức, Vĩnh Phúc 200.000        

2/12/2023 Thiều Chí Duy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

2/12/2023 Thành Hà Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 300.000        

2/12/2023 Bùi Ngọc Thu Hiền Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Xuân Giang Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 300.000        

2/12/2023 Vũ Anh Tú Ngọc Hồi, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Hà Văn Tuyến Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Thị Bích Hồng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

2/12/2023 Lê Văn Tuấn Đông Hưng, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Đỗ Quang Huy Công an tỉnh Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Vũ Anh Tuấn Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000        

2/12/2023 Nguyễn Văn Việt Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Ninh Viết Nam Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Trịnh Văn Được Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Lê Văn Quý Ba Đình, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Lê Công Định Mường Thanh, Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Lương Thị Thúy Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

2/12/2023 Nguyễn Li Uyên Trang Tân An, Long An 200.000        

2/12/2023 Nguyễn Văn Hảo Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Phạm Ngọc Lan Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Nguyễn Thị Hiền Hà Trung, Thanh Hóa 50.000          

2/12/2023 Nguyễn Thị Huyền Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An 50.000          

2/12/2023 Trần Thị Thùy Thương Đô Lương, Nghệ An 50.000          

2/12/2023 Đỗ Văn Hưng Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 200.000        

2/12/2023 Phạm Minh Tuyên Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/12/2023 Nguyễn Trọng Huy Quảng Tân, Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Lê Thị Lan Thanh Hóa 100.000        

2/12/2023 Đinh Thị Thu Ba Phú Thọ 500.000        

2/12/2023 Đỗ Thị Hồng Nhung Phú Thọ 500.000        

2/13/2023 Đỗ Đức Huy Long Hưng, văn Giang, Hưng Yên 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thành Chung Long Hưng, văn Giang, Hưng Yên 200.000        

2/13/2023 Lưu Văn Thi Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Phạm Hồng Tiến Thượng Lý, Hồng Bàng, 200.000        

2/13/2023 Phạm Tiến Thành Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Phạm Anh Minh Lớp 12 A11, Trường THPT Thái Phiên, Hải 100.000        

2/13/2023 Phan Anh Đức Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 200.000        

2/13/2023 Phan Ngọc Hà Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Phan Đức Hưng Đại học Bách Khoa Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Trần Thị Thanh Dung An Đồng, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Phan Thị Loan Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình 200.000        

2/13/2023 Vũ Thị Hảo Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Vũ Thị Thanh Bình Dương Văn Bé, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Đặng Gia Huy Mê Linh, Trại cau, Hải Phòng 500.000        

2/13/2023 Phạm Thị Lương Hải An, Hải Phòng 500.000        

2/13/2023 Phạm Hà Vân Vĩnh Niệm, Lê Chân, hải Phòng 500.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Hòa Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Bình Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Lê Thị Hoa Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        

2/13/2023 Lê Thành Đạt Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Vũ Hoàng Cường Hải Dương 500.000        

2/13/2023 Nguyễn Đức Sáng Đống Đa, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Thủy Thanh Hóa 50.000          

2/13/2023 Lương Thị Lài Đông Thọ, Thanh Hóa 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thế Quang Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đông Thọ, Thanh Hóa 50.000          

2/13/2023 Quách văn Bình Bắc Ninh 200.000        

2/13/2023 Dương Thị Hồng Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000        

2/13/2023 Lê Văn Ba Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Đàon Phúc Thịnh Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Phạm Tân Cương Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Kim Phúc Hoàng Sơn, Tiên Du, bắc Ninh 100.000        

2/13/2023 Đỗ Duy Liên Trần Hưng Đạo, Hòa Bình 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Thanh Vân Kiến An, Hải Phòng 500.000        

2/13/2023 Trịnh Thanh Thủy Phù Đổng Thiên Vương 100.000        

2/13/2023 Hoàng Hồng Hạnh TP Hồ Chí Minh 200.000        

2/13/2023 Trần Thế Minh Nam Hải, Hải Dương 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Lan Tp Hồ Chí Minh 200.000        

2/13/2023 Đỗ Thị Thu Hương Cần Thơ 200.000        

2/13/2023 Trịnh Thị Thanh Vân Quế Nham, Bắc Giang 100.000        

2/13/2023 Triệu Thanh Hải Hà Việt Yên, Bắc Giang 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thúy Huỳnh Quang Châu, Việt Yên, bắc Giang 100.000        

2/13/2023 Nguyễn văn Điệp Quang Trung, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái 500.000        

2/13/2023 Dương Duy Thao Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình 200.000        

2/13/2023 Trần Thị Kim Yến Hải Bố, Đông Anh, Hà Nội 500.000        

2/13/2023 Bùi Duy Hùng Số 20, Đặng MaLa, Lê Chân, Hải Phòng 200.000        

2/13/2023 Đặng Chu Thái Phiên Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Đặng Chu Hồng Điệp Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Viết Tuyên Hồng Phúc, Bắc Sơn, Hải Phòng 200.000        

2/13/2023 Lã Mạnh Quân Nam Định 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị My Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000        

2/13/2023 Trần Thu Phương Lạch Chay, Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Hồng Ngô Gia Tự, Hải Phòng 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Ngọc Bình Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/13/2023 Đỗ Tuấn Trọng Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Quế Đại Nam, Phú Xuyên, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Anh Tuấn Phúc Yên, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Lộc Phúc Yên, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Lương Linh Yên Bình,. Phúc La, hà Đông Hà Nội 500.000        

2/13/2023 Đỗ Thị Lợi Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thế Đức Khưng Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

2/13/2023 Lê Thị Dung Trần Hưng Đạo, Hòa Bình 200.000        

2/13/2023 Trần Đình Hoàng Nam Đinh 200.000        

2/13/2023 Đào Thị Thanh Thủy Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Thu Phương Lạc Thủy, Hòa Bình 500.000        

2/13/2023 Lê Anh Thương Lạc Thủy, Hòa Bình 500.000        

2/13/2023 Vũ Thị Siêng Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình 200.000        

2/13/2023 Nguyễn Bá Thượng Kim Ngọc, Lê Giang, Đông Hưng, Thái 200.000        

2/13/2023 Đào Thị Hồng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

2/13/2023 Nguyễn Lương Su Yên Dũng, Bắc Giang 1.000.000     

2/13/2023 Vũ Duy Hưng Tổ 13, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 2.000.000     

2/13/2023 Nguyễn Kim Thoa Đống Đa, Hà Nội 1.600.000     

2/13/2023 Nguyễn Văn Thắng Mỹ Lâm 200.000        

2/13/2023 Hoàng Tiến Hiền Nguyễn Thái Học, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Lê Thị Phượng Số 4, Tôn Đức Thắng, hà Nội 100.000        

2/13/2023 Nguyễn Thị Thu Thủy Kim Mã, Ngọc Khánh, HN 100.000        

2/13/2023 Phạm Thị Tịnh Đống Đa, Hà Nội 50.000          

2/13/2023 Nguyễn văn Thủ Đống Đa, Hà Nội 50.000          

2/13/2023 Trần Nam Việt, Phạm Thị Thu Tươi Đống Đa, Hà Nội 500.000        

2/13/2023 Đào văn Khánh Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 500.000        

2/13/2023 Phạm Thị Hồng Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/13/2023 Đặng Văn Long Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/13/2023 Đậu Thị Thu Trang Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 300.000        

2/13/2023 Nguyễn Thúy Diệp Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Trung Phương Dương văn Bé, Hai Bà Trưng, HN 200.000        

2/13/2023 Lê Thị Hòa Đan Phượng, Hà Nội 500.000        

2/13/2023 Khuất Mai Linh 79 Thọ Vực, Đồng Tháp, Đan Phượng 100.000        

2/13/2023 Phạm Xuân Tùng Tam Thanh, Lạng Sơn 200.000        

2/13/2023 Hà Thị Linh Tam Thanh, Lạng Sơn 200.000        

2/13/2023 Đỗ Minh Tuấn Hồng Hà, Phú Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

2/13/2023 Trần Thị Bình Hồng Hà, Phú Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Phan Thị Mỹ Hồng Hà, Phú Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Mai Anh Tuấn Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

2/13/2023 Phạm Thị Thu Hương Bình Dương 900.000        

2/13/2023 Leong Keng Loo Tinh 200.000        

2/13/2023 Đỗ Hùng Sơn Thanh Hóa 50.000          

2/13/2023 Nguyễn Thị Cẩm Lệ Xuân Mai, Đông Hải, Thanh Hóa 50.000          

2/13/2023 Vũ Thị Hương Thái Bình 500.000        

2/14/2023 Hoàng Văn Thế Móng Cái, Quảng Ninh 200.000        

2/14/2023 Hoàng Văn Quảnh, Hoàng Thị Thùy Móng Cái, Quảng Ninh 200.000        

2/14/2023 Hoàng Xuân Tiến, Vũ Thy Huyền Móng Cái, Quảng Ninh 200.000        

2/14/2023 Nguyễn Quang Hiệu, Hoàng Thị Thủy Móng Cái, Quảng Ninh 200.000        

2/14/2023 Agribank Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 1.000.000     

2/14/2023 Nguyễn Xuân Phong Kim Sơn, Ninh Bình 500.000        

2/14/2023 Mai Thị Nhung Kim Sơn, Ninh Bình 500.000        

2/14/2023 Công ty TNHH LHT Beauty Quận 3, TP HCM 1.000.000     

2/14/2023 Nguyễn Thị Hồng Ngọc An Đồng, Hải Phòng 500.000        

2/14/2023 Lê Phương Thanh An Đồng, Hải Phòng 200.000        

2/14/2023 Lưu Đại Dương, Nguyễn Hồng Trang An Dương, Hải Phòng 200.000        

2/14/2023 Đỗ Thị Tiến Ninh Bình 500.000        

2/14/2023 Nguyễn Trung Dũng Mỹ Đình, Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Mạnh Cường Ngô Quyền, Ninh Bình 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/14/2023 Nguyễn Mạnh Quân Ninh Binh 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Đức Công Ninh Bình 200.000        

2/14/2023 Đàm Khắc Chinh Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

2/14/2023 Đàm Khắc Chung Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

2/14/2023 Đàm Khắc Hoàn Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Văn Minh Quận 7, Tp HCM 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Văn Trung Quảng Tân, Thanh Hóa 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Việt Anh Quảng Tân, Thanh Hóa 100.000        

2/14/2023 Đàm Thị Hiền Quang Châu, Thanh Hóa 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Viết Ninh Thanh Hóa 100.000        

2/14/2023 Lê Bá Tuấn Quang Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

2/14/2023 Lê Hoàng Hưng An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 500.000        

2/14/2023 Nguyễn Thanh Hải Ngô Gia Tự, Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Nguyễn Ngọc Sơn Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Lưu Thị Toàn Tam Hiệp, Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Công Phú Tam Hiệp, Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Trần Huy Tâm Tam Hiệp, Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Trần Huy Việt Tam Hiệp, Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Thị Thủy Ninh Hiệp, Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Phùng Thị Phương Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Trần Thị Nga Đông Hải, Thanh Hóa 200.000        

2/14/2023 Đinh Văn Nam Thanh Hóa 50.000          

2/14/2023 Thịnh Hồng Lam Sơn, Thanh Hóa 500.000        

2/14/2023 Đỗ Thị Tâm Đinh Lễ, Lam Sơn, Thanh Hóa 200.000        

2/14/2023 Nguyễn Xuân Ánh Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Trần Quang Trung Nam Định 200.000        

2/14/2023 Trần Hanh Bắc Ninh 100.000        

2/14/2023 Đỗ Kim Hòa Nguyễn Trọng Tường, Lạng Sơn 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Trọng Tường Lạng Sơn 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Hải Sơn Lạng Sơn 100.000        

2/14/2023 Phạm Quang Trung Nam Định 100.000        

2/14/2023 Phạm Công Hiếu Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Phạm Văn Hiếu Nam Định 50.000          

2/14/2023 Trịnh Văn Tuấn Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Phan Thị Thu Hồng Bình Dương 500.000        

2/14/2023 Trần Huy Cao Bình Dương 200.000        

2/14/2023 Trần Thị Lành Bình Dương 500.000        

2/14/2023 Trần Thị Nga Bình Dương 500.000        

2/14/2023 Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Thị Yên Bình Dương 500.000        

2/14/2023 Nguyễn Thị Mai Anh Bình Dương 500.000        

2/14/2023 Vũ Thị Nhâm Gia Lộc, Hải Dương 200.000        

2/14/2023 Nguyễn Khánh Ly Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Dương Văn Ninh Hưng Yên 100.000        

2/14/2023 Lê Thị Mỹ Hạnh Hà Nội 100.000        

2/14/2023 Nguyễn Thị Hà Hà Nội 250.000        

2/14/2023 Lã Chí Kiên Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Âu Thị Sen Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Tạ Thị Hợp Hà Nội 600.000        

2/14/2023 Nguyễn Đình Huân Hưng Yên 200.000        

2/14/2023 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Nha Trang 200.000        

2/14/2023 Cao Xuân Đông Hà Nội 200.000        

2/14/2023 Phạm Văn Tường Quảng Ninh 100.000        

2/14/2023

Trần Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thành 

Hiểu Cần Thơ 100.000        

15/02/2023Lâm Văn Phỉ TP Bạc Liêu 1.000.000     

15/02/2023Nguyễn Kim Thanh Tập thể Chung cư BoojKhoa học và Công 200.000        

15/02/2023Trần Thị Tuyết Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Nga Nguyên Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

15/02/2023Công ty Ngân Tín 443 Lĩnh Nam 500.000        

15/02/2023

Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thành 

Tuyên, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn 

Thành Dương, Nguyễn Thảo Linh 1.000.000     

15/02/2023Lê Thị Bích Hạnh Việt Trì, Phú Thọ 800.000        

15/02/2023Lê Thị Hà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

15/02/2023Nguyễn Tuấn Anh Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Nguyễn Nam Anh Hoa Kỳ 200.000        

15/02/2023Nguyễn Tùng Anh Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Nguyễn Thị Vượng Ninh Kiều, Cần Thơ 1.000.000     

15/02/2023Đỗ Mạnh Tiến Ninh Kiều, Cần Thơ 1.000.000     

15/02/2023Trần Văn Lượng Hả Nam 500.000        

15/02/2023Nguyễn Văn Hinh An Đồng, Hải Phòng 500.000        

15/02/2023Đào Nhật Minh Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Công ty Đức Tư Hưng 200.000        

15/02/2023Công ty Thái Hưng Thịnh Thái Nguyên 500.000        

15/02/2023Lưu Văn Hưng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Phạm Đăng Tú Kỳ Bá, Thái Bình 200.000        

15/02/2023Ngô Trần Đức Kỳ Bá, Thái Bình 200.000        

15/02/2023Nguyễn Thanh Chương Đề Thám, Thái Bình 200.000        

15/02/2023Nguyễn Bảo Trâm Trường THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình 200.000        

15/02/2023Nguyễn Thị Vui Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Nguyễn Đặng Tuấn Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Nguyễn Đặng Quang Thanh Hóa 50.000          

15/02/2023Nguyễn Thị Yên Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Tạ văn Toàn Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Lê Văn Long Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Nguyễn Thị Thanh Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Từ Tất Quý Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Chu Văn Tuấn Lào Cai 200.000        

15/02/2023Hoàng Văn Dương Bồ Xuyên, Thái Bình 200.000        

15/02/2023Đỗ Văn Tiến Tân lập, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

15/02/2023Nguyễn Bá Đoàn Trai Trang, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

15/02/2023Nguyễn Văn Quyết Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

15/02/2023Trần Văn Lịch Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 1.000.000     

15/02/2023Đặng Thị Minh Đức Yên Bái 1.000.000     

15/02/2023Nguyễn Thị Hương Lý Yên Ninh, Yên Bái 1.000.000     

15/02/2023Nguyễn Văn Định Nguyễn Thái Học, Yên Bái 500.000        

15/02/2023Nguyễn Thị Mỹ Hà Yên Bái 500.000        

15/02/2023Nguyễn Văn Hùng Yên Bái 500.000        

15/02/2023Phan Thị Lệ Thu Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

15/02/2023Nguyễn Thị Cúc Hoa Vinh, Nghệ An 100.000        

15/02/2023Đinh Văn Tới Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

15/02/2023Ngô Trung Kỳ Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

15/02/2023Nguyễn Văn Thỏa Yên Nghĩa, Hà Đông 200.000        

15/02/2023Nguyễn Bích Thủy Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Nguyễn Thúy An 100.000        

15/02/2023Nguyễn Quang Vinh Long Biên, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Lương Thị Dung Nam Định 500.000        

15/02/2023Hoàng Thị Huyền Đống Đa, Hà Nội 50.000          

15/02/2023Nguyễn Thị Vân Anh Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Nguyễn Bá Thành Thạch Thất, HN 500.000        

15/02/2023Huỳnh Nga Thanh Hóa 200.000        

15/02/2023Ngô Thị Thoa Thanh Hóa 200.000        

15/02/2023Trịnh Thị Thúy Thanh Hóa 100.000        

15/02/2023Trịnh Văn Long Hà Nội 100.000        

15/02/2023Vũ Thị Hà Ngọc Châu, Hải Dương 200.000        

15/02/2023Đặng Vũ Mai Anh Quận 7, Tp HCM 200.000        
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15/02/2023Vũ Thị Mười Nguyễn Trãi, Hải Dương 200.000        

15/02/2023Nguyễn Thị Thúy Hiền Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

15/02/2023Nguyễn Tiến Hợp Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

15/02/2023Nguyễn Tuấn Thâu Hà Nội 300.000        

2/16/2023 Đinh Khắc Việt Cát Bà, Hải Phòng 200.000        

2/16/2023 Nguyễn Thanh Hà Cát Bà, Hải Phòng 200.000        

2/16/2023 Chu Nguyên Đông Cát Bà, Hải Phòng 200.000        

2/16/2023 Trần Văn Trọng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 1.000.000     

2/16/2023 Nguyễn Bá Bắc Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

2/16/2023 Công ty TNHH An Đăng Khoa Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

2/16/2023 Lưu Đình Thạnh Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

2/16/2023 Đỗ Văn Luật, Đỗ Tùng Lâm Mỹ Haò, Hưng Yên 200.000        

2/16/2023 Lê Quang Duẩn, Vũ Thị Hạnh Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000        

2/16/2023 Nguyễn Văn Ty Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

2/16/2023 Dương Văn Vui Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội 100.000        

2/16/2023 Nguyễn Doãn Hào 100.000        

2/16/2023 Ngô Văn Thiết 100.000        

2/16/2023 Lâm Văn Thiện Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

2/16/2023 Trần Như Đề Hoàng Hoa Thám, HN 100.000        

2/16/2023 Trần Thanh Hồng Hoàng Hoa Thám, HN 50.000          

2/16/2023 Nguyễn Ngọc Chiến Đống Đa, Hà Nội 50.000          

2/16/2023 Trần Yến Nhi Hoài Đức, Hà Nội 100.000        

2/16/2023 Trần Lê Nguyên Hoài Đức, Hà Nội 100.000        

2/16/2023 Trần Văn Lân Tây Mỗ, Hà Nội 100.000        

2/16/2023 Trần Lê Hoàng Anh Tây Mỗ, Hà Nội 100.000        

2/16/2023 Nguyễn Khắc Anh Sông Công, Thái Nguyên 200.000        

2/16/2023 Phạm Quốc Chiến Đồng Tâm, Yên Bái 100.000        

2/16/2023 Nguyễn Hương Thảo Yên Bái 300.000        

2/16/2023 Đinh Thị Thu Nguyễn Thái Học, Yên Bái 200.000        

2/16/2023 Nguyễn Trà My, Nguyễn Đình Khang 500.000        

2/16/2023 Phí Huy Dũng Hà Nội 500.000        

2/16/2023 Phạm Văn Trường Thái Bình 1.000.000     

2/16/2023 Đỗ Thị Lý Thái Bình 500.000        

2/16/2023 Lê Văn Thuận Thái Bình 200.000        

2/16/2023 Lê Văn Duy Thái Bình 200.000        

2/16/2023 Nguyễn Thị Phương Thanh Thái Bình 100.000        

2/16/2023 Nguyễn Hải Đăng Thái Bình 100.000        

2/16/2023 Trần Xuân Quang Thái Bình 200.000        

2/16/2023 Trần Thị Bích Ngọc Hà Nội 200.000        

2/16/2023 Trần Thị Lan Anh Thái Bình 200.000        

2/16/2023 Nguyễn Cảnh Tuân Thái Bình 200.000        

2/16/2023 Ngô Văn Viễn Nam Định 1.000.000     

2/16/2023 Phạm Văn Toan Mỹ Lộc, Nam Định 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Ngọc Hương 200.000        

2/16/2023 Trần Quốc Hưng 1.000.000     

2/16/2023 Nguyễn Thị Ngọc Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000        

2/16/2023 Nguyễn Thị Tươi Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000        

2/16/2023 Trần Văn Tiếp Văn Giang, Hưng Yên 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Văn Trường Vĩnh Lộc, Văn Giang, Hưng Yên 500.000        

2/16/2023 Bùi Văn Nhã Cửu Cao, Hưng Yên 200.000        

2/16/2023 Văn Hoàng Phúc Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên 200.000        

2/16/2023 Hoàng Thị Huyền Phú Xuyên, Hà Nội 200.000        

2/16/2023 Phạm Thị Biên Văn Giang, Hưng Yên 200.000        

2/16/2023 Vũ Hương Mai Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

2/16/2023 Lưu Thị Phương Liên Thanh Hóa 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Anh Toán Lê Hoàn, Thanh Hóa 500.000        

2/16/2023 Ngô Thị Thanh Nga Xuân tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

2/16/2023 Trịnh Thùy Trang, Nguyễn Việt Hưng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        
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2/16/2023 Trần Minh Đức, Vũ Ngọc Anh Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

2/16/2023 Nguyễn Mạnh Dũng Long Biên, Hà Nội 500.000        

2/16/2023 Ngụy Văn Hân Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Thị Hiền Quảng Thắng, Thanh Hóa 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Trí Tài Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 500.000        

2/16/2023 Khương Văn Chiến Văn Đông, Hưng Yên 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Thượng Tín Nam Thành, Ninh Bình 500.000        

2/16/2023 Đào Duy Đạt Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Văn Sâm Hải An, Hải Phòng 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Thị Kim Quy Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

2/16/2023 Đặng Thu Trang Long Biên, Hà Nội 500.000        

2/16/2023 Phan Nho Đằng Thạch Sơn, Sa La, Lào Cai 500.000        

2/16/2023 Kim Ngọc Trai Lào Cai 200.000        

2/16/2023 Đoàn Thị xã SaPa Lào Cai 1.000.000     

2/16/2023 Hà Đức Huấn SaPa, Lào Cai 500.000        

2/16/2023 Nguyễn Văn Bảo Điện Biên Phủ, Sa Pa 100.000        

2/16/2023 Linh Bằng SaPa, Lào Cai 300.000        

2/16/2023 Phong Oanh Sa pa, Lào Cai 200.000        

2/16/2023 Bùi Minh Ngọc Chùa Hang, Thái Nguyên 100.000        

2/16/2023 Nguyễn Văn Cần Trần Hưng Đạo, Thái Bình 200.000        

2/16/2023 Tập thể Đoàn Thái Bình, Lào Cai, Hà 1.000.000     

2/16/2023 Trần Thị Tuyết Bồ Xuyên, Thái Bình 100.000        

2/16/2023 Nguyễn Hương Lan Bồ Xuyên, Thái Bình 100.000        

2/16/2023 Thái Thị Cúc Trần Nhật Duật, Thái Bình 100.000        

17/02/2023Trấn Đức Thắng Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000     

17/02/2023Trần Thị Nga Lạng Sơn 1.000.000     

17/02/2023Trần Anh Dũng Định Công, Hà Nội 1.000.000     

17/02/2023Nguyễn Hà Chi Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

17/02/2023Vũ Duệ Anh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

17/02/2023Phí Hải Yến Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

17/02/2023Tập thể các bạn gốc Thái Bình Thái Bình, Hà Nội, TP HCM 2.500.000     

17/02/2023Bùi Tất Thành Mỹ Đình, Hà Nội 500.000        

17/02/2023Vũ Thị Thúy Hằng Hoài Đức, Hà Nội 500.000        

17/02/2023Bệnh viện Chợ Rẫy HCM 5.000.000     

17/02/2023Nguyễn Trường Sơn Tân Bình, TP HCM 1.000.000     

17/02/2023Hoàng Văn Hùng, Lý Thu Hằng Mỹ Đình, Hà Nội 5.000.000     

17/02/2023Trần Thị Việt Thanh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.000.000     

17/02/2023Nguyễn Văn Lơi Tiên Du, Bắc Ninh 500.000        

17/02/2023Nguyễn Thị Hiền Tiên Du, Bắc Ninh 100.000        

17/02/2023Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương Đông Anh, Hà Nội 1.000.000     

17/02/2023Trần Xuân Lộc, Trần Thị Hường Ý Yên, Nam Định 300.000        

17/02/2023Trương Sỹ Thanh Tùng Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 300.000        

17/02/2023Đão Văn Dũng Hoc Môn, TP HCM 300.000        

17/02/2023Đặng Văn Lâm Uống Bí, Quảng Ninh 500.000        

17/02/2023Nguyễn Văn Tân Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 500.000        

17/02/2023Đoàn Minh Nguyên Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

17/02/2023Công ty TNHH TM và DV P&L Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 500.000        

17/02/2023Công ty An Phú Thái Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

17/02/2023Nguyễn Thị Thảo Số 3, Khâm Thiên, Đống Đa, HN 100.000        

17/02/2023Trường Mầm non Linh Đàm, Hoàng Mai, HN 500.000        

17/02/2023Vũ Nguyệt Ánh Trường Mầm Non Linh Đàm 200.000        

17/02/2023Nguyễn Thị Xuân Sn 13, ngõ 11, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, 300.000        

17/02/2023Võ Tuyết Nhung Yên Phung, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

17/02/2023Trần Tuấn Anh Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

17/02/2023Trần Thị Bảo Ngọc Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

17/02/2023Nguyễn Thị Thùy Loan Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 100.000        

18/02/2023Hoàng Việt Lào Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

18/02/2023Nguyễn Thành Chung Viĩnh Phúc 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

18/02/2023Đoàn Gia Lâm Hà Nội 14.100.000   

18/02/2023Trương Thành Quang Tây Sơn, Phú Sơn, Thanh Hóa 500.000        

18/02/2023Phạm Văn Thắng Đông Hưng, Thanh Hóa 500.000        

18/02/2023Chu Thị Lan Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

18/02/2023Nguyễn Thanh Hải Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

18/02/2023Nguyễn Hoàng Nguyên TP Vinh, Nghệ An 100.000        

18/02/2023Trần Ngọc Anh Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

18/02/2023Công ty Môi trường Đô thị Thái Hòa Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

18/02/2023Nguyễn Thanh Tùng Long Sơn, Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

18/02/2023Công ty Bảo hiểm NHN Buôn Ma Thuột 500.000        

18/02/2023Phòng KD2, Công ty Bảo hiểm NHN Buôn Ma Thuột 500.000        

18/02/2023Đồng Thị Khánh Hòa Thái Hòa, Nghệ An 500.000        

18/02/2023Đồng Thị Phương Quý Thái Hòa, Nghệ An 500.000        

18/02/2023Lê Tấn Đạt Lê Mao, Vinh 500.000        

18/02/2023Nguyễn Thanh Tâm Thái Hòa, Nghệ An 200.000        

18/02/2023Vi Văn Quế Nghệ An 200.000        

18/02/2023Nguyễn Thị Cam Thái Hòa, Nghệ An 200.000        

18/02/2023Nguyễn Thị Hà Tương Dương, Nghệ An 200.000        

18/02/2023

Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Thị Ngọc 

Lĩnh Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Lê Hữu Thạch, Lương Phương Hà Long Biên, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Trịnh Ngọc Gia Huy Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

18/02/2023Nguyễn Thế Công Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Lương Thị Phương Lan Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Đỗ Hữu Tú Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

18/02/2023Lê Thế Anh Phú Sơn, Thanh Hóa 100.000        

18/02/2023Bùi Quốc Huấn Đống Đa, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Lê Hoàng Linh Long Biên, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Nguyễn Nhật Tân Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

18/02/2023Vũ Bá Phú Khu đô thị The Mantor Cen trel Park 500.000        

18/02/2023Nguyễn Hiếu Nghĩa Nguyễn Tuân, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Nguyễn Thị Thu Hiền Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Trần Thị Thu Thảo Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Dũng Nga Đam Ròng, Lâm Đồng 200.000        

18/02/2023Quân An Đam Ròng, Lâm Đồng 200.000        

18/02/2023Khiết Lang Đam Ròng, Lâm Đồng 200.000        

18/02/2023Quý Khoa Đam Ròng, Lâm Đồng 200.000        

18/02/2023Lài Đức Đam Ròng, Lâm Đồng 100.000        

18/02/2023Anh Đạt Đam Ròng, Lâm Đồng 100.000        

18/02/2023Anh Phúc Đam Ròng, Lâm Đồng 100.000        

18/02/2023Thường Trực Đam Ròng, Lâm Đồng 100.000        

18/02/2023Phương Nguyên Đam Ròng, Lâm Đồng 400.000        

18/02/2023Bùi Thương Buôn Mê thuột 200.000        

18/02/2023Tiến Huê Buôn Mê Thuột 400.000        

18/02/2023Thuê Lợi Lâm Đồng 500.000        

18/02/2023Thủy Tuyên Lâm Đồng 500.000        

18/02/2023Hải Tiến Lâm Đồng 500.000        

18/02/2023Bùi Thị Lan Anh Buôn Mê Thuột 686.000        

18/02/2023Nguyễn Văn Nghĩa Lê Chân, Hải Phòng 500.000        

18/02/2023GĐ Nga Dũng Lâm Đồng 441.000        

18/02/2023Thái Phước Nhiệm Hậu Giang 200.000        

18/02/2023Lê Bá Quyến Thái Bình 2.000.000     

18/02/2023Phạm Ngọc Hào Trần Lãm, Thái Bình 2.000.000     

18/02/2023Phạm Thị Thúy Tiền Phong, Thái Bình 500.000        

18/02/2023Nguyễn Tùng Giang Trần Lãm, Thái Bình 200.000        

18/02/2023Nguyễn Trung Kiên Trần Lãm, Thái Bình 300.000        

18/02/2023Nguyễn Doãn Khúc Lê Hồng Phong, Thái Bình 100.000        

18/02/2023Nguyễn Mạnh Hùng Trần Lãm, Thái Bình 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

18/02/2023Ngô Văn Đình Trần Hưng Đạo, Thái Bình 200.000        

18/02/2023Phạm Trung Kiên Trần Lãm, Thái Bình 500.000        

18/02/2023Nghiêm Thị Như Hoa Trần Lãm, Thái Bình 100.000        

18/02/2023Nguyễn Đình Ảnh, Vũ Thị Hoa Thái Bình 500.000        

18/02/2023Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Xuân Thái Bình 200.000        

18/02/2023

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất 

Thương mại dịch vụ Đông Quan, Đông Hưng 100.000        

18/02/2023Đình Thế hệ Hòa Bình 500.000        

18/02/2023Nguyễn Xuân Khôi Hòa Bình 200.000        

18/02/2023Đặng Thị Chế, Nguyễn Hải Vân Long Biên, Hà Nội 200.000        

18/02/2023Nguyễn Đình Dũng Long Biên, Hà Nội 200.000        

18/02/2023Hoàng Minh Đức Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Lê Viết Bình Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

18/02/2023Nguyễn Văn Đại, Đặng Thị Thanh Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

18/02/2023Lê Công Nam Thiệu Hóa, Thanh Hóa 200.000        

18/02/2023Nguyễn Hữu Toản, Trần Thị Dung Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

18/02/2023Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Điện Biên Phủ, Thanh Bình 500.000        

18/02/2023Lê Văn Minh Điện Biên Phủ, Điện Biên 500.000        

18/02/2023Lê Minh Trang Mường Thanh, Điện Biên 200.000        

18/02/2023NH Nông nghiệp và phát triển VN Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000     

18/02/2023Nguyễn Viết Hùng Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

18/02/2023Giang Thanh Tùng Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Nguyễn Thị Hồng Thoan Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Ngân hàng NN Thạch Thất, HN Hà Nội I 500.000        

18/02/2023Kiều Văn Thắng Thạch Thất, HN 500.000        

18/02/2023Nguyễn Trọng Lương Đông Hưng, Thanh Hóa 500.000        

18/02/2023Nguyễn Việt Hùng Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

18/02/2023Lê Hạnh Mai Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000     

18/02/2023Đỗ Yến Nhi Hạ Long, Quảng Ninh 50.000          

18/02/2023Đặng Thu Phương, Hoàng Trung Hiếu Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

18/02/2023Nguyễn Song Hà Bắc Ninh 500.000        

18/02/2023Nguyễn Minh Sơn Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

18/02/2023Nguyễn Ngọc Liêm Gia Lâm, Hà Nội 3.000.000     

18/02/2023Vũ Đình Long Tân Xuân, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Hoàng Kim Ninh Bắc Ninh 1.000.000     

18/02/2023Trần Mạnh Hùng Long Biên, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Đoàn Thị An Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Nguyễn Đoàn Hải Yến Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

18/02/2023Nguyễn Thị Thu Thảo Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Đoàn Thị Phượng Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Đoàn Tiến Mạnh Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Đoàn Văn Minh Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

18/02/2023Nguyễn Thị Hoài Đông Hưng, Thanh Hóa 500.000        

18/02/2023Trương Thanh Vũ, Thái Thị Cẩm, Vị Thanh 200.000        

18/02/2023Hà Thu Hằng Vân Đồn, Quảng Ninh 200.000        

18/02/2023

Đinh Hiền Anh, Đinh Nhã Khanh, 

Đinh Hữu Phúc Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.000.000     

18/02/2023Văn Thị Thanh Thảo Bình Dương 200.000        

18/02/2023Dương Hồng Trang Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Ngân hàng TMCP Hà Nội Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10.000.000   

18/02/2023Phạm Đình Tuấn Hoàng Mai,. HN 1.000.000     

18/02/2023Trần Dương Hải Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

18/02/2023Nguyễn Minh Tâm Cầu Giấy, HN 500.000        

18/02/2023Vương Thúy Hoàn Hà Nội 200.000        

18/02/2023Tống Thị Thanh Hòa Đại Phúc, Bắc Ninh 100.000        

18/02/2023Bùi Đức Duy Đồ Sơn, Hải Phòng 300.000        

18/02/2023Nguyễn Cường Độ Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

18/02/2023Lưu Hồng Kiên Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

18/02/2023Phạm Thanh Tú, Lê Thị Bích Hương Bình Thạnh, TP HCM 500.000        

18/02/2023Vũ Thị Phương, Phạm Huy Thông Quảng Ninh 500.000        

18/02/2023Thế Anh, Lan Phương Bắc Giang 200.000        

18/02/2023Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Đông Sơn, Thanh Hóa 500.000        

18/02/2023Phạm Đăng Quyền Tân Sơn, Thanh Hóa 500.000        

18/02/2023Cao Xuân Thắng Tây Hồ, HN 3.000.000     

18/02/2023Trần Lê Huy Vinh, Nghệ An 200.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hương Tp Hồ Chí Minh 500.000        

19/02/2023Chu Văn Hưng Đông Hưng, Thanh Hóa 1.000.000     

19/02/2023Bùi Đức Quyền, Nguyễn Thị Hằng Hoàng Mai, HN 1.000.000     

19/02/2023Công ty Cổ phần đầu tư Linh An Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

19/02/2023

Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Thị 

Thanh Thúy Hoàng Mai, HN 200.000        

19/02/2023

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Nguyễn Văn Bách Võ Cường, Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Vũ Thị Hằng Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Hoàng Thị Vân Anh Suối Hoa, Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Hồ Anh Dũng 1.000.000     

19/02/2023Phan Thị Thu Hương Long Biên, Hà Nội 500.000        

19/02/2023Nguyễn Quang Anh Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

19/02/2023Ngô Thị Ly Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Quốc Tuấn Bắc Ninh 1.000.000     

19/02/2023Nguyễn Thị Hồng Nga Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Đình Vũ, Ngô Thị Mai Liên Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Tuấn Anh Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023VP Công chứng Nguyễn Minh Đề Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Thành Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Phòng Thanh tra Kiểm tra số 3 Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Lưu Thị Thủy Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Quốc Huy Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000        

19/02/2023Nguyễn Đình Danh Thăng Long, Hà Nội 500.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Thanh Thủy Văn Quán, Hà Đông, HN 1.000.000     

19/02/2023Phạm Thị Việt Hà Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Phạm Như Tùng Kim Mã, Ngọc Khánh, HN 500.000        

19/02/2023Phùng Thị Thu Hương Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 200.000        

19/02/2023Ngụy Văn Tuyên, Hoàng Minh Thu Bắc Giang 500.000        

19/02/2023Huỳnh Thị Bé Thanh Đức Hòa, Long An 1.000.000     

19/02/2023Nguyễn Thị Chinh Đông Sơn, Việt Đoàn 200.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Tân Thanh Hà Nội 200.000        

19/02/2023Nguyễn Xuân Quế Kinh Môn, Hải Dương 2.000.000     

19/02/2023Nguyễn Thị Nhung Vĩnh Bảo, Hải Phòng 500.000        

19/02/2023Nguyễn Văn An Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 500.000        

19/02/2023Công ty TNHH Thượng Hải 1.000.000     

19/02/2023Công ty TNHH Bình An Phú 1.000.000     

19/02/2023Vũ Thị Thủy 200.000        

19/02/2023Đoàn Trung Hà 200.000        

19/02/2023Lê Ngọc Thông 200.000        

19/02/2023Ngô Thị Vĩnh 200.000        

19/02/2023Vũ Xuân Mai 200.000        

19/02/2023Nguyễn Văn Khích 200.000        

19/02/2023Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Cẩm Phả, Quảng Ninh 2.000.000     

19/02/2023Trịnh Quốc Trung Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Trung Sự Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000     

19/02/2023Trần Văn Quảng Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000     

19/02/2023Trần Minh Tuấn Tây Mỗ, Hà Nội 1.000.000     

19/02/2023Phạm văn Nghĩa Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

19/02/2023Đỗ Minh Hồng Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

19/02/2023Hoàng văn Sường Vân Đồn, Quảng Ninh 1.000.000     

19/02/2023Trần Thị Hương Lan Ngô Quyền, Bắc Giang 200.000        

19/02/2023Lâm Duy Khánh Bắc Giang 200.000        

19/02/2023Nguyễn văn Đức Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

19/02/2023Nguyễn Nam Giang Cổ Nhuế, hà Nội 100.000        

19/02/2023Nguyễn Vũ Hùng Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Nguyễn văn Nhiên Lê Lợi, Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Đoàn Duy Tiến Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Trần Tuấn Nam Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Ngụy Thị Huệ Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Đoàn Thị Tuyết Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Tường Vi Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Đoàn Văn Phẩm Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

19/02/2023Chị em Họ Đặng, Lê, Nguyễn Trịnh, Hà Nội, Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Trường Xuân  Hải Phòng 500.000        

19/02/2023Nguyễn Hồng Phong Trần Phú, Ngô Quyền, hải Phòng 200.000        

19/02/2023Phan Thị Thu Huyền 100.000        

19/02/2023

Đặng Thu Hà, Mai Thúy Yến, Lã Thị 

Kim Oanh Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000        

19/02/2023Nguyễn Tiến Việt Lê Quang Đạo, hà Nội 500.000        

19/02/2023Bùi Văn Hiếu An Dương, Hải Phòng 500.000        

19/02/2023Vũ Mạnh Tưởng Cổ Nhuế, hà Nội 500.000        

19/02/2023Hoàng Thị Sửu Nguyễn Cao, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Phạm Thị Tuyết Chinh Hà Đông, Hà Nội 300.000        

19/02/2023Nguyễn Khánh Huyền Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Nguyễn Trung Hiếu Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Nguyễn Như Ý Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Nguyễn Nhật Lâm Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Vũ Văn Thái Dương, Sỹ Nguyên Thái Nguyên 100.000        

19/02/2023Nguyễn Anh Minh Quảng Xương, Thanh Hóa 100.000        

19/02/2023Lê Duy Tùng Phan Thiết, Tuyên Quang 300.000        

19/02/2023Vũ Cát Tường Tân Quang, Tuyên Quang 200.000        

19/02/2023Vũ Thị Hồng Sinh Tân Quang, Tuyên Quang 200.000        

19/02/2023Trần Đình Hà TP Vinh, Nghệ AN 500.000        

19/02/2023Vũ Kim Huê Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Hà Trang Hà Nội 200.000        

19/02/2023Nguyễn Trâm Anh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Lan Anh Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Trần Thị Liên Thái Nguyên 300.000        

19/02/2023Đào Văn Sách Đồng Quang, Thái Nguyên 200.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Phương Bình Dương 200.000        

19/02/2023Lê Thị Lan Dĩ An, Bình Dương 100.000        

19/02/2023Lê Thị Hiền Dĩ An, Bình Dương 100.000        

19/02/2023Lê Văn Thăng Sân bay Nội Bài 500.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Thu Huế Võ Cường, Bắc Ninh 500.000        

19/02/2023Nguyễn Trung Hùng Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Lê Nhật Thuận Thanh Hóa 200.000        

19/02/2023Vũ Anh Vinh Thanh Hóa 100.000        

19/02/2023Phạm Hùng Lăng Thanh Hóa 200.000        

19/02/2023Nguyễn Ngọc Anh Hải An, Hải Phòng 200.000        

19/02/2023Trương Thị Phương Anh Hải An, Hải Phòng 100.000        

19/02/2023Trần Văn Tấn, Nguyễn Thị Quế Đức Thọ, Hà Tĩnh 1.000.000     

19/02/2023Nguyễn Thị Dung Bắc Giang 500.000        

19/02/2023Lê Thị Quế Đức Thọ, Hà Tĩnh 500.000        

19/02/2023Lê Thu Hương Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

19/02/2023Bùi Thị Thu Hoài Hà Nội 200.000        

19/02/2023

Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh Bắc Ninh 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

19/02/2023Nguyễn Hữu Hoài, Nguyễn Thu Hằng Bắc Giang 100.000        

19/02/2023Bùi Hương Dung Lạng Sơn 100.000        

19/02/2023Lê Duy Nam Dương Nội, Hà Đông 100.000        

19/02/2023Nguyễn Trọng Hương Hà Đông, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Trần Xuân Trường Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

19/02/2023Lê Thị Thoa Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

19/02/2023Phan Thanh Lan Mỹ Hòa, Hưng Yên 100.000        

19/02/2023Hoàng Ngọc Tuyền Mỹ Hào , Hưng Yên 200.000        

19/02/2023Nguyễn Hoàng Nhi Mỹ Hào , Hưng Yên 100.000        

19/02/2023Phạm Ngọc Hải Đăng Mỹ Hào , Hưng Yên 200.000        

19/02/2023Nguyễn Thị Thu Hà Mỹ Hào , Hưng Yên 500.000        

19/02/2023Nguyễn Khánh Linh Hai Bà Trưng, Hà Nội 800.000        

2/20/2023 Trần Tuấn Đạt, Chu Cẩm Lệ Vĩnh Phúc 500.000        

2/20/2023 Tạ Văn Toàn, Nguyễn Thị Thùy Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp HERA Lập Thạch, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Công ty TNHH Giang Nam Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ Lập Thạch, Vĩnh Phúc 500.000        

2/20/2023 Lương Văn Mỹ Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Lương Ngọc Dũng Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Bùi Thị Xuân Dung Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Đức Hòa, Đặng Thị Chung Xuân Trạch, Vĩnh Phúc 500.000        

2/20/2023 Công ty CPCN KAMADO Tây Sơn, Bình Định 500.000        

2/20/2023 Công ty CP ĐTCN HBL Liên Bảo, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thanh Huyền Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Đinh Quốc Tuấn Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

2/20/2023 Đinh Quốc Vượng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Đinh Thu Trang Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thanh Tuấn Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Vũ An Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Lương Thị Thu Hoa Cầu Giấy, HN 200.000        

2/20/2023 Lương Thị Thu Phượng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Công ty Cổ phần Ngọc Tuấn Kiệt Thái Nguyên 500.000        

2/20/2023 Đỗ Thị Hà Đồng Quang, Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Nguyễn MẠnh Thắng Tân Phú, HCM 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Hoàng Công Hậu Tân Phú, HCM 200.000        

2/20/2023 Đỗ Đăng Cao Tân Phú, HCM 500.000        

2/20/2023 Bùi Trọng Lượng Đồng Quang, Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Trần Văn Minh Đồng Quang, Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Bùi Thanh Thủy Nhật Bản 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Xuân Luyện Quân khu 7 100.000        

2/20/2023 Dương Thị Thoa Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Hoàng Thị Nga Thái Nguyên 50.000          

2/20/2023 Bùi Thị Ngát Thái Nguyễn 100.000        

2/20/2023 Trần Hồng Thảo Thái Nguyên 50.000          

2/20/2023 Dương Thị Mai Chi Thái Nguyên 50.000          

2/20/2023 Trương Thị Lý Thái Nguyên 500.000        

2/20/2023 Phạm Thị Bích Hảo Thái Nguyên 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Kiều Oanh Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 500.000        

2/20/2023 Hoàng Ngọc Diệp Thái Nguyên 200.000        

2/20/2023 Phạm Khắc Sao Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Lê Xuân Hòa Lập Thạch, Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Phan Tuấn Anh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Tạ Đình Dũng Thái Nguyên 500.000        

2/20/2023

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

Giáo dục Miền bắc Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

2/20/2023 Dương Đình Thọ Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Hà Sỹ Chuẩn Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Lê Thu Hương Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/20/2023 Đinh Trọng Tâm Cự Khê, Thanh Oai, HN 200.000        

2/20/2023 Dương Xuân Mộc Đông Anh, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Trần Văn Nam Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

2/20/2023

Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc tế 

Tây Âu Hà Đông, Hà Nội 2.000.000     

2/20/2023 Dương Văn Vinh Hà Đông, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Lại Thị Trang Hà Đông, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Bình Thị Việt Hà Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Trịnh Thị Bình Lạc Thủy, Hòa Bình 500.000        

2/20/2023 Vũ Trinh Khánh Hưng Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Nông Văn Tuấn Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Việt Hùng Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Vũ Anh Đức Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thu Hiền Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Quang Hải Sơn tây, hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Quang Nghị Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Trần Mạnh Tuân Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Hoàng Thị Tình Phú Thọ, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Trần Thế Hùng Đống Đa, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Dương Tất Thắng Hà Nội 200.000        

2/20/2023

Tạ Quang Chiến, Nguyễn Thị Khanh, 

tạ Quang Dũng, Nguyễn Thị Ban, 

Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Nguyệt 700.000        

2/20/2023 Đinh Thị Thanh Hà Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000     

2/20/2023 Lê Thị Tước Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thanh Vân Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

2/20/2023 Phan Như Quỳnh, Nga Sơn, Thanh Hóa 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Hồng Cường Tiền Hải, Thái Bình 200.000        

2/20/2023 Vũ Thị Minh ÁNh Lạng Giang, Bắc Giang 200.000        

2/20/2023 Vũ Thị Lan Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Vũ Đức Hoa Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Trần Văn Tụ Lào Cai 200.000        

2/20/2023 Trịnh Văn Bình Kim Tân, Lào Cai 200.000        

2/20/2023 Bùi Hữu Quyền Bắc Cường, Lào Cai 200.000        

2/20/2023 Lê Thị Huệ Lào Cai 200.000        

2/20/2023 Phan Thành Lộc Đống Đa, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Trịnh Thu Phương 500.000        

2/20/2023 Lê Thi Thanh 200.000        

2/20/2023 Đức Phúc 200.000        

2/20/2023 Dương Thu Hằng 200.000        

2/20/2023 Lê Huy Hạnh 500.000        

2/20/2023 Trần Ngọc Tú Kim Sơn, Ninh Bình 100.000        

2/20/2023 Đỗ Thị Cúc 200.000        

2/20/2023 Lê Thị Bích Hạnh Quảng Ninh 200.000        

2/20/2023 Phạm Thi Thanh Quảng Ninh 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Minh Minh Quảng Ninh 50.000          

2/20/2023 Hoàng Thị Minh Xuân Mai, HN 50.000          

2/20/2023 Hồ văn Thắng HCM 100.000        

2/20/2023 Vũ Tiến Hiệp Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Phạm Thị Phượng Biên Hòa, Đồng Nai 100.000        

2/20/2023 Lê Thị Hiền Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Kim Sỹ Bảo Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Lê Phương Quy Hai bà Trưng, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Xuân Trung Quảng Ninh 300.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Hương Quảng Ninh 200.000        

2/20/2023 Quách Thu Trang Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

2/20/2023 Vũ Lan Hưng Thái Nguyễn 200.000        

2/20/2023 Đào Thu Thúy Thái Nguyên 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/20/2023 Dương Thị Hiên Thái Nguyên 300.000        

2/20/2023 Nhà hàng Hai Lúa, An Giang 1.000.000     

2/20/2023 Anh Lâm Hà Nội 600.000        

2/20/2023 Công tyu TNHH Thuận Phát Bình Dương 500.000        

2/20/2023 Công ty New Star Bắc Ninh 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Tuấn Anh Bắc Ninh 100.000        

2/20/2023 Đỗ Minh Đức Bắc Ninh 100.000        

2/20/2023 Đỗ Thị Trường Bắc Ninh 500.000        

2/20/2023 Trịnh Thị Hương Bắc Ninh 100.000        

2/20/2023 Phạm Thị Dần Bắc Ninh 100.000        

2/20/2023 Phạm Bá Tuấn Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Trọng Hữu Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Phùng Tuấn Anh Mê Linh, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Vũ Thị Thu Hoài Mê Linh, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Hoàng Linh Chi Vinh, Nghệ An 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thanh Bình Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Phương Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Hoàng Văn Trần Bảo Nghệ An 200.000        

2/20/2023 Trần Thu Hương Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Trần Bá Thịnh Lê Hồng Phong, Hải Phòng 2.000.000     

2/20/2023 Nguyễn Văn Mão Bắc Ninh 100.000        

2/20/2023 Phạm Ngọc Cảnh Thái Nguyên 200.000        

2/20/2023 Đặng Đức Dũng Hà Nội 300.000        

2/20/2023 Đặng Đức Phúc Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Đinh Thị Phương Dung Nam Định 100.000        

2/20/2023 Đinh Quang Huy Nam Định 100.000        

2/20/2023 Đinh Quang Hải Nam Định 100.000        

2/20/2023 Trần Thị Hương Hà Nội 2.930.000     

2/20/2023 Đặng Ngọc Hồng Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Lan Hương Thái Nguyên 200.000        

2/20/2023 Ngô Thị Hoa Bắc Giang 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Hiền Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 100.000        

2/20/2023 Lê hải Tùng Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Đỗ Thị Thanh Hải Túc Duyên, Thái Nguyên 1.000.000     

2/20/2023 Chu Kim Thịnh Lạng Sơn 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Quốc Dũng 200.000        

2/20/2023 Trần Văn Thuật 500.000        

2/20/2023 Trương Văn Tuyên 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Duy Tú 200.000        

2/20/2023 Thân Thị Thu Trang 1.000.000     

2/20/2023 Ông Thị Hồng Linh 500.000        

2/20/2023 Dương Ngọc Thu 200.000        

2/20/2023 Lê Bích Ngọc 100.000        

2/20/2023 Minh Phúc, Phương Anh Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Xuân Tuệ Minh Hà Nội 200.000        

2/20/2023

Công ty Cổ phần Bê tông và Xây 

dựng Bắc Giang 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Mạnh Dũng Cổ Nhuế, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Kim Cong, Lê Thị Hoài Dung Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Hà Văn Luyến yên Lạc, Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Đào yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Hoàng Điệp yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000        

2/20/2023 Trần Thị Tấm Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Công Long Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Bá Tứ Yên Lạc, Vĩnh Phúc 50.000          

2/20/2023 Lê Thị Thịnh Hai bà Trưng, Hà Nội 50.000          

2/20/2023 Bùi Tú Anh Hai bà Trưng, Hà Nội 50.000          

2/20/2023 Lâm Ngọc Anh Bình Thạnh, TP HCM 100.000        
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2/20/2023 Lê Thị Ngọc Ninh Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Phạm Hà Ngân Quận 7, HCM 100.000        

2/20/2023 Phạm Bích Ngà Ba Đình, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Phạm Thị Thu Hoài Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Đặng Thị Hoài Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Chu Thị Hải Yến HN 100.000        

2/20/2023 Hoàng Thị Bích Tâm 100.000        

2/20/2023 Đỗ Thanh Tùng Lê Chân, Hải Phòng 50.000          

2/20/2023 Đoàn Thị Yến Hải An, Hải Phòng 50.000          

2/20/2023 Đoàn Thị Hương Ngô Quyền, Hải Phòng 50.000          

2/20/2023 Đinh Văn Trường An Dương, Hải Phòng 50.000          

2/20/2023 Nguyễn Thị Tâm Lê Chân, Hải Phòng 30.000          

2/20/2023 Nguyễn Văn Thắng Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Hạnh Anh Quốc 520.000        

2/20/2023 Đoàn Thị Tuyết Hải Phòng 50.000          

2/20/2023 Vũ Đức Dũng Đồng Nai 1.000.000     

2/20/2023 Nguyễn Thị Vân Thu Hoàng Mai, HN 300.000        

2/20/2023 Đỗ Văn Khoa Hàng Bạc, HN 100.000        

2/20/2023 Trần Ngọc Long Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Phạm Hương Giang Hàng Bạc, HN 250.000        

2/20/2023 Lê Tuấn Anh Thanh Xuân, Hà Nội 250.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thu Hưng Cầu Giấy, HN 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thức Nguyễn Du, HN 100.000        

2/20/2023 Lưu Thị Thanh Mai Nguyễn Du, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Phú Mạnh 250.000        

2/20/2023 Bùi Tuyết Minh Hà Nội 250.000        

2/20/2023 Quang Tính Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Vũ Thị Chung Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Biên Thùy Cầu Giấy, HN 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thu Thảo Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Sơn Hà Quang Trung, Hà Đông, HN 100.000        

2/20/2023 Phạm Việt Dũng Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Quốc Huy Hoàng Hoa Thám, HN 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Ngọc Nguyên Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Việt Hưng Anh Quốc 100.000        

2/20/2023 Phạm Ngọc Vy Úc 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Khắc Tuấn Vĩnh Phúc 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thu Phương Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Mai Linh Phú Thọ, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Phí Thị Thu Phương Liên Bang Đức 200.000        

2/20/2023 Phí Quang Minh Việt Trì, Phú Thọ 100.000        

2/20/2023 Trần Duy Lý Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Trần Anh Tuấn Thái Nguyên 100.000        

2/20/2023 Vân Dương Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

2/20/2023 Dung Cửu Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

2/20/2023 Cao Ngọc Tùng Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Cảnh Tuyên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

2/20/2023 Nguyễn Thị Thúy Cẩm Phả, Quảng Ninh 50.000          

2/20/2023 Vũ Mạnh Dũng Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

2/20/2023 Phạm Thị Lan Trường Thị, Thanh Hóa 100.000        

2/20/2023 Lê Anh Tuấn Ninh Bình 200.000        

2/20/2023 Lã Xuân Trường Ninh Bình 50.000          

2/20/2023 Nguyễn Văn Tiến Thanh Hóa 50.000          

2/20/2023 Nguyễn Bá Quyền Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

2/20/2023 Nguyễn Viết Tú Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

2/20/2023 Lê Khánh Linh 100.000        

2/20/2023 Nguyễn Thanh Nga 100.000        

2/20/2023 Ngô Thị Lương Văn Lâm, Hưng Yên 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/20/2023 Bình Lương, Tân Quang Hưng Yên 200.000        

2/20/2023 Cao văn Lãng Hưng Yên 200.000        

2/20/2023 Đinh Quang, Ngọc Loan 500.000        

2/20/2023 Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000        

2/20/2023 Ngô Phúc Khánh Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

2/20/2023 Đinh Văn Thịnh Văn Lâm, Hưng Yên 500.000        

21/02/2023Nguyễn Tấn Hồng 3.000.000     

21/02/2023Ngô Huy Cường 200.000        

21/02/2023Đào Xuân Thùy, Bùi Thị Yên Thái Bình 200.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Thị Sen Thái Bình 200.000        

21/02/2023Vũ Đình Vinh Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Dương Văn Tuyn Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 500.000        

21/02/2023Lã Xuân Hòa Lào Cai 500.000        

21/02/2023Vũ Sơn Đông Thái Nguyên 500.000        

21/02/2023Phạm Quang Thịnh Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

21/02/2023Lê Thị Hải Hà Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

21/02/2023Phạm Thị Lan 100.000        

21/02/2023Phạm Thị Nhung 100.000        

21/02/2023Phạm Thị Liễu 100.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Thăng 100.000        

21/02/2023Việt Hà 100.000        

21/02/2023Vũ Thanh Hải Thủ Đức, Hồ Chí Minh 200.000        

21/02/2023

Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Thị Mậu, 

Nguyễn Thị Châu Cẩm Phả, Quảng Ninh 650.000        

21/02/2023Đỗ Viết Trường Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình 100.000        

21/02/2023Vũ Thị Thảo Nam Định 100.000        

21/02/2023Trân Thị Luyến Vụ Bản, Nam Định 100.000        

21/02/2023Trần Tú Anh Xuân Công, Thái Nguyên 100.000        

21/02/2023Trần Thị Năm Tam Điệp, Ninh Bình 200.000        

21/02/2023Nguyễn Trương Nghĩa Yên Khánh, Ninh Bình 200.000        

21/02/2023Hà Quang Sinh Đông Anh, Hà Nội 500.000        

21/02/2023Đàm Thị Vân Anh Long Biên, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Kim Anh Đống Đa, Hà Nội 500.000        

21/02/2023Nguyễn Hoàng Giang Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Lã Đức Lân Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Lê Văn Lành Trảng Bom, Đồng Nai 200.000        

21/02/2023Trần Văn Hà Phước tân, Biên Hòa 200.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Quý An Lão, Hải Phòng 200.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn Tiến Hải An, Hải Phòng 500.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Phong Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai 200.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Vinh An Lão, Hải Phòng 200.000        

21/02/2023Bùi Thị Tiết Yến Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

21/02/2023Lê Ngọc Hoàng Ngọc Đô, yên Ninh, Yên Định 200.000        

21/02/2023Phạm Thuần Chung Trảng Bom, Đồng Nai 200.000        

21/02/2023Phạm Thị Phương Hà Nội 200.000        

21/02/2023Ngô Thị Mỹ Ninh Hà Cầu, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Đỗ Văn Trường Xa La,  Hà Đông, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Lê Xuân Nguyên, Trịnh Thị Phương Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

21/02/2023Nguyễn Văn An Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Phan Thị Kim Nhi Phan Huy ích, TP Hồ Chí Minh 200.000        

21/02/2023Lâm Thị Thu Thảo Bình Thạnh, TP HCM 200.000        

21/02/2023Hoàng Trinh Thư Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Lê Đại Cán Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Vũ Thị Phương Anh Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Vĩnh Lương Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Trang Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Bà Như 300.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Huyền Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 300.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

21/02/2023Hạ Thị Oan Nguyễn Gia Thiều, Bắc Ninh 200.000        

21/02/2023Hạ Thị Hải Ly Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000        

21/02/2023Nguyễn Trọng Vinh Di Linh, Lâm Đồng 200.000        

21/02/2023Phan Kim Oanh Hàng Ngang, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Đức Tiến Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Hương Thảo Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Tiến Thanh Mỹ, Sơn tây, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Đỗ Thị Thu Chinh Văn Hà, Đông Anh, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Trường Sông Lô, Vĩnh Phúc 100.000        

21/02/2023Hò Thị Khánh Băng Cà Mau 200.000        

21/02/2023Đỗ Duy Dũng Hai Hà Trưng, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Lê Quang Nguyên Cao Đạt, Buôn Mê Thuột 500.000        

21/02/2023Trần Quang Huy Đại học Quốc gia Hà Nội 200.000        

21/02/2023Trần Ham Khánh Đống Đa, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Hồng Thái Minh Khai, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Kim Oanh Thanh Xuân, Hà Nội 150.000        

21/02/2023Nguyễn Thi Thu Trang Hà Đông, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Hải An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Chung Tan Sơn, Phú Thọ 100.000        

21/02/2023Phùng Tiến Quang Tam Dương, Vĩnh Phúc 100.000        

21/02/2023Lê Thị Thắm Linh Đàm, Hà Nội 50.000          

21/02/2023Dương Thị Hằng Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Văn Thưởng Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000        

21/02/2023Chu Ngọc Bích Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Trần Thị Lệ Quyên Đoàn Ngoại giao P2005 200.000        

21/02/2023Cao Văn Nam 200.000        

21/02/2023Đỗ Nguyên Hoa Hà Đông, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Tạ Phú Hải Hà Đông, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Nguyễn Minh Thắng Phủ Lý, Hà Nam 200.000        

21/02/2023Công ty Cổ phần kiến trúc xanh 2.000.000     

21/02/2023Đỗ Khánh Hải 200.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Vượng Hà Nội 200.000        

21/02/2023Bùi Hải Yến Hà Đông, Hà Nội 900.000        

21/02/2023Đặng Thị Thu Hà Hà Đông, Hà Nội 200.000        

21/02/2023Đặng Hoài Thu Hà Nội 200.000        

21/02/2023Lê Thị Quỳnh Giang Tây Mỗ, Hà Nội 500.000        

21/02/2023Mai Thị Thúy Nga Hà Nội 600.000        

21/02/2023Mai Thị Thu Phương Hà Nội 100.000        

21/02/2023Mai Thị Thanh Tâm Hà Nội 200.000        

21/02/2023Hoàng Trần Nam 100.000        

21/02/2023Nguyễn Công Dương, Vũ Thị Hoa Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Hợp Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Hiền Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Chuyên Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Thu Thủy Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

21/02/2023Nguyễn Thị Lạng Đan Phượng, Hà Nội 500.000        

22/02/2023Bùi Thị Loan Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

22/02/2023Nguyễn Ngọc Ngân Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ 500.000        

22/02/2023Trần Hữu Thắng Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc Phòng 500.000        

22/02/2023Bùi Khắc Thảo Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000        

22/02/2023Nguyễn Ngọc Bình Quang Trung, Hải Dương 500.000        

22/02/2023Đặng Xuân Quyết Lào Cai 500.000        

22/02/2023Nguyễn Duy An Quang Trung, Vinh, Nghệ An 600.000        

22/02/2023Cháu Khánh, Hùng, Tùng, Thắng 400.000        

22/02/2023Nguyễn Quốc Thắng Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

22/02/2023Nguyễn Hồng Sơn Ninh Xá, Bắc Ninh 100.000        

22/02/2023Nguyễn Đoàn Mỹ Phương Bình Thủy, Cần Thơ 25.000.000   

22/02/2023Phạm Hữu Lợi, Bùi Thị Hòa Thái Nguyên 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

22/02/2023Nguyễn Bá Hiếu Long Biên, Hà Nội 500.000        

22/02/2023

Công ty Cổ phần PXD Hạ tầng GT 

Thủy Lợi Hà Nội 1.000.000     

22/02/2023

Công ty TNKT Công nghiệp Tân Lộc 

Phát 300.000        

22/02/2023Phạm Minh Thảo Hà Đông, Hà Nội 200.000        

22/02/2023Trần Thị Vân Anh 200.000        

22/02/2023

tập thể lãnh đạo nhân viên Công ty CP 

XNK An Phú Thành 1.000.000     

22/02/2023Hoàng Văn Quý Yên Lạc, Vĩnh Phúc 500.000        

22/02/2023Lê Thị Vân Kiến An, Hải Phòng 200.000        

22/02/2023Lê Thị Thúy Kiến An, Hải Phòng 100.000        

22/02/2023Hoàng Mỹ Hạnh Kiến An, Hải Phòng 250.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Ngân Hà Kiến An, Hải Phòng 170.000        

22/02/2023Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc 110.000        

22/02/2023Trần Văn Tài Vĩnh Phúc 110.000        

22/02/2023Nguyễn Đình Ninh Vĩnh Phúc 200.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Ngọc Mạnh Vĩnh Phúc 500.000        

22/02/2023Lê An Nhung 500.000        

22/02/2023Phạm Hưng 500.000        

22/02/2023Đào Minh Đức 500.000        

22/02/2023Huỳnh Phước Thành Cần Thơ 200.000        

22/02/2023Trần Huy Chinh Nam Định 500.000        

22/02/2023Phạm Minh Thư Đại Phúc, Bắc Ninh 300.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Phương Đại Xuân 100.000        

22/02/2023Công Ty TNHH Than Hà Nam Ninh Nam Định 500.000        

22/02/2023Trần Văn Hiến Nam Định 100.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Điệp Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000     

22/02/2023Định Quang Thắng Ba Đình, Hà Nội 200.000        

22/02/2023Hoàng Văn Thành Ba Đình, Hà Nội 200.000        

22/02/2023Bệnh Viện Công an TP HP 100.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Thủy Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000        

22/02/2023Phạm Thị Mái Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000        

22/02/2023Nguyễn Văn Hùng 100.000        

22/02/2023Chu Viết Dương Quảng Ninh 100.000        

22/02/2023Chu Giang Nam Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

22/02/2023Đỗ Văn Việt Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

22/02/2023Hà Thị Phú Thái Nguyên 200.000        

22/02/2023Ngô Thị Hạnh Thái Nguyên 100.000        

22/02/2023Hợp Hòa Vĩnh Phúc 200.000        

22/02/2023Chu Tiến Vương Thái Bình 200.000        

22/02/2023Nguyễn Thấu Trung Hà Nội 500.000        

22/02/2023Lương Văn Nghĩa Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

22/02/2023Trần Thị Thu Thủy Đồng Nai 200.000        

22/02/2023Vũ Tuấn Dũng Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Thanh Tây Hồ, HN 200.000        

22/02/2023Hoa Quả Sơn Tây Hồ, HN 200.000        

22/02/2023Trần Ngọc Quý Tây Hồ, HN 100.000        

22/02/2023Trần Phúc Lâm Tây Hồ, HN 200.000        

22/02/2023Vũ Thị Xuân HN 300.000        

22/02/2023Vũ Mạnh Hậu Phú Xuyên, Hà Nội 100.000        

22/02/2023Phạm Thị Sáu Phú Xuyên, Hà Nội 100.000        

22/02/2023Nguyễn Quang Minh Hoàng Quốc Việt, HN 200.000        

22/02/2023Nguyễn Duy Anh Hà Nội 200.000        

22/02/2023Nguyễn Ngọc Linh Dịch Vọng, HN 200.000        

22/02/2023Nguyễn Đức Mạnh Hoàng Quốc Việt, HN 200.000        

22/02/2023Nguyễn Trung Hiếu Hà Nội 200.000        

22/02/2023Đinh Tiến Lào Cai 200.000        
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22/02/2023Trần Tấn Tài Cà Mau 200.000        

22/02/2023Vũ Quốc Anh Thái Bình 500.000        

22/02/2023Chị Phương Hà Nội 3.000.000     

22/02/2023Đoàn Thị Hương Long Biên, Hà Nội 500.000        

22/02/2023Tô Lê Hiếu Thanh Hóa 200.000        

22/02/2023Nguyễn Hữu Hòa Thanh Hóa 200.000        

22/02/2023Long Lương Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

22/02/2023Nguyễn Thị Hồng Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

22/02/2023Phùng Đức Tiến Bắc Ninh 200.000        

22/02/2023Phạm Văn Riệp Nam Định 2.000.000     

22/02/2023Bùi Băng Thành 200.000        

22/02/2023Nguyễn Hữu Hoàng 200.000        

22/02/2023Nguyễn Văn Hiếu 200.000        

23/02/2023Vũ Văn Long Lào Cai 200.000        

23/02/2023Phạm Thanh Hà Lào Cai 100.000        

23/02/2023Phạm Thị Nga Lào Cai 200.000        

23/02/2023Chu Thị Ngọc Lan Lào Cai 200.000        

23/02/2023Hồ Hồng Gấm lào Cai 200.000        

23/02/2023Vũ Ngọc Vương Long Biên, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Lê Minh Thúy Kim tân, Lào Cai 300.000        

23/02/2023Hà Thị Chỉ Lào Cai 200.000        

23/02/2023Nguyễn Ngọc Cường Lào Cai 200.000        

23/02/2023Lê Thu Lan Lào Cai 200.000        

23/02/2023Quách Thị Thanh Nga Lào Cai 200.000        

23/02/2023Nguyễn Thi Thủy Lào Cai 200.000        

23/02/2023Chu Thi Thúy Lào Cai 200.000        

23/02/2023Thanh Phú Ba Cường, Lào Cai 200.000        

23/02/2023Vi Thị Nghĩa Lào Cai 200.000        

23/02/2023Hoàng Thị Loan Lào Cai 200.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Huệ Lào Cai 100.000        

23/02/2023Lê Thị Hằng Trần Hưng Đạo, Lào Cai 100.000        

23/02/2023Nguyễn Thanh Bình Lào Cai 200.000        

23/02/2023Chu Đức Lam Bộ Tài Chính, Trần Hưng Đạo, Hà Nội 30.000.000   

23/02/2023

Nguyễn Hữu Tuấn. Nguyễn Bá Ngọc, 

Nguyễn Xuân Trường Bắc Ninh 1.000.000     

23/02/2023Trần Văn Toàn 100.000        

23/02/2023Ngô Đình Quân Thái Bình 200.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Nái Thái Bình 200.000        

23/02/2023Nguyễn Đức Bình Ninh Bình 200.000        

23/02/2023Nguyễn Hải Thanh Ninh Bình 200.000        

23/02/2023Đào Ngọc Ánh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Phan Thị Ngọc Dung Tân Bình 500.000        

23/02/2023Phí Quang Tuấn Phú Đô, Nam Từ Liêm, HN 100.000        

23/02/2023Hoàng Ngọc Giang Đống Đa, Hà Nội 100.000        

23/02/2023Công Ty TNHH Việt Phương Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 1.000.000     

23/02/2023Trịnh Văn Thuấn Ninh Bình 200.000        

23/02/2023Vũ Hữu Minh Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000        

23/02/2023Mai Thanh Nam Hà Nam 200.000        

23/02/2023Nguyễn Tiến Hải Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

23/02/2023Nguyễn Hồng Hải Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Trần Hiểu Minh Tân Phú, Quận 7 200.000        

23/02/2023Hoàng Thị Kim Phụng Tân Phú, Quận 7 200.000        

23/02/2023Nguyễn Công Vinh Gò Vấp, HCM 200.000        

23/02/2023Trịnh Thị Thu Hoàn Suối Hoa, Bắc Ninh 500.000        

23/02/2023Trần Văn Tin Bắc Giang 500.000        

23/02/2023Trần Xuân Hà Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 500.000        

23/02/2023Nguyễn Ngọc Sơn Bắc Ninh 500.000        

23/02/2023Đặng Bá Hải Tân Bình 200.000        
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23/02/2023Nguyễn Thị Hằng Lục Nam, Bắc Giang 200.000        

23/02/2023Đặng Ngọc Ánh TP HCM 200.000        

23/02/2023Vũ Ngọc Hiếu Bắc Giang 200.000        

23/02/2023Phạm Thị Ngọc Bích Mỹ Hào, Hưng Yên 500.000        

23/02/2023Phan Thị Thu Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Phạm Thị Liên Hoài Đức, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Nguyễn Tuấn Huyền Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

23/02/2023Hoàng Thị Hạnh Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

23/02/2023Lê Thị Hưng Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

23/02/2023Đinh Mạnh Quỳnh Giao Thủy, Nam Định 200.000        

23/02/2023Đinh Thanh Tùng, Trần Thị Vân Lĩnh Nam, Hà Nội 500.000        

23/02/2023Nguyễn Ngọc Sơn Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Thư Thạch Thất, HN 500.000        

23/02/2023Nguyễn Văn Hào Chiêm Hóa 100.000        

23/02/2023Đỗ Văn Thạch Vĩnh Phúc 200.000        

23/02/2023Trần Thị Tuyết Nhung Minh Khai, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Nguyễn Thùy Dương Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

23/02/2023Lê Thị Kim Xuyến Bà Rịa 200.000        

23/02/2023Đỗ Thị Lãm Thọ Xương, Bắc Giang 200.000        

23/02/2023Trịnh Thị Lan Phương Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

23/02/2023Trịnh Thị Bích Liên Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Ngọc Ánh Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

23/02/2023Trần Thị Thu Hương Quận 9, TP HCM 500.000        

23/02/2023Tăng Thành Trung Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000     

23/02/2023Trần Thị Hồng Anh Hoàng Mai, HN 1.000.000     

23/02/2023Nguyễn Đỗ Thịnh Đồng Tâm, HN 300.000        

23/02/2023Phòng Tín dụng Agri bank Tam Trinh 500.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Tú Anh Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

23/02/2023Phan Thị Thu Hằng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Phạm Thị Ngoan Hoàng Mai, HN 200.000        

23/02/2023Đặng Ngọc Tiến Bắc Ninh 200.000        

23/02/2023Phan Thị Kiều Mai Thái Nguyên 200.000        

23/02/2023Hà Thị Hòa 200.000        

23/02/2023Lê Hải Hòa Quảng Xương, Thanh Hóa 50.000          

23/02/2023Nguyễn Thị Toàn Lạng Sơn 100.000        

23/02/2023Hoàng Minh Long Lạng Sơn 100.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Cúc Lạng Sơn 500.000        

23/02/2023Phùng Thị Kim Ly Lạng Sơn 100.000        

23/02/2023Phan Văn Khánh Lạng Sơn 100.000        

23/02/2023Đỗ Văn Thạch Hà Nội 100.000        

23/02/2023Phạm Thành Đạt 200.000        

23/02/2023Trịnh Văn Dũng Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

23/02/2023Nguyễn Phi Long Hà Nội 200.000        

23/02/2023Lê Hoàng Nam Hoàng Mai, HN 200.000        

23/02/2023Đào Văn Điển Hà Nội 200.000        

23/02/2023Hội Cựu Chiến binh Quận Tây Hồ Hà Nội 1.000.000     

23/02/2023Ngô Xuân Duy Thường Tín, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Nguyễn Cao Cường Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000     

23/02/2023Lê Thúy Hằng Hạ Long, Quảng Ninh 50.000          

23/02/2023Nguyễn Hoàng Vinh Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Hồng Vân cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Nhung Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Hiền Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Ngô Thị Minh Bắc Giang 200.000        

23/02/2023Bùi Văn Thiếu Tây Hồ, HN 200.000        

23/02/2023Trần Thị Thu Hương Long Biên, Hà Nội 200.000        

23/02/2023Nguyễn Đình Tiến Tiện Yên Mỹ, Hưng Yên 50.000          

23/02/2023Phạm Thị Hoài Thanh Gia Lâm, Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

23/02/2023Nguyễn Thị Viện Thuận Thành, Băc Ninh 100.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Nhiên Thuận Thành, Băc Ninh 100.000        

23/02/2023Nguyễn Văn Tiến Thuận Thành, Băc Ninh 100.000        

23/02/2023Nguyễn Hữu Chuyên Đông Anh, Hà Nội 100.000        

23/02/2023Lã Thị Nghiêm Hà Nội 100.000        

23/02/2023Nguyễn Văn Thanh Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

23/02/2023Đoàn Hồng Hải Tây Hồ, HN 300.000        

23/02/2023Nguyễn Thị Lan Tây Hồ, HN 500.000        

23/02/2023Nguyễn Văn Tư Tây Hồ, HN 200.000        

24//02/2023Nguyễn Thế Vịnh Đống Đa, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Nguyễn Xuân Trịnh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Bùi Đức Nam TP HN 500.000        

24//02/2023Vũ Ngọc Giáp Đống Đa, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Đoàn Văn Đông Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Hồ Văn Hùng Hưng Nguyên, Nghệ An 200.000        

24//02/2023Lê Viết Hải TP Vinh, Nghệ AN 100.000        

24//02/2023Đỗ Văn Bình Ninh Bình 500.000        

24//02/2023Lê Anh Tuấn Ninh Bình 500.000        

24//02/2023Nguyễn Thu Thủy Cầu Giấy, HN 200.000        

24//02/2023Nguyễn Thị Ngọc Điệp Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 200.000        

24//02/2023Đinh Quốc Hoàng Hà Nội 200.000        

24//02/2023Trương Hoàng Thanh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Nguyễn Hữu An Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

24//02/2023Vương Thị Tuyết Ngân Kim tân, Lào Cai 500.000        

24//02/2023Hà Long Giang Yên Thịnh, Yên Bái 500.000        

24//02/2023Chu Đăng Hưng Minh Tân, Yên Bái 500.000        

24//02/2023Đỗ Thị Thiết, Ngô Trung Hiếu Bình Dương 200.000        

24//02/2023Agribank Đan Phượng Hà Nội 500.000        

24//02/2023Dương Ngọc Lâm Thanh Xuân, Hà Nội 230.000        

24//02/2023Nguyễn Khắc Tiến Long Biên, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Phùng Địa Chất Long Biên, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Xuân Phong Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

24//02/2023Nguyễn Hoàng Anh Tân Thành, Ninh Bình 500.000        

24//02/2023Nguyễn Thị Tú ANh Ninh Bình 200.000        

24//02/2023Lê Văn Thế, Nguyễn Phú Hương Tỉnh Ủy Nam Định 700.000        

24//02/2023Ngân hàng TMCP Quân đội Đống Đa, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Nguyễn Đỗ Anh Chi Hà Đông, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Song Thanh Cổ Nhuế, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Ha Cổ Nhuế, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Phạm Văn Mạnh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Ban thăm dò DVEP Trần Duy Hưng, Hà Nội 1.000.000     

24//02/2023Phạm Thị Ngọc Huyền Hải Phòng 1.000.000     

24//02/2023Phạm Bá Hiền Hải Phòng 500.000        

24//02/2023Nguyễn Tuấn Dũng Yên Định, Thanh Hóa 500.000        

24//02/2023Nguyễn văn Cường Hưng Yên 200.000        

24//02/2023Lê Trung Kiên Đông Anh, Hà Nội 300.000        

24//02/2023Lương Quang Tiến Thái Bình 500.000        

24//02/2023Đỗ Thị Quý Hòa Phú Xuyên, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Tạ Phú Huy Thượng Mở, Đan Phượng, Hà Nội 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

24//02/2023Công Thúy Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Thành Anh Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Thị Hoa Yên Dũng, Bắc Giang 200.000        

24//02/2023Nguyễn Thùy Linh Trần Duy Hưng, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Đoàn Anh Thư Khương Mai, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Bùi Thị Diệu Thúy Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Đoàn Thị Minh La Thành, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Vũ Văn Dương Vũng Tàu 200.000        

24//02/2023Trần Thị Bình Vũng Tàu 200.000        

24//02/2023Lê Thị Xuyên Long Biên, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Phạm Văn Đoàn Long Biên, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Bùi Thị Huyền Trang Đống Đa, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Hà Thị ÁNh Hồng Tân Yên, Bắc Giang 200.000        

24//02/2023Hoàng Thị Hồng Quyên Tân Yên, Bắc Giang 100.000        

24//02/2023Nguyễn hà Phương Linh Ninh Phú, Tây Ninh 500.000        

24//02/2023Nguyễn Ngọc Lệ Tân Bình 500.000        

24//02/2023Đình Văn Chiến Quận 12, TP Hồ Chí Minh 500.000        

24//02/2023Trương Văn Chính Hậu Lộc, Thanh Hóa 200.000        

24//02/2023Dương Xuân Tuấn Ý Yên, Nam Định 300.000        

24//02/2023Trương Thị Tuyết Ý Yên, Nam Định 300.000        

24//02/2023Phạm Văn Vỹ Ý Yên, Nam Định 500.000        

24//02/2023Tạ Anh Việt Ba Đình, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Lê Đình Vinh Mễ Trì, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Lê Việt Hà, Nguyễn Thị Thu Trang Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

24//02/2023Nguyễn Vân Tỏa Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Đào Thị Tuyết Trinh Phúc Yên 200.000        

24//02/2023Lê Quang Hòa Mê Linh, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Đặng Thái Hiệp Mê Linh, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Tạ Thị Thanh Thanh Việt Hưng, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Phiên Luận Nam Việt, Hà Nội 300.000        

24//02/2023

Trần Thị Thu Hiền, Phan Thị Thanh 

Nguyên, Phan Hồng Nhung, Châu 

Hồng Hà, Trần Văn Phú, Nguyễn 

Trung Đức Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Huỳnh Thị Tường Đa Hai bà Trưng, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Đỗ Hữu Mẫn Hai bà Trưng, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Đào Thị Thanh Hương Hà Đông, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Đặng Thị Mai Hương Hà Đông, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Thị Thanh Tâm Hà Đông, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Phùng Văn Dũng Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Thị Hoa Phú La, Hà Đông, Hà Nội 50.000          

24//02/2023Trần Xuân Lộc Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn Xuân Kỳ Hà Đông, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Vũ Hoàng Dũng Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

24//02/2023Tô Hồng Quân Hoàng Mai, Hà Nội 300.000        

24//02/2023Trần Cẩm Tú Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Hoàng Trọng Khoán Cầu Giầy, Hà Nội 200.000        

24//02/2023Nguyễn văn Trung Thái Nguyên 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

24//02/2023Công ty TNHH Đoàn kết, Phú Quý Ba Đồn, Quảng Bình 500.000        

2/25/2023 Phạm Thị Kim Huyền Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

2/25/2023

Vũ Minh Tuấn, Trương Thị Thùy 

Trang yên Hòa, Cầu Giấy, HN 200.000        

2/25/2023 Mai Văn Tuấn Hải Hậu, Nam Định 100.000        

2/25/2023 Nguyễn Đăng Hà Thanh Trì, Hà Nội 500.000        

2/25/2023 Nguyễn Trình Thế Vinh Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

2/25/2023 Nguyễn Quỳnh Hoa 100.000        

2/25/2023 Nguyễn Thị Thanh Mai Hoàng Mai, hà Nội 200.000        

2/25/2023 Đỗ Văn Tường Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Xuân Lực Dương Nội, Hà Đông 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Thúy Hường Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

2/25/2023 Nguyễn Thị Hồng Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 50.000          

2/25/2023 Vũ Thị Tám Hoài Đức, Hà Nội 50.000          

2/25/2023 Nguyễn Hương Giang Hà Cầu, Hà Nội 50.000          

2/25/2023 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Đống Đa, Hà Nội 50.000          

2/25/2023 Nguyễn Bá Sơn Quang Trung, Hà Nội 200.000        

2/25/2023 Hoàng Thanh Bình Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Hồng Cường Quang Trung, Hà Nội 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Xuân Công Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/25/2023 Phạm Hồng Thanh Quảng Ninh 200.000        

2/25/2023 Khuất Mạnh Thắng Quảng Ninh 500.000        

2/25/2023 Công ty Than Hòn Gai Quảng Ninh 1.000.000     

2/25/2023 Trương Quốc Chiến Quảng Ninh 200.000        

2/25/2023 Bùi Hữu Lý Quảng Ninh 500.000        

2/25/2023 Nguyễn Xuân Tuyên Hồng Hà, Quảng Ninh 500.000        

2/25/2023 Lê Viết Tuấn Minh Quảng Ninh 100.000        

2/25/2023 Lê Viết Duy Quảng Ninh 100.000        

2/25/2023 Đỗ Quang Minh Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Văn Bàng Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

2/25/2023 Vũ Hồng Cẩm Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000     

2/25/2023 Trần Quang Trung Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Việt Hùng Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

2/25/2023 Hoàng Đức Thắng Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

2/25/2023 Vũ Quang Huấn Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Hữu Dũng Tiên Du, Bắc Ninh 1.500.000     

2/25/2023 Nguyễn văn Chiến Đồng Xoài, Bình Phước 100.000        

2/25/2023 Quách Văn Lộc Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

2/25/2023 Vũ Đồng Sơn Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

2/25/2023 Dương Mạnh Nguyên Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

2/25/2023 Lưu Đình Chinh Mỹ Hào, Hưng Yên 300.000        

2/25/2023 Nguyễn Đình Long Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

2/25/2023 Lê Quý Thảo Thái Nguyên 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Quang Hùng Lê Thanh Nghị, Hải Dương 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Mạnh Hà Thái Nguyên 50.000          

2/25/2023 Trần Tú Anh, Trần Ngọc Anh Thái Nguyên 200.000        

2/25/2023 Đào Hải Nam Long Biên, Hà Nội 100.000        

2/25/2023 Hoàng Hương Thảo Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/25/2023 Nguyễn Thành Trung Tam Hiệp, Đồng Nai 500.000        

2/25/2023 Phạm Thị Nhung Thủ Đức, Hồ Chí Minh 500.000        

2/25/2023

Công ty CP vận tải và dịch vụ Đồng 

An Bình Dương 1.000.000     

2/25/2023 Phạm Thị Huyền Bình Tân, TP HCM 200.000        

2/25/2023 Đinh Thị Hằng Biên Hòa, Đồng Nai 500.000        

2/25/2023 Trương Viết Tân Yên Bái 200.000        

2/25/2023 Phạm Khánh Toàn Yên Bái 200.000        

2/25/2023 Bùi Sỹ Hoàn Hải Dương 200.000        

2/25/2023 Bùi Thúy Hằng Nguyễn Xiển, Hà Nội 1.000.000     

2/25/2023 Đỗ Đức Công Thái Nguyên 500.000        

2/25/2023 Nguyễn Thanh Bình Thái Nguyên 500.000        

2/25/2023 Nông Văn Hiếu lạng Sơn 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Văn Đại Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000        

2/25/2023 Chu Văn Tiếp Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

2/25/2023 Phạm Đức Chính Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

2/25/2023 Phạm Đức Phương Hoàng Mai, hà Nội 1.000.000     

2/25/2023 Hoàng Văn Sáu Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Văn Tuấn Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

2/25/2023 Phạm Văn Khoa Trần Hưng Đạo, Thái Bình 500.000        

2/25/2023 Nguyễn Văn Thành Đông Hưng, Thanh Hóa 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Văn Thanh Thanh Hóa 200.000        

2/25/2023 Nguyễn Ngọc Cường Thanh Hóa 200.000        

2/25/2023 Ngô Thị Huơg Thanh Hóa 200.000        

2/25/2023 Lê Tiến Đoàn Ngọc Trạo, Thanh Hóa 100.000        

2/25/2023 Nguyễn Ngọc Thắng Ba Đình, Hà Nội 500.000        

2/25/2023 Dương Văn Đoàn Hải Phòng 200.000        

2/26/2023 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 20.000.000   

2/26/2023 Đào Nam hải, Trần Thu Thủy Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5.000.000     

2/26/2023 Nguyễn Bá Tùng, Đinh Thị Ngân Xuân Quang, Hưng Yên 3.000.000     

2/26/2023 Trần văn Giang, Trịnh Thị Huyền Hà Đông, Hà Nội 2.000.000     

2/26/2023 Lê Văn Hoan Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000     

2/26/2023 Nguyễn Khắc Tuấn Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Phạm Hồng Sơn Thái Nguyên 300.000        

2/26/2023 Đinh Xuân Ánh Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 600.000        

2/26/2023

Công ty TNHH Hoàng Linh, Thái 

Nguyên 200.000        

2/26/2023 Công ty TNHH Lê Việt Linh Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Công Chính Quang Vinh, Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Phạm Thị Bích Thúy Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 500.000        

2/26/2023 Phạm Văn Thuận Tân lập, Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Xưởng Băm Hưng Thuận Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Phạm Thảo Nhi Tân Lập, Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Đặng Văn Việt Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Nghiêm Thị Minh Tâm Thái Nguyên 200.000        

2/26/2023 Hoàng Thị Bích Liên Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Kiều Thị Khánh Gia Sàng, Thái Nguyên 100.000        

2/26/2023 Trần Văn Đạt Quận 2, TP HCM 5.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/26/2023 Vũ Phương Thanh Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

2/26/2023 Dương Mỹ Phương Ba Đình, Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Đỗ Thị Nam Hải Dương 500.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Hiếu Tứ Kỳ, Hải Dương 1.000.000     

2/26/2023 Nguyễn Đức Dẻo Hải Dương 500.000        

2/26/2023 Nguyễn Tuấn Kiệt Quang Trung, Hải Dương 500.000        

2/26/2023 Lê Bùi Minh Chí Xuyên Mộc 500.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Trãi, hải Dương 200.000        

2/26/2023 Phạm Phi Hùng Quang Trung, Hải Dương 500.000        

2/26/2023 Lê Thị Vân 500.000        

2/26/2023 Đinh Văn Chính Hải Dương 500.000        

2/26/2023 Đỗ Minh Tuấn Hà Nội 500.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Xinh Hải Dương 100.000        

2/26/2023 Quách Thu Hường Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Võ Thị Uyển Nhi Lê Thanh Nghị, Hải Dương 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Hoài Nam Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Lại Văn Tình Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Trần Ngọc Bích Phú La, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Hoàng Thống Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Vũ Thanh Tùng Công an Tỉnh Quảng Ninh 1.000.000     

2/26/2023 Trần Việt Tuấn Hải Phòng 200.000        

2/26/2023 Ngyễn Hoàng Hưng Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Minh Trí Hải Phòng 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Bá Xuân Thanh Oai, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Vũ Thị Dung Thanh Oai, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Vũ Minh Tâm Thanh Oai, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Bích Thanh Oai, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 GĐ Đàm Anh Tuấn Phú Giáo, Bình Dương 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Thanh Thủy Ba Đình, Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Công ty Cổ phần Xử lý chất thải XD Hà Nội 2.000.000     

2/26/2023

Công ty Cổ phần công trình xây dựng 

đô thị  và môi trường xanh Hà Nội 2.000.000     

2/26/2023 Phạm Gia Bảo Chung Sơn Trần Sơn Tây 200.000        

2/26/2023 Phạm Hồng Thắng

Chung cư An Sinh, Tổ 14, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Thúy Vân Hoàng Mai, Hà Nội 900.000        

2/26/2023 Dương Tiến Dũng Thạch Thất, HN 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Minh Phúc Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Ngyễn Duy Minh Quân Trần Vũ Gia 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Thanh Tú Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Bảo Long Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Đăng Khoa Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Gia Phú Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Thái lâm Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Đào Phương Hiền Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Phương Thảo Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/26/2023 Nguyễn Khánh Hiền Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Lương Văn Nhã Hà Nội 100.000        

2/26/2023 Nguyễn Trung Kiên Hà Nội 500.000        

2/26/2023 Ngyễn Thị Lý Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Đặng Cao Cường Hà Nội 200.000        

2/26/2023

Công ty Cổ phần Vận tải Sơn Dương, 

Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội 200.000        

2/26/2023

Công ty TNHH TM và vận tải Phưng 

Anh Hà Nội 1.000.000     

2/26/2023 Đào Thị Bích Ngọc Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Trần Thị Minh Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Cao Thị Minh Nguyễn Đình Chiểu, Vinh, Nghệ An 200.000        

2/26/2023 Đồng Thị Vân Diễn Châu, Nghệ An 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Lương Nghi Phú 600.000        

2/26/2023 Cao Thị Kim Oanh Diễn Châu, Nghệ An 200.000        

2/26/2023 Vũ Thị Nhung Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Ngân hàng BIDV Nam Định 3.000.000     

2/26/2023 Nguyễn Thị Viết Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Văn Hưng Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Trương Thị Bích Phương Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Lê Thị Kim Hoa Vinh, Nghệ AN 1.000.000     

2/26/2023 Hứa Thị Diệp Anh Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Thị Phương Thảo Vinh, Nghệ AN 200.000        

2/26/2023 Lê Đình Bách Điện Biên 500.000        

2/26/2023 Nguyễn Văn Hải Thuận Châu, Sơn La 200.000        

2/26/2023 Quách Thị Chung Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/26/2023 Hoàng Văn Thủy Điện Biên 200.000        

2/26/2023 Quách Văn Thành Điện Biên 50.000          

2/26/2023 Nguyễn Thị Mai Phương Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Thanh Hải Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

2/26/2023 Hoàng Anh Việt Ninh Bình 200.000        

2/26/2023 Vũ Sơn Tùng Ninh BÌnh 200.000        

2/26/2023 Nguyễn Thanh Hải Long Biên, Hà Nội 500.000        

2/26/2023 Bùi Duy Chinh Đông Triều, Quảng Ninh 200.000        

2/26/2023

Nguyễn Thanh Hà, Võ Thị Thúy Hải, 

Nguyễn Hà Anh, Vinh, Nghệ AN 500.000        

2/26/2023 Vũ Thị Mai, Vũ Thị Bích Đào Hải Phòng 210.000        

2/27/2023 Tập thể các con Tuyên Quang 600.000        

2/27/2023 Ngô Tấn Dương Tp HCM 1.000.000     

2/27/2023 Nguyễn Hoài Sơn Quận 2, Tp HCM 1.000.000     

2/27/2023 Nguyễn Văn Giang Bình Tân, TP HCM 1.000.000     

2/27/2023 Nguyễn Thị Ninh Yên Bái 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Ninh Bình 500.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Nga Ninh Bình 200.000        

2/27/2023 Hoàng Hải Hà Ninh Bình 500.000        

2/27/2023 Công ty Bảo hiểm Bảo Long Ninh BÌnh 500.000        

2/27/2023 Đỗ Mạnh Cường Thanh Liêm, Hà Nam 2.000.000     

2/27/2023

Công rty TNHH TM Dịch vụ Hậu 

Nam Ninh Khánh, Ninh BÌnh 1.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/27/2023 Lê Thị Linh TP Vinh, Nghệ AN 500.000        

2/27/2023 Quách Thị Minh Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Bà Truật, Cháu Hà Mộ Lao, Hà Đông 100.000        

2/27/2023

Tạ Đức Hòa, Nguyễn Thị Thanh 

Huyền Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Thùy Linh Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Trần Đức Tài Vĩnh Phúc 500.000        

2/27/2023 Nguyễn Quốc Tiến Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Trần Thị Tươi Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 50.000          

2/27/2023 Triệu Thị Hải Oanh Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Trần Thị Hoa Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Phùng Thị Bích Hạnh Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000        

2/27/2023 Trường Mần Non Đống Đa Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/27/2023 Quách Thị Bích Dung Đống Đa, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Trường THPT Liên Bảo Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Hiền Oanh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Đỗ Uyên Sa Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 50.000          

2/27/2023 Đỗ Gia Bảo Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 50.000          

2/27/2023 Nguyễn Tiến Thành Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Phạm Thị Hải Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

2/27/2023 Phạm Thị Huệ Lào Cai 200.000        

2/27/2023 Bùi Thị Tuyết Mai Long Biên, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Giang 100.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Dinh Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Phạm Thị Lan Lào Cai 100.000        

2/27/2023 Ngyễn Thị Oanh Sa Pa, Lào Cai 100.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Linh Thủy Nguyên, Hải Phòng 400.000        

2/27/2023 Nguyễn Văn Thọ Thanh Hóa 500.000        

2/27/2023 Nguyễn VĂn Việt Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Vũ Văn Nam Vĩnh Phúc 200.000        

2/27/2023 Đỗ Văn Liệu Vĩnh Phúc 400.000        

2/27/2023 Vũ Văn Hiệp Vĩnh Phúc 200.000        

2/27/2023 Bùi Đức Kiên Lê Hồng Phong, Hải Phòng 500.000        

2/27/2023 Nguyễn Mạnh Tuân Phú Thọ, Hà Nội 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Nữ Lưu Ly Phú Thọ, Hà Nội 200.000        

2/27/2023 Vũ VĂn Sơn, Vũ Thị Hằng Vĩnh Phúc 1.000.000     

2/27/2023 Phạm Trọng Kiên Hải An, Hải Phòng 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Văn Cang Hải Dương 200.000        

2/27/2023 Vũ Minh Thịnh Nga 500.000        

2/27/2023 Vũ Đình Thuần Thanh Hà, Hải Dương 20.000          

2/27/2023 Nguyễn Hoàng Phương Hải Dương 200.000        

2/27/2023 Bùi Văn Ban Thanh Hà, Hải Dương 200.000        

2/27/2023 Đào Xuân Sáng Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

2/27/2023 Tiến Quyết Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Liên, Ba Đình, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Huyền Phương Mai, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Võ Thị Hằng Vinh, Nghệ AN 100.000        

2/27/2023 Lê Anh Tuấn Vinh, Nghệ AN 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

2/27/2023 Lê Dung Hải Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Phạm Văn Anh Vinh, Nghệ AN 100.000        

2/27/2023 Bùi Thị Huế Hà Đông, Hà Nội 300.000        

2/27/2023 Bùi Thị Tú Sơn Tây, Hà Nội 300.000        

2/27/2023 Hà Khắc Điệp tân Sơn, Phú Thọ 200.000        

2/27/2023 Đào Mạnh Long Vĩnh Bảo, Hải Phòng 200.000        

2/27/2023 Trần Thị Thu Vân Long Biên, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Vũ Thu Trang Long Biên, Hà Nội 200.000        

2/27/2023 Vũ Anh Tuấn Long Biên, Hà Nội 80.000          

2/27/2023 Nguyễn Đức Cơ tân Sơn, Phú Thọ 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Lê Thị Hạnh Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Lê Thị Phúc Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Lê Văn Vận Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Cao Thị Hoa Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Đỗ Đình Chiến Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Đỗ Đình Tiến Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Lê Thị Loan Thanh Hóa 200.000        

2/27/2023 Đồng Ngọc Bắc Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Phạm Vân Thắng Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Ngyễn Thị Mỹ Linh Quận 4, TP HCM 200.000        

2/27/2023 Vi Tuấn Vũ cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

2/27/2023 Trang Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000     

2/27/2023 Hưng Huyền Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

2/27/2023 Nghiêm Trọng Công Hải Dương 100.000        

2/27/2023 Đỗ Doanh Hải Phố Vọng, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Nghiêm Trọng Phong Hải Dương 100.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Thùy Bình Lục, Hà Nam 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Văn Thịnh Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Trung ÁNh Thạch Thất, HN 200.000        

2/27/2023 Phạm Tiến Thành Hữu, Lạng Sơn 500.000        

2/27/2023 Nguyễn Thị Hồng Hảo Mộc Châu, Sơn La 200.000        

2/27/2023 Hà Đình Hạnh Thanh Hóa 100.000        

2/27/2023 Hoàng Thị Vui Cầu Giấy, Hà Nội 50.000          

2/27/2023 Nguyễn Thị Thanh Huyền Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Lê Thị Thẩm Hà Đông, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Kiều Thị Xuân Long Biên, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Phạm Minh Hồng Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Vũ Thị Kim Hoa Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Phạm Văn Trung Đống Đa, Hà Nội 500.000        

2/27/2023 Mai Tiến Tùng Đống Đa, Hà Nội 200.000        

2/27/2023 Hoàng Ngọc Hưng Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

2/27/2023 Nguyễn Khoa Tiệp, Thạch Thị Hằng Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

2/27/2023 Bà Xôi Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

2/27/2023 Khoa Trang Thôn 3, Ninh Hiệp 200.000        

28.02.2023Nguyễn Văn Bình Hà Đông, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Nguyễn lương  Vọng Hà Đông, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

28.02.2023Nguyễn Ngọc Trâu Linh Hiệp, gia Lâm, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Đông Diện Đông Anh, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Ngô Ánh Tuyết Đông  Anh, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Trần Đức Mậu Hà Nội 200.000        

28.02.2023Cao Xuân Hạnh Nguyên Khôi, Đông Anh, Hà Nội 500.000        

28.02.2023Nguyễn Xuân Khải Nguyên Khôi, Đông Anh, Hà Nội 500.000        

28.02.2023Nguyễn Ngọc Nhập Hà Nội 200.000        

28.02.2023Nguyễn Kiều Trang Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Đặng Thu Hà Tây Hồ, Hà Nội 300.000        

28.02.2023Trần Đức Huấn Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 300.000        

28.02.2023Phùng Thị  Cẩm Nguyên Malaixia 10.000.000   

28.02.2023Phan Thị Ngọc Linh Quận 5, tp Hồ  Chí Minh 2.000.000     

28.02.2023Phùng Thị Cẩm Chi Quận 4, tp Hồ  Chí Minh 1.000.000     

28.02.2023Dương Thị Ngọc Quận 1, tp Hồ  Chí Minh 1.000.000     

28.02.2023Tống Tấn Lựa Đà Nẵng 500.000        

28.02.2023Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 200.000        

28.02.2023Phạm Tuấn Anh 500.000        

28.02.2023Dương Thị Thu Lan 500.000        

28.02.2023Vi Thị Điệp Móng Cái, Quảng Ninh 500.000        

28.02.2023Trần Duy  Thắng Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

28.02.2023Hoàng Vĩnh  Triều Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

28.02.2023Hoàng Tuấn Cường Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

28.02.2023Hoàng  Tuấn  Thịnh Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

28.02.2023Phạm Thị thu Hồng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

28.02.2023Hoàng Thị Cải Hoàng Diệu, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Nguyễn  Quốc Phúc Hà Nội 100.000        

28.02.2023Trần Minh Đức Số 54, ngõ 399, Âu  Cơ, Nhật Tân, Tây 500.000        

28.02.2023Gđ Vũ Văn Hưng Hải Phòng 100.000        

28.02.2023Gđ Dương Văn Minh Hải Phòng 100.000        

28.02.2023Gđ Nguyễn Mạnh Tường Hải Phòng 100.000        

28.02.2023Gđ Vũ Văn Hiếu Phùng Khoang, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Đỗ Thị Như Ý Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Nguyễn  Thị Giang Bắc Ninh 50.000          

28.02.2023Nguyễn Thị Bản Bắc Ninh 50.000          

28.02.2023Nguyễn Hữu Vinh Tp Vinh, Nghệ An 200.000        

28.02.2023Nguyễn Thị Thùy Bắc Ninh 50.000          

28.02.2023Vi Hòe Nghệ An 50.000          

28.02.2023Nguyễn  Thị Thu Hương 16 C, ngõ 6 Vạn phúc, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

28.02.2023Phạm Văn Phú D27, khu phố 2, P Tân Hiệp, Biên Hòa, 500.000        

28.02.2023Nguyễn Văn Tuấn, Quỳnh Văn Tuấn Hưng Yên 100.000        

28.02.2023Nguyễn Hoàng Dương, Văn Lâm Hưng Yên 90.000          

28.02.2023Nguyễn Ngọc Thảo Gành Hào 200.000        

28.02.2023Hà Thị Bé Hương Gành Hào 100.000        

28.02.2023Nguyễn Minh Toàn Bắc Ninh 100.000        

28.02.2023Trần Văn Đán Bắc Ninh 50.000          

28.02.2023Trần Thị  Thuyên Bắc Ninh 50.000          

28.02.2023Nguyễn Bá Tuấn Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Văn Sự Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn  Văn Bình Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Tuấn Năng Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Tấn Huy Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Vũ Trọng Điệp Bắc Ninh 100.000        

28.02.2023Nguyễn Bá Tú Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Bá Triển Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Hoàng Văn Cường Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn thị Hường Băc Giang 100.000        

28.02.2023Nguyễn Bá Hiếu Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Đình Luyện Bắc Ninh 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

28.02.2023Nguyễn  Đình Long Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Viết Công Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Hoàng Văn Đông Bắc Ninh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Minh Duy Hai bà Trưng, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Nhà Hát Quân Đội - khu vực phía 1.000.000     

28.02.2023Nguyễn Thị Hồng Hạnh Gò Vấp, HCM 500.000        

28.02.2023Cty CD Truyền Thông Giải RIMH 500.000        

28.02.2023Phan  Thị Thùy Linh Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2.000.000     

28.02.2023Nguyễn Thu Hà Hà Đông, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Hoàng Tiến Hữu lạng Sơn 1.000.000     

28.02.2023Nguyễn Việt Trung Lê Trọng  Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

28.02.2023Nguyễn  Tiến Dũng Đống Đa, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Lã Xuân Thủy, Phượng Yên Bái 200.000        

28.02.2023Nguyễn Văn Phương Yên  Bãi 200.000        

28.02.2023Hoảng mạnh  Cường Hà nội 100.000        

28.02.2023Đoàn Thị Minh Chương Dương, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Đoàn Thị Minh Chương Dương, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Trần Văn Quyết Chương Dương, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Trần Nam Khánh Chương Dương, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Trần Văn Cường Chương Dương, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Ninh Xuân  Tùng cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

28.02.2023

Phạm Văn  Giáp, Nguyễn Thị Ngọc  

Trang Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

28.02.2023Đoàn: Nguyễn Thanh Thủy Hải Phòng (22 người) 3.000.000     

28.02.2023Phạm Văn  Quang Tp Thái Bình 200.000        

28.02.2023Đoàn Thị Mai Hương Hưng Yên 100.000        

28.02.2023Hoàng Văn Thành Bắc Giang 200.000        

28.02.2023Nguyễn Huy Hoàng Bắc Giang 200.000        

28.02.2023Nguyễn Mạnh Cường Bình Thanh 200.000        

28.02.2023Nguyễn Long, Nguyễn Bảo Lộc 500.000        

28.02.2023Ngô Văn Quân Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

28.02.2023Nguyễn Văn Quang Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Nguyễn Thị Thảo Thanh Liêm, Hà Nam 1.000.000     

28.02.2023Vũ Văn Hy Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Mai Thị  Cúc Bình Dương 200.000        

28.02.2023Nguyễn Thị Huệ linh Đông, Thủ Đức 200.000        

28.02.2023Hoàng Thanh Hải Bình Dương 200.000        

28.02.2023Nguyễn Thùy Dương Đống Đa, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Nguyễn Cường Hát Môn, phúc thọ, Hà nội 200.000        

28.02.2023Nguyễn  Văn   Cường Mỹ Đình, Hà Nội 200.000        

28.02.2023Nguyễn Minh Hạnh Mỹ Đình, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Nguyễn Đỗ Trọng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

28.02.2023Mạc Văn Chung 200.000        

28.02.2023Nguyễn  Đình Hưng 500.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01.03.2023 Triệu Thị Hoàn số 10, Nguyễn Quế 15, phường phúc Đồng, long 3.000.000        

01.03.2023 Vũ  Đình Nam Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

01.03.2023 Đặng Minh Hòa 72 A, Nguyễn Trãi, T Đình, T Xuân, Hà Nội 500.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị Trang Chương Mỹ, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Bá Minh Hùng Vương, Tp Sóc Trăng 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Thanh Hải Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Phạm Thị Bích Ngọc Long Biên, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị Minh Tuyết Hàng Quạt, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Đoàn Thị Ánh My Cát Linh, Hà Nội 500.000           

01.03.2023 Trịnh Thị Thu Hương Tp Thanh Hóa 500.000           

01.03.2023 Lê Khắc Quân Tp Thanh Hóa 500.000           

01.03.2023 Phan  Thị Tú Oanh, Võ Đại Quyết Lam Sơn, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 500.000           

01.03.2023 Lê Khắc Dân P Điện Biên phủ, Tp Thanh Hóa 500.000           

01.03.2023 Lê Quốc Hùng Yên Khánh, Ninh Bình 500.000           

01.03.2023 Đỗ Mạnh Huế Liên Mạc, Từ Liêm 200.000           

01.03.2023 Trương Thị Mí Kiên Giang 100.000           

01.03.2023 Huỳnh Ngọc Hạnh An Minh, Kiên Giang 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị Trà My Hà nội 300.000           

01.03.2023 Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Diệu Linh 300.000           

01.03.2023 Mai Anh Yến Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội 200.000           

01.03.2023 Lê Bá Hải Đông Hương, Thanh Hóa 200.000           

01.03.2023 Phạm Thị Thu Hồng Thanh Hòa 300.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị Liên Thanh Hóa 200.000           

01.03.2023 Lê Thị Thanh Tp Đông Sơn, Tp Thanh Hóa 100.000           

01.03.2023 Gđ Đào Viết Thịnh, Nguyễn Thủy Dương Bắc Ninh 300.000           

01.03.2023 Lê Thị Lan Anh Quang Vinh, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Trần Trung Kiên Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Đỗ  Quốc  Đoàn Việt Yên - Bắc Giang 200.000           

01.03.2023 Lê Gia  Đoàn Đông Anh, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị   Thúy Ứng Hòa, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Hồng Nguyên Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 100.000           

01.03.2023 Bùi Thị Hà Thanh  Xuân, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Huy Tưởng Tx, Hà Nội 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Thùy  Dung Thanh Hóa 100.000           

01.03.2023 Lê Thanh Hưng Thanh Hóa 100.000           

01.03.2023 Gđ Tuyết Thúy Lào Cai 500.000           

01.03.2023 Gđ Lý Phúc Quân 200.000           

01.03.2023 Gđ Bùi Quang Tỉnh 200.000           

01.03.2023 Gđ Bùi Văn Mạnh 200.000           

01.03.2023 Huỳnh Quang Vinh Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

01.03.2023 Nguyễn Văn Liêm Kim Thành, hải Dương 500.000           

01.03.2023 Nguyễn  Văn Hạnh Tp Thanh Hóa 100.000           

01.03.2023 Phan Văn Trường Tp Đà Nẵng 100.000           

01.03.2023 Bùi Văn Long Gia Lâm, Hà Nội 50.000             

01.03.2023 Trịnh Văn  Sơn Tp Thanh Hóa 50.000             

01.03.2023 Trịnh  Xuân  Trường Tp Thanh Hóa 50.000             

01.03.2023 Trịnh Thị Thúy Tp Thanh hóa 50.000             

01.03.2023 Thịnh Tùng Lâm Tp Thanh Hóa 50.000             

01.03.2023 Thịnh Văn Nga Tp Thanh Hóa 50.000             

01.03.2023 Nguyễn Đình Thứ Tp  Thanh Hóa 50.000             

01.03.2023 Vũ Văn Hiến Tp Thanh Hóa 50.000             

01.03.2023 Phạm  Thị Oanh Tp Thanh Hóa 50.000             
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01.03.2023 Nguyễn  Văn Bốn Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000           

01.03.2023 Mẫn Văn Tốn Long Biên, Hà Nội 200.000           

01.03.2023 Nguyễn Tuấn Anh Long Biên, Hà Nội 500.000           

01.03.2023 Ngô Hoàng Đức Long Vĩnh Phúc 500.000           

01.03.2023 Đoàn Thị Tuyết
Cty TTHH 01 Thành Viên, TM Hà Trang, Hồng 

Lạc, Thanh Hà, Hải Dương
500.000           

01.03.2023 Doãn Thị Nguyệt Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị Thu Hằng Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01.03.2023 Nguyễn Thị Thủy Đại Bãi, Gia Bình, Bắc Ninh 150.000           

01.03.2023 Nguyễn  Mạnh Hưng, Phạm Thị kim Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 500.000           

01.03.2023 Trần Huy Toàn Hà Nội 200.000           

01.03.2023 Phương Văn Toàn Xuân hương, Lạng Giang,  Bắc Giang 100.000           

01.03.2023 Nguyễn  Văn Tính Lạng Giang, Bắc Giang 100.000           

01.03.2023 Lương Đình Tuân Lạng Giang, Bắc Giang 200.000           

01.03.2023 Lương Thành  Trương Lạng Giang, Bắc Giang 100.000           

01.03.2023 Huỳnh Thị Ngân, Nguyễn Kim Ngân 200.000           

01.03.2023 Đồng lý Tự  Trung Tp Bắc Giang 200.000           

01.03.2023 Phạm Đàm Quân Ba Đình, Hà Nội 200.000           

01.03.2023 Phạm Văn Đường Lô 278, đường số 5, tổ 10, P  Thúy Bá, Tp Thái 100.000           

01.03.2023 Nguyễn Đình Dũng Hoàng Văn Thụ, tp Hồ Chí Minh 100.000           

01.03.2023 Bùi Trung Đức Duy Tiên, Hà Nam 500.000           

 02.03.2023 Trần Thị Ngọc Lan Tp Hà Nội 1.000.000        

 02.03.2023 Nguyễn Huy Kế Thạch Xã, Thạch Thất, Hà Nội 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Đức Thắng Thanh Ha, Ha Noi 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Hằng Số 2, ngách 128, Lạc Long Quân, Xuân La, Tây 500.000           

 02.03.2023 Đào Xuân Lan Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

 02.03.2023 Mai Thị Tuyết Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Bùi Ngọc Mai Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Quang Diểu Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Trần Duy Chiến Đông Anh, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Đào Việt Long Ba  Đình, Hà Nội 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Tuấn  Dũng Thái Nguyên 200.000           

 02.03.2023 Dương Gia Khánh Tổ 4, Cam Giá, Tp Thái Nguyên 200.000           

 02.03.2023 Lê  Quang Hải Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn  Đắc Hòa Trương Vương, Tp  Thái Nguyên 500.000           

 02.03.2023 Phạm Hùng Cường Đông Hưng, Thái  Bình 200.000           

 02.03.2023 Chu Thị Hồng Lê Tp Thái Bình 1.000.000        

 02.03.2023 Phạm Thị Hương Tp Thái Bình 1.000.000        

 02.03.2023 Nguyễn  Thị  Trang Tp  Thái  Bình 500.000           

 02.03.2023 Lê Văn Dương Tp Hồ Chí Minh 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Phúc Sỹ Quận 4, tp Hồ  Chí Minh 500.000           

 02.03.2023 Trần Văn Tài Tp Hồ  Chí Minh 500.000           

 02.03.2023 Lê Đình Quý Tỉnh Nghệ An 500.000           

 02.03.2023 Trần Thanh Thảo Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Đoàn Thi Bình Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Dương Văn Tạo Thái Bình 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn  Trung  Thành Thái Bình 500.000           

 02.03.2023 Vũ Xuân Quyền Thái Bình 200.000           

 02.03.2023 Trần Thanh Tâm Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thu Huyền Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Tiến Công Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Phạm Duy Tín Hà Nội 50.000             

 02.03.2023 Nguyễn Văn  Tiếp Tp Hồ Chí Minh 500.000           

 02.03.2023 Bùi  Đức Tráng Tp Hải Dương 100.000           

 02.03.2023 Cửa Hàng Tp Hải Dương 200.000           

 02.03.2023 Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Mùa Tp Hải Dương 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn  Thị Liêm Hoa Tp Hải Dương 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Trọng Hoàng Tp Hải Dương 100.000           

 02.03.2023 Vũ Thị Tình Tp Hải Dương 100.000           

 02.03.2023 Ngô  Thị Lan  Hương Tp Hai Dương 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Thu Hà Tp Thanh Hóa 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thanh Tùng Tây Hồ, Hà Nội 500.000           
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 02.03.2023 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Bùi thị thu Nga Thanh Hòa 500.000           

 02.03.2023 Trần Mạnh Thắng Tp HCM 100.000           

 02.03.2023
Lê huy Dũng, Lê huy Trí, Lê phương thảo, 

Trịnh Diệu Anh
Hà Nội 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Kim  Thành 107, Cửa Bắc, Tp Nam Định 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Mai Lan Băc Cường, Lào Cai 200.000           

 02.03.2023 Phạm Tuấn Phương Quận 8, tp Hồ Chí Minh 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Lan Dung Tổ 5, Phường Hương Sơn, Tp Thái Nguyên 200.000           

 02.03.2023 Lê Thị Trinh Phú Xá, Tp Thái nguyên 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn  Thị Thu Nguyệt Tỉnh Thái Nguyên 200.000           

 02.03.2023 Lê Thúy  Hằng Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Yến Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 200.000           

 02.03.2023 Lê Thu Hiền Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 100.000           

 02.03.2023 Lê Quang Tuyến Tân Uyên, Bình Dương 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Hà Phương Hưng Yên 100.000           

 02.03.2023 Lê Quang  Tuấn, Phạm Thị Nguyệt Tp Hà Nội 500.000           

 02.03.2023 Vũ Thị Thúy Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Trần Thị Duyên Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Lan Hương Hà Nội 1.000.000        

 02.03.2023 Vũ nhâm Quỳnh Thạch Thất Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Vũ Thị Hồng Cẩm Thạch Thất, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Việt  Thanh, Liên Quang Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Doãn Gia Hân Hà Nội 50.000             

 02.03.2023 Doãn Như hậu hà nội 50.000             

 02.03.2023 Nguyễn Thế Kỷ Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Thu Hà Phú Giáo, Bình Dương 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn kim Tuyến, Nguyễn Văn  Giáp Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn phương Anh Hồng Hà, tp Yên Bái 500.000           

 02.03.2023 Trần Khắc  Đinh Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thu Hiền Tần Thịnh, tp Hòa Bình 100.000           

 02.03.2023 Tạ Thị Thúy Hòa tỉnh Hòa Bình 160.000           

 02.03.2023 Trần Văn Hưng Hà Đông, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Mạnh Tùng Quốc Oai, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Phan Viết Tùng Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Tân Quyên, Bình Dương 100.000           

 02.03.2023 Dương Ngọc  Thắm Tân Quyên, Bình Dương 100.000           

 02.03.2023 Đỗ  Thu Phương Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Trần Ngọc Thành Thanh Hóa 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Kim Liên Giam Lâm, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Lương Quang Tình Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Hoàng Văn Lâm Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Tùng Lâm Hà Nội 1.000.000        

 02.03.2023 Trương Lê Quốc Đạt Hà Nội             200.000 

 02.03.2023 Hoàng Thị Hồng Khuyên Thái Bình 100.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Hiền Thái Bình 100.000           

 02.03.2023 Lương Thị Hường Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Lại như Hoa Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Lê Văn Quyển Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Quốc Vả 100.000           

 02.03.2023 Lê Đăng Tâm Sông Lô, Vĩnh Phúc 500.000           

 02.03.2023 Trần Đức Trường Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc 200.000           

 02.03.2023 Trường THCS Tân Lập Sông Lô, Vĩnh Phúc 200.000           

 02.03.2023 Dương Quốc Chí Lập Thạch, Vĩnh Phúc 500.000           

 02.03.2023 Đặng Đình Chiến Vĩnh phúc 500.000           

 02.03.2023 Đặng Thùy  Châm Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 500.000           

 02.03.2023 Dương Quang Dũng Lập Thạch, Vĩnh Phúc 500.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thanh Lương Lập Thạch, Vĩnh Phúc 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn minh thắng Lập Thạch, Vĩnh Phúc 200.000           

 02.03.2023 Nguyễn Thị Minh Hưng Yên 200.000           

 02.03.2023 Phạm Văn Giáp Văn Giang, Hưng Yên 100.000           

03.03.2023 Hoàng Thu Hương Cty BVNT Lạng Sơn, Tp Lạng Sơn 200.000           
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03.03.2023 Tạ Văn Vân Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 500.000           

03.03.2023 Lê Văn Thương Tp Thanh Hóa 200.000           

03.03.2023 Trần Mỹ  Đức Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

03.03.2023 Trần Lê Hà My THCS Đà Nẵng 200.000           

03.03.2023 Trần Thị Hà Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

03.03.2023 Nguyễn Đại Ninh Ngô Quyền, Hài Phòng 100.000           

03.03.2023 Nguyễn Ngọc Châu  Anh An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 100.000           

03.03.2023 Nguyễn Ngọc Quang Quang Vịnh, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000        

03.03.2023 Ninh Văn Đẳng khu phố 5, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000        

03.03.2023 Trần Thị Thanh Hiền khu phố 5, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 500.000           

03.03.2023 Nguyễn Văn Võ Gò Vấp, HCM 1.000.000        

03.03.2023 Nguyễn Tấn Long Khu phố 2, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000        

03.03.2023 Nguyễn Hùng Hồ Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai 1.000.000        

03.03.2023 Phạm Văn Hòa Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 500.000           

03.03.2023 Nguyễn hoàng Thảo P. Đông Thành, Ninh Bình 500.000           

03.03.2023 Bùi Trung kiên TX Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000           

03.03.2023 Lưu Thị Hạnh Nghi Sơn, thanh hóa 500.000           

03.03.2023 Nguyễn Minh Đức Nghi Sơn, thanh hóa 200.000           

03.03.2023 Nguyễn Phú Cảnh Tp Lao Cai, tỉnh Lào Cai 500.000           

03.03.2023 Kiều Ngọc Bình Tp Thanh Hóa 200.000           

03.03.2023 Chu Thi Hải Thanh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

03.03.2023 Trần Anh Tuấn Tp Vinh, Nghệ An 500.000           

03.03.2023 Chu Quang Hòa Bắc An khánh, hoài Đức, hà nội 1.000.000        

03.03.2023 Nguyễn Viết Thắng, Nguyễn Thị Việt Nga P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 1.000.000        

03.03.2023 Hoàng Đức Mạnh Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000           

03.03.2023 Nguyễn Thanh Tùng Hải An, Hải Phòng 500.000           

03.03.2023 Nguyễn Hải Nam Lê Chân, Hải Phòng 100.000           

03.03.2023 Trần Văn Hưng Hải Phòng 300.000           

03.03.2023 Vũ Ngọc Uyên Đà Nẵng 200.000           

03.03.2023 Đặng Quốc Việt Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

03.03.2023 Lê Quang Bách Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 300.000           

03.03.2023 Nguyễn Văn Long Hải Phòng 500.000           

03.03.2023 Gđ  Trần Duy Khánh, Nguyễn Phương Anh Bắc Cường, Tp Lào Cai 200.000           

03.03.2023 Nguyễn Thị Nga Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

04.3.2023 Dương Hoàng Phúc Việt Trì, Phú Thọ 500.000           

04.3.2023 Nguyễn Văn Nguyện

số nhà 34, ngõ 26, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu, Hà 

Nội 500.000           

04.3.2023 Nguyễn Duy linh Long Biên, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Đào Trongj Nam Hà Đông, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Cty Cổ phần và  Du lịch Sen Đỏ Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

04.3.2023
Hồ Xuân Hiếu, Phạm Anh Thái, Phạm 

Thúy Chi Hà Đông, Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Nguyễn minh Tâm Quảng Bình 500.000           

04.3.2023 Huỳnh  Thị Ngọc Hà Quảng Bình 500.000           

04.3.2023 Võ Thị Kim Loan Thừa Thiên Huế 500.000           

04.3.2023 Lâm Mỹ  Tuyết Trâm Tp Hồ Chí Minh 500.000           

04.3.2023 Trần Văn Mão A11, khu đô thị Sông DDaf2, Vạn phúc, hà Đông,  500.000           

04.3.2023 Lê Thị Hương Lan Bệnh viện Tw Thái Nguyên 100.000           

04.3.2023
Cao  Thị Hương Trà, Cao Hoàng Thùy 

Dương Tổ 3, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 100.000           

04.3.2023 Phạm Hoàng Tuấn, Bùi Nhật Hạ Đồng Hỷ, Thái Nguyên 100.000           

04.3.2023 Nguyễn Minh Vương Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai 500.000           

04.3.2023 Nguyễn Mộng  Cang hải Dương 100.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Thủy Đồng nai 50.000             

04.3.2023 Lê Thu Hà Thanh Hóa 200.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Dung Thanh hóa 100.000           

04.3.2023 Trần  Văn  Thắng Hà Nội 200.000           

04.3.2023
Nguyễn  Tiến Cường, Phạm Quốc Cường, 

Trần Quý Hùng Điện Biên 1.000.000        

04.3.2023 Bùi Thị Thu Hằng Điện Biên 150.000           

04.3.2023
Phạm Thị Thu Hằng, Trần  Thanh Quân, 

Gia Tuấn Điện Biên 150.000           
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04.3.2023 Trần Ngọc Hà Thanh Hóa 100.000           

04.3.2023 Trận Thị Anh Thanh Hóa 50.000             

04.3.2023 Phùng Đức Chiến Tổ 3, khu 3, đường Lê  Quý Đôn, Suối Hoa, Bắc 3.000.000        

04.3.2023 Vũ Văn Long 11, 12, Khu Minh Tâm,  số 01, Cố Linh, Long 6.000.000        

04.3.2023 Gđ  Bình Phương Thái Thuận, Võ  Cường, Bắc Ninh 600.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Tú 100.000           

04.3.2023 Phạm Ngọc Quyết Đông  Triều, Quảng Niinh 100.000           

04.3.2023 Đoàn Duy, Tống Minh Phương Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 1.000.000        

04.3.2023 Tạ Quang Tuấn Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000           

04.3.2023 Nguyễn Văn Hưng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

04.3.2023 Nguyễn  Quang Huy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

04.3.2023 Gia đình Nguyễn Đức Biển  tổ 10 Hoàng Văn Thụ, tp thái nguyên, tỉnh Thái 200.000           

04.3.2023 Trần Văn Tuấn Thái Nguyên 200.000           

04.3.2023 Đinh Quang Dũng Thái Nguyên 500.000           

04.3.2023 Nguyễn Xuân Dũng Hoàng Văn Thụ, tp Hồ Chí Minh 200.000           

04.3.2023 Nguyễn Phương Chi Minh Khai, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 gđ Nguyễn Trí Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Dương Văn Đinh Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Nguyễn thị Thanh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tam  Dương, vĩnh Phúc 200.000           

04.3.2023
Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thị Tâm, 

Phạm  phúc khánh, phạm phương Thảo Tam Dương, Vĩnh Phúc 1.000.000        

04.3.2023 Gia đình Phong Hương Thanh hóa 500.000           

04.3.2023 công Ty Nhật Long Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

04.3.2023 Nguyễn phú Tiên Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Nguyễn ngọc Quang Hai bà Trưng, Hà Nội 500.000           

04.3.2023 Nguyễn Ngọc Phương  Uyên Long Biên, Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Trịnh Văn Sử Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

04.3.2023 Công ty Landao Gama da Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000        

04.3.2023 Công ty Landao Gama da Chi Nhánh Bắc Ninh 2.000.000        

04.3.2023 Võ |Nguyễn Anh Minh Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Võ Đức Anh Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Vũ Tiến Anh Long Biên, Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Đỗ Nguyễn Phúc Lộc Văn lương, Nhân Chánh, Thanh  Xuân, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Vân Anh Hà Đông, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Vũ Thị Linh Hà  Đông, Hà Nội 100.000           

04.3.2023 Đoàn Tuấn Thành, Nguyễn Thu Giang nhà 28, n gõ 27, Thái Thịnh, Đống  Đa, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Trận Thị Kim Vân Quận 11, Tp Hồ Chí Minh 200.000           

04.3.2023 Lê Thanh Tuấn 41, ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Yến Đống Đa, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Lê  Bích Ngọc Đống Đa, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Trần Duy Bảo Minh Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 500.000           

04.3.2023 Lê Tuấn Tú Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

04.3.2023 Nguyễn Thị Nhàn Trần Phú, Bắc Giang 50.000             

04.3.2023 Nguyễn Thị Quang 100.000           

04.3.2023 Trần Đức Anh Đông Thành, Tp Ninh Bình 100.000           

04.3.2023 Đoàn Thị Lan  Anh Đông Thành, Ninh Bình 50.000             

04.3.2023 Đinh Chung Thành Tân Thành, Ninh Bình 50.000             

04.3.2023 Đinh Hải Anh Tân Thành, Ninh Bình 50.000             

04.3.2023
Lê thị Thắng, Phan Thị Mỹ Ánh, Nguyễn 

Thị Vân Anh Hà Nội 530.000           

04.3.2023 Nguyễn  Thị Ngọc Bình 100.000           

04.3.2023 Đinh Nguyễn phương Anh Ninh Bình 100.000           

04.3.2023 Vũ Việt Thành Ninh Khánh, Ninh BÌnh 100.000           

04.3.2023
Bùi Văn Thuấn, Lê Thị Hồng Gấm, Bùi 

Hữu  phước, Bùi Đức Thịnh Khánh Minh, Ninh Khánh, Ninh Bình 1.000.000        

04.3.2023 Trần  Kim Long Tân Thành, Ninh Bình 400.000           

04.3.2023 Lê Quang Đạo Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000        

04.3.2023 Nguyễn Xuân Linh Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

04.3.2023 Lương Hùng Sơn Đường Bình Trị Đông, Tân bình, HCM 500.000           

04.3.2023 Vương Thị Nguyệt số 8, Trịnh Hoài Đức, Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An 200.000           

04.3.2023 Trần Thị Thu Hà Lê Mao, Nghệ An 100.000           
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04.3.2023 Hoàng Chí hiếu Lê Mao, Nghệ An 100.000           

04.3.2023 nguyễn hoàng nam Lê Mao, Nghệ An 100.000           

04.3.2023 Hoàng Thị minh Thảo Lê Mao, Nghệ An 100.000           

04.3.2023 Hoàng  Trung kiên Lê Mao, Nghệ An 100.000           

04.3.2023 Đặng Thị Quế Lê Mao, Nghệ An 100.000           

05.03.2023 Trần Anh Dũng Đình Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

05.03.2023 Nguyễn Văn Thịnh Yên Lạc, Vĩnh Phúc 200.000           

05.03.2023 Phạm Thị  Vân Xóm Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, T. 200.000           

05.03.2023 Lê Duy Thành Phạm Hồng Thái, liên Bảo, Vĩnh yên, Vĩnh phúc 500.000           

05.03.2023 Trần Anh Thắng Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000        

05.03.2023 Gia đình Hoàng Thị kim Liên Việt Trì, Phú Thọ 2.000.000        

05.03.2023 Gđ  Đỗ Hồng  Chuyên Viêt trì, phú thọ 2.000.000        

05.03.2023 Lê Thị Hồng  Hạnh yên Hòa, Cầu Giấy, HN 200.000           

05.03.2023 Hoàng  Ngọc Thức 117  Trần  Duy Hưng, Cầu Giấy hà Nội 100.000           

05.03.2023 Vũ  Hồng Quân Hải Dương 100.000           

05.03.2023 Trần Viết Bình, Nguyễn Thị Hoa Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

05.03.2023 Mai Xuân Trường, Ngô Bích Hồng Gia Lộc, Hải Dương 500.000           

05.03.2023 Phạm Thị Yến Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Lương Hoàng Anh, Lương Quỳnh  Anh Thái Bình 500.000           

05.03.2023 Phạm Thị Thanh Thủy 112 Hàng Bông, Hoàn Kiến, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Hà Xuân Giang Gia Lộc, Hải Dương 200.000           

05.03.2023 Nguyễn  Viết Toàn Tp Bắc Giang 500.000           

05.03.2023 Đỗ Thị Hải Yến Bắ Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

05.03.2023 Nguyễn Văn Đô Thị Trấn Cao  Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 500.000           

05.03.2023 Đào Nguyễn Đức Huy, Đào Nguyễn Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1.000.000        

05.03.2023 Nguyễn Phú Quý, Nguyễn Lê Bảo ngọc Thủ Đức, Hồ Chí Minh 500.000           

05.03.2023
Đỗ Minh Hương, Đỗ Minh Phúc, Đặng Thị 

Minh Huệ Thủ Đức, Hồ Chí Minh 500.000           

05.03.2023 Phan Ninh Toàn Lộc Ninh, Bình  phước 1.000.000        

05.03.2023 Cao Thị  Kim Phungj Lộc Ninh, Bình  phước 100.000           

05.03.2023 Đỗ Văn Tuấn Nt 500.000           

05.03.2023 Bùi Thanh Long, Tô Thị Loan Hà Đông, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Bùi Kiều Ly Hà Đông, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Tô  Thành  Tâm, Nguyễn Thị Dung Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000           

05.03.2023 Tô  Thành  Tâm, Nguyễn Thị Dung Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 100.000           

05.03.2023 Dương Văn Lộc Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 100.000           

05.03.2023 Phạm Đỗ Mạnh Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Lưu Đức Anh Thái Thụy, thái bình 200.000           

05.03.2023 Ngô  Thị Mai Hương Thanh Trì, Hà Nội 100.000           

05.03.2023 Phan Thị Phương Thảo Phú La, Hà Đông, Hà Nội 300.000           

05.03.2023 Nguyễn Thị Hằng Nga Trọng  Tấn, Tx, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Nguyễn Hồng Mỹ Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Đỗ Thị Thu Linh Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

05.03.2023 Trần Trọng Thắng Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Phạm Văn Cảnh Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

05.03.2023 Phạm VĂn Chiêm Cẩm Phả, Quảng Ninh 300.000        

05.03.2023 Bùi Minh Thành Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

05.03.2023 Bùi Mai Thanh Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

05.03.2023 Bùi Hồng Hải Vệ An, tp Bắc Ninh 200.000        

05.03.2023 Lê Việt Hưng Thạch Thất, Thạch Hòa, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Đỗ Ngọc Sơn Sơn Dương, Tuyên  Quang 100.000        

05.03.2023 Hà Giang, Bùi Thị kiều Anh Gia Viễn, Ninh Bình 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Tiến Quân Tp Điện biên Phủ 100.000        

05.03.2023 Bùi Thị Thu Huyền Haả Dương 200.000        

05.03.2023 Lê Văn Ngọc Ngô Gia  Tự 300.000        

05.03.2023
Nguyễn  Anh Tuấn, Dũng, Lý, Nhân, 

Dũng, … Long Biên, Hà Nội 1.144.000     

05.03.2023 Phan Quang Anh Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị Cẩm Giang Quỳnh Lưu, Nghệ An 200.000        

05.03.2023 Phan Thị Thảo Bình Tân, TP HCM 200.000        

05.03.2023 Gđ  Đặng  Thị Xim, hà Xuân khánh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        
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05.03.2023 Nguyễn Thu Huyền Xa La,  Hà Đông, Hà Nội 100.000        

05.03.2023 Thái Hà Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

05.03.2023 Tô Minh Hùng Hoàng Mai - Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Bùi Ngọc Lâm Điện  Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 700.000        

05.03.2023 Bùi Thọ Giang Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 250.000        

05.03.2023 Nguyễn Quốc Tuấn Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 100.000        

05.03.2023 Nguyễn Thùy linh Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 100.000        

05.03.2023 Lê Thị Tân Tỉnh Điện Biên 100.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị Hạnh Điện Biên  Phủ, tỉnh Điện  Biên 400.000        

05.03.2023 Vũ Anh Thư Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 50.000          

05.03.2023 Lê Thị Tối Điện Biên Phủ, Điện Biên 60.000          

05.03.2023 Vũ Nam Hải Điện Biên Phủ, Điện Biên 250.000        

05.03.2023 Nguyễn Đức Viễn, Trần Thị hương Dĩ An, Bình Dương 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị Thoa An Bình, Dĩ An, Bình Dương 100.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị Mỹ Linh Dĩ An, Bình Dương 200.000        

05.03.2023 Bùi Văn Hiếu Dĩ An, Bình Dương 100.000        

05.03.2023 Chon Pei Chi Dĩ An, Bình Dương 100.000        

05.03.2023
Lê Thị  Thủy Tiên

Tổ 4, khu C, Ấp Thế Sơn, Xã Bình Hòa, 

huyện Vĩnh Cửa, tỉnh  Đồng Nai 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị Hòa Yên Bái 200.000        

05.03.2023 Đỗ Đăng Lưu Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 200.000        

05.03.2023 Đỗ Duy Linh Long Biên, Hà Nội 100.000        

05.03.2023 Cao Văn Tiến Đông Hải, Thanh Hóa 200.000        

05.03.2023 Lê Bá Hằng, Trần  Thị Thanh Vân Long Biên, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Phạm Anh Tuấn Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

05.03.2023 Chu Thị Hồng, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

05.03.2023 Phạm Thi Hoa Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 50.000          

05.03.2023 Trần Thị Minh Hoa Đội Cấn, Hà Nội 1.000.000     

05.03.2023 Ban Quản Lý Rủi Ro - Toàn Hàng Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000     

05.03.2023 Phạm Thị Thu Hà Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

05.03.2023 Nguyễn Huy Hoàng Hai bà Trưng, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Phạm Gia Bảo Ba Đình, Hà Nội 500.000        

05.03.2023 Trần Lê Như Hai bà Trưng, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Phú Toàn Hà Đông, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Diệu Mỹ Đức Thắng, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Trần Văn Thành, Đỗ Thị Thu Quỳnh Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định 200.000        

05.03.2023 Lê lệnh Năm Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 200.000        

05.03.2023 Tống Viết Tuyên Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 500.000        

05.03.2023 Tống Viết Tám, Dũng Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 100.000        

05.03.2023 Đoàn  Thị Cẩm Tú Long Biên, Hà Nội 300.000        

05.03.2023 Phạm Tiến Thành Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An 1.000.000     

05.03.2023 Lê Thị Huyền Xuân Đỉnh, Bắc  Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Bích Ngọc Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

05.03.2023 Mai Văn Kiêm Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 100.000        

05.03.2023 Mai Văn Cường Phùng Hưng, Tp Thanh Hóa 100.000        

05.03.2023 Nguyễn Đăng Hà Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 100.000        

05.03.2023 Nguyễn Đăng Tuyên Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 100.000        

05.03.2023 Nguyễn phú Tuân Bắc Giang 200.000        

05.03.2023 Mai Xuân Hữu Hà nội 100.000        

05.03.2023 Hà Kim Cương, Hồ Thị Phúc Hà nội 200.000        

05.03.2023 Hà  Tân  Tiến Hà nội 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị Lan Anh Bỉm  Sơn, Thanh Hóa 50.000          

05.03.2023 Nguyễn Tuấn Anh Láng Hạ, Ba Đình, hà Nội 100.000        

05.03.2023 Lương Thị Diệu Linh Lam Sơn, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 200.000        

05.03.2023 Nguyễn Thị  Quỳnh Thanh Hóa 200.000        

05.03.2023 Nguyễn  Thị Thanh Phương Tp Thanh Hóa 200.000        

05.03.2023 Trương  Thị Hiền Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

05.03.2023 Đỗ Thị Trang Sn 98 Nguyễn Trãi, Ba Đình,  tp Thanh Hóa 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

06.03.2023Lâm Thị Băng Tâm Thái Bình 200.000        

06.03.2023Phạm hồng Thái Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Lâm Thị Minh Du Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Đố  Kiên  Quyết, Phạm Cẩm Trà Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Lê Văn Hào Tp Hạ Long 100.000        

06.03.2023Lê Mạnh Hùng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

06.03.2023

Nguyễn Mạnh  Quyền, Đoàn Hồng 

Ngọc Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Phạm Thị Bốn Quảng Ninh 100.000        

06.03.2023Trần Văn Lập, Nguyễn Thi Lộc Ninh  Bình 100.000        

06.03.2023Phạm Quang Vinh, Trần Thị Oanh ninh Bình 200.000        

06.03.2023Trương Cẩm Giang, lưu Tuấn Anh Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Tập thể các cá nhân May 10 - CTCP Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 20.000.000   

06.03.2023Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị huệ Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Nguyễn Quang Huy Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị thu Thủy Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn  Thị Lương Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Trần Hoài Nam Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Nguyễn Mạnh Hùng Hà Nội 500.000        

06.03.2023Nguyễn Văn Tiến Mê Linh, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Lương Mê Linh, Hà Nội 50.000          

06.03.2023Nguyễn Thị ngọc Mê Linh, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Loan Mê Linh, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Ngô Đình Tính Mê Linh, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Minh Phương Mê Linh, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Trần  Thanh Thủy Nam  Định 50.000          

06.03.2023Đỗ Duy  Bình, Thu Hiền Ninh Bình 200.000        

06.03.2023BBuifMinh Tuấn Đông Thành, Tp Ninh Bình 200.000        

06.03.2023Gđ Phúc Huyền Quang Trung, Tp Thái Bình 500.000        

06.03.2023Ngô  Thị Hoài Nguyên Tp Đà Lạt 200.000        

06.03.2023Ngô Thị hoài Trang Tp Đà Lạt 200.000        

06.03.2023Phạm thị nguyệt Tp Đà Lạt 100.000        

06.03.2023phạm thị Phươg Anh Tp Đà Lạt 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Kim Anh Tp Đà Lạt 100.000        

06.03.2023Nguyễn  thị Huệ Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Thủy Hai bà Trưng, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Phạm Bích Ngọc Hai bà Trưng, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Đỗ Mạnh Cường Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Nguyễn Đức Hoài Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Nguyễn Giang Nam Bắc NInh 100.000        

06.03.2023Trương Trọng Đức Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Tập thể Thị Xã  Gò Công Bắc Ninh 1.500.000     

06.03.2023Trần  Văn Doanh Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Trần Văn Thanh Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Trần Đình Phong Ninh Bình 1.500.000     

06.03.2023Trần Đình Quang Ninh Bình 500.000        

06.03.2023ĐẠng Văn Lôi Ninh Bình 500.000        

06.03.2023Trần  Đình Thành Ninh Bình 500.000        

06.03.2023Trần  Tiến Anh Ninh Bình 300.000        

06.03.2023Trần Tiến Đạt Ninh Bình 200.000        

06.03.2023Đỗ Quang Lương Ninh Bình 300.000        

06.03.2023Vũ Bình Luật Ninh Bình 300.000        

06.03.2023Vũ thành luân nih bình 100.000        

06.03.2023Vũ Duy Thanh Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Trần Vũ Tố Nga Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Phạm Thị Bích Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Trần Mạnh Hùng Hà Nam 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

06.03.2023Trịnh Xuân Bốn Ninh Bình 200.000        

06.03.2023Trịnh Văn Lương Khánh hòa, Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Bùi Văn Đức Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Lê Thị kim Cúc Ninh Bình 200.000        

06.03.2023Nguyễn Văn Tính Ninh bình 160.000        

06.03.2023Bùi Văn Thắng, Nguyễn  Thị Phương Văn Quán, Hà Đông, HN 300.000        

06.03.2023Đinh Văn Tuấn Ninh Bình 300.000        

06.03.2023Phạm  Xuân Hồng Ninh Bình 200.000        

06.03.2023Đinh Xuân Việt Ninh Bình 200.000        

06.03.2023

Bùi Văn Mạnh, Nguyễn Thị Thu 

Phương Ninh Bình 500.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Định Ninh Bình 500.000        

06.03.2023Bùi Xuân Tùng Công Tráng, Lộc Hạ, Nam Định 500.000        

06.03.2023Phạm Thế Nỡ 304 phooss Đai phong, Nam Định 100.000        

06.03.2023Phạm Thế Long Nam Thành, Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Phạm Thế Linh Phố Đại Phong, Tp Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Phạm Thế Lương Nam Thanh, Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Vũ Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Hà Nam Bình, tp ninh bình 200.000        

06.03.2023Nguyễn Đăng hưng Tp Yên Bái 100.000        

06.03.2023Lê Thị Toan tp yên Bái 50.000          

06.03.2023Phạm Huy Hoàng Hà Tiên, Kiên Giang 50.000          

06.03.2023Phạm Đình  Duy Thuận Thành, Băc Ninh 500.000        

06.03.2023Trần Thị Xuyến Thủ Đức, Hồ Chí Minh 100.000        

06.03.2023Vũ Đình Quan, Nguyễn Thị Loan Ninh bình 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Vân Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Lê Thị Lục Ninh Bình 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Hồng Nhung Hải An, Hải Phòng 400.000        

06.03.2023Nguyễn  Thị Diệu Linh Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Lê Việt Anh Yên Bái 50.000          

06.03.2023Lê Thị Loan Yên Bái 50.000          

06.03.2023Lê Gia My yên Bái 50.000          

06.03.2023Lê gia Linh Yên Bái 50.000          

06.03.2023Lê Gia Long Yên Bái 50.000          

06.03.2023Lê Gia Phong Yên Bái 50.000          

06.03.2023Đàm Xuân  Bốn Văn Lâm, Hưng Yên 100.000        

06.03.2023Giáp Thị hợp Hưng Yên 200.000        

06.03.2023Đàm Ngọc Anh Hưng Yên 100.000        

06.03.2023Đàm Thị Huyền Bắc Ninh 50.000          

06.03.2023Tôn thị diệu  thúy Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Văn Công Thái Nguyên 200.000        

06.03.2023Tô Văn Quân Thái Nguyên 200.000        

06.03.2023Tạ Thị Lộc 100.000        

06.03.2023Trịnh Thị Thảo Ninh Giang, Hải Dương 50.000          

06.03.2023Đỗ Xuân Tuyên Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

06.03.2023Đặng Đình Tiến 100.000        

06.03.2023Trần Thị Hương Lan Thủ Đức, Hồ Chí Minh 500.000        

06.03.2023Lê Thị Tuyến Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Đặng Đình Trình Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Kim Hậu Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị hường Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Lan Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

06.03.2023Trịnh Thị Thúy Hà Nội 50.000          

06.03.2023Nguyết Viết Cường Hà Nội 50.000          

06.03.2023Nguyễn Thị nga Hà Nội 50.000          

06.03.2023Đặng Thu  Thủy Hà Nội 50.000          

06.03.2023Hưng Lan Quảng tín, Sầm Sơn Thanh hóa 200.000        

06.03.2023Đức Anh Quản Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

06.03.2023Nguyễn Văn Sỹ Tân tiến, Văn Giang, hưng yên 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

06.03.2023Tạ Thị Tỉnh Tân tiến, Văn Giang, hưng yên 200.000        

06.03.2023Bách Tươi Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Cty  DVTM Nguyễn Hoàng Bách Yên Phong, Bắc Ninh 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Lan Sài Gòn 200.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Nhung Bình Dương 200.000        

06.03.2023Lý Hớn Cà Mau 200.000        

06.03.2023Lê Văn Tứ Ninh Bình 500.000        

06.03.2023Nguyễn Kim Loan Ninh Bình 300.000        

06.03.2023Nguyễn Kim Hậu Ninh Bình 200.000        

06.03.2023Lê thị Tuyết Lạng Sơn 200.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Nụ Lạng Sơn 100.000        

06.03.2023Đoàn Thế Thanh Bắc Giang 200.000        

06.03.2023Trịnh Thị Oanh Văn lãng, Lạng Sơn 200.000        

06.03.2023Trần Thị Nga Nam   Định 100.000        

06.03.2023Lê thị Dương Lạng Sơn 100.000        

06.03.2023Lưu hải Diễm BẮc Giang 200.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Phương Anh BẮc Giang 40.000          

06.03.2023Trần VĂn Cường BẮc Giang 40.000          

06.03.2023Phạm Thị Thanh Tâm BẮc Giang 40.000          

06.03.2023NHM và PTNT Yên Sơn, Tuyên Quang 200.000        

06.03.2023Vũ Thị Mến Tuyên Quang 100.000        

06.03.2023Đoàn Thái Bình Tuyên Quang 500.000        

06.03.2023Nguyễn  Thị kim Thu Hà Nội 300.000        

06.03.2023Lê Thị Thanh Tâm Hà Nội 100.000        

06.03.2023Hà Linh Hà Nội 100.000        

06.03.2023Nguyễn Thị Huế Tam Trinh, Hà Nội 200.000        

06.03.2023Đinh Việt Thành Vp Tổng Công Ty Điện lực Hà Nội 200.000        

06.03.2023Đinh Thanh Hiền Ct Mecxidec 200.000        

06.03.2023Công ty Cp Hàng không Parific Ariline -  Tân Bình, hồ  Chí minh 3.000.000     

07.03.2023Huynh Trọng Hiếu Tp  Bắc Ninh 200.000        

07.03.2023Cty Xây Dựng Minh Khang Phát Khoái Châu, Hưng Yên 500.000        

07.03.2023Hà thị Hòa Bình Phố Nối, TT Bần, Hưng Yên 1.080.000     

07.03.2023Nguyễn thị Thanh Thảo Tân tiến, Bắc giang 100.000        

07.03.2023Nguyễn thị Độ Bắc Giang 500.000        

07.03.2023Nguyễn Minh Đức tp Nam Đinh 500.000        

07.03.2023Nguyễn Mạnh Tùng tp Nam Đinh 300.000        

07.03.2023Nguyễn Ngọc Đức Nam Đinh 200.000        

07.03.2023Vũ Ngọc Chính Trần Quang khải, Nam Định 200.000        

07.03.2023Lê Minh Ngọc, Nguyễn thị Hằng Mộc Châu, Sơn La 500.000        

07.03.2023Lê Thu Hà Tp Hà Nội 200.000        

07.03.2023Đặng Thanh Niêm, Lê Thị Thủy Sơn La 500.000        

07.03.2023Đặng Anh Quân, Đặng Thu  Trang Sơn La 200.000        

07.03.2023Nguyễn Ngọc Tân, Lương Thị Tiếp Sơn La 200.000        

07.03.2023Trần Hải  Đăng, Đỗ thị thu  thủy Sơn La 200.000        

07.03.2023Trần Hải Minh Sơn La 200.000        

07.03.2023Trần  Đức Hiến Sơn La 300.000        

07.03.2023Trần Sơn Nam Son La 200.000        

07.03.2023Phan Việt Anh, Nguyễn Thị  Lan Sơn La 100.000        

07.03.2023Nguyễn thị Huệ, Trần Đức Anh Sơn la 100.000        

07.03.2023Phan Thị Bích Thảo Sơn la 100.000        

07.03.2023Phan Thị Phương Sơn la 100.000        

07.03.2023Lê Thị Thu Hà sơn La 100.000        

07.03.2023Lê Vũ kiên Cường Sơn La 100.000        

07.03.2023Phan thị hồng Hiên Sơn La 100.000        

07.03.2023Hồ Thị Nga Nghệ An 100.000        

07.03.2023Nguyễn thị Lan Anh Tp Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Nguyễn Đức Mạnh Tp Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Nguyễn Ngọc Dũng Tp Thanh Hóa 200.000        
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07.03.2023Lê Quang Huy 100.000        

07.03.2023Nguyễn Thi  Mai Phương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

07.03.2023Phan Thị Minh Anh, Phan Xuân Trung Q Thanh Xuân, Hà Nội 300.000        

07.03.2023Nguyễn Thị Nhắn Lào Cai 300.000        

07.03.2023Phan Thị thu Thủy Lào Cai 200.000        

07.03.2023Nông tiến Cường Lào Cai 1.000.000     

07.03.2023Nông Thành Công Lào Cai 500.000        

07.03.2023Nông kim Ngân Lào Cai 500.000        

07.03.2023Nguyễn Trung Long Lào Cai 680.000        

07.03.2023Nguyễn Anh Tuấn Lào Cai 680.000        

07.03.2023Nguyễn Quỳnh Trang Lào Cai 100.000        

07.03.2023Nông Tiến Phúc Lào Cai 500.000        

07.03.2023Nguyễn Thành Nam Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

07.03.2023Nguyễn Thị Thu Hồng 200.000        

07.03.2023Lê Thị Châu Hà Nội 200.000        

07.03.2023Đỗ Thúy Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 300.000        

07.03.2023Trần Thị Mùi, Mai  Xuân Quý,  Hà Nội 200.000        

07.03.2023Đỗ Trọng Quỳnh 200.000        

07.03.2023Lê Đức Lôi Hà Nội 200.000        

07.03.2023Phan Xuân Anh Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

07.03.2023Trần Thị Ánh Tuyết Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

07.03.2023Trần Tiến Dũng Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

07.03.2023Nguyễn Văn Thảo Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

07.03.2023Nguyễn Đình Hải Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

07.03.2023Lê Thị Minh Lâm Du, Bồ Đề, Hà Nội 100.000        

07.03.2023Nguyễn  Thúy Dương Bồ Đề Hà Nội 100.000        

07.03.2023Nguyễn Thúy Hằng Bồ Đề Hà Nội 100.000        

07.03.2023Lý Thị Hằng Tây Ninh 100.000        

07.03.2023Lý Nghĩa Tây Ninh 100.000        

07.03.2023Lê Thị Mộng Trinh Nhà Bè 100.000        

07.03.2023Nguyễn Thị Hồng Củ Chi 100.000        

07.03.2023Hà Thế Kiên Tp HCM 100.000        

07.03.2023Phan Thị Hiển Hà Nội 200.000        

07.03.2023Đặng Trần Lâm Hà Nội 200.000        

07.03.2023Phan Đình Hải Hà Nội 100.000        

07.03.2023Phan Đình Hùng Hà Nội 100.000        

07.03.2023Vũ VĂn Sơn Vĩnh Phúc 200.000        

07.03.2023Bùi Thị Thu Cân Thơ 100.000        

07.03.2023Lý Thị Phương Cần Thơ 200.000        

07.03.2023Nguyễn thị Linh Cần Thơ 100.000        

07.03.2023Hồng Sơn Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

07.03.2023Đinh Hải Yến Hà Nội 100.000        

07.03.2023Đỗ Việt Long, Lê thị Thu Huyền Vương Quốc Anh 2.000.000     

07.03.2023Đỗ Xuân Cửu, Bùi Thị Bình Thanh Hóa 500.000        

07.03.2023Đỗ Viết Sơn Anh Quốc 500.000        

07.03.2023Đỗ Thị Thanh Vương Quốc Anh 500.000        

07.03.2023Dương Thị Hạnh Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Phan Ngọc anh Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Phan thị Huyền Trang Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Phan Văn Hùng Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Khâu Thị Phượng Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023L:ê Văn Tùng Thanh Hóa 100.000        

07.03.2023Lưu Thị Xuyến Thanh Hóa 200.000        

07.03.2023Lê Văn Diệu Thanh Hóa 500.000        

07.03.2023Hoàng Trung Mạnh Tuyên Quang 200.000        

07.03.2023Nguyễn Trung Kiên Tuyên Quang 200.000        

07.03.2023Nguyễn Thị Kim Chương Tuyên Quang 100.000        

07.03.2023Mai Đại Dương Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

07.03.2023Trần Đức Hải Thái Bình 200.000        

07.03.2023Trần Thị Huệ Thái Bình 100.000        

07.03.2023Đào Trung Hiếu Thái Bình 100.000        

07.03.2023Lê Thị Kim Nga Đà Nẵng 100.000        

07.03.2023Lê Trần Thị Ngọc Thanh Đà Nẵng 100.000        

07.03.2023Huỳnh Văn Phong Đà Nẵng 1.000.000     

07.03.2023Nguyễn Văn Diện Yên Phong, Bắc Ninh 100.000        

07.03.2023Nguyễn Vân Nam Bắc Ninh 100.000        

07.03.2023Hoàng Sỹ Dũng Nam Định 100.000        

07.03.2023Nguyễn Hoài Thương Bắc Ninh 100.000        

07.03.2023Nguyễn Thành Trung Bắc Ninh 100.000        

3/8/2023 Phan văn Trong Ninh BÌnh 500.000        

3/8/2023 Đinh Công Xuan Ninh BÌnh 500.000        

3/8/2023 Nguyễn Văn Cương Ninh BÌnh 200.000        

3/8/2023 Trương Hán Siêu Ninh BÌnh 300.000        

3/8/2023 Đinh Hải Dương Ninh BÌnh 200.000        

3/8/2023 Đỗ Thúy Lan Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Thu Hà, Thúy Hằng, Bắc Giang 200.000        

3/8/2023 Lê Thị Út Hậu Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Dũng Toàn Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Đức Thạo Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nhóm các mẹ hiếm muộn 13.000.000   

3/8/2023 Trần Thu Huyền Tam Thanh, Lạng Sơn 500.000        

3/8/2023 Nguyễn Thi Kim Thoa 500.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Thu Huyền 500.000        

3/8/2023 Dương Thị Thu Hằng Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

3/8/2023 Trần Tuấn Anh 100.000        

3/8/2023 Lục Thị Lan 1.000.000     

3/8/2023 Nguyễn Thị Ngân An Dương, Hải Phòng 100.000        

3/8/2023 Vũ Ngọc Huyền Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Văn Hòa Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

3/8/2023

Công ty TNNHH 

Giày Ngọc Dung Hà Đông, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Đình Thành Vĩnh Phúc 100.000        

3/8/2023 Vũ Nhân Định Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000        

3/8/2023 Phan Thị Phương Cầu Giấy , Hà Nội 500.000        

3/8/2023 Phan Như Anh Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

3/8/2023 Đào Tuấn Anh Long Biên, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Phạm Trà My Đông Xuân, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Phạm Thu Hiền Hà Nội 100.000        

3/8/2023 GĐ Phong Loan Việt Trì, Phú Thọ 500.000        

3/8/2023 Nguyễn văn Nam Cầu Giấy , Hà Nội 500.000        

3/8/2023 Phùng Viết Hùng Hà Nội 500.000        

3/8/2023 Phùng Việt Quang Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Thắm Bình Lục,. Hà Nam 100.000        

3/8/2023 Trần Thị Quý Bình Lục,. Hà Nam 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Ddinh Thi Lan Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Đào Công Bình Hồng Ngự 250.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Thanh Tâm Hồng Ngự 250.000        

3/8/2023 Vũ Tiến Mạnh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Ngọc Hải Ba Đình, Hà Nội 1.000.000     

3/8/2023 Lê Hữu Bộ Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Thế Triệu Hà Nội 1.000.000     

3/8/2023 Nguyễn văn Chương Hưng Yên 1.000.000     

3/8/2023 Nguyễn Trọng Lương Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Phi Hùng Đông Hải, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Vũ Hùng Tuấn Đông Văn , Thanh Hóa 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

3/8/2023 Công ty may Việt Thái Thái Bình 1.000.000     

3/8/2023 Công ty may Việt Hưng Thái Bình 400.000        

3/8/2023 Công ty May Anh Toàn Thái Bình 1.000.000     

3/8/2023 Vũ Đức Mạnh Kỳ Bá, Thái BÌnh 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Ngọc Bách Kỳ Bá, Thái Bình 200.000        

3/8/2023 Vũ văn Trìu Thái Thụy, Thái BÌnh 100.000        

3/8/2023 Đoàn Thanh Hải Thái Bình 150.000        

3/8/2023 Trần Đức Trung Thái Bình 150.000        

3/8/2023 Đỗ Hồng Minh Kỳ Bá, Thái BÌnh 300.000        

3/8/2023 Nguyễn văn Đang Kỳ Bá, Thái BÌnh 200.000        

3/8/2023 Lê Ngọc Chương Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Vũ Đình Thành Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Đồng Thị Dung Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Trung Kiên Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Lê Mạnh Cường Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Đặng Thị Hồng Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Trần Thị Yên Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Thanh Loan Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Thi Thu Huyền Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Minh Phương Lam Sơn, Thanh Hóa 50.000          

3/8/2023 Lưu Bá Định Hà Nội 50.000          

3/8/2023 Lê Thị Thành 50.000          

3/8/2023 Vũ Thị Tâm 100.000        

3/8/2023 Dương Thị Kiều Oanh Tân Lâp, Thái Nguyên 200.000        

3/8/2023 Lê văn Vịnh Thái Nguyên 200.000        

3/8/2023 Lê văn Hợp Thái Nguyên 200.000        

3/8/2023 Bàng Thị Lan Thái Nguyên 100.000        

3/8/2023 Trương Đăng Thi Thái Nguyên 200.000        

3/8/2023 Dương Đức Hải Thái Nguyên 100.000        

3/8/2023 Lương Thị Phong Thái Nguyên 100.000        

3/8/2023 Bé Ngọc Phấn Cao Bằng 50.000          

3/8/2023 Nguyễn Thị Phiến Cao Bằng 50.000          

3/8/2023 Hoàng Hiện Thực Thái Nguyên 100.000        

3/8/2023 Bế Thị Huệ Thái Nguyên 100.000        

3/8/2023 Hiang Nhật Huy Thái Nguyên 50.000          

3/8/2023 Hoàng Thiện Thắng Thái Nguyên 50.000          

3/8/2023 Hoàng Văn Thanh Thái Nguyên 300.000        

3/8/2023 Nguyễn Đức Tiến 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Đức Toàn Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Chu Thị Hằng Ninh BÌnh 100.000        

3/8/2023 Lê Thị Thúy Hường Ninh Bình 100.000        

3/8/2023 Đoàn Thị Yến Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Ngô Văn Hùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Thái Hồng Hải Đông Vệ. Thanh Hóa 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Thi Thảo Thái Bình 300.000        

3/8/2023 Tiêu Thị Thu Hằng Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Lưu Văn Huệ Thanh Hóa 200.000        

3/8/2023 Lưu Quang Linh Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Trịnh Duy Khánh Hà Đông, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Việt Chung Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Phan Thị Tân Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Đức Mạnh Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Đỗ Thị Thùy Linh Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/8/2023 Lê Thị Hương Lam Sơn, Thanh Hóa 200.000        

3/8/2023 Lê văn Tư Lam Sơn, Thanh Hóa 200.000        

3/8/2023 Hà Trọng Thảo Lam Sơn, Thanh Hóa 50.000          

3/8/2023 Lê Hữu Minh Thanh Hóa 50.000          

3/8/2023 Dương Thị Hạnh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

3/8/2023 Nguyễn Thị Duyên Tam Đảo, Vinh Phúc 1.000.000     

3/8/2023 Nguyễn Thị Mai Tam Đảo, Vinh Phúc 500.000        

3/8/2023 Hà Thị Thùy Linh Tam Đảo, Vinh Phúc 500.000        

3/8/2023 Phạm Thị Nhung Tam Đảo, Vinh Phúc 1.000.000     

3/8/2023 Bùi Thị Hòa Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

3/8/2023 Nguyễn Thị Hà bắc Giang 500.000        

3/8/2023 Trần Văn Lập Bắc Giang 200.000        

3/8/2023 Trương Thị Bình ba Đình, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Lê Đăng Ngọc ba Đình, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Bùi Thu Hương Cao Xanh, Hạ Long 100.000        

3/8/2023 Nguyễn Quang Long Hà Lâm, Hạ Long 50.000          

3/8/2023 Trần Thi Lan Bình Dương 100.000        

3/8/2023 Đinh Văn Sinh Ba Đình, Hà Nội 500.000        

3/8/2023 Lê Hồng Minh Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Vũ Thị Yến Hà Nội 200.000        

3/8/2023 Nguyễn văn Dương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

3/8/2023 Lê Thi Giang hà Nội 200.000        

3/8/2023 Đặng Thùy Trang hà Nội 100.000        

3/8/2023 Lưu Việt Hoàng Đông Anh, hà Nội 100.000        

09.03.2023Nguyễn Hoàng Dương Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 4.000.000     

09.03.2023Doàn Hồng Nhật Tân Bình, Hồ Chí Minh 2.000.000     

09.03.2023Phan Thi Xuân Đà nẵng 200.000        

09.03.2023Vũ Viết Thắng Bình Thạnh 200.000        

09.03.2023Nguyễn Thi Thảo Gia Lâm, Hà Nội 5.000.000     

09.03.2023Bùi văn Cử Việt Trì, Phú Thọ 500.000        

09.03.2023Phạm Anh Tuấn Việt Trì, Phú Thọ 500.000        

09.03.2023Lê ĐÌnh hà Nghệ An 500.000        

09.03.2023Trần Văn Hùng Nghi Phú, Vinh 500.000        

09.03.2023Nguyễn Xuân Khánh Hà Đông, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Nguyễn Trung Thanh Hà Nội 200.000        

09.03.2023Nguyễn Xuân Dương Hà Nội 200.000        

09.03.2023Nguyễn Xuân Thắng Hà Nội 500.000        

09.03.2023Nguyễn Đức Toàn Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Trần Minh Điền Hà Nội 2.000.000     

09.03.2023Trần Đức Minh Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

09.03.2023Nguyễn Đăng Thảo Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

09.03.2023Đào Hùng Anh hà Nội 500.000        

09.03.2023Vũ Hà Quyết Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000     

09.03.2023Nguyễn Thị Hằng Sóc Sơn, Hà Nội 300.000        

09.03.2023Nguyễn Thị Phương Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Dương Huyền Anh Hà Nôih 300.000        

09.03.2023Lê thị Mai Phương Từ Sơn, bắc Ninh 200.000        

09.03.2023Lê Thị Thu Thủy Từ Sơn, bắc Ninh 100.000        

09.03.2023Lê Thi Xuân Từ Sơn, bắc Ninh 200.000        

09.03.2023Anh chi em Hải Hậu Nam Định 500.000        

09.03.2023Trần Thị Phượng Ba Đình, Hà Nội 300.000        

09.03.2023Nguyễn Minh Châu Long Biên, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Trần Vương Quý 300.000        

09.03.2023Phan Thị Hồng 300.000        

09.03.2023Quách Thu Hà 300.000        

09.03.2023Đỗ Thị Vân 380.000        

09.03.2023Quân Anh 200.000        

09.03.2023Phan Thị Hà 100.000        

09.03.2023Nguyễn Thị Thao 200.000        

09.03.2023Nguyễn văn Sơn Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000     

09.03.2023Ngô Hồng Khanh Long Biên, Hà Nội 500.000        

09.03.2023Nguyễn Văn Khanh Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     

09.03.2023Lê Thị Hằng 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

09.03.2023Nguyễn Minh Hảo Ninh Khánh, Ninh Bình 200.000        

09.03.2023Dương Văn Đại Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Vũ Đức Lượng Nho Quan, Ninh Bình 200.000        

09.03.2023Tiến Đạt Nho Quan, Ninh Bình 100.000        

09.03.2023Đàm Xuân Luyến Nho Quan, Ninh Bình 100.000        

09.03.2023Mai Tiến Dũng Ninh Bình 100.000        

09.03.2023Trần Quang Đông Nho Quan, Ninh Bình 100.000        

09.03.2023Nhữ Thị Thanh Hoa Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Đỗ Thị Thông Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

09.03.2023Trần Thị Thúy Hà Nội 300.000        

09.03.2023Nguyễn văn Minh Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Trần Thi Yến Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

09.03.2023Công Ty Cổ Phần Cao La hà Nam 2.000.000     

09.03.2023Nguyễn văn Hiếu Phủ Lý, hà nam 200.000        

09.03.2023Nguyễn Thành Long Long Biên, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Cao Thị Thu Ba Đình 200.000        

09.03.2023Nguyễn Đức Châu Bắc Giang 200.000        

09.03.2023Thái Hà Trung Long Biên, Hà Nội 500.000        

09.03.2023Nguyễn mạnh Tiến Long Biên, Hà Nội 500.000        

09.03.2023Nguyễn Thanh Huyền Đống Đa, Hà Nội 200.000        

09.03.2023Cao Xuân Thắng Tây Hồ, hà Nội 5.000.000     

09.03.2023Nguyễn Việt Khang Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

09.03.2023Nguyễn Tú Linh 1.000.000     

09.03.2023Nguyễn Minh Triết Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

09.03.2023Nguyễn Việt Dũng Đống Đa, Hà Nội 3.000.000     

09.03.2023Võ Thi Thúy Diễm Đồng Tháp 1.000.000     

09.03.2023Đoàn Hồng Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000     

09.03.2023Đoàn Thị Minh Hồng Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

10.03.2023Trương Quang Nhân Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

10.03.2023Bùi Thi Thúy Quang Thắng, Thanh Hà 200.000        

10.03.2023Lê Đăng Ngọc Thái Nguyên 100.000        

10.03.2023Lê Đình Tiếp Thái Nguyên 100.000        

10.03.2023Lê Đình Quang Huy Hà Nội 100.000        

10.03.2023Chúc Anh Tuấn Thanh Hóa 100.000        

10.03.2023Chúc Kim Toàn Nam Từ Liêm, hà Nội 100.000        

10.03.2023Hoàng Đình Hùng Thanh Hóa 200.000        

10.03.2023Võ Văn Thái Thanh Hóa 100.000        

10.03.2023Nguyễn văn Lý Hà Nội 200.000        

10.03.2023Nguyễn Đăng Trung Hà Nội 200.000        

10.03.2023Nguyễn Thành Long Hưng Yên 100.000        

10.03.2023Nguyễn văn Đức Hưng Yên 200.000        

10.03.2023Đàm Văn Hợp Văn Giang, Hưng Yên 200.000        

10.03.2023Bùi Hải Lâm Hải Phòng 200.000        

10.03.2023Lê văn Thắng Hồ Chí Minh 100.000        

10.03.2023Chu Duy Chính Quảng Ninh 100.000        

10.03.2023Phùng Phạm Thảo bảo Lộc 200.000        

10.03.2023Phùng Khăc Kháng 100.000        

10.03.2023Đinh Văn Đức Bắc Ninh 50.000          

10.03.2023Nguyễn văn Nga Tây Hồ, hà Nội 500.000        

10.03.2023Lê Quang Trung Hưng Yên 200.000        

10.03.2023Trần Công Quyền Hưng Yên 1.000.000     

10.03.2023Quách Cao Cường Hưng Yên 200.000        

10.03.2023Nguyễn Đức Thiệp Hưng Yên 500.000        

10.03.2023Nguyễn Tiến Thanh Hưng Yên 500.000        

10.03.2023Lê Thị Hồng Oanh Hưng Yên 500.000        

10.03.2023Vũ Van Xô Hưng Yên 500.000        

10.03.2023Nguyễn Bảo Đức Anh Hưng Yên 500.000        

10.03.2023Trương Đình Thắng hà Nội 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

10.03.2023Nguyễn Công Tuân Thường Tín, Hà Nội 200.000        

10.03.2023Nguyễn Ngọc Tuyến Thường Tín, Hà Nội 100.000        

10.03.2023Lương Đào Nguyên Nam Định 200.000        

10.03.2023Lưu Việt Anh Hà Nội 100.000        

10.03.2023Trần Phú Hà Nam Định 200.000        

10.03.2023Trần Bích hạnh Nam Định 100.000        

10.03.2023Đặng Thị Bích Ngọc nam Định 200.000        

10.03.2023Nguyễn Quốc Khánh Thanh Hóa 200.000        

10.03.2023Phạm Hồng Minh Hải An, Hải Phòng 500.000        

10.03.2023hà Minh Huệ Ninh Bình 600.000        

10.03.2023Nguyễn Phi Hùng Ninh Bình 500.000        

10.03.2023Bùi Tiến Dũng Thanh Hóa 500.000        

10.03.2023Vũ Ngọc Đức Nam Định 200.000        

10.03.2023Ngô Ngọc Anh Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

10.03.2023Lê văn Tiến Thanh Hóa 200.000        

10.03.2023Vũ Tiến Tại Thanh Hóa 500.000        

10.03.2023Vũ Tiến Thắng Thanh Hóa 500.000        

10.03.2023cao văn Bình Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

10.03.2023Nguyễn Văn Hãnh Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

10.03.2023Tạ Văn Tú Bắc Giang 100.000        

10.03.2023Nguyễn Trung Kiên Bắc Giang 100.000        

10.03.2023Nguyễn văn Trường bắc Giang 100.000        

10.03.2023Nguyễn văn Quang bắc Giang 100.000        

10.03.2023Nguyễn Thị Lý Tam Hiệp, Ninh BÌnh 500.000        

10.03.2023Nguyễn Thị Loan Ninh Bình 200.000        

10.03.2023Trần Đình Tiến Nam Định 500.000        

10.03.2023Hoàng Thị Sen Lệ Chi, Hà Nội 200.000        

10.03.2023Chu Thị Hằng hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000        

10.03.2023Nguyễn Thị Thúy Hồng Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

10.03.2023Võ Thi Tú Duyên Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

10.03.2023Nguyễn văn Tùng Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

10.03.2023Trần văn Cư Tân Bình, Hồ Chí Minh 20.000.000   

10.03.2023

Võ Văn Hoài, 

Trần Thị Kim Phụng Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt 50.000.000   

11.03.2023Lữ Văn Chung hà Nam 200.000        

11.03.2023Nguyễn Thị Quế Bắc Giang 200.000        

11.03.2023Lạc Thanh Mai Bắc Giang 200.000        

11.03.2023Lạc Thị Nhung Bắc Giang 200.000        

11.03.2023Nguyễn Trường Sơn Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Nguyễn Trường lâm Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Nguyễn Đức Quyết Bắc Giang 100.000        

11.03.2023lạc Thị Vân Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Nguyễn Thị Hồng Vân Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Nguyễn Ngọc Hải Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Phạm Quý Dương Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Hoàng Mai Phương Bắc Giang 200.000        

11.03.2023Đỗ Bình Dương Bắc Giang 200.000        

11.03.2023Nguyễn Thị Hằng Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Nguyễn Ngọc Lương Bắc Giang 100.000        

11.03.2023Nguyễn Hữu Chiến Biên Hòa, Đồng Nai 100.000        

11.03.2023Đỗ Thị Nga Biên Hòa, Đồng Nai 100.000        

11.03.2023Đỗ Thị Nhung Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

11.03.2023Nguyễn Thị Hồng Hải hà Nội 100.000        

11.03.2023Hoàng Thị Thu Trang Hà Nội 100.000        

11.03.2023Đỗ Thị Minh Yến Hà Đông, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Đỗ Thị Hòa Hà Đông, Hà Nội 100.000        

11.03.2023Phan Thi Huệ Hà Đông, Hà Nội 100.000        

11.03.2023Vũ Thị Hạnh Long Biên, Hà Nội 100.000        
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11.03.2023Hoàng Minh Tuấn Long Biên, Hà Nội 500.000        

11.03.2023Nguyễn Minh Thìn Thanh Hóa 100.000        

11.03.2023Nguyễn Thái Thanh Thanh Hóa 100.000        

11.03.2023Mai Ngọc Tám Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Phạm Ngọc Quân Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000     

11.03.2023Mai Thị Ngọc Hà Đông, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Phạm Thị Hà Xuân Trường, Nam Định 300.000        

11.03.2023Dương Bá Luyện Hà Đông, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Nguyễn Đức Quang Từ Sơn, bắc Ninh 200.000        

11.03.2023Nguyễn Thị Lâm Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

11.03.2023Ngyễn Thanh Tâm Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

11.03.2023Trịnh Ngọc Diễm Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Nguyễn Hồng Quyết Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Trần Tử BÌnh Tân Mai, Hà Nội 1.000.000     

11.03.2023Trần Thị Cẩm Tú Long An 100.000        

11.03.2023Trần Thị Kim Sang Đông Anh, Hà Nội 100.000        

11.03.2023Nguyễn Văn Tùng Bình Phước 500.000        

11.03.2023Trần Thị Tuyết Mai hà Nội 100.000        

11.03.2023Bùi Học Thuyết Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

11.03.2023Trần Quốc Tú Thanh Hóa 1.000.000     

11.03.2023Dương Ngọc Tuấn Thanh Hóa 500.000        

11.03.2023Phạm Thị Phương Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

11.03.2023Phan Mạnh Hùng hà Nội 200.000        

12.03.2023Trần Thị Lệ Hằng Mỹ quốc 1.000.000     

12.03.2023Hoàng Xuân An Ba Đình, Thanh Hóa 100.000        

12.03.2023Nguyễn Trọng Thành Đông Vệ, Thanh Hóa 300.000        

12.03.2023Nguyễn Thị Hải Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

12.03.2023Nguyễn Thi Thuý An Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

12.03.2023Mai Xuân Tùng Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

12.03.2023Nguyễn mạnh Hùng Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

12.03.2023Phạm Đức Bảo Đống Đa, Hà Nội 350.000        

12.03.2023GĐ Hai Ban Vĩnh Phúc 500.000        

12.03.2023Nguyễn Đình Khánh Thái Nguyên 100.000        

12.03.2023

Công Ty Cổ Phần Dầu 

khí Miền Nam Vũng Tàu 300.000        

12.03.2023Đỗ Thị Huyền Tp Vũng Tàu 100.000        

12.03.2023Đỗ Minh Việt 100.000        

12.03.2023Đặng Hồng Thu Cầu Giấy, Hà Nội 3.400.000     

12.03.2023Nguyễn Thị Hà Hà Nội 700.000        

12.03.2023Mai Phương Mỹ hà Nội 520.000        

12.03.2023Nguyễn Văn Cừ Bắc Ninh 100.000        

12.03.2023Nguyễn Thi Hoa Long Biên, Hà Nội 200.000        

12.03.2023Bùi Mỹ Hạnh Hà Nội 200.000        

12.03.2023Phạm Văn Đoan Hồng Bàng, Hải Phòng 2.500.000     

12.03.2023Vũ Thị ÁNh Tuyết Hải Phòng 500.000        

12.03.2023Đặng Thị Ngọc Dung Hải Phòng 500.000        

12.03.2023Nguyễn Thế Quỳnh Ninh Bình 200.000        

12.03.2023Lê thị Mai Phương Thanh Hóa 100.000        

12.03.2023Mai thị Huyền Thanh Hóa 100.000        

12.03.2023Hồ Phúc Vinh Thanh Hóa 500.000        

12.03.2023Hoàng Thị Xuân Thanh Hóa 100.000        

12.03.2023Nguyễn Ngọc Tú Thanh Hóa 200.000        

12.03.2023Công ty TNHH Vận Tải Châu Giang Hà Nam 200.000        

12.03.2023Nguyễn Văn Mẫn Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

12.03.2023Đỗ Thị Thanh Hải Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000        

12.03.2023Phạm Quang Quỳnh Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

12.03.2023Lương ĐÌnh Kháng Hà Nội 1.000.000     

12.03.2023Đặng Thị Hà TP Hồ Chí Minh 200.000        
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12.03.2023Đỗ Thị Loan TP Hồ Chí Minh 200.000        

12.03.2023Nguyễn Thị Ngọc Thoa Hải Phòng 200.000        

12.03.2023Đặng Xuân Tuyên Hưng Yên 100.000        

12.03.2023Phạm Thu Hương 200.000        

12.03.2023Đinh Văn Nâm 200.000        

12.03.2023Trịnh Thị Hoài 200.000        

12.03.2023Nguyễn Thị Hường 100.000        

12.03.2023Phạm Mạnh Cường hà Nội 100.000        

12.03.2023Nguyễn Đình Mạnh Hà Nội 200.000        

12.03.2023Phạm Tiến Bảo Hà Nội 200.000        

12.03.2023Đinh Thi Thanh Hường Thủ Đức, Hồ Chí Minh 500.000        

12.03.2023Trương Văn Dũng Thanh Hóa 1.000.000     

12.03.2023

Công ty Xây dựng Phan ĐướcTừ Sơn, 

Bắc Ninh 500.000        

13.03.2023Bui Quang Hoàng Nam Từ Liêm, hà Nội 2.000.000     

13.03.2023Vũ Thị Lan Hương 200.000        

13.03.2023Ngô Xuân Tuấn Quận 3, Hồ Chí Minh 200.000        

13.03.2023Ngô Xuân Dũng Hồ Chí Minh 200.000        

13.03.2023Hoàng văn Hùng, Lý Thu Hằng Nam Từ Liêm, hà Nội 3.000.000     

13.03.2023Công ty Cp Trường Hải Ninh Xá, Bắc Ninh 500.000        

13.03.2023Trần Tùng Anh Bắc Ninh 200.000        

13.03.2023Nguyễn Thế Quyết Ninh Xá, Bắc Ninh 300.000        

13.03.2023Nguyễn Thế Thắng Tiên Du, Bắc Ninh 100.000        

13.03.2023Nguyễn Thị Thu Hương Bắc Ninh 200.000        

13.03.2023Nguyễn Công Sơn Bắc Ninh 200.000        

13.03.2023Khúc Ngọc Quý Ninh BÌnh 200.000        

13.03.2023Nguyễn Đình Tình Nam Từ Liêm, hà Nội 500.000        

13.03.2023Nguyễn Thị Doan Thái Bình 500.000        

13.03.2023Trần Huy Vinh Thanh Xuân, Hà Nội 50.000          

13.03.2023Trần Huy Anh Thái Bình 50.000          

13.03.2023Phan Thị Vân Lạng Sơn 100.000        

13.03.2023Phan Thị Bích Lang Sơn 50.000          

13.03.2023Vũ Gia Khánh 50.000          

13.03.2023Nguyễn Đăng Kính Hà Đông, Hà Nội 600.000        

13.03.2023Nguyễn văn Văn Lạng Sơn 200.000        

13.03.2023Nguyễn Đức Tiến Tân Bình, Hồ Chí Minh 200.000        

13.03.2023Lê Như Tuấn Quận 12, HCM 200.000        

13.03.2023Bùi Đức Ngọc Thái Bình 100.000        

13.03.2023Hoàng Thị Thìn Thái Bình 100.000        

13.03.2023Vũ Gia Hưng Lạng Sơn 200.000        

13.03.2023Ngô Châm Uyên Hà Nội 100.000        

13.03.2023Nguyễn Huyền Trang Hà Nội 500.000        

13.03.2023Trần Quang Anh Tuyên Quang 200.000        

13.03.2023Phạm Thu Huyền Trang Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

13.03.2023Trần Bá Võ Bình Dương 500.000        

13.03.2023Phạm Ngọc Thái Biên Hòa, Đồng Nai 500.000        

13.03.2023Vũ Trọng Thiện Thanh Hóa 200.000        

13.03.2023Lê Đình Khang Biên Hòa, Đồng Nai 500.000        

13.03.2023Cơ sỏ cà phê Hải Việt Đồng nai 500.000        

13.03.2023Thiều Đình Thành Thanh Hóa 200.000        

13.03.2023Lê Đình Trác Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

13.03.2023Thiều Đình Tình Thanh Hóa 200.000        

13.03.2023Nguyễn Thị Đoan Quảng Ninh 500.000        

13.03.2023Đồng Thị Nhàn Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

13.03.2023Nguyễn Thu Đoài Vân Đồn, Quảng Ninh 500.000        

13.03.2023Vũ Việt Hoàng Bắc Từ Liêm, HN 150.000        

13.03.2023Hoàng Thi Lệ Thanh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 150.000        

13.03.2023Đoàn Phương Linh Hà Nội 100.000        
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13.03.2023Nghô Thị Tuất Hà Nội 50.000          

13.03.2023Trần Bích Vân Đống Đa, Hà Nội 200.000        

13.03.2023Anh em Ngõ Chợ Khâm Thiên, Hà Nội 1.070.000     

13.03.2023Đào Mạnh Hùng hà Nội 200.000        

13.03.2023Đoàn Thái Nguyên 1.510.000     

13.03.2023Phan Phúc, Đỗ Thị Hải Hà Nội 1.000.000     

13.03.2023Khương Trung Hà Nội 1.000.000     

13.03.2023Nguyễn tấn Quang hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

13.03.2023Phan Thị Thanh Hương Hà Nội 500.000        

13.03.2023Công ty TNhh TM Tường Chí lâm Hoàng Mai, Ha Nội 200.000        

13.03.2023Hoàng Thị Nga hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

13.03.2023Đoàn văn Giang Bắc Từ Liêm, HN 100.000        

13.03.2023Nguyễn Kim Thư 200.000        

13.03.2023Vũ Thị Kiều Trinh 200.000        

13.03.2023Trần Thị Huỳnh 500.000        

13.03.2023Trần Mỹ Nghi 100.000        

13.03.2023Bùi Hồng Trang 100.000        

13.03.2023Trịnh Tuấn Hiệp 500.000        

13.03.2023Công ty TNHH Kengnam Korea Quận 10, HCM 1.000.000     

13.03.2023An Kim Nhiên Quận 3. HCM 200.000        

13.03.2023Vũ Công Tuân hà Nội 200.000        

13.03.2023Đặng Xuân Chiến bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

13.03.2023Vũ Thanh Bình Long Biên, hà Nội 50.000          

13.03.2023Phạm văn Cường Hà Nội 500.000        

13.03.2023Phạm Kim Thoa Yên Bái 200.000        

13.03.2023

14.03.2023Lê Huy Hoàng Ba Đình, Hà Nội 30.000.000   

14.03.2023

Tổ Phóng sinh và 

Từ Thiện Hải Phòng 3.500.000     

14.03.2023Đỗ Ngọc Cường Long Biên, Hà Nội 2.000.000     

14.03.2023Tô Toàn Loan Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

14.03.2023Toàn Minh Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

14.03.2023Đõ Văn Tĩnh HCM 100.000        

14.03.2023Nguyễn Minh Hoàng Hải Phòng 100.000        

14.03.2023Bùi Thị Hà Hải Phòng 100.000        

14.03.2023Nguyễn Hà Vy Hải Phòng 100.000        

14.03.2023Nguyễn Hoàng Hà Thư Hải Phòng 100.000        

14.03.2023Nguyễn Hoàng Hà My Hải Phòng 100.000        

14.03.2023Hoàng Anh Tuấn Ninh BÌnh 200.000        

14.03.2023Trần Văn Ánh Ninh BÌnh 200.000        

14.03.2023Nguyễn Khánh Chi Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000        

14.03.2023Vũ Chí Công Hải Phòng 500.000        

14.03.2023Nguyễn Văn Lập Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

14.03.2023Đỗ Nhật Thủy Hoàng Hải Hà 500.000        

14.03.2023Hoàng Hải Hà Hải Hà 500.000        

14.03.2023Phạm Thu Huyền Hải Phòng 500.000        

14.03.2023Nguyễn Thế Hưng lào Cai 500.000        

14.03.2023Đỗ Ngọc Păng Lào Cai 200.000        

14.03.2023Long Thị Kim Lào Cai 100.000        

14.03.2023Phạm Văn Thinh Lào Cai 200.000        

14.03.2023Nguyễn văn Duẩn Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Hồng Bích Long Biên, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Sỹ Tùng Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Bá Ngọc Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Đăng Ngọc Long Biên, Hà Nội 500.000        

14.03.2023Phạm Việt Hoàng Hà Nội 200.000        

14.03.2023Thảo Chính Long Biên, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Đỗ Văn Việt Hà Nội 100.000        
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14.03.2023Lương Thị Hiên Thạch Thất, Hà Nội 500.000        

14.03.2023Nguyễn Thi Thu Trang Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

14.03.2023Trường Huyền Hà Nội 100.000        

14.03.2023Phan Thị Thảo Hà Nội 200.000        

14.03.2023Phan Vy Anh Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Kiên Hằng Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Phùng Thị Thanh Tâm Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Mạnh Quân hà Nội 200.000        

14.03.2023Mẫn Thi Phú Bắc Ninh 200.000        

14.03.2023Ngô Trung Hồng Hà Nội 500.000        

14.03.2023Ngô Hương Giang Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

14.03.2023Trương Thị Huyền Lạng  Sơn 500.000        

14.03.2023Nguyễn Quang Hưng Ba Đình, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Quang Lâm Ba Đình, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Nguyễn Đức Huy Ba Đình, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Đoàn Hải Phòng Ba Đình, Hà Nội 500.000        

14.03.2023Nguyễn Bá Kim Thái Nguyên 200.000        

14.03.2023Nguyễn Phúc Hưng Gia lâm, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Đào Văn Luật Gia lâm, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Đức Châu Gia lâm, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Loan Gia lâm, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Nguyễn Đức Tuấn Gia lâm, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Đỗ Nguyễn Đình Hòa Long Biên, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Trương Hồng Sơn Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

14.03.2023Trương Gia Hưng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

14.03.2023Nguyễn Minh Khang Hạ Long, Quảng Ninh 250.000        

14.03.2023Nguyễn Ngọc Minh Hạ Long, Quảng Ninh 250.000        

14.03.2023Phạm Bảo Long Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

14.03.2023Nguyễn Trung Hiếu Hạ Long, Quảng Ninh 50.000          

14.03.2023Vitosu Kim Tân, Lào Cai 500.000        

14.03.2023Lê Quỳnh Hoa Kim Tân, Lào Cai 500.000        

14.03.2023Khoa Sản bệnh viện Kim Tân, Lào Cai 500.000        

14.03.2023Đặng Thị Thanh Bắc Cường, Lào Cai 500.000        

14.03.2023Phạm Thế Vinh Lào Cai 200.000        

14.03.2023Phạm Thị Kim Oanh Ba Đình, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Hoài Anh Thanh Hóa 500.000        

14.03.2023Nguyễn Tường Vy Thanh Hóa 500.000        

14.03.2023Nguyễn Khắc Phúc Khang Thanh Hóa 500.000        

14.03.2023Nguyễn Hoàng Giang Ba Đình, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Nguyễn Thu Hương Hà Nội 60.000          

14.03.2023Phạm Mai Hương Thủ Đức, HCM 100.000        

14.03.2023Nguyễn Văn Quang Long Biên, Hà Nội 100.000        

14.03.2023Ngô Hoàng Phúc Móng Cái, Quảng Ninh 200.000        

14.03.2023Phan Trọng Quân Móng Cái, Quảng Ninh 500.000        

14.03.2023Đoàn Thị Nga Móng Cái, Quảng Ninh 895.000        

14.03.2023Hà Thị Hải Yến Móng Cái, Quảng Ninh 500.000        

14.03.2023Đoàn Trần Đức Lạng Sơn 200.000        

14.03.2023Đoàn TT Lim Tiên Du, Bắc Ninh 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Bình Tiên Du, Bắc Ninh 100.000        

14.03.2023Nguyễn Năng Liên Tiên Du, Bắc Ninh 50.000          

14.03.2023Nguyễn Sỹ Được Ninh Xá, bắc Ninh 200.000        

14.03.2023Hà Thị Hương Giang Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

14.03.2023Nguyễn Huyền Chi Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Thanh Loan Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Vũ Tấn Duy Vạn Phúc, Hà Nội 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Tuyết Hồng Thái Nguyên 100.000        

14.03.2023Cao Thị Nga Thái Nguyên 200.000        

14.03.2023Đỗ Thị Hồng Vân Thái Nguyên 200.000        
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14.03.2023Hoàng Thị Hằng Thái Nguyên 300.000        

14.03.2023Vũ Thị Kim Thoa Thái Nguyên 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Vân Hưng Yên 200.000        

14.03.2023Vũ Thị Thanh Nhàn Mỹ hào, Hưng Yên 200.000        

14.03.2023Đinh Ngọc Diệp Thái Nguyên 200.000        

14.03.2023Phạm Duy Huỳnh Hà Nam 100.000        

14.03.2023Phạm thị Thanh Phương Hà Nam 200.000        

14.03.2023Phạm Thị Phương Hà Nam 150.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Trúc Mai Hà Nam 150.000        

14.03.2023Tạ Thị Thơm Hà Nam 200.000        

14.03.2023Nguyễn Thị Huê Hà Nam 200.000        

14.03.2023Đinh Cảnh Tuân Hà Nam 200.000        

14.03.2023Nguyễn Mạnh Hà Kim Sơn, Ninh Bình 100.000        

14.03.2023Nguyễn văn Huy Hoa Lư, Ninh Bình 200.000        

14.03.2023Đặng Quang Hiến Ninh Khánh, Ninh BÌnh 500.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Liễu Cẩm Phả, Quảng Ninh 2.000.000     

15.03.2023Phạm Thị Luân Cẩm Phả, Quảnh Ninh 1.000.000     

15.03.2023Lê Thế Hiển Hải Dương 500.000        

15.03.2023Nguyễn Ngọc Thịnh Hải Dương 100.000        

15.03.2023Vũ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Xá Hưng Yên 200.000        

15.03.2023Đặng Ngọc Tính Hưng Yên 500.000        

15.03.2023Lâm văn Ngân Quận 10, HCM 500.000        

15.03.2023Nguyễn Văn Đệ Hải Hậu, Nam Định 500.000        

15.03.2023Lê Vân Anh HCM 100.000        

15.03.2023Trần Tiến Công Ba Đình, Hà Nội 500.000        

15.03.2023Ngô Văn Triển Quận 6, Hồ Chí Minh 500.000        

15.03.2023Phạm văn Cứ Quận 7. Hồ Chí Minh 200.000        

15.03.2023Nguyễn Phương Thúy Quận 7, HCM 100.000        

15.03.2023Hứa Thị Sự Lào Cai 100.000        

15.03.2023Đỗ Thi Xuân Lào Cai 100.000        

15.03.2023Vũ Thị Thu Lào Cai 100.000        

15.03.2023Vũ Anh Tuấn Lào Cai 500.000        

15.03.2023Nguyễn Quang Trưởng Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000        

15.03.2023Đặng Thu Phúc Hải Phòng 100.000        

15.03.2023Phạm Thị Tuyến Nghĩa Xá, Lê Chân 50.000          

15.03.2023Nguyễn Xuân Hưng Thanh Hóa 200.000        

15.03.2023Phạm Văn Nam Thanh Hóa 500.000        

15.03.2023Lê Thị Bảng Bình Dương 200.000        

15.03.2023Lê Thị Bích Bình Dương 200.000        

15.03.2023Lê Thị Bốn Bình Dương 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Hiền Bình Dương 200.000        

15.03.2023Tạ Thị Hương Bình Dương 200.000        

15.03.2023Lê Thị Xuân Bình Dương 100.000        

15.03.2023Lê Thiên Bảo Bình Dương 700.000        

15.03.2023Lê Thiện Thiêm Bình Dương 100.000        

15.03.2023Lê Thiện Đông Bình Dương 100.000        

15.03.2023Lê Đình Dũng Bình Dương 200.000        

15.03.2023Phạm Văn Dũng Hà Nội 100.000        

15.03.2023Phạm Cao Hiếu Hà Nội 100.000        

15.03.2023Đỗ Văn Tiên Hà Nội 100.000        

15.03.2023Ngô Xuân Quảng Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thành Chung Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Đỗ văn Minh Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Đỗ thị Nhạn Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Công Dũng Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Mạnh Cường Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Phạm Văn Vinh Đống Đa, Hà Nội 200.000        

15.03.2023Hoàng văn Chung Thanh Hóa 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

15.03.2023Lê Huy Nam Thanh Hóa 200.000        

15.03.2023Trần Việt Hùng Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Anh Tùng Đông Hưng, Thanh Hóa 200.000        

15.03.2023Đinh Tiến Long Hải Dương 200.000        

15.03.2023Hà Huy Luân Hà Nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thái Điệp Hải Dương 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thái Thanh Hải Dương 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thái Hằng hải Dương 100.000        

15.03.2023Phạm Thị Bằng An Dương, Hải Phòng 200.000        

15.03.2023Phùng Thị Ngọc Ba Vì, Hà Nội 50.000          

15.03.2023Nguyễn Thanh Tân Tiền An, Bắc Ninh 500.000        

15.03.2023Bùi Quang Thiện Phú Thọ 100.000        

15.03.2023Bùi Đức Hiếu Phú Thọ 100.000        

15.03.2023Bùi Huy Đức Phú Thọ 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Tứ Bắc Ninh 100.000        

15.03.2023Trần Thị Mai Phú Thọ 100.000        

15.03.2023Hoàng Quang Phúc Phú Thọ 300.000        

15.03.2023Trịnh Khắc Thịnh Lê Chân, Hải Phòng 500.000        

15.03.2023Lê Duy Kỳ Phú Thọ 200.000        

15.03.2023Nguyễn Đức Thành Phú Thọ 200.000        

15.03.2023Nguyễn Đức Thành Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

15.03.2023Công ty Cổ phần Auluxx Bắc Ninh 200.000        

15.03.2023Đặng Khánh Duy Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Văn Tường Sơn La 200.000        

15.03.2023Dương Quang Vĩnh Hà Nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Coong ty Cp Team VN Hồ Chi Minh 500.000        

15.03.2023

Công ty TNHH Thương mại

 dịch vụ Hoàng Gia 300.000        

15.03.2023Nguyễn Ngọc Thành Hà Nội 200.000        

15.03.2023Đào Quang Trung 200.000        

15.03.2023Trần Mạnh Tùng Hà Nội 200.000        

15.03.2023Pha Thị Giang Hà Nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Giang Hà Nội 300.000        

15.03.2023Nguyễn Tú Uyên Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Lê Thị Liên Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Vũ Thị Nga Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Bính Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Lê Bá Diện Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Phạm Ngọc Tài Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Trần Việt Cường Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Trần Thế Anh Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Trần Đình Trà Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023Trần văn Nóng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

15.03.2023GĐ Ánh Ba hà Nội 100.000        

15.03.2023Hùng Thúy Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

15.03.2023Ngô văn Trường Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

15.03.2023Nguyễn Minh Phụng Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

15.03.2023Phan Thúy Hằng Hà Nội 100.000        

15.03.2023Vũ Tuyết Trinh Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn bá Hải Long Biên, Hà Nội 200.000        

15.03.2023Ngô Tiến Thành Hoàng Mai, Hà nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn Văn Anh Thái Bình 100.000        

15.03.2023Nguyễn văn Bính Thái Bình 100.000        

15.03.2023Nguyễn Trung Thảo Hà Đông, Hà Nội 250.000        

15.03.2023Phan Thị Thanh Huyền cầu Diễn, hà Nội 200.000        

15.03.2023Hoàng Thị Đào Hà Đông, Hà Nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn Hữu Hưởng Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000     
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15.03.2023Lê Ngọc Hải Thanh Hóa 200.000        

15.03.2023Nguyễn Hữu Thơm Ninh BÌnh 500.000        

15.03.2023Vũ Đại Thắng Ninh Bình 200.000        

15.03.2023Bùi Quốc Bảo Hà Nội 200.000        

15.03.2023Trần Đức Chính Hà Nội 500.000        

15.03.2023Lê văn Duy Hà Nội 500.000        

15.03.2023Đào Đình Diện Hà Nội 500.000        

15.03.2023Phạm văn Tú Hà Nội 200.000        

15.03.2023Vũ Minh Vương Hà Nội 500.000        

15.03.2023Nguyễn Ngọc Long Hà Nội 500.000        

15.03.2023Nguyễn Anh Tuấn Hà Nội 200.000        

15.03.2023Phan Minh Nguyệt Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Ngọc Lương Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Tố Lan Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn vân Anh Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Nam Thắng Hà Nội 100.000        

15.03.2023Đỗ Ngọc Bảo Anh Hà Nội 20.000          

15.03.2023Nguyễn Lê Thảo Linh Hà Nội 50.000          

15.03.2023Hoàng Vinh Cường Nam Định 100.000        

15.03.2023Phan Tiến Đạt Phú Thọ 200.000        

15.03.2023Dương Anh Tuấn Phú Thọ 500.000        

15.03.2023Tuyết Mai Đồng Tháp 1.000.000     

15.03.2023Phạm Thanh Tâm Nam Định 500.000        

15.03.2023Nguyễn Thanh Thủy Thanh Hóa 100.000        

15.03.2023Phan văn Chương Thanh Hóa 100.000        

15.03.2023Ngô Thúy Như Thanh Hóa 100.000        

15.03.2023Khương Hữu Lâm Thanh Hóa 200.000        

15.03.2023Đặng Quang Minh hà Nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn Hồng Hiển Hà Nội 5.000.000     

15.03.2023Vũ Thị Ngọc Bích HCM 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Mai Hương Tây Hồ, Hà nội 500.000        

15.03.2023Vũ Văn Tính HCM 200.000        

15.03.2023Vũ Thu Thủy HCM 200.000        

15.03.2023Nguyễn Quang Tuấn Hà Nội 300.000        

15.03.2023Nguyễn Xuân Bảo HCM 200.000        

15.03.2023Tạ Việt Quyên Thái Nguyên 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Quỳnh Anh Hà Nội 200.000        

15.03.2023Nguyễn văn Tâm Hà Nội 100.000        

15.03.2023Phạm Văn Giang HCM 100.000        

15.03.2023Phạm Mạnh Hùng Thái Nguyên 200.000        

15.03.2023Đỗ Gia Hùng Hòa Bình 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Hà Hòa Bình 200.000        

15.03.2023Đào Minh Tuấn Hòa Bình 200.000        

15.03.2023Trần Mạnh Đức HCM 100.000        

15.03.2023Phan Thanh Hiếu HCM 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thúy Kiều Hà Nội 200.000        

15.03.2023Ngô Trung Kiên Hà Nội 200.000        

15.03.2023Hà Minh Hậu Hà Nội 200.000        

15.03.2023

Trung tâm dạy nghề 

và Xuất khẩu lao động Phú Hòa Hà Nội 200.000        

15.03.2023Phan Công Duy Anh Hà Nội 100.000        

15.03.2023Hồ Văn Hương Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Bích Hồng Hà Nội 100.000        

15.03.2023Vũ Thị Thu Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Luyến Hà Nội 100.000        

15.03.2023Kiều Thị Hường Hà Nội 100.000        

15.03.2023Trần Thị Thu Yến Hà Nội 100.000        

15.03.2023Đinh Thị Ngà Hà Nội 100.000        
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15.03.2023Nguyễn Thị ÁNh Hòa Bình 100.000        

15.03.2023Nguyễn văn Bằng Hà Nội 150.000        

15.03.2023Nguyễn văn Đoán Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Văn Đồng Đồng Nai 100.000        

15.03.2023Nguyễn Đức Toán Hà Nội 200.000        

15.03.2023Đặng Xuân Thắng Hưng Yên 100.000        

15.03.2023Nguyễn văn Thành Hà Nội 100.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Linh Nam Định 100.000        

15.03.2023Nguyễn Hữu Trường Thanh Hóa 500.000        

15.03.2023Huỳnh Văn Đạt Tiền Giang 100.000        

15.03.2023Bùi Thị Kim Chung Thái Nguyên 200.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Thùy Thái Nguyên 100.000        

15.03.2023Trần Trung Kiên Thái Nguyên 100.000        

15.03.2023Trần Anh Toàn Thái Nguyên 200.000        

15.03.2023Triệu Văn Bộ Thái Nguyên 100.000        

15.03.2023Lương Quang Thái Thái Nguyên 100.000        

15.03.2023Nguyễn Quang Khải Thái Nguyên 100.000        

15.03.2023Phạm Quốc Cương Hưng Yên 1.500.000     

15.03.2023Phạm văn Quyết Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Minh Thu Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

15.03.2023Nguyễn Thị Phương Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

15.03.2023Nguyễn Minh Nguyên Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Việt Hùng Thanh Hóa 500.000        

17.03.2023Nhữ Huy Hùng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

17.03.2023Công ty CP Gỗ Kiên Giang Châu Thành, Kiên Giang 5.000.000     

17.03.2023Nguyễn Trung Hạnh Thái Bình 1.900.000     

17.03.2023Trần Thị Hồng Nhung hải Dương 3.000.000     

17.03.2023Phạm Trần Quyền Anh Hà Nội 1.000.000     

17.03.2023Phạm Thị Hạnh Lĩnh Nam, Hà Nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Thị Minh Xuân Hoàng Mai, Hà nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Thị Bích Hạnh Hoàng Mai, Hà nội 200.000        

17.03.2023Hoàng Thị Hà Hoàng Mai, Hà nội 100.000        

17.03.2023Hoàng Xuân Tuấn Hoàng Mai, Hà nội 200.000        

17.03.2023Hoàng Xuân Khánh Hoàng Mai, Hà nội 200.000        

17.03.2023Lê Anh Quang Hoàng Mai, Hà nội 300.000        

17.03.2023Nguyễn Trung Hành Hoàng Mai, Hà nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Tuyết Minh Hoàng Mai, Hà nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Thị Lan Bắc giang 500.000        

17.03.2023Lục Tiến Hoàng lạng Sơn 500.000        

17.03.2023Đỗ Trọng Thành Hà Nội 1.000.000     

17.03.2023Công ty Cp Time Việt Nam Tây Hồ, Hà nội 1.000.000     

17.03.2023Nguyễn Danh Thịnh Ba Vì, Hà Nội 200.000        

17.03.2023Nguyễn Thị Thủy Bắc Giang 200.000        

17.03.2023Tuệ Nhung Hà Nội 50.000          

17.03.2023Hoàng Chính Nghĩa Tây Hồ, Hà nội 500.000        

17.03.2023Vương Hoàng Minh Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     

17.03.2023Vương Khánh Linh Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Minh Ngọc Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

17.03.2023Nguyễn Thanh Kiên Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

17.03.2023Lê Thị Tình Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

17.03.2023Thân Thị Huệ Bắc Giang 200.000        

17.03.2023Thân Thị Huế Bắc Giang 200.000        

17.03.2023Lê Hồng Việt Bắc Giang 300.000        

17.03.2023Vũ Thị Hằng Bắc Ninh 200.000        

17.03.2023Lưu Danh Tú Hà Nội 100.000        

17.03.2023Giáp Đình Bài Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Thị Kim Liên Đống Đa, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Nguyễn Thế Lân Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        
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17.03.2023Yến Dũng, Lan Khang Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

17.03.2023Vũ Hồng Linh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

17.03.2023Nguyễn Tuấn Chung Hà Đông, Hà Nội 200.000        

17.03.2023Công ty TNHH Hòa Hiệp 500.000        

17.03.2023Công ty Cp NCK 200.000        

17.03.2023Công ty CP Nậm Xí Làng 200.000        

17.03.2023Công ty Cp Vinaco 200.000        

17.03.2023Phạm Hòa Hiệp 300.000        

17.03.2023Phan Văn Thắng Vionh, Nghệ An 500.000        

17.03.2023Hoàng Đình Hậu Vinh, Nghệ An 500.000        

17.03.2023Bùi Thảo My Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Dương Đức Anh Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

17.03.2023Chu Thi Nguyệt Minh Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Nguyễn Đức Thanh Lâm Đồng 500.000        

17.03.2023Lưu Tiến Dũng Lâm Đồng 200.000        

17.03.2023Thái Trường Minh Lâm Đồng 100.000        

17.03.2023Nguyễn Thanh Hải Lâm Đồng 200.000        

17.03.2023Nghiêm Thị Ngữ Việt Trì, Phú Thọ 300.000        

17.03.2023Phạm Dương Minh Việt Trì, Phú Thọ 300.000        

17.03.2023Nguyễn Trọng Cường Việt Trì, Phú Thọ 500.000        

17.03.2023Hồ Thị Thanh Tâm Việt Trì, Phú Thọ 500.000        

17.03.2023Hoàng Thị Mỹ Hạnh Vinh, Nghệ An 500.000        

17.03.2023Trần Mạnh Hùng Tây Ninh 100.000        

17.03.2023Võ Thị Ngọc Sang Tây Ninh 100.000        

17.03.2023Nguyễn Thành Hiếu Tây Ninh 500.000        

17.03.2023Nguyễn Thanh Phương Tây Ninh 500.000        

17.03.2023Phùng Thị Loan Tây Ninh 500.000        

17.03.2023Ngô Văn Hưng Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Ngô Quang Kỳ Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Nguyễn văn Nhung Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Lê Hồng Sơn Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Đặng Đức Bảo Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Nguyễn Đăng Lưu Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Dương Thu Hiền Bắc Giang 50.000          

17.03.2023Dương Quang Huy Bắc Giang 50.000          

17.03.2023Hoàng Vinh Sinh Gia lâm, Hà Nội 200.000        

17.03.2023Trần Thị Sương tây Ninh 100.000        

17.03.2023Nguyễn văn Thy Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Thân Đức Hoàng Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Hoàng Thị Vân Hà Bắc Giang 100.000        

17.03.2023Nguyễn văn Sáng Bắc Giang 50.000          

17.03.2023Đỗ Thị Băng Ngọc Đức Dục, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Phạm Trung Thành Đông Anh, HN 500.000        

17.03.2023Nguyễn Thị Thu Phương Hà Đông, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Nguyễn Thu Phương Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

17.03.2023Nguyễn Ngọc Dung Tây Ninh 100.000        

17.03.2023Nguyễn Lan Phương Tây Ninh 500.000        

18.03.2023Bùi Anh Tuấn Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Nguyễn Hà Phương 700.000        

18.03.2023Đặng Việt Bách Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

18.03.2023Đỗ Quang Nam Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

18.03.2023Công ty Cp BKT Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Hà Sỹ Thanh Hoàng Mai, Hà nội 200.000        

18.03.2023Đặng Thanh Tùng Hà Nội 100.000        

18.03.2023Đặng Thị Dinh Thủ Đức, HCM 100.000        

18.03.2023Nguyễn Minh Vỹ Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Mai Lê Lợi Đống Đa, Hà Nội 500.000        

18.03.2023Nguyễn Thúy Hằng Quảng Ninh 100.000        
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18.03.2023Hoàng Thị Nga Bắc Giang 200.000        

18.03.2023Hoàng Tuấn Vũ Bắc Giang 200.000        

18.03.2023Nguyễn Quang Ngọc Hoài Đức, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Nguyễn Đức Chính Hà Nam 200.000        

18.03.2023Lê Hồng Minh Gia lâm, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Trần Văn Dần Thanh Nhàn, HN 200.000        

18.03.2023Nguyễn Thúy Hà Bắc Giang 500.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Hà Bắc Giang 200.000        

18.03.2023Thân Thị Kim  Linh Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Thân Thị Hằng Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Lê Thị Hiền Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Khoa Ảnh Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Bach Minh Tuấn Bắc Giang 500.000        

18.03.2023Phạm Quỳnh Mai Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Phạm Quang Hùng Hà Tĩnh 100.000        

18.03.2023Ngô Văn Thanh HCM 100.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Giang HCM 50.000          

18.03.2023Sở GDDT Lào Cai 500.000        

18.03.2023Trần Phương Hoa 200.000        

18.03.2023

Công ty Cp Sách

 thiết bị trường học Lào Cai 500.000        

18.03.2023Lê Hoàng Hải Lào Cai 500.000        

18.03.2023Nguyễn Tường Thanh Lào Cai 500.000        

18.03.2023Trịnh Ngọc Vinh Lào Cai 200.000        

18.03.2023Trịnh Hoàng Long Lào Cai 200.000        

18.03.2023Nguyễn Hoàng Việt Lào Cai 300.000        

18.03.2023Nguyễn Văn Sinh Lào Cai 500.000        

18.03.2023Vũ Minh Tuấn Lào Cai 1.000.000     

18.03.2023Nguyễn Tuyết Hồng Lào Cai 100.000        

18.03.2023Vũ Lê Minh Lào Cai 100.000        

18.03.2023Đặng Hữu Thọ Lào Cai 200.000        

18.03.2023hoàng Trọng Thuấn Lào Cai 200.000        

18.03.2023

Ngân hàng TM CP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam Lào Cai 500.000        

18.03.2023Công ty TNHH Đức Phượng Hà Nội 2.000.000     

18.03.2023Trịnh Minh Nguyệt Hà Nội 100.000        

18.03.2023Cao Văn An Yên phong, Bắc Ninh 200.000        

18.03.2023Phạm Đăng Khôi Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

18.03.2023Trần Đức Huy Hà Nội 200.000        

18.03.2023Nguyễn Trọng Đoài Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

18.03.2023Phùng Đức Trọng Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

18.03.2023Đỗ Thi Thu Hương Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Liễu Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Vũ Thị Luộc Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

18.03.2023Tô Văn Hiệp Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Mai Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

18.03.2023Hà Lam Giang Hoàng Mai, Hà nội 100.000        

18.03.2023Nguyễn Hữu Tiến Hà Nội 200.000        

18.03.2023Nguyễn Tiên Thanh Hóa 100.000        

18.03.2023Nguyễn Đình Nam Thanh Hóa 300.000        

18.03.2023Nguyễn Đình Ninh Thanh Hóa 100.000        

18.03.2023Thiều Thị Dung Thanh Hóa 100.000        

18.03.2023Phạm Thị Thương Quảng Bình 200.000        

18.03.2023Lưu Thị Bích Quảng Bình 100.000        

18.03.2023Lê Thị Thúy Thanh Hóa 100.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Kim Hiền Thanh Hóa 200.000        

18.03.2023Lê Khánh Huệ Thanh Hóa 200.000        

18.03.2023Lê Tuấn Minh Thanh Hóa 200.000        
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18.03.2023Trần Hồng Sơn Thanh Hóa 200.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Anh Thanh Hóa 200.000        

18.03.2023Nguyễn Thi An Bình Dương 200.000        

18.03.2023Lê Thanh Hà Bình Dương 100.000        

18.03.2023Nguyễn Thị Bích Hồng Đăck Lak 200.000        

18.03.2023Hà Thị Bích Lộc Buôn Mê Thuột 100.000        

18.03.2023Hoàng Thị Thảo Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Hoàng Diệu Linh Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Đỗ Thị Như Quỳnh Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Triệu Thủy Tiên Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Nguyễn Lê Trang Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Lê văn Tuấn Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

18.03.2023Trần Thi Thùy Trang Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Minh Phượng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000        

18.03.2023Dương Văn Hùng Bắc Giang 500.000        

18.03.2023Hoàng Anh Cường Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Hoàng Thị Nguyệt Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Đào Thị Hồng Vân Bắc Giang 100.000        

18.03.2023Lê văn Mân 100.000        

19.03.2023Nguyễn thị Xuân Phương BR-VT 500.000        

19.03.2023Vũ Trung Kiên Cảnh sát biển Việt Nam 2.000.000     

19.03.2023Trần Tuấn Trung Đà Nẵng 500.000        

19.03.2023Lê Thị Tâm Bình Dương 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Phương Phi 100.000        

19.03.2023Đặng Mai Phương 100.000        

19.03.2023Phan Quý Dương Hà Nội 100.000        

19.03.2023Chu Anh Đức Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Đình Thoa Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Viết Hùng Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Thị Hợp Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê thị Oanh Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Thị Hà Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Nguyễn văn Tân Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Thị Thoa Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Khắc Hưng Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Trần Thị Nhung Thanh Hóa 200.000        

19.03.2023hải sản Kim Hương Thanh Hóa 200.000        

19.03.2023Trần Thị Mỹ Hải Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Nguyễn thị Mai Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Phạm văn Long Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Hải Hậu Thanh Hóa 200.000        

19.03.2023Lê Đức Thuấn Nam Từ Liêm, HN 500.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Hưởng HCM 200.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Thêm Bình Dương 100.000        

19.03.2023Bùi Thị Thúy Hường Bình Dương 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Phương Bình Dương 100.000        

19.03.2023Nguyễn Xuân Tuân Bình Dương 150.000        

19.03.2023Ngô Thu Huyền Bình Dương 100.000        

19.03.2023Phan Thị Loan Hà Nội 200.000        

19.03.2023Nguyễn Thanh Bình Bắc Giamg 200.000        

19.03.2023Nguyễn Minh Phúc Thành Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Bùi Huy Thành Hải Phòng 200.000        

19.03.2023Bùi Bích Thảo Hải Phòng 200.000        

19.03.2023Phạm Tiến Hòa Hải Phòng 200.000        

19.03.2023Lê văn Vinh Hải Phòng 200.000        

19.03.2023Nguyễn Phúc Nam Hải Phòng 500.000        

19.03.2023Nguyễn Mạnh Tú Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Quý Hải Phòng 200.000        
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19.03.2023Phạm Bá Lộc Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Nhung Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Phạm Nguyên Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Tô Thị Phương Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Cúc Hải Phòng 50.000          

19.03.2023Trần Thu Trang Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Nguyễn Thị Thu Hằng Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Diệp Thị Hiền Thương Hải Phòng 100.000        

19.03.2023Đặng Thế Hạnh Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Thị Kim Anh Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Thị Ngọc Anh Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Nguyễn Hoàng Anh Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Lê Thị Hồng Thắm Thanh Hóa 100.000        

19.03.2023Ngô Thúy Nhung Thanh Hóa 300.000        

19.03.2023Nguyễn Ngọc ÁNh Hà Nội 200.000        

19.03.2023Vũ Thị Lan Phương Hà Nội 200.000        

19.03.2023Trịnh Kim Oanh Hà Nội 200.000        

20.03.2023Trần Quốc Định Quảng Ninh 500.000        

20.03.2023Vũ Thị Minh Hưng Quảng Ninh 500.000        

20.03.2023Đoàn Thị Tới Quảng Ninh 300.000        

20.03.2023Vũ Thanh Vân Quảng Ninh 200.000        

20.03.2023Vũ Minh Tuấn Quảng Ninh 500.000        

20.03.2023Gđ Huyền Hà Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

20.03.2023Tạ Văn Cường Hà Đông, Hà Nội 500.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Đào Đồng Nai 200.000        

20.03.2023Nguyễn Văn Dũng Đồng Nai 500.000        

20.03.2023Trần Kim Tuấn Đồng Nai 300.000        

20.03.2023Phùng Thúy Hồng Đồng Nai 200.000        

20.03.2023Nguyễn Thanh Thúy Hà Nội 500.000        

20.03.2023Vũ Thị Mai Bình Đồng Nai 200.000        

20.03.2023Trần Thị Huyền Hà Nội 200.000        

20.03.2023Lê Việt Hà Hà Nội 500.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Mai Hà Nội 500.000        

20.03.2023Đồng Thị Minh Thoa Hà Nội 200.000        

20.03.2023tạ Minh Hiển Hà Nội 200.000        

20.03.2023Tạ Minh Hải Hà Nội 100.000        

20.03.2023GĐ Bà Vân Hà Nội 500.000        

20.03.2023Trần Tùng, Mai Hương Hà Nội 500.000        

20.03.2023Nguyễn Xuân Thu Hà Nội 200.000        

20.03.2023Nguyễn Văn Lập Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Nghiêm Xuân Nhận Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Nghiêm Văn Dương Bắc Ninh 100.000        

20.03.2023Nghiêm Văn Công Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Nguyễn Văn Đại Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Nghiêm Văn Nhiệm Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Nguyễn Văn Lực Bắc Ninh 100.000        

20.03.2023Đặng Quang Phụ Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Phan Văn Miễn Bắc Ninh 100.000        

20.03.2023Đỗ Ngọc Chất Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Liên Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Đặng Cao Hạnh Bắc Ninh 200.000        

20.03.2023Trương Việt Anh 500.000        

20.03.2023Phạm Xuân Hưng 200.000        

20.03.2023Nguyễn Viết Bảo 100.000        

20.03.2023Nguyễn thị Huyền Nga 100.000        
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20.03.2023Đỗ Thị Hoài Mơ 100.000        

20.03.2023Nguyễn Đăng Tuấn 100.000        

20.03.2023Nguyễn Kỳ Hanh Vĩnh Phúc 200.000        

20.03.2023Lưu Thị Thùy Linh Ba Đình, Hà Nội 100.000        

20.03.2023Vũ Trà My HCM 1.000.000     

20.03.2023Đoàn Thi Công Hải Phòng 100.000        

20.03.2023Vũ Thành Đạt Hải Phòng 500.000        

20.03.2023Nguyễn Đình Chung Hải Phòng 1.000.000     

20.03.2023Hoàng Thị Hương Hải Phòng 500.000        

20.03.2023Phạm Tiến Phúc Hải Phòng 500.000        

20.03.2023Phạm Viết Tuấn Hải Phòng 1.000.000     

20.03.2023Nguyễn Trọng Thành Hải Phòng 500.000        

20.03.2023Vũ Thị Ba Hải Phòng 500.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Quỳnh Hải Phòng 200.000        

20.03.2023Lưu Thị Hà HCM 500.000        

20.03.2023Phạm Thị Trinh Bình Dương 300.000        

20.03.2023Hoàng Thị Thủy 200.000        

20.03.2023Trang Kim Hà Nội 500.000        

20.03.2023Tuấn Ngà Hà Nội 200.000        

20.03.2023Toản Lan Hà Nội 200.000        

20.03.2023Tuấn Ngân Hà Nội 500.000        

20.03.2023Phạm Thị Mười Vĩnh Phúc 200.000        

20.03.2023Nguyễn Anh Tuấn Hà Nội 100.000        

20.03.2023Huỳnh Kim Oanh Hà Nội 200.000        

20.03.2023Nguyễn văn Bằng Nam Định 100.000        

20.03.2023Nguyễn Quốc Hùng Hà Nội 100.000        

20.03.2023Nguyễn Tuấn Hải Quảng Ninh 200.000        

20.03.2023Nguyễn Tuấn Dung Nam Định 200.000        

20.03.2023Nguyễn Quóc Tịch Nam Định 100.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Thanh Thủy Nam Định 200.000        

20.03.2023Đào Thị Nhung Quảng Ninh 100.000        

20.03.2023Trần Mạnh Đức Quảng Ninh 200.000        

20.03.2023Anh Tú Quảng Ninh 500.000        

20.03.2023Nguyễn Huy Mến Quảng Ninh 500.000        

20.03.2023Trần Ngọc Hiếu Quảng Ninh 500.000        

20.03.2023Nguyễn Từ Thuế Nam Định 500.000        

20.03.2023Thạc Thi Quân Hà Nội 200.000        

20.03.2023Ngô Thị Thu Hà Nội 200.000        

20.03.2023Bà Thị Thảo Hà Nội 50.000          

20.03.2023Nguyễn Thị Luyến Hà Nội 100.000        

20.03.2023Bùi Văn Lành Hà Nội 100.000        

20.03.2023Lưu văn Trí Hà Nội 100.000        

20.03.2023Nguyễn Phan Cẩm Thúy Đống Đa, Hà Nội 500.000        

20.03.2023Ngọc Nguyên Hà Nội 200.000        

20.03.2023Ngô Quỳnh Anh Đống Đa, Hà Nội 500.000        

20.03.2023Nguyễn Phương Hảo Đống Đa, Hà Nội 100.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Ái Hoa Đống Đa, Hà Nội 100.000        
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20.03.2023Nguyễn Thị Trinh Đống Đa, Hà Nội 50.000          

20.03.2023Nguyễn văn Trưởng Hải Phòng 100.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Hương Thanh Hóa 600.000        

20.03.2023Lê Thế Linh Thanh Hóa 500.000        

20.03.2023Lê Thế Hoàng Thanh Hóa 200.000        

20.03.2023Trần Thị Liên Thanh Hóa 200.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Yến Thanh Hóa 200.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Nga Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Thach Thị Dung Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Đông Thị Hạc Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Trần Văn Hưng Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Trần văn Hiếu Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Nguyễn văn Ngọc Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Nguyễn văn Nghĩa Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Đào Văn Đoàn Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Đỗ Đình Phong Thanh Hóa 500.000        

20.03.2023Đông Thu Giang Thanh Hóa 500.000        

20.03.2023Trần Thị Thắng Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Đặng Văn Điệp Thanh Hóa 200.000        

20.03.2023Đặng Quang Đăng Thanh Hóa 200.000        

20.03.2023Trần Thị Dung Thanh Hóa 100.000        

20.03.2023Nguyễn Văn Nhâm Đồng Tháp 100.000        

20.03.2023Nguyễn Thị Tuyết Thanh Hóa 50.000          

21.03.2023Lê Văn Miên Bình Dương 200.000        

21.03.2023Phạm Văn Nam nam Định 300.000        

21.03.2023Vũ Lưu Điệp 200.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Oanh Hà Nội 200.000        

21.03.2023Trần Đăng Sơn Tùng Hà Nội 200.000        

21.03.2023Phạm Việt Thắng Hà Nội 500.000        

21.03.2023Nguyễn Hữu Nghị Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Hương Thảo Hà Nội 300.000        

21.03.2023Nguyễn Tuấn Hùng Vũng Tàu 1.000.000     

21.03.2023Bach Đăng Thu Vũng Tàu 500.000        

21.03.2023Trần Văn Chính HCM 500.000        

21.03.2023Nguyễn Tiến Dũng Vũng Tàu 1.000.000     

21.03.2023Phạm Tiến Dũng Nam Dịnh 500.000        

21.03.2023Phạm Văn Trung Đồng nai 500.000        

21.03.2023Lê Thu Phương Vũng Tàu 500.000        

21.03.2023Trịnh Thị Ngà Hải Phòng 500.000        

21.03.2023Trần Ngọc Tuấn Hải Phòng 200.000        

21.03.2023Bùi Thi Hằng Kim Thành, Hải Dương 100.000        

21.03.2023Nguyễn Đình Huynh Kim Thành, Hải Dương 100.000        

21.03.2023Hoàng Thi Xuân Kim Thành, Hải Dương 100.000        

21.03.2023Nguyễn Huy Ngọc Kim Thành, Hải Dương 100.000        

21.03.2023Đỗ mạnh Lâm Hải Dương 100.000        

21.03.2023Đỗ Mạnh Tuấn hải Dương 100.000        

21.03.2023Hương Hữu Phước Đăc lăck 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

21.03.2023Phùng Đặng Thế Anh Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Lê Đức Anh Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Thi Hương Lan Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Trần Văn Thành Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

21.03.2023Nguyễn Hữu Dũng Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Xuân Cường Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Trịnh VĂn Tuấn Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

21.03.2023Công ty TNHH Quân Trường Thanh Hóa 300.000        

21.03.2023Đỗ Hồng Quân Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000        

21.03.2023Đỗ Xuân Trường Tây Hồ, Hà nội 100.000        

21.03.2023Công ty TNHH Chiến Nga Thanh Hóa 500.000        

21.03.2023Vũ VĂn Thanh Thanh Hóa 200.000        

21.03.2023Vũ Thế Tùng Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

21.03.2023Lê Văn Duyên Thanh Hóa 200.000        

21.03.2023Nguyễn VĂn Thích Bắc Ninh 500.000        

21.03.2023Phạm Thị Năm Hà Nội 500.000        

21.03.2023Thiều Đình Thành Thanh Hóa 200.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Thu Trang Tây Hồ, Hà nội 500.000        

21.03.2023Công ty Cổ phần Xây dựng ASICO Hoàng Mai, Hà nội 500.000        

21.03.2023Đặng Thị Phương Ba Đình, Hà Nội 500.000        

21.03.2023Nguyễn Ngọc Diệp Ba Đình, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Viết Bảo Tây Hồ, Hà nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Vũ Phong Tây Hồ, Hà nội 200.000        

21.03.2023Trương Duy Thủy Ba Đình, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Phạm Quang Tú Ba Đình, Hà Nội 100.000        

21.03.2023Nguyễn Tài Hải Bắc Giang 100.000        

21.03.2023Nguyệt Đức Bắc Ninh 100.000        

21.03.2023Trần Ngọc Hải Tuyên Quang 200.000        

21.03.2023Đỗ Văn Cảnh Hưng Yên 100.000        

21.03.2023Đỗ Văn Được Hưng Yên 100.000        

21.03.2023Nguyễn Anh Tuấn Quảng Ninh 200.000        

21.03.2023Hương Hương Phú Thọ 500.000        

21.03.2023GĐ Bà Sự Phú Thọ 200.000        

21.03.2023Thơm Tuấn Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

21.03.2023Hoàng Thị Hồng Thúy Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

21.03.2023Đặng Thị Hợi Lào Cai 200.000        

21.03.2023Trần Trung Hiến Lào Cai 200.000        

21.03.2023Đặng Thị Lan Thái Bình 200.000        

21.03.2023Đặng Thị Tuyết Thái Bình 200.000        

21.03.2023Trần Quỳnh Anh Bắc Ninh 100.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Loan Thái Nguyên 100.000        

21.03.2023Cao Thị Vân Anh Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

21.03.2023Phan Thị Nguyệt Long Biên, Hà Nội 100.000        

21.03.2023Đỗ Thị Phương Long Biên, Hà Nội 300.000        

21.03.2023Vũ Minh Tân Hà Nội 200.000        

21.03.2023Phạm VĂn Dũng Thái Bình 200.000        

21.03.2023Phạm Minh Phương Thái Bình 200.000        
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21.03.2023Dũng Tân Thái Bình 200.000        

21.03.2023Vũ Thị Thái Anh Thái Bình 200.000        

21.03.2023Phạm Thị Thái Thái Bình 200.000        

21.03.2023Nguyễn Tùng Lâm Thái Bình 200.000        

21.03.2023Đinh Thúy Hằng Thái Bình 100.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Toan Thái Bình 200.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Đạt Thái Bình 100.000        

21.03.2023Phạm Thị Hương Thái Bình 100.000        

21.03.2023Thịnh Lan Thái Bình 1.000.000     

21.03.2023Chu Anh Bằng Thái Bình 200.000        

21.03.2023Bùi Văn Giang Thái Bình 100.000        

21.03.2023Đoàn Tân Lập Đan Phượng, Hà Nội 1.200.000     

21.03.2023Lê Anh Tuấn Hà Nội 100.000        

21.03.2023Đào Việt Tùng hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Đức Quý Kim Mã, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Đỗ Quốc Minh Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Ngọc Huy Hà Nội 200.000        

21.03.2023Phan Nguyễn Gia Hân Hà Nội 200.000        

21.03.2023Phan Nguyễn Minh Anh Hà Nội 200.000        

21.03.2023Lê Tuấn Tú Hà Nội 100.000        

21.03.2023Nguyễn Thi Thuyết Hà Nội 100.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Vân Thịnh Hải Dương 500.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Phương Hải Dương 500.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Tâm Hải Dương 500.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Hường Hải Dương 200.000        

21.03.2023Chữ Thị Trang Hải Dương 500.000        

21.03.2023Bùi Thị Vân Anh Bắc Giang 200.000        

21.03.2023Đinh Thị Hòa bắc Giang 200.000        

21.03.2023Phạm Thị Hường Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Kim Thức Hà Nội 200.000        

21.03.2023Đoàn Hà Nội Hà Nội 1.600.000     

21.03.2023Nguyễn Trí Quang Hà Nội 50.000          

21.03.2023Dương VĂn Đức hà Nội 200.000        

21.03.2023Các con cô Nhài Hà Nội 100.000        

21.03.2023Nguyễn Quang Liêm Hà Nội 200.000        

21.03.2023Đào Thị Sông Trà Lý 200.000        

21.03.2023Nguyễn Phương Thảo Hà Nội 200.000        

21.03.2023Hoàng Thị Hè 400.000        

21.03.2023Đoàn Yên Bái yên Bái 500.000        

21.03.2023Nguyễn văn Kiên Hoàng Mai, Hà nội 200.000        

21.03.2023Vũ Xuân Quyển Gia Thụy, Hà Nội 100.000        

21.03.2023Phạm Văn Trường Mễ Trì, Hà Nội 200.000        

21.03.2023Nguyễn Thị Tuyết Nhung Long Biên, Hà Nội 50.000          

22.03.2023Ngô Thị Thu Hằng Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

22.03.2023Nguyễn Thi Dung Đăc Nông 500.000        

22.03.2023Nguyễn Trọng Huy Long Biên, Hà Nội 500.000        

22.03.2023Nguyễn Tiến Thành Long Biên, Hà Nội 200.000        
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22.03.2023Nguyễn Thị Hồng Gia lâm, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Nguyễn Thị Thu Trang Ninh Tiến, Ninh Bình 200.000        

22.03.2023Phạm Quang Trung Ninh Bình 200.000        

22.03.2023Nguyễn Nhật Hoàng Ninh Bình 100.000        

22.03.2023Bùi Bình Trọng Nam Định 200.000        

22.03.2023Phạm Thị Thương Ninh Bình 200.000        

22.03.2023Bùi Thị Thanh Sương Huế 50.000          

22.03.2023Nguyễn Tiến Thành Long Biên, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Nguyễn văn Lực Gia lâm, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Nguyễn Thị Hiểu Long Biên, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Lại Thị Thúy Yên Khánh, Ninh Bình 300.000        

22.03.2023Lại Văn Trưởng Kim Sơn, Ninh Bình 200.000        

22.03.2023Vũ Thị Quỳnh Trang Úc 500.000        

22.03.2023Vũ Văn Sơn Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

22.03.2023Nguyễn Thị Thu Hằng Hà Nội 1.000.000     

22.03.2023Phạm Thị Quyên Hà Nội 200.000        

22.03.2023Vũ Thị Nhuần Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

22.03.2023Vũ Đình Hà Quảng Yên, Quảng Ninh 200.000        

22.03.2023Phạm VĂn Thọ Thái Bình 200.000        

22.03.2023Vũ Thị Quỳnh Thái Bình 100.000        

22.03.2023Phạm Việt Đức Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Lý Đức Tuấn Cầu Giấy, Hà Nội 300.000        

22.03.2023Ông Ngọc Long Đống Đa, Hà Nội 100.000        

22.03.2023Hoàng văn Sơn Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

22.03.2023Nguyễn Đình Thắng Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

22.03.2023Nguyễn Hồng Cương Vĩnh Phúc 1.000.000     

22.03.2023Nguyễn Mạnh Tuấn Vĩnh Phúc 500.000        

22.03.2023Hà Thị Ngân Vĩnh Phúc 500.000        

22.03.2023Nguyễn Thị Ninh Vĩnh Phúc 300.000        

22.03.2023Nguyễn Thị Thu Hiền Vĩnh Phúc 200.000        

22.03.2023Nguyễn Minh Hồng Vĩnh Phúc 200.000        

22.03.2023Bùi Thị Thu Hằng Vĩnh Phúc 200.000        

22.03.2023Phạm Thị Thanh Bình Vĩnh Phúc 100.000        

22.03.2023Đỗ Thị Thúy Long Biên, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Nguyễn Phương Thùy Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

22.03.2023Nguyễn Lục Cao Phương Lâm Đồng 200.000        

22.03.2023Nguyễn Đức Nguyên Lâm Đồng 200.000        

22.03.2023Vũ Thế Quyết Lâm Đồng 200.000        

22.03.2023Trần văn Tấn Lâm Đồng 500.000        

22.03.2023Lê Thị Tươi Lâm Đồng 200.000        

22.03.2023Đinh Văn HÙng Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Tạ Chế Vinh Hà Nội 200.000        

22.03.2023Đỗ Mai Liên Mõng Cái, Quảng Ninh 300.000        

22.03.2023Trần Thị Thúy Mõng Cái, Quảng Ninh 100.000        

22.03.2023Lương Thị Ngọc Trang hà Nội 100.000        

22.03.2023Lưu Trước Uân Hưng Yên 50.000          

22.03.2023Nguyễn Tuấn Anh Hà Nam 100.000        
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22.03.2023Vũ Bá Mười Ba Đình, Hà Nội 100.000        

22.03.2023Trịnh Thị Nguyệt Hải Phòng 300.000        

22.03.2023Trịnh Thị Hồng Nhung Hải Phòng 300.000        

22.03.2023Thân Thị Hồng Nhung Bắc Ninh 300.000        

22.03.2023Nguyễn Tường Vy Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Nguyễn Đức Sơn Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Nguyễn Hải Quan Thanh Hóa 500.000        

22.03.2023Nguyễn Trung Tưởng Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Nguyễn Trung Sỹ Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Trần Văn Hưng Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Trần Tuấn Hà Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Lê Tống Anh Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Trần Mỹ Hằng Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Công ty CP Thi công Điện BPBC Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

22.03.2023Công ty Cp tập đoàn Blue Ocean Hà Nội 200.000        

22.03.2023Trần Thị Thanh Hương Quảng Ninh 500.000        

22.03.2023

Công ty TNHHTM và

 sản xuất thiết bị y tế Bảo quân Quảng Ninh 200.000        

22.03.2023Nguyễn Hiếu Hòa Hoàng Mai, Hà nội 100.000        

22.03.2023Hoàng Thị Tuyết Hoàng Mai, Hà nội 100.000        

22.03.2023Nguyễn Hữu Hồng Việt Hoàng Mai, Hà nội 50.000          

22.03.2023Dương Ngọc Nhung Hoàng Mai, Hà nội 50.000          

22.03.2023Nguyễn Xuân Lân Hà Nội 100.000        

22.03.2023Đỗ Ngọc Quang Hà Nội 500.000        

22.03.2023Nguyễn Thị Mai Anh Hà Đông, Hà Nội 100.000        

22.03.2023Công ty CP tập đoàn Tân Lộc Phát Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

22.03.2023Lê Thị Thanh Thủy Hà Nội 100.000        

22.03.2023Bùi Huy Trứ Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

22.03.2023Hà Thúy Nga Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

22.03.2023Lê Thị Yến Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

22.03.2023Hoàng Phi Long Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

22.03.2023Nguyễn Vũ Ngọc Thương Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

22.03.2023Lê Anh Tuấn Thanh Hóa 1.000.000     

22.03.2023Đỗ văn Sửa Thanh Hóa 100.000        

22.03.2023Phùng Ngọc Châu Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Khắc Hùng Thanh Trì, Hà Nội 300.000        

3/23/2023 Nguyễn Quang Huy Hải Dương 200.000        

3/23/2023 Vũ Thị Mai Lan Hải Dương 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Văn Hinh Hải Dương 200.000        

3/23/2023 Phan Thị Hồng Gấm Hải Dương 500.000        

3/23/2023 Nguyễn Tiêu Thiệu Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Lê Thúy Huyền Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Nghiêm văn Quang Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Đức Tuấn Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Phùng Văn Hồ Vĩnh Phúc 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Văn Bản Vĩnh Phúc 100.000        

3/23/2023 Đỗ Văn Hoạch Vĩnh Phúc 100.000        
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3/23/2023 Nguyễn Chí Hùng Ngà Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Tiến Tuấn Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Tiến Mạnh Vĩnh Phúc 200.000        

3/23/2023 Trần Thế Anh Thái Nguyên 1.000.000     

3/23/2023 Trần VĂn Quyền Thái Nguyên 200.000        

3/23/2023 Bùi Thanh Hải Thái Bình 500.000        

3/23/2023 Phạm VĂn Mừng Hải AN, Hải Phòng 500.000        

3/23/2023

Công ty Cổ phần Nhiệt điện

 Quảng Ninh Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000     

3/23/2023 Nguyễn Tuấn Anh Quảng Ninh 1.000.000     

3/23/2023 Gia đình Ngô Sinh Nghĩa Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000     

3/23/2023 Vũ Thành Trung Thái Nguyên 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Văn Hòa Nghệ AN 500.000        

3/23/2023 Phạm Hoàng Tiến Đồng Nai 1.000.000     

3/23/2023 Phạm Thị Thu Đồng Nai 500.000        

3/23/2023 Trần Huy Hoàng Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

3/23/2023 Sinh Hiên Gia lâm, Hà Nội 500.000        

3/23/2023 Trần Mạnh Toàn Hà Nội 1.000.000     

3/23/2023 Trường Anh Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Dũng Yến Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Trịnh Hoàng Phương Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

3/23/2023 Nguyễn Quang Minh Đống Đa, Hà Nội 100.000        

3/23/2023 Lưu Tiến Dũng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

3/23/2023 Lê Thị Phượng Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

3/23/2023 Trần Thu Huyền Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị ÁI Thanh Tân Phú, HCM 500.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Hường Tân Phú, HCM 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Bình Hải Phòng 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Vũ Hải Phòng 100.000        

3/23/2023 Vũ Thị Trang Hà Nội 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Văn Dương Lập Thach, Vĩnh Phúc 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Quốc Phương Hải Phòng 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Quyên Hải Phòng 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Thành Trung Hải Phòng 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Phương Lâm Hải Phòng 400.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Mai Hải Phòng 200.000        

3/23/2023 Đỗ Thị Thái Hải Phòng 500.000        

3/23/2023 Nguyenx Thị Lê Nga Hải Phòng 500.000        

3/23/2023 Bùi Xuân Thắng Hà Nội 500.000        

3/23/2023 Mai Thanh Tâm Hà Nội 200.000        

3/23/2023 Quách Ngọc Diệp Hà Nội 300.000        

3/23/2023 Nguyễn văn Trọng Quốc Oại, Hà Nội 500.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Hoa Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/23/2023 Lê Thị Oanh Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

3/23/2023 Đỗ Đăng Hải Tiên Du, Bắc Ninh 500.000        

3/23/2023 Vũ Đình Cường Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

3/23/2023 Lê Thị Ngọc Lan Vũng Tàu 500.000        
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3/23/2023 Lê Thị Ngọc Lài Vũng Tàu 500.000        

3/23/2023 lê Thị Bích Ngà Vũng Tàu 200.000        

3/23/2023 Hàn Đức Mạnh Thanh Hóa 50.000          

3/23/2023 Vũ Xuân Thái Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Trần Dương Kiên Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Nguyễn văn Tiến Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Phan Thị Năm tây Ninh 100.000        

3/23/2023 Mai Thị Hương Thanh Hóa 50.000          

3/23/2023 Nguyễn Thị Hồng Châu tây Ninh 100.000        

3/23/2023 Hồ Minh Lý Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Nhô Hoàng Đan Nhi Thanh Hóa 50.000          

3/23/2023 Nguyễn Văn Trường Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Ngô Thanh An Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Lương Thanh Quyết Thanh Hóa 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Lan Thương Quảng Ninh 200.000        

3/23/2023 Phạm Thị Sáu Hưng Yên 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Phương Thảo Hưng Yên 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Thị Lợi Hòa Bình 100.000        

3/23/2023 Dương Quỳnh Anh Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

3/23/2023 Đào văn Kiên Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000        

3/23/2023 Công ty Xây dưng Thiết 5 Bình Tân 500.000        

3/23/2023 Lưu Thanh Tuyền Biên Hòa, Đồng Nai 500.000        

3/23/2023 Nguyễn Thùy Dương Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

3/23/2023 Huỳnh Hữu Công Bà Rịa - Vũng Tàu 100.000        

3/23/2023 Phạm Thị Lời Thái Nguyên 100.000        

3/23/2023 Trần Khắc Tâm Bắc Ninh 200.000        

3/23/2023 Nguyễn Đình Luyến Vĩnh Phúc 100.000        

3/23/2023 Trần Thành Tâm Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/23/2023 Trương Quang Hòa Thái Nguyên 100.000        

3/23/2023 Đào Thị Huệ Thái Nguyên 100.000        

3/23/2023 Nguyễn văn Lâm Long Biên, Hà Nội 100.000        

3/23/2023 Lê Ngọc Hải Long Biên, Hà Nội 100.000        

3/23/2023 Nguyễn Xuân Hậu Thái Bình 500.000        

3/23/2023 Tô Mạnh Kiên Thái Bình 100.000        

3/23/2023 Bùi Trung Sơn Thái Bình 200.000        

24.03.2023Hoàng Ngọc Ánh Thái Bình 100.000        

24.03.2023Hoàng Ngọc Long Thái Bình 100.000        

24.03.2023Hoàng Thị Ngọc Hà Thái Bình 100.000        

24.03.2023Đào Trọng Thái Thái Bình 100.000        

24.03.2023Hoàng Khánh Linh Thái Bình 100.000        

24.03.2023Nguyễn Trọng Đan Thái Bình 100.000        

24.03.2023Bùi Đình Thịnh Thái Bình 100.000        

24.03.2023Nguyễn Đình Hải Ninh Hiệp 200.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Ngọc Duyên Ninh Hiệp 500.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Tuyết Thanh Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Mỹ Bình Hà Nội 100.000        

24.03.2023Vương Thị Nguyệt Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Vui Vũng Tàu 100.000        

24.03.2023Ngô Thị Thúy Nghi Sơn, Thanh Hóa 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Linh Bình Chánh 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Tâm Nghệ AN 100.000        

24.03.2023Phan Thị Hồng Vũng Tàu 100.000        

24.03.2023Đậu Xuân Hưng Thanh Hóa 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

24.03.2023Hồ Thị Thái Thanh Hóa 100.000        

24.03.2023Phan Thị Huệ Thanh Hóa 100.000        

24.03.2023Nguyễn Mạnh Hùng Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

24.03.2023Tăng Thị Lan ANh Hoài Đức, Hà Nội 500.000        

24.03.2023

Điện Thủy Phúc Tâm, 

Hồ Thị Thanh Lam 1.000.000     

24.03.2023Lê Tiến Trị 1.000.000     

24.03.2023Trần Xuân Lễ, Nguyễn Thị Hảo 500.000        

24.03.2023Đinh Văn Thanh, Đặng Lan Hương 500.000        

24.03.2023Đinh Xuân Hưng, Trương Thị Hương 500.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Minh Thương 300.000        

24.03.2023Nguyễn Hồ Thanh An 1.000.000     

24.03.2023phạm Quang Bằng 1.000.000     

24.03.2023Thái Thị Oanh 300.000        

24.03.2023Phan Thị Thanh 1.000.000     

24.03.2023Nguyễn Xuân Quý 500.000        

24.03.2023Le Hoàng Hải, Lê Hoàng Lân 1.000.000     

24.03.2023Tổng Công ty May 10 Long Biên, Hà Nội 7.000.000     

24.03.2023

Các Xí nghiệp, cán bộ, phòng ban 

Công ty May 10 Đống Đa, Hà Nội 26.000.000   

24.03.2023Đỗ Thị Tỵ Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Thùy Dung Hà Nội 400.000        

24.03.2023Phạm Thị Thúy Hà Thái Nguyên 500.000        

24.03.2023Đặng Thị Vân Khánh Thái Nguyên 200.000        

24.03.2023Vũ Thu Thủy Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Kim Dung Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

24.03.2023GĐ Vinh Chanh Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 300.000        

24.03.2023Nguyễn văn Tuấn Yên Bái 200.000        

24.03.2023Tống văn Kiên Hà Nội 200.000        

24.03.2023Lương Chí Công Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Phi Na Phin Tuyên Quang 100.000        

24.03.2023Gia đình Phong Huế Tuyên Quang 500.000        

24.03.2023Phạm Thu Thủy Hà Đông, Hà Nội 500.000        

24.03.2023Trần Ngọc Phú Thái Bình 200.000        

24.03.2023Bùi Đình Chánh Thái Bình 100.000        

24.03.2023Công Ty XNK Thăng Long Thái Bình 500.000        

24.03.2023Công Ty Phú Kháng Thái Bình 50.000          

24.03.2023Đỗ Nhật Minh Thái Bình 50.000          

24.03.2023Nguyễn Thanh Hải Thái Bình 200.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Hồng Thúy Hà Đông, Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Bình Ban Hà Đông, Hà Nội 100.000        

24.03.2023Dũng Mạnh Hà Nội 200.000        

24.03.2023Nguyễn Khánh Linh Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Anh Tú Hà Nội 100.000        

24.03.2023Nguyễn Thị Vân Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

24.03.2023Tân Mạnh Dũng Hà Nội 100.000        

24.03.2023Đỗ Thị Hồng Nhung Tân Bình 500.000        

24.03.2023Trần Thái Vinh TP Hồ Chí Minh 200.000        

24.03.2023Trần Thị Thủy Đồng Nai 200.000        

24.03.2023Lê Thị Hà Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

24.03.2023Nguyễn Hồng Sơn Đống Đa, Hà Nội 2.000.000     

25.03.2023Nguyễn Văn Lương Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

25.03.2023Nguyễn Trọng Quỳnh Vinh, Nghệ AN 1.000.000     

25.03.2023Phạm văn Đoan Lê Chân, Hải Phòng 500.000        

25.03.2023Bùi Trung Dũng Hà Nội 150.000        

25.03.2023Bùi Văn Sơn Hà Nội 150.000        

25.03.2023Cao Đại Thắng, Đỗ Thị Hồng Thúy Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

25.03.2023Đỗ Thị Yến Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

25.03.2023Nguyễn Hoàng Long Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

25.03.2023Nguyễn Đình Hợp Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

25.03.2023Phùng Thị Vượng Việt Trì, Phú Thọ 100.000        

25.03.2023Phùng Khắc Đăng Yên Mô, Ninh Bình 100.000        

25.03.2023Ngô Xuân Tân Yên Mô, Ninh Bình 100.000        

25.03.2023Tạ Văn Đề Yên Mô, Ninh Bình 100.000        

25.03.2023Tống Văn Trang Yên Mô, Ninh Bình 100.000        

25.03.2023Tống Mạnh Cường Yên Mô, Ninh Bình 100.000        

25.03.2023Trần văn Trung Yên Mô, Ninh Bình 100.000        

25.03.2023Trần Nam Thịnh Hà Nội 100.000        

25.03.2023Trần Ích Phong Hà Nội 200.000        

25.03.2023Phạm Ngọc Tuấn Hà Nội 200.000        

25.03.2023 Phạm Anh Chiến Hà Nội 500.000           

25.03.2023 Phạm Thị Thanh Thúy Hà Nội 500.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Hồng Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Nguyễn Văn Huy Hà Nội 300.000           

25.03.2023 Bùi Thị Giàu Hà Nội 500.000           

25.03.2023 Nguyễn Viết Xuân Hà Nội 100.000           

25.03.2023 Lê Công Tuấn Anh Thanh Hóa 500.000           

25.03.2023 Bùi Trung Hiếu, Trần Thị Thơm 200.000           

25.03.2023 Bùi Minh Nhựt Long An 200.000           

25.03.2023 Đỗ Hữu Thái Ninh Bình 200.000           

25.03.2023 Trần Văn Hưng Ninh Bình 200.000           

25.03.2023 Lê văn Hóa Ninh Bình 200.000           

25.03.2023 Trịnh Thị Hoa Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Phạm Quốc Đạt Ninh Bình 500.000           

25.03.2023 Phạm Tiến Dũng Ninh Bình 500.000           

25.03.2023 Phạm văn Khoa Ninh Bình 500.000           

25.03.2023 Vũ Trọng Thủy Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Phạm Thị Thu Hoa Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Lê Thị Yến Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Phạm Thị Lành Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Vũ Văn Trọng Ninh Bình 500.000           

25.03.2023 Lương Thị Phán Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Bùi Văn Cầm Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Mai Văn Miễn Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Nguyễn Đình Cương Ninh Bình 100.000           

25.03.2023 Đào Duy Linh TP HCM 500.000           

25.03.2023 Đặng Thị Hà Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Đinh Thị Kim Dung HCM 200.000           

25.03.2023 Đặng Văn Hường Chương Mỹ, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 lại Thị Tỉnh Chương Mỹ, Hà Nội 100.000           

25.03.2023 Bùi Thị Kim Dung Chương Mỹ, Hà Nội 100.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Thanh Huế Ba Đình, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Nguyễn Việt Trung Ba Đình, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Đặng Hải Tuấn Đống Đa, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Lê Xuân Trình Long Biên, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Trần Thành Trung Bắc Giang 100.000           

25.03.2023 Phạm Quang Hùng Bắc Giang 200.000           

25.03.2023 Nguyễn Tú Nam Bắc Giang 200.000           

25.03.2023

Nguyễn Văn Doanh,

 Nguyễn Thùy Phương Bắc Giang 200.000           

25.03.2023

Nguyễn Anh Tuấn, 

Nguyễn Thi Minh Thu Việt Trì, Phú Thọ 500.000           

25.03.2023 Vũ Xuân Dương Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Hướng Dương Quận 8, TP Hồ Chí Minh 500.000           

25.03.2023 Huỳnh Vân Tuyết Nhung HCM 100.000           

25.03.2023 Nguyễn Quang Dư Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

25.03.2023 Nguyễn Văn Chiến Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Duyên Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Thời Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000           
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25.03.2023 Nguyễn văn Đại Yên Phong, Bắc Ninh 1.000.000        

25.03.2023 Lâm Thị Dương Gò Vấp, HCM 500.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Hồng Gò Vấp, HCM 200.000           

25.03.2023 Hoàng Hương Ly Ninh Bình 200.000           

25.03.2023 Nguyễn Thị Tĩnh Bắc Giang 100.000           

25.03.2023 Đặng Ngọc Yến Bắc Giang 100.000           

25.03.2023 Lê Thị Hạnh Bắc Giang 500.000           

25.03.2023 Phạm Hữu Cường Bắc Giang 100.000           

25.03.2023 Cơ sở Toàn Thịnh HCM 2.000.000        

25.03.2023 Kiều Chí Hưng, Phạm Minh Nga Hà Nội 500.000           

25.03.2023 Phạm Ngọc Sơn Thanh Hóa 500.000           

25.03.2023 Trịnh Xuân Thắng Thanh Hóa 500.000           

25.03.2023 Cao văn Bình Thanh Hóa 500.000           

25.03.2023 Tô Thị Hồi Sơn La 100.000           

25.03.2023 Bùi Phương Lan Sơn La 100.000           

25.03.2023 Trần Thị Lượt Sơn La 100.000           

25.03.2023 Bùi Khắc Bảo Sơn La 100.000           

25.03.2023 Trần Ngọc Tuấn Hà Nội 500.000           

25.03.2023 Trịnh Thị Mùi Sơn La 100.000           

25.03.2023 Đoàn Khánh Duy Sơn La 100.000           

25.03.2023 Nguyễn Khắc Tùng Đống Đa, Hà Nội 500.000           

25.03.2023 Phạm Thị Ngọc Hà Thái Bình 500.000           

25.03.2023 Bùi Thị Huế Thái Bình 100.000           

25.03.2023 Nguyễn Duy Cường Thái Bình 100.000           

25.03.2023 Vũ Thị Hồng Nam Định 400.000           

25.03.2023 Vũ Thị Duyên Nam Định 200.000           

25.03.2023 Khúc Chu Đoàn Hưng Nam Định 1.000.000        

25.03.2023 Nguyễn Thùy Ngọc Nam Định 200.000           

25.03.2023 Phương Hùng Cường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

3/26/2023 Bùi Anh Đức Quảng Ninh 300.000           

3/26/2023 Trương Thị Kim Lan Linh Đàm, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Đức Hoàng Hà Đông, Hà Nội 300.000           

3/26/2023 Đoàn Bắc Hà Lào Cai 900.000           

3/26/2023 Vũ Đình Phúc Lào Cai 50.000             

3/26/2023 Vũ Phương Thảo Lào Cai 50.000             

3/26/2023 Nguyễn Quốc Nam Lào Cai 50.000             

3/26/2023 Nguyễn Phương Thảo Lào Cai 50.000             

3/26/2023 Trung tâm Dịch vụ 6 Hà Nội 1.000.000        

3/26/2023 Ngô Thị Yên Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Phạm Thu Trang Hà Nội 760.000           

3/26/2023 Lê Thị Châm Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Trung tâm Dịch vụ 1 Hà Nội 1.000.000        

3/26/2023 Đinh Quốc Thông Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Nguyễn Phước Long Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Vũ Ngọc Thạch Hà Nội 1.000.000        

3/26/2023 Hoàng Ngọc San Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Trương Tuấn Anh Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Lê Mạnh Hùng Ninh Bình 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Anh Tuấn Thanh Hóa 200.000           

3/26/2023 Lê Trịnh Đăng Minh Thanh Hóa 500.000           

3/26/2023 Lê Lan Anh Thanh Hóa 200.000           

3/26/2023 Lê Thị Linh Thanh Hóa 200.000           

3/26/2023 Vũ Thị Thủy Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Đức Phương Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Vũ Thị Kim Dung Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Minh Hồng Hoàng Mai, Hà nội 500.000           

3/26/2023 Trịnh Thị Thanh Hà Hà Đông, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Hoàng văn Hưng Hà Đông, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Trịnh Thị Thu Giang Hà Đông, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Phan Thị Bích Thủy Hà Đông, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Bùi Minh Đức Hà Đông, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Đông, Hà Nội 2.000.000        
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3/26/2023 Vũ Nguyễn Nhật Anh Hồ Chí Minh 500.000           

3/26/2023 Lê Thị Huyền Vĩnh Phúc 100.000           

3/26/2023 Doãn Hương Giang Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Phương Anh Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Phương Quỳnh Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Tuấn Tú Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Quỳnh Thảo Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Doãn Minh Hiếu Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 PK Nha khoa Tây Hồ Tây Hồ, Hà nội 200.000           

3/26/2023 PK Nha Khoa QT OSWIN Tây Hồ, Hà nội 200.000           

3/26/2023 GĐ Thủy Chiếu Tây Hồ, Hà nội 100.000           

3/26/2023 Nông Sơn Hà Thái Nguyên 100.000           

3/26/2023 Trần Thị Hương Trà Thái Nguyên 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Ngọc Cảnh Hoa Gia lâm, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Đỗ Nam Hải Trang Gia lâm, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Nguyễn Khắc Hiền Hiền Gia lâm, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Nguyễn Khắc Quý Liễu Gia lâm, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Công ty TNHH Lê Diệp Lâm Thường Tín, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Gđ Nguyễn Văn Tỵ Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Bùi Quang Nghệ AN 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Lê Tuấn Sinh Sầm Sơm, Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Ngô Tuyết Hạnh Đội Cấn, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thế Lâm Trảng Bom, Đồng Nai 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thùy Vân Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Trần Quang Tùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Đức Hùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

3/26/2023 Đỗ Thị Hải Yến Chương Mỹ, Hà Nội 1.000.000        

3/26/2023 Nguyễn Quỳnh Trang Long Biên, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Vũ Văn Khải Chương Mỹ, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Đỗ Thị Hương Ly 500.000           

3/26/2023 Nguyễn Chiến Thắng Trung Yên, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Thu Hằng Hà Nội 1.000.000        

3/26/2023 Võ Kim Nhung Hà Đông, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Đặng Thị Đào Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Thành, Đào Anh Tuấn Bắc Ninh 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Huyền Bắc Ninh 300.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Hằng Văn Cao, Hưng Yên 300.000           

3/26/2023 Nguyễn Xuân Quang Đan Phương, Hà Nội 300.000           

3/26/2023 Phạm Đình Trường Hòa Bình 300.000           

3/26/2023 Lê Văn Việt Đông Anh 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Thúy Sóc Sơn, Hà Nội 300.000           

3/26/2023 Nguyễn Hữu Tùng Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Đức Anh Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Hữu Tiến Anh Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Phan Thị Luyến Sóc Sơn, Hà Nội 600.000           

3/26/2023 Trương Xuân Bình Sóc Sơn, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Đinh Quang Ngọc Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Như Dương Ba Đình, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thanh Khiêm Lương Mai, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Nguyễn Đức Anh Tuấn Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Viết Liên Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

3/26/2023 Trương Đức Trường Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Văn Mạc Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Thanh Tùng Hà Nam 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Phúc Thọ 200.000           

3/26/2023 Nguyễn văn Thuận Son Toản, An Hưng, Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Tô Văn Miền Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Tô Thị Ngọc Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Tô Thị Hà Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Phạm Thị Thu Hiền Sóc Sơn, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Hữu Viên Thanh Hóa 200.000           
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3/26/2023 Cao Duy Chiến, Trần Ngọc ÁNh Thanh Hóa 100.000           

3/26/2023 Đỗ văn Thắng Thannh Hóa 200.000           

3/26/2023 Trần Đăng Thanh Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Vũ Tiến Đạt Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Đình Định Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Đình Thành Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Chu Văn Thực Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Chu Văn Thiết Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Chu VĂn Dũng Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Khả Hồng Vững Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Trần Văn Cường Thạch Thất, Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Trần văn Nghĩa Thạch Thất, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Đặng Cao Nghĩa Thạch Thất, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Trần Văn Trung Thạch Thất, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Chu Văn Mười Thạch Thất, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Chu Văn Thắng Thạch Thất, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Chu Văn Tuấn Thạch Thất, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Đình Hào Thạch Thất, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn tất Thắng Ba Đình, Hà Nội 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Thị Nhật Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

3/26/2023 Nguyễn Đình Hưng Vĩnh Phúc 200.000           

3/26/2023 Hoàng Minh Tân Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Văn Phong Ninh Bình 100.000           

3/26/2023 Trần Đức Phong Ninh Bình 1.000.000        

3/26/2023 Nguyễn Thị Hồng Thúy Anh Quốc 500.000           

3/26/2023 Lê Thùy Chi Anh Quốc 200.000           

3/26/2023 Đồng Bích Thủy Hải Phòng 200.000           

3/26/2023 Đinh Thị Hằng Hải Phòng 200.000           

3/26/2023 Phạm Thị Huệ Hải Phòng 200.000           

3/26/2023 Trần Thanh Hà Hải Phòng 100.000           

3/26/2023 Đinh Thị Tư Hải Phòng 200.000           

3/26/2023 Nguyễn Văn Tú Hà Nội 500.000           

3/26/2023 Phạm Công Hoàng Quảng Ninh 500.000           

27.03.2023 Trường Mầm non Hoa Phượng Thái Bình 300.000           

27.03.2023 Công ty TNHH Phúc Thọ Thái Bình 200.000           

27.03.2023 Phạm Công Thành Thái Bình 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Thu Trang Thái Bình 300.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Phúc Thái Bình 200.000           

27.03.2023 Vũ Thị Sen Thái Bình 300.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Thu Trang Thái Bình 200.000           

27.03.2023 Trần Thị Kim Anh Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Phạm Kiều Hoa Hải Phòng 1.000.000        

27.03.2023 Kiều Thị Việt Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Công ty CPTM Hải Phòng Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Công ty Ánh Dương Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Thanh Nga Hải Phòng 300.000           

27.03.2023 Vũ Thu Trang Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Hệ thống America Skill Hải Phòng 200.000           

27.03.2023 Trần Thị Thanh Bình Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Hoàng Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Đỗ Thị Kim Phượng Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Phạm Minh Hằng Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Quốc Hạnh Hải Phòng 200.000           

27.03.2023 Vũ Văn Hậu Hải Phòng 100.000           

27.03.2023 Hà Minh Trọng Hưng Yên 50.000             

27.03.2023 Nguyễn Thị Thái Hưng Yên 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Minh Vũ Hưng Yên 100.000           

27.03.2023 Doãn Truyền Hoàng Mai, Hà nội 100.000           

27.03.2023 Doãn Thị Thu Trang Hoài Đức, Hà Nội 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Anh Khoa Ninh Bình 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Gấm Ninh Bình 200.000           

27.03.2023 Trần Thị Ánh Tuyết Ninh Bình 500.000           
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27.03.2023 Bùi Thị Lụa Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Hoàng Ngọc Huyền Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Đỗ Phương Tiến Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Phạm Anh Quốc Hải Phòng 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Minh Tâm Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Anh Đào Hải Phòng 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Anh Ngọc Hải Phòng 1.000.000        

27.03.2023 Vũ Hồng Quyết Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Vũ Hồng Kiên Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Vũ Hồng Quân Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Hồng Vân Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Trần Hoài Linh Hòa Bình 100.000           

27.03.2023 Yên Văn Dũng Thanh Hóa 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Văn Bình Thanh Hóa 200.000           

27.03.2023 Yên VĂn tâm Thanh Hóa 100.000           

27.03.2023 Hoàng Cẩm Trung Thanh Hóa 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Trọng Bình Thanh Hóa 100.000           

27.03.2023 Trịnh Thị Lanh Thanh Hóa 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Yến Hà Thanh Hóa 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Đức Vinh Thanh Hóa 200.000           

27.03.2023 Đặng Vương Hiển Ninh Bình 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Ngọc Minh Ninh Bình 200.000           

27.03.2023 Đỗ Bá Hà Hoàng Mai, Hà nội 200.000           

27.03.2023 Trần Như Quỳnh Hoàng Mai, Hà nội 200.000           

27.03.2023 Mai Lan Chi Tuyên Quang 200.000           

27.03.2023 Trần Thúy Vân Tuyên Quang 200.000           

27.03.2023 Phạm Nguyệt Ánh Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Mai Thu Hòa Tuyên Quang 200.000           

27.03.2023 Lâm Giang Tuyên Quang 200.000           

27.03.2023 Đặng Thúy Nga Long Biên, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Đại Ngọc Lâm Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Lê Thị Chinh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

27.03.2023 Trần Thị Minh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Phan Tuấn Anh Vinh, Nghệ AN 200.000           

27.03.2023 Nguyễn thị Xuân Phương Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Hoàng Liên Phương Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Trần Hồng Ngọc Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Dương Bá Hùng Hà Nam 500.000           

27.03.2023 Tổng Vina 68 Hà Nam 1.000.000        

27.03.2023 Mai Xuân Vĩnh Thanh Hóa 100.000           

27.03.2023 Vũ Thị Thu Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Thủy Khưng Trang Toàn Thái Binh 500.000           

27.03.2023 Phạm Thị Lệ Thủy Thái Bình 500.000           

27.03.2023 Bùi Thị Trà Thái Bình 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Văn Quá Thái Bình 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Quân, Đức Linh Thái Bình 1.000.000        

27.03.2023 Mai Hà MY, Mai Hà Linh Hải Phòng 750.000           

27.03.2023 Nguyễn Văn Đăng Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Lê Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Đức Việt Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Hằng Nga Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Đinh Quang Hưng Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Đinh Quang Minh Hiếu Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Đinh Quang Bảo Nam Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Lựu Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Mỹ An Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Trần Hoài Hà Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Trần Thu Ngân Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Hường Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Vũ Văn Viễn Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Vũ Quang Dũng Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Vũ Tiến Đức Gia Lâm, Hà Nội 100.000           
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27.03.2023 Mai Ngọc Thắng Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Đỗ Văn Long Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Lê Văn Thắng Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Dương Viết Huy Hà Nội 300.000           

27.03.2023 Lưu Minh Tiến Hà Nam 200.000           

27.03.2023 Trần Văn Thương Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Phạm Đức Minh Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Phạm Tuấn Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Trần Thị Hải Nghệ AN 200.000           

27.03.2023 Phann  Ngọc Quang Nghệ AN 200.000           

27.03.2023 Đinh Ngọc Hiệp Nghệ AN 200.000           

27.03.2023 Lê văn Dũng Nghệ AN 200.000           

27.03.2023 Lê văn Bảo Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Ngô Đức Thành Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Ninh Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Ngô Đức Duy Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Ngô Quang Huy Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Ngô Xuân Lộc Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Nguyễn Đức Quỳnh Hà Nội 100.000           

27.03.2023 Phan Thị Hồng Thắm Quảng Bình 500.000           

27.03.2023 Lê Văn Hương Quảng Bình 500.000           

27.03.2023 Nguyễn Thị Ngà Quảng Bình 500.000           

27.03.2023 Chữ Văn Bái Hà Nội 200.000           

27.03.2023 Lê Thị Xinh Thanh Hóa 1.000.000        

27.03.2023 Đỗ Thị Ất Thanh Hóa 200.000           

27.03.2023  Trần Hồ Thanh Hằng Đồng Nai 500.000           

28.03.2023 Trần Hồ Thanh Hiếu Mỹ 1.000.000        

28.03.2023 Vũ Văn Liên Bắc Ninh 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Hoa 200.000           

28.03.2023 Trần Hải Yến Thanh Trì, hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Phúc Hưởng Thanh Trì, hà Nội 200.000           

28.03.2023 Trương Công Hiếu Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Đào Hồ Điệp Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Hữu Đạt Thái Bình 100.000           

28.03.2023 Đông Toán Bắc Ninh 666.000           

28.03.2023 Chính Nhung Hà Nội 500.000           

28.03.2023 Nguyễn Tiến Đại Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Văn Hải Hà Nội 300.000           

28.03.2023 Nguyễn Tuấn Thành Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Lê Văn Vinh Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Huyền Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Ngọc Hà Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Nông Thị Thanh Hòa Hoàng Mai, Hà nội 500.000           

28.03.2023 Vũ Thị Diệp Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Khuất Đình Sơn Ba Vì, Hà Nội 300.000           

28.03.2023 Phạm Tiến Mỹ Tiên Du, Bắc Ninh 200.000           

28.03.2023 Lê Văn Cảnh Tiên Du, Bắc Ninh 200.000           

28.03.2023 Đào Văn Dương Tiên Du, Bắc Ninh 200.000           

28.03.2023 Đào Văn Trường Tiên Du, Bắc Ninh 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Trung Dũng Bắc Ninh 200.000           

28.03.2023 Hồ Anh Tú Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Trần Anh Thu Minh Khai, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Đoàn Thị Thanh Thủy Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Thùy Dương Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Oanh Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Trần Duy Tuyển Tình Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Trần Huy Xuyên Hà Nội 50.000             

28.03.2023 Trần Thị Bảy Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Giang Hà Tĩnh 100.000           

28.03.2023 Lưu Mạnh Cường Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Văn Tú Thanh Hóa 200.000           

28.03.2023 Trần Văn Nghị Hải Phòng 200.000           
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28.03.2023 Nguyễn Ngọc Biên Hải Phòng 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Trần Ngọc Diệp HCM 200.000           

28.03.2023 Lưu Nhật Tuấn Quận 3 HCM 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Quang Hào Lê Chân, hải Phòng 200.000           

28.03.2023 Hồ Thúy Hằng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Quế Bắc Giang 550.000           

28.03.2023 Tạ Tuấn Thắng Long Biên, Hà Nội 500.000           

28.03.2023 Đỗ Văn Huy Hưng Yên 500.000           

28.03.2023 Trần Việt Năng Bắc Ninh 1.000.000        

28.03.2023 Nguyễn Đình Cường Hà Nội 200.000           

28.03.2023 GĐ Bà Hợp Bắc Ninh 300.000           

28.03.2023 Lê Văn Bình Thanh Hóa 200.000           

28.03.2023 Lê Thị Phương Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Bích Hợp 100.000           

28.03.2023 Đỗ Bích Hà Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Hoàng Anh Tú Quảng Ninh 200.000           

28.03.2023 Vũ Hồng Quyên Quảng Ninh 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị BÍch Thu Đức 200.000           

28.03.2023 Lê Quang Hải Đống Đa, Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Lê Nhật Thanh Bến Tre 160.000           

28.03.2023 Võ Hồng Đức Bắc Giang 100.000           

28.03.2023 Hoàng Kiều Hưng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Đặng Hồng Quân Hà Đông, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Lê Khánh Hà Hà Đông, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Vũ Xuân Quyết Hà Đông, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Hoàng Văn Hùng Hà Đông, Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Thu Phương Đồng Nai 100.000           

28.03.2023 Phạm Văn Thành Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Ưng Bình Dương 100.000           

28.03.2023 Tài Công Lầy Bình Dương 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Mai, Hà nội 100.000           

28.03.2023 Đỗ Thị Thu Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Nguyễn Thị Hằng Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Trần Thị Thủy Hà Nội 100.000           

28.03.2023 Trần Hoàng Hà Hà Nội 200.000           

28.03.2023 Trần Quang Trung Thanh Trì, hà Nội 500.000           

29.03.2023 Nguyễn Anh Quý Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29.03.2023 Lê Trọng Hoàng Hà Nội 200.000           

29.03.2023 Cao Thị Phượng Thái Nguyên 200.000           

29.03.2023 Định Thị Mai Ly Thái Nguyên 200.000           

29.03.2023 Tô Thu Trang Cao Bằng 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Hoa Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29.03.2023 Lê văn Hoàng Bình Dương 500.000           

29.03.2023 Lê Khắc Huy Bình Dương 1.000.000        

29.03.2023 Trịnh Tiến Vinh Bình Dương 500.000           

29.03.2023 Phạm văn Mạnh Văn Lâm, Hưng Yên 100.000           

29.03.2023 Lê Đình Cường Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Bùi Thị Hà Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Đỗ Duy Hải Thanh Hóa 200.000           

29.03.2023 Nguyễn Văn Thắng Hưng Yên 200.000           

29.03.2023 Bùi văn Bẩy Hà Nội 100.000           

29.03.2023 Trịnh Duy Thái Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

29.03.2023 Đoàn Thanh Tùng Từ Sơn, bắc Ninh 100.000           

29.03.2023 Lê văn Bắc Bắc Ninh 100.000           

29.03.2023 Nguyễn văn Thuấn Hưng Yên 200.000           

29.03.2023 Trương Thi Thu Ba Hà Nội 200.000           

29.03.2023 Đỗ Thị Thơm Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

29.03.2023 Lê Như Thanh Hà Nội 200.000           

29.03.2023 Trần Văn Ao Cẩm Phả 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Bá Đội Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000           

29.03.2023 Nguyễn văn Hào Lê Chân, hải Phòng 500.000           

29.03.2023 Nguyễn Văn Hiệp Hải Phòng 200.000           
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29.03.2023 Nguyễn Hữu Chiến Ngô Quyền, hải Phòng 200.000           

29.03.2023 Bùi Khánh Minh Hải Phòng 200.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Thảo Hải Phòng 50.000             

29.03.2023 Nguyễn Kim Điển Hoàng Mai, hà Nội 200.000           

29.03.2023 Đặng Thị Chinh Thái Bình 200.000           

29.03.2023 Nguyễn văn Thọ Bắc Ninh 200.000           

29.03.2023 Cao văn Cần Bình Dương 100.000           

29.03.2023

Công ty Cổ phần 

Bảo hiểm  Petrolimex Đống Đa, Hà Nội 3.000.000        

29.03.2023 Nguyễn Thị Hương Giang Nghĩa Đô, Cầu Giấy 1.000.000        

29.03.2023 Phạm Thu Hiền Hà Đông, Hà Nội 500.000           

29.03.2023 Ngô Bảo Quyên Bến Tre 400.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Mai Phương Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Cao Thị Hường Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Huê 200.000           

29.03.2023 Thái Thanh Liêm HCM 200.000           

29.03.2023 Ngô Thế Đức Hoàng Mai, hà Nội 400.000           

29.03.2023 Phùng Quang Hải Hà Nội 200.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Thanh Bắc Giang 50.000             

29.03.2023 Nguyễn Thị Thu BÌnh Bắc Giang 200.000           

29.03.2023 Dương Thị Hạnh hai Bà Trưng, hà Nội 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Viền Bắc Ninh 50.000             

29.03.2023 Tô Thị Lan Anh Bắc Ninh 50.000             

29.03.2023 Nguyễn Ngọc hải Bắc Ninh 100.000           

29.03.2023 Hà Hương Bắc Ninh 100.000           

29.03.2023 Phạm Ngọc Tâm Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000           

29.03.2023 Cao Thiên tâm Thanh Hóa 200.000           

29.03.2023 Trường Mầm non Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Tý Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Lê Hoài Nam Bắc Giang 100.000           

29.03.2023 Cao văn Dũng Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Thanh Tuấn Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Đoàn Văn Chanh Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000           

29.03.2023 Trần Hồng Hạnh Thanh Hóa 500.000           

29.03.2023 Phạm Thị Kiều lan Thái Nguyên 200.000           

29.03.2023 Vũ Tuấn Anh Thái Nguyên 100.000           

29.03.2023 Dương Thị Dung Thái Nguyên 100.000           

29.03.2023 Miêu Thị Luyến Thái Nguyên 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Văn Khoa Thái Nguyên 200.000           

29.03.2023 Nguyễn Quốc Tuấn Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000        

29.03.2023 Nguyễn Thị Ngọt Thái Nguyên 200.000           

29.03.2023 Nguyễn Chí Khang Thái Bình 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Thành Liêm hà Đông, Hà Nội 100.000           

29.03.2023 Nguyễn Thị Trâm Anh Hà Nội 100.000           

29.03.2023 Phạm Thanh Sơn Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

3/29/2023 Nguyễn Đức Quý Phong Khê 200.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Trí Phong Khê 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Luận 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Hồng Nam Thái Bình 500.000           

3/29/2023 Đỗ Thị Hợp Thái Bình 500.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Hân Thái Bình 100.000           

3/29/2023 Phạm Hữu Minh Thái Bình 200.000           

3/29/2023 Nguyễn Tiến Hưng Thái Bình 200.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Hợp Thái Bình 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Thị An Thái Bình 500.000           

3/29/2023 Vũ Công Thiên Thái Bình 200.000           

3/29/2023 Vũ Công Quân Thái Bình 200.000           

3/29/2023 Vũ Thanh Tuân Thái Bình 200.000           

3/29/2023 Vũ Công Quang Thái Bình 50.000             

3/29/2023 Nguyễn Văn Quang Thái Bình 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Dương Thái Bình 500.000           

3/29/2023 Đàm Văn Tỉnh Thái Bình 100.000           

3/29/2023 Đàm Thu Hương Thái Bình 200.000           

3/29/2023 Đàm Tiến Thành Vĩnh Phúc 200.000           

3/29/2023 Phạm Thanh Sơn Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

3/29/2023 Vũ Phú Sơn Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

3/29/2023 Vũ Thanh Tùng 200.000           

3/29/2023 Nguyễn Thị Hà Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

3/29/2023 Lê Văn Tuyển Thái Nguyên 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Huỳnh Quận 4, HCM 200.000           

3/29/2023 Ngô Thế Phú Tân Phú, HCM 200.000           

3/29/2023 Thắng Lý Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

3/29/2023 Thảo Haỉ Phòng 50.000             

3/29/2023 Nguyễn Văn Sàng Phong Khê 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Toàn Phong Khê 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Nhạ Phong Khê 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Hào Phong Khê 200.000           

3/29/2023 Nguyễn Hồng Vĩnh Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Quang Vinh Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Thị Kim Oanh Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Phạm Văn Hồng Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Thái Đăng Minh Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Trần Đại Thắng Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Hữu Sỹ Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Văn Mùi Vĩnh Phúc 50.000             

3/29/2023 Nguyễn Hữu Hùng Vĩnh Phúc 50.000             

3/29/2023 Nguyễn Thị Xuyến Vĩnh Phúc 200.000           

3/29/2023 Nguyễn Tuấn Anh Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Thị Tuyết Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Đỗ Như Hoa Vĩnh Phúc 100.000           

3/29/2023 Nguyễn Thu Hằng Vĩnh Phúc 100.000           

30/3/2023 Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Sumdfine Số 36A, Ngách 34/156 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.000.000        

30/3/2023 Phạm Ngọc Thắng Đoan Hùng, Phú Thọ 500.000           

30/3/2023 Phạm Ngọc Hà Tân Long, Đoan Hùng, Phú Thọ 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thế Anh 72/170 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 200.000           

30/3/2023 Trần Thị Huệ Thái Bình 200.000           
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

30/3/2023 Đặng Thị Hường Đông Hưng, Thái Bình 100.000           

30/3/2023 Trần Thị Liên Thái Bình 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Thùy Lan Thái Bình 200.000           

30/3/2023 Phạm Thị Toan Thái Bình 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Bá Hiệu Thái Bình 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Trung Kiên Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Hồng Nhung Công an Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Hữu Hiện Thái Bình 200.000           

30/3/2023 Phạm Hưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

30/3/2023 Phạm Thị Hà Vân Công an huyện Hưng Hà 200.000           

30/3/2023 Đỗ Thanh Danh, Nguyễn Thị Mai Bệnh viện Gò Vấp, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

30/3/2023 Phạm Thị Thanh Tâm Hưng Hà, Thái Bình 200.000           

30/3/2023 Chu Ngọc Huệ L10/25A, Vũ Ngọc Phan, Láng Hà, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Chu Ngọc Lan Ngân hàng Quân Đội 1.000.000        

30/3/2023 Chu Quỳnh Phương Thăng Long, Hà Nội 300.000           

30/3/2023 Chu Thanh Nga Công ty Dược Phẩm Trí Khang, Hà Đông, Hà Nội 2.000.000        

30/3/2023 Công ty Cổ phần Vật liệu Cacbon CIC Trường Sơn, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 1.000.000        

30/3/2023 Phùng Điên Biên, Lê Thị Nhàn số 99, Nguyễn Văn Hồ, Đông Sơn, An Hưng, Thanh Hóa 1.000.000        

30/3/2023 Đặng Cao Tý, Chu Thị Bích Số 46, Cổng Nùi, Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 300.000           

30/3/2023 Nguyễn Văn Hùng Phú Thịnh, Lang Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 200.000           

30/3/2023 Dương Quốc Tuấn 78 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà 1.000.000        

30/3/2023 Nguyễn Thị Lan Tô Số 28, Tổ 8, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Văn Nghĩa Số 20, ngõ 35, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Lương Thị Tuyết Số 21, Nguyễn Khắc Viện, Tân Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Võ Tá Sỉu, Võ Tá Đức Số 15, ngách 117/20, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Vũ Văn Tưởng, Nguyễn Thị Hồng Linh Số 846A4, Bình Giã, Rạch Dừa, Vũng Tàu 200.000           

30/3/2023 Trần Nam Anh 222/10 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Dung Số 23, Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Lê Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Thúy 507/56/7 Hương Lộ 3, Bình Tân, Tp. HCM 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Hồng 507/56/7 Hương Lộ 3, Bình Tân, Tp. HCM 200.000           

30/3/2023 Phan Thị Thu Hà Thượng Tổ, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

30/3/2023 Phan Văn Phược Thượng Tổ, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Văn Thành Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

30/3/2023 Phạm Văn Hiền Niêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

30/3/2023 Phan Thanh Hải Thanh Châu, Phú Lý, Hà Nam 200.000           

30/3/2023 Phạm Văn Dũng 17/20 Đàn Xã Tắc, Phú Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Đậu Thành Đồng Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Cao Xuân Tạo Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Đức Toàn Phạm Hồng Thái, Trường Thi, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Mai Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Đỗ Xuân Thành MG2-27 Vincom, Điện Biên, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Lê Văn Xanh 18 Lý Thường Kiệt, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Xuân Chung Bồng 37 Lê Thị Hai, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Trần Văn Thắng Số 09/55 Phú Thọ 3, Phú Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Ngô Đức Thủy 263 Lê Lai, Thanh Hóa 200.000           

30/3/2023 Lê Công Nhượng Số 01A79 Dương Đình Nhượng, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Hồ Thị Lan 22/70 Thôi Hữu, Thanh Hóa 400.000           

30/3/2023 Trần Anh Quân Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 100.000           

30/3/2023 Ngô Thị Thanh Hằng Số 65 ngõ 1, Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Cao Thị Thu Ngọc Đường 93 hẻm 124, Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp. HCM 100.000           

30/3/2023 Phùng Thị Hòa 16B Nguyễn Văn Giai, Đao Kao, Quận 1, Tp. HCM 100.000           

30/3/2023 Lê Thị Hồng Diễm Số 56 Mỹ Hiệp, Hòa Mỹ, Phùng Hiệp, Hậu Giang 100.000           

30/3/2023 Hoàng Thị Nhung Thanh Hóa 50.000             

30/3/2023 Nguyễn Thị Như Hoa, Ngô Đức Mạnh Tân Chi, Tiên Dự, Bắc Ninh 1.000.000        

30/3/2023 Đoàn Hồng Phương Số 18, ngõ 51 Trung Lực, Hải Du, Hải Phòng 500.000           

30/3/2023 Công ty TNHH Thép Phương Thu Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng 500.000           

30/3/2023 Vũ Thúy Anh
Số 16, Đường 12 Khu dân Cư ven sông, Tân Phong, Quận 7, 

Tp.HCM
500.000           

30/3/2023 Trịnh Xuân Hồng Số 131/7 Trần Phú, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 200.000           

30/3/2023 Bùi Đức Pháp 10/18 Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 200.000           

30/3/2023 Vũ Trọng Hội Số 02, Tổ 18 Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

30/3/2023
Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Ngọc 

Hiếu
189 Nguyễn Công Hòa, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Duy Thắng 27 Nguyễn Quốc Ân, Hưng Yên, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Duy Dũng Hưng Yên, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Phạm Thị Lan 102 ngõ 1, Đinh Công, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Điền Thị Giao Linh Linh Đàn, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Vũ Quốc Trung Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Thu Hà 17/29/39/2 Khương Hạ, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Mạnh Đức Minh Khai, Hà Nội 300.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Huyền Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Bản Hội Thanh Hóa Chợ Vườn Hoa, Hương Luyến, Thanh Hóa 450.000           

30/3/2023 Phạm Quốc Thùy 26/666 Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Oanh 26/666 Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa 100.000           

30/3/2023 Bùi Thị Mùi 26 Lê Thị Hoa, Lam Sơn, Thanh Hóa 300.000           

30/3/2023 Cao Đại Phúc, Cao Anh Thư Ngô Từ, Lam Sơn, Thanh Hóa 200.000           

30/3/2023 Tạ Tương Tuấn 09/380 Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Ngô Ngọc Anh 26/402 Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

30/3/2023 Ngô Văn Trường Giang 26/402 Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

30/3/2023 Nguyễn Hưng Đăng 115 Hoa Thám, Độc Lập, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Tạ Thị Thủy 115 Hoa Thám, Độc Lập, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Hồng Đô 115 Hoa Thám, Độc Lập, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

30/3/2023 Nguyễn Thị Minh Huyền 450 Hoa Thám, Độc Lập, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

30/3/2023 Tạ Thị Thúy 17/402 Thắng Lợi,  La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Ngô Văn Khang 17/402 Thắng Lợi,  La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

30/3/2023 Gia đình Ông Ngô Văn Hai Số 10, Thống Nhất, La Phùng, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Công ty CP đầu tư Phát triển Thành Đạt Thanh Châu, Phú Lý, Hà Nam 1.000.000        

30/3/2023
Công ty CP đầu tư Phát triển Hạ tần Khu 

CN Đồng Văn 3
Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 1.000.000        

30/3/2023 Nguyễn Huy Cương Hà Nam 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Bá Quyền Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

30/3/2023 Lê Thanh Tùng Số 02, ngõ 132 Đinh Công Tráng, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Hữu Thuyết Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Phạm Quốc Việt Tài Tâm, Hồng Phú, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

30/3/2023 Thiệp Sao Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Huệ Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Sơn Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Minh Tâm LK3-078 Tuấn Dung, Xóm 9, Ninh Hiệp 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Thư Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Trần Đình Tú Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Trần Bích Ngọc Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Trần Thị Hà 50.000             

30/3/2023 Phạm Thị Thanh Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Phạm Khánh Linh Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Dương Thị Thủy Viện Kiểm soát nhân dân TP. Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Thu Trang Đại Kim, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Phạm Tuấn Thành Nhân Chính, Hà Nội 150.000           

30/3/2023
Lưu Trung Hiếu, Phan Thị Hiền, Lưu 

Phương Thảo
2.000.000        

30/3/2023 Nguyễn Văn Duy Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Kim Thịnh Tp. Vũng Tàu 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Văn Lộc Ngõ 288, số 18B, Hoàng Mai, Hòng Văn Thụ, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Nguyễn Văn Trung Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

30/3/2023 Lê Thị Hoa Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Lê Thị Hương 285 Lý Thái Tổ, Bảo Lộc, Lâm Đồng 200.000           

30/3/2023 Vũ Quỳnh Ngân Số 01, ngõ 63 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Đình Quang Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

30/3/2023 Vũ Trung Kiên Số 01, ngõ 63 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 250.000           

30/3/2023 Vũ Phương Thảo, Vũ Thị Thu Thủy Tổ 8, Đề Thám, Thái Bình 100.000           

30/3/2023 Ngô Thị Trần Hương 73 Ngô Quyền, Thái Bình 100.000           

30/3/2023 Nguyễn Thị Thu Dốc Sặt, Trang Hạ, Bắc Ninh 200.000           

30/3/2023 Phạm Văn Nam Dốc Sặt, Trang Hạ, Bắc Ninh 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

30/3/2023 Nguyễn Đức Anh Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 200.000           

30/3/2023 Nguyễn Văn Thái Thành Trức, Thạch Thành, Thanh Hóa 200.000           

31/3/2023 Nguyễn Đình Chiến Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000        

31/3/2023 Lê Châu Tuấn, Lê Châu Tiến 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

31/3/2023 Đào Văn Tuấn Phú Xuyên, Hà Nội 500.000           

31/3/2023 Nguyễn Ngọc Vũ Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000           

31/3/2023 Nguyễn Thu Hà Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000           

31/3/2023 Đỗ Tuấn Hiệp Hoàng Kiếm, Hà Nội 100.000           

31/3/2023 Nguyễn Đức Hùng Long Biên, Hà Nội 500.000           

31/3/2023 Lưu Ngọc Uyên Phương Hồ Chí Minh 2.000.000        

31/3/2023 Lê Thị Hương Hà Nội 500.000           

31/3/2023 Nguyễn Thị Loan Hà Nội 200.000           

31/3/2023 Đỗ Văn Thắng Hà Nội 500.000           

31/3/2023 Nguyễn Đình Dũng Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1.000.000        

31/3/2023 Phùng Minh Thành Thôn 3, Đội 15, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 500.000           

31/3/2023 Shop Mỹ phẩm Hòa Cường 30 Huyền Quang, Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000           

31/3/2023 Nguyễn Thị Tuyên 49 Tô Vĩnh Dậm, Điện Biên, Thanh Hóa 200.000           

31/3/2023 Trần Hoàng Anh 50 Tô Vĩnh Dậm, Điện Biên, Thanh Hóa 100.000           

31/3/2023 Trần Bảo Anh Hồng Thao, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

31/3/2023 Lê Thị Vân Anh Thanh Hóa 200.000           

31/3/2023 Nguyễn Văn Bằng Số 22, ngõ 182 Đinh Tiên Hoàng, Ninh Khánh, Ninh Bình 200.000           

31/3/2023 Đặng Phương Hà Trường THCS Lý Tự Trọng, Ninh Bình 100.000           

31/3/2023 Nguyễn Ngọc Mai Trường THCS Đức Tính, Tp. Hồ Chí Minh 100.000           

31/3/2023 Trịnh Ngọc Hưng Trường THPT Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình 200.000           

31/3/2023
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội 

tỉnh Ninh Bình
Số 48, phố 12 Đông Thành, Ninh Bình 500.000           

31/3/2023 Phạm Lê Dũng Tân Định, Tân Thành, Ninh Bình 500.000           

31/3/2023 Đinh Thị Bích Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình 200.000           

31/3/2023 Chu Đức Thuận Yên Thế, Bắc Giang 500.000           

31/3/2023 Hoàng Thị Minh Hồng Lam, Hồng Hà, Yên Bái 500.000           

31/3/2023 Lê Thị Hằng Nga Trung Liệt, Hà Nội          1.000.000 

31/3/2023 Hà Văn Loan 100.000           

31/3/2023 Nguyễn Thị Hà Giang Yên Bái 100.000           

31/3/2023 Nguyễn Thị Phương 158 Lương Thế Vinh, Võ Cường, Bắc Ninh 100.000           

31/3/2023 Phạm Xuân Vẻ Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

31/3/2023 Tạ Quốc Tuấn 18 Phạm Thái Bình, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

31/3/2023 Dương Thị Thanh Tổ 7, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

31/3/2023 Nguyễn Xuân Đức Số 23, ngõ 02, Tổ 27 Đông Anh, Hà Nội 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Loan Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000           

01/4/2023 Trần Hải Phong Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Đình Vinh Cụm dân cư số 4, Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Ngô Quốc Nghị 43 Tổ 22 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 500.000           

01/4/2023 Trịnh Văn Giang Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 300.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Lam Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Trần Quốc Công Xóm 1, Xuân Dục, Yên Thường, Long Biên, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Tuyền Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Ngô Tuấn Cường 18, ngõ 62 Hoàng Khư Tiếp, Bồ Đề, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Hoàng Thị Ngọc Mai Ngách 53/20, số 33 Tổ 19 Nguyễn Xuân Thiều, Long Biên, 500.000           

01/4/2023 Vũ Thị Thanh Khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Đỗ Hoàng Như Xóm 8, Thiện Nhất Trí, Đăng Cương, An Dương, Hải Phòng 500.000           

01/4/2023 Dương Thị Liên Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Hoàng Thị Lim Anh Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Phương Nga Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Đỗ Thị Thìn Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Minh Hồng Nghệ An 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Hữu Phùng 20/15 Gia Phúc, Khu 1, Gia Lộc, Hải Dương 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Hải Dương 100.000           

01/4/2023 Đặng Thúy Hằng Hải Dương 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Văn Viện 52 Tô Ngọc Vân, Khu 12, Hải Tân, Hải Dương 500.000           

01/4/2023 Võ Văn Dũng Kim Liên, Hà Nội 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

01/4/2023 Phạm Thị Thu Hường Tô Hiến Thành, Hải Tân, Hải Dương 200.000           

01/4/2023 Lý Trần Quốc Quân Tổ 13, Phan Thiết, Tuyên Quang 200.000           

01/4/2023 Lưu Ngọc Long Tân Trà 1, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước 5.000.000        

01/4/2023 Nguyễn Thái Anh 9/133 Chùa Hàng, Hải Phòng 500.000           

01/4/2023 Đinh Thị Huệ 135 Khu 14, Lê Quang Định, Tp. Vũng Tàu 500.000           

01/4/2023 Phan Tấn Phước, Nguyễn Lâm Đỗ Quyên 200.000           

01/4/2023 Phạm Hoàng Tiến, Nguyễn Thị Thiên 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Đức Tùng, Hoàng Minh Trang 200.000           

01/4/2023 Hoàng Thị Trang 100.000           

01/4/2023 Lê Ngân Giang, Phạm Thị Ngọc Thảo 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Văn Thanh 16 Dương Văn Nga, Phố 1, Vân Giang, Ninh Bình 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Văn Lâu Thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000        

01/4/2023 Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Phú Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

01/4/2023
Công ty Cổ phần Hoàng Hải Dầu khí Hải 

Dương Tp Vũng Tàu 5.000.000        

01/4/2023 Trần Văn Thế Phường 5, Cà Mau 500.000           

01/4/2023 Phạm Thị Hồng Hạnh Phòng 1703 Nhà CT1 khu nhà ở Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, 300.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Hiền Anh, Thái Trí Nhân Số 8, ngõ 362 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Phượng 15 Nguyễn An Ninh, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Lê Ngọc Hưng Chung cư số 6, Nguyễn Công Hoan 200.000           

01/4/2023 Phạm Hữu Trường Mỹ Hào, Hà Nội 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Tiến Huy 53 Lê Thanh Nghị, Hiến Nam, Hưng Yên 500.000           

01/4/2023 Vũ Đình Tráng 15/6 Đình Trí Kiên, An Tảo, Hưng Yên 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Thành 59, ngõ 33 Chùa Láng, Láng Thượng, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16B Phan Đình Phùng, Cẩm Thượng, Hải Dương 100.000           

01/4/2023 Trần Thị Kim Giang Bắc Giang 200.000           

01/4/2023 Trần Thị Hiền Bắc Ninh 200.000           

01/4/2023 Phạm Thị Ứng Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

01/4/2023 Trần Huyền Trinh Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Thảo Liên Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

01/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hằng Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Ngọc Hòa 29 tổ 6, Khu 3, Yết Kêu, Hạ Long 200.000           

01/4/2023 Phạm Trung Kiên 100.000           

01/4/2023 Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thị Thanh Phủ Lý, Hà Nam 500.000           

01/4/2023 Vũ Thị Bích Liên Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai 100.000           

01/4/2023 Đoàn Hiếu 32/56/55 ngõ 56, Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 300.000           

01/4/2023 Mai Mạnh Cường Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 500.000           

01/4/2023 Phạm Văn Tuấn Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

01/4/2023 Lê Văn Giáp Vinh, Nghệ An 500.000           

01/4/2023 Lê Thị Hồng Lam Vinh, Nghệ An 500.000           

01/4/2023 Nguyễn Lê Đức, Phan Hồng Ánh Hiệp Bình Chánh, Tp. HCM 100.000           

02/4/2023 Đào Hữu Quân 12 Tổ 3, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Thạch Thái Hùng Số 03 ngách 16/75 Thôn Hạ, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Bá Lương Số 126 Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Đoàn Anh Cường 560 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Bùi Quang Huy 56 An ninh, Hải Dương 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Hà 56 An ninh, Hải Dương 300.000           

02/4/2023 Phạm Thị Quỳnh Hải Dương 300.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Liễu Bắc Ninh 300.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Liên Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Vũ Thị Hải Hưng Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Dũng Đại Phúc, Bắc Ninh 500.000           

02/4/2023 Nguyễn Đức Công Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Vũ Thị Thu Chung Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Đại Phúc, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Vũ Văn Hà Thị Cầu, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Mạnh Duy 100.000           

02/4/2023 Trần Thị Nhung Số 2 ngách 177/56 Thanh Đàm, Thanh Từ, Hoàng Mai, Hà 200.000           

02/4/2023 Gia đình Hùng - Hưng 316-215 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Huệ Thanh Hóa 200.000           

02/4/2023 Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Tuyết Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

02/4/2023 Nguyễn Ngọc Tỉnh 63 ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.000.000        

02/4/2023 Lê Thị Cẩm Vân Tổ 3 Quang Triều, Thái Nguyên 100.000           

02/4/2023 Trịnh Thị Nghĩa 22/16 Lê Hồng Phong, Hải Phòng 500.000           

02/4/2023 Đỗ Thị Oanh Bùi Thị, Hải Phòng 300.000           

02/4/2023 Đỗ Thị Minh Yên 16/1/508 Lê Thánh Tông, Hải Phòng 200.000           

02/4/2023 Trần Thị Thanh Phương Hải Phòng 200.000           

02/4/2023 Nghiêm Văn Dương Bắc Ninh 500.000           

02/4/2023 Nguyễn Minh Thịnh 20/27/350 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Gia đình Hồ Xuân Hoan 31 ngõ 860/10 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà 300.000           

02/4/2023 Phan Hữu Hoan 18 ngõ 860/10 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà 300.000           

02/4/2023 Nguyễn Đức Huy Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Lê Đức Nguyên 505 Minh Khai, Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Mai Anh Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Trần Kim Hoa Chung cư Hồ Gươm Plaza 100.000           

02/4/2023 Bùi Thị Thúy Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Cao Ngọc Hà Linh Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Cao Bùi Tuấn Linh Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Hòa Linh Đàm, Hoàng Việt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Nguyễn Thiên Phúc 864 Minh Khai, Thanh Lương, HBT, Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Minh Đức 41 ngõ 79 phố 8/3 Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Nga Lâm Văn Bền, Tân Kiêng, Quận 7, Tp.HCM 500.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Song Thanh Khối 8, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2.000.000        

02/4/2023 Đoàn Thị Thanh Nga Thị Lâm, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Trần Thị Vân Anh Đông Anh, Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Lê Văn Mạnh Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

02/4/2023 Vũ Thị Hương Tụ Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Trần Thị Phương Tụ Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Quán Karaoke Hoàng Gia Hà Nội 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Sắn Đào Xá, Phong Khai, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Huấn 17 Kim Đồng, Ninh Xá, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Trường Mầm non B Số 5 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 1.000.000        

02/4/2023 Nguyễn Thu Thùy Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

02/4/2023 Nguyễn Thị Phượng Số 5 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 300.000           

02/4/2023 Ngô Trường Giang 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Khúc Ngọc Tuấn Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 50.000             

02/4/2023 Võ Hoàng Giang 101G1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Lục Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 500.000           

02/4/2023 Trần Xuân Tuấn Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Nguyễn Cao Cường 41 Phan Đình Giới, Nam Hà, Hà Tĩnh 1.000.000        

02/4/2023 Nguyễn Phi Hương 66/86 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000           

02/4/2023 Phan Đình Minh Hà Tĩnh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Trinh Hà Tĩnh 100.000           

02/4/2023 Võ Minh Khoa Thanh Hóa 500.000           

02/4/2023 Ngọ Đình Hải 05 Trần Huy Liệu, Tân Sơn, Thanh Hóa 500.000           

02/4/2023 Lê Văn Hiếu Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa 1.000.000        

02/4/2023 Nguyễn Thị Hải Yến Bắc Ninh 200.000           

02/4/2023 Lê Kinh Thắm Đông Sơn, Thanh Hóa 100.000           

02/4/2023 Hà Hữu Hùng Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Duyệt Lịch Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 200.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Nam Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Hưng Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Văn Sang Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định 100.000           

02/4/2023 Phạm Văn Ngạn Ngọc Gỉa, Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định 100.000           

02/4/2023 Nguyễn Thị Mấy Số 6 Trần Quốc Toản, Ninh Xá, Bắc Ninh 100.000           

02/4/2023 Trương Minh Thắng 10/146 Phan Bội Châu, Tân Sơn Thanh Hóa 200.000           

03/4/2023 Lê Thánh Công Số 09 ngõ 143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

03/4/2023 Nguyễn Xuân Hưng Phòng Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên 200.000           

03/4/2023 Trần Anh Thắng Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

03/4/2023 Vũ Như Mùi Quảng Cu, Sầm Sơn. Thanh Hóa 200.000           

03/4/2023 Phạm Văn Quyết Hạ Long, Quản Ninh 100.000           

03/4/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000           

03/4/2023 Phạm Thị Thúy Hằng 270 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa 500.000           
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03/4/2023 Nguyễn Minh Tình Sao Đỏ, Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hóa 500.000           

03/4/2023 Trần Đức Văn Bắc Ninh 200.000           

03/4/2023 Trần Đức Quỳnh Bắc Ninh 100.000           

03/4/2023 Trần Đại Dương Hải An, Hải Phòng 100.000           

03/4/2023 Vũ Thị Tú Trang 271 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000           

03/4/2023 Trần Đại Phong 100.000           

03/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 100.000           

03/4/2023 Nguyễn Hoàng Nam 19B, Tân Sơn, Thanh Hóa 200.000           

03/4/2023 Đỗ Quốc Trung Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

03/4/2023 Phùng Mạnh Đạt 03 ngõ 281 Quang Trung 2, Đông Vệ 650.000           

03/4/2023 Phùng Ngọc Bình 502/92 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7 200.000           

03/4/2023 Võ Thanh Hoài Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM 500.000           

03/4/2023 Tạ Công Xuyên Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

03/4/2023 Nguyễn Văn Quang Đạm Thủy, Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh 200.000           

03/4/2023 Đỗ Thanh Tùng Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

03/4/2023 Lê Giáp Cẩm Đại Vĩ,  Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

03/4/2023 Đỗ Bỉnh Khiêm Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

03/4/2023 Ngô Xuân Quyến Đại Vĩ,  Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

03/4/2023 Trường Thị Sen Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TPHCM 200.000           

03/4/2023 Tôn Nữ Thị Mỹ Thơ Hẻm 34/17 Đường số 15 Bình Hưng Hòa, Bình Tân, 100.000           

04/04/2023 Trần Thị Thịnh Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

04/04/2023 Lê Hữu Thạch Long Biên, Hà Nội 2.000.000     

04/04/2023 Đặng Thị Hương Lan 500.000        

04/04/2023 Đỗ Tiến Việt Phụng Hương, Phú Thọ, Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Phạm Thị Thu Phương Số 5, ngõ 160 Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Lê Minh Phạm Đình Hiền 370 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Tạ Thị Phương Mai Hà Nội 500.000        

04/04/2023 Trần Thị Thúy Quảng Trị 100.000        

04/04/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tuyên Quang 200.000        

04/04/2023 Chu Ngọc Tần Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Trần Quang Thanh Tổ 2, Trần Phú, Hà Giang 200.000        

04/04/2023 Nguyễn Minh Phương D15, Khu N6 Khối 5 Nguyễn Tuân, Cao Lộc, Lạng 500.000        

04/04/2023 Lê Thị Bích Thảo Số 4/32/11 Đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN 200.000        

04/04/2023 Vũ Thị Kim Lương 21 Kiều Hạ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 200.000        

04/04/2023 Trần Đức Thuần Long Biên, Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Dương Xuân Hội Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Lâm Văn Mạnh Long Biên, Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Nguyễn Đức Thắng Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Đoàn Vũng Tàu 1.000.000     

04/04/2023 Hoàng Thị Lan Nha Trang 600.000        

04/04/2023 Đinh Thị Tuyển Quảng Ninh 600.000        

04/04/2023 Dương Thị Lưu Quảng Ninh 200.000        

04/04/2023 Nguyễn Thị Uyên Quảng Ninh 200.000        

04/04/2023 Cao Minh Sang Nha Trang 200.000        

04/04/2023 Đinh Thị Luyến Quảng Ninh 700.000        

04/04/2023 Lê Thị Mỹ Linh Vinh, Nghệ An 100.000        

04/04/2023 Trần Thị Hạnh Hà Nội 500.000        

04/04/2023 Đặng Thế Hiển Hà Nội 500.000        

04/04/2023 Nguyễn Đình Thân Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Nguyễn Hữu Hưng Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Đặng Minh Hải Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Phạm Văn Hà Thái Bình 100.000        

04/04/2023 Vũ Văn Qúy Hà Nội 500.000        

04/04/2023 Nguyễn Đình Hùng Thanh Hóa 100.000        

04/04/2023 Gia đình Nhân, Luyến, Duyên, Đà, Hà Nội 1.100.000     

04/04/2023 Vũ Thị Liên Thanh Hóa 200.000        

04/04/2023 Trương Thị Lan Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Nguyễn Thanh Toàn Thành phố Hồ Chí Minh 100.000        

04/04/2023 Nguyễn Thị Phương Quỳnh Hà Nội 200.000        
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04/04/2023 Phan Ngọc Linh Chi Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Vũ Thanh Tuyền Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Phạm Văn Huỳnh Thường Tín, Hà Nội 200.000        

04/04/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Nguyễn Thị Xinh Phú Xuyên, Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Nguyễn Văn Phan Thường Tín, Hà Nội 100.000        

04/04/2023 Liêm Thị Khải Bắc Ninh 50.000          

04/04/2023 Nguyễn Thị Bảy Bắc Ninh 50.000          

04/04/2023 Nguyễn Văn Tặng Bắc Ninh 50.000          

04/04/2023 Đào Đại Nghĩa Thanh Hóa 200.000        

04/04/2023 Vũ Đức Quyết Thanh Hóa 1.000.000     

04/04/2023 Vũ Văn Trường Thanh Hóa 1.000.000     

05/4/2023 Vũ Tuất Thanh 74-76 Nghi Tâm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Lê Thị Thu Hương Đức 500.000        

05/4/2023 Đoàn Chị em Bắc Giang, Lạng Sơn 1.000.000     

05/4/2023 Lê Nam Thắng Ngõ 59 Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

05/4/2023 Lê Quang Trung 131 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Trịnh Văn Vinh 152 TDP 13  Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Lê Thị Hồng Hạnh 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 1.000.000     

05/4/2023 Cao Minh Quân 143 Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Phương Thảo Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Đinh Thị Hồng Số 5, Phố Ga, Nguyễn Trãi, Hải Dương 500.000        

05/4/2023 Đào Thị Thu Hằng 20 ngõ 59 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Phạm Thị Tuyền 172-174 Hồng Châu, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 500.000        

05/4/2023 Vũ Thị Thu Trang Thăng Long, Quang Trung, Thái Bình 200.000        

05/4/2023 Ngô Văn Phong 67 Độc Lập, Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Huy Nhuận Tổ 17, Hữu Nghị 2, Hòa Bình 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Huy Lộc 69 Độc Lập, Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình 300.000        

05/4/2023 Nguyễn Huy Bổng 63 Độc Lập, Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình 300.000        

05/4/2023 Nguyễn Huy Anh Trần Hưng Đạo, Quỳnh Lâm, Hòa Bình 300.000        

05/4/2023 Lê Quang Thái Tổ 17, Hữu Nghị 2, Hòa Bình 300.000        

05/4/2023 Đào Việt Hưng Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 300.000        

05/4/2023 Trần Anh Công Hòa Bình 300.000        

05/4/2023 Phạm Thị Mỹ Thu Số 73, ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, Cống Vị, Ba 200.000        

05/4/2023 Đặng Anh Ngọc Số 71 Tổ 8 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Đặng Anh Ngọc Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Vũ Văn Thắng Số 01, ngõ 96 Trần Văn Giáp, Thanh Bình, Hải Dương 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Đăng Thiện 162 An Dương Vương, Hải Tân, Hải Dương 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Bích Hạnh 28 ngõ 161 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, HN 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Lan Hương Số 15 Tô Yến Thành, Đông Ngân, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Đức Cảnh Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

05/4/2023 Hoàng Văn Dũng Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Văn Quân Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Anh Học Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Văn Xuất Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Ánh Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Xuân Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

05/4/2023 Vũ Quang Khải 161 Lê Duẩn, Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Phạm Đình Chung 149 Lê Duẩn, Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Tống Văn Toán Ninh Bình 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Hà Thanh Ninh Bình 200.000        

05/4/2023 Phạm Sơn Tùng Viện khoa học Công nghệ Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Đặng Thị Hiền C9 Ngõ 171Nam Thành, Phúc Thành, Ninh Bình 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Việt Dũng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Đức Côn Ngõ 183 Hoàng Hoa Thái, Khương Trung, Hà Nội 100.000        

05/4/2023 Trịnh Tất Khánh Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

05/4/2023 Trần Đức Lân Thái Bình 200.000        

05/4/2023 Trần Thị Phương Hoa Hà Nội 200.000        
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05/4/2023 Nguyễn Trung Đức C8 lô 3, Định Công, Hoàng Mai, HN 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Khương Trung, Hà Nội 100.000        

05/4/2023 Bùi Thị Hiền 403 Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hà Giang 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tổ 8, Trần Phú, Hà Giang 100.000        

05/4/2023 Phan Thu Huyền Tổ 8, Trần Phú, Hà Giang 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Văn Nghị Tổ 10, Nguyễn Trãi, Hà Giang 200.000        

05/4/2023 Nông Quốc Thắng Tổ 5, Minh Khai, Hà Giang 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Lan 5.000.000     

05/4/2023 Trần Mỹ Linh Công ty CP Y Dược Đại Cát Lộc 5.000.000     

05/4/2023 Trần Mỹ Dung 30 ngõ 82 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Dương Thị Hồng Bắc Ninh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Đắc Sơn Bắc Ninh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Đức Vinh Bắc Ninh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Hương Giang Bắc Ninh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thu Thảo 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Duy Khánh 200.000        

05/4/2023 Lê Đức Mạnh 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Lệ Trinh 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Kiều Châm 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Hương Giang 100.000        

05/4/2023 Đặng Thị Hiển 100.000        

05/4/2023 Tổ Môi trường Yên Phụ 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thanh Hằng 50.000          

05/4/2023 Nguyễn Việt Hoài 50.000          

05/4/2023 Nguyễn Quang Minh 50.000          

05/4/2023 Nguyễn Thị Vân 50.000          

05/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hiền 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Hoài Nam 87 Kim Mã 500.000        

05/4/2023 Đặng Thế Vĩnh Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 200.000        

05/4/2023 Phạm Văn Cường Khu Kinh tế Đình Vũ 200.000        

05/4/2023 Đặng Văn Dũng 11/262 Hằng Tổng, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng 500.000        

05/4/2023 Lê Thị Thuyên Láng Hòa, Hà Nội 100.000        

05/4/2023 Vàng Thúy Hồng Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

05/4/2023 Vũ Thị Thanh Huyền 2032 - 442B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 500.000        

05/4/2023 Bùi Thị Bình Chung 103 Xuân Đình, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000        

05/4/2023 Đỗ Thị Tuyết 262 A tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Hải Yến Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Văn Chiến 40 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN 100.000        

05/4/2023 Mai Việt Hoa 24 ngõ 255 An Dương Vương, Tây Hồ, HN 100.000        

05/4/2023 Lê Minh Nguyệt ngõ 194, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Hữu Tuấn 09/421 Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, Thanh Hóa 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Lan Anh Hoàng Văn Thụ, Băc Giang 100.000        

05/4/2023 Lê Minh Tùng Tân Sơn, Thanh Hóa 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Nhung 39 ngõ 3 Văn Hội, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN 100.000        

05/4/2023 Trần Phi Linh 76 Lục Niên, Vinh, Nghệ An 100.000        

05/4/2023 Võ Nguyễn Minh Khang 20 Bùi Dương Lịch, Vinh, Nghệ An 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Cao Đức Vinh Tân, Vinh, Nghệ An 100.000        

05/4/2023 Nguyễn Văn  Lợi 01 ngõ 3 Trường Chinh, Phường 8, Lê Lợi, Vinh, 200.000        

05/4/2023 Phạm Thanh Bình Tiền Hải, Thái Bình 300.000        

05/4/2023 Tạ Lý Diệu Linh 500.000        

05/4/2023 Tạ Lý Mai Huệ 100.000        

05/4/2023 Đặng Thị Thu Hà 100.000        

05/4/2023 Chu Thị Tố Uyên Thạch Thất, HN 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Thủy Hà Nội 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3N5 ngách 4/13 Tổ 7 Huyền Kỳ, Phú Lâm, Hà Đông, 300.000        

05/4/2023 Nguyễn Anh Trung 200.000        

05/4/2023 A Hoàng Hà Nội 100.000        

05/4/2023 Lê Vũ Thanh Huyền Hà Đông, Hà Nội 100.000        
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05/4/2023 Hoàng Công Tú 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Kim Hạnh 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Bảo Ngọc 65 Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàng Kiếm, HN 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Mỹ Anh 65 Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàng Kiếm, HN 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Hoàng Tùng 177 ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, HBT, HN 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Việt Hùng Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

05/4/2023 Quách Thị Lan 81 Lạch Thay, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000        

05/4/2023 Hoàng Thị Diện 4/1023 Kiến An, Hải Phòng 200.000        

05/4/2023 Lưu Văn 63 Lê Chân, Tổ 7 Khu 2 Hồng Hà, Hạ long 500.000        

05/4/2023 Phạm Khắc Phúc 351 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000        

05/4/2023 Nguyễn Văn Hùng 47-73 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000        

05/4/2023 Trần Lê Hà Cali, USA 500.000        

05/4/2023 Đặng Thị Bích 46 Lạc Nghiệp, HBT, HN 500.000        

05/4/2023 Đinh Văn Nghi 69 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Quang Vũ 16 ngõ 10 Đỗ Hành, Tân Bình, Hải Dương 200.000        

05/4/2023 Nguyễn Thị Bích Ngọc Vinh, Nghệ An 500.000        

06/4/2023 Nguyễn Nhật Phước Chợ Nam An, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 500.000        

06/4/2023 Trần Thị Hồng 3308CT 12B Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, HN 200.000        

06/4/2023 Trần Tường Vy 326CT 12B Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, HN 200.000        

06/4/2023 Trần Quốc Vinh Đông Sơn, Thanh Hóa 200.000        

06/4/2023 Nguyễn Thế Anh Tân Thanh, Tân Liêm, Hà Nam 500.000        

06/4/2023 Lê Anh Toàn Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam 500.000        

06/4/2023 Bùi Ngọc Dũng Lâm Chính, Phủ  Lý, Hà Nam 200.000        

06/4/2023 Đôi bạn Bắc Nam một nhà 900.000        

06/4/2023 Nhóm Huyền Lucky Malaysia 12.489.000   

06/4/2023 Đỗ Thị Nguyệt Ánh 1.000.000     

06/4/2023 Đinh Trang Nhung, Hà Vĩnh Nam 500.000        

06/4/2023 Đinh Văn Phúc 200.000        

06/4/2023 Vũ Thị Xoan 61 Chi Lăng, Hải Dương 200.000        

06/4/2023 Triệu Thị Thảo Hải Dương 100.000        

06/4/2023 Khương Thị Kiều Trinh Hải Dương 100.000        

06/4/2023 Nguyễn Đình Tân Hải Dương 200.000        

06/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Hải Dương 200.000        

06/4/2023 Phạm Hồng Tuyến Hải Dương 200.000        

06/4/2023 Nguyễn Tiến Mạnh Canada 100.000        

06/4/2023 Trần Thị Tuyền 30 ngõ 150/82 Tân Khai, HN 200.000        

06/4/2023 Nguyễn Thị Tuyết và Đoàn Hà Nội 1.530.000     

06/4/2023 Lê Thị Hồng Yến 100.000        

06/4/2023 Đoàn Thị Viễn Số 3 Tổ 22, Long Biên, HN 100.000        

06/4/2023 Lý Thị Thu Thảo 48 Long Sơn, Thủ Đức, TP.HCM 100.000        

06/4/2023 Phạm Thị Ánh Nga 100.000        

06/4/2023 Lê Minh Huệ 100.000        

06/4/2023 Đỗ Minh Phụng 100.000        

06/4/2023 Nguyễn Đình Sơn Bắc Ninh 100.000        

06/4/2023 Nguyễn Công Vinh Bắc Ninh 100.000        

06/4/2023 An Thị Xuân Bắc Ninh 100.000        

06/4/2023 Mai Phương Linh 100.000        

06/4/2023 Mai Linh Chi 100.000        

06/4/2023 Nghiêm Thị Dung 31 ngõ 286 Điện Biên Phủ, Khu 17 Bình Hàn, Hải 500.000        

06/4/2023 Trịnh Văn Hải Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

06/4/2023 Hà Văn Thái Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

06/4/2023 Lê Đình Hải Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 500.000        

06/4/2023 Trịnh Thị Huệ Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000        

06/4/2023 Phan Thu Hà 6/35/37 An Đà, Đồng Giang, NG, Hải Phòng 200.000        

06/4/2023 Nguyễn Văn Hải 30B Ngõ 192 Triệu Liệt, Thanh Trì, HN 200.000        

06/4/2023 Trần Thị Hoa Duy Tiên, Hà Nam 200.000        

06/4/2023 Mai Văn Thanh Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định 500.000        

06/4/2023 Đỗ Văn Trường 13 Hải Anh, Hải Hạ, Nam Định 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

06/4/2023 Trần Duy Hưng Thanh Phong, Thanh Hóa 200.000        

06/4/2023 Chu Đức Tâm Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

06/4/2023 Nguyễn Anh Tú Thanh Châu, Phú Lý, Hà Nam 300.000        

06/4/2023 Lê Hưng Tân 243 Nguyễn Thường Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, 500.000        

06/4/2023 Nguyễn Thị Kiểm Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, HN 100.000        

06/4/2023 GĐ Hiếu, Cương Thôn 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, HN 200.000        

06/4/2023 GĐ Thuấn, Minh Xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, HN 200.000        

06/4/2023 Hoàng Duy Hưng 80 Tiểu Khu 7, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 200.000        

06/4/2023 Hoàng Thị Qúi Lâm 80 Tiểu Khu 7, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 100.000        

06/4/2023 Lê Thị Hiền TK1, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 200.000        

06/4/2023 Bùi Thị Thủy Tân Ba, Gia Phi, Phù Yên, Sơn La 100.000        

06/4/2023 Giáp Lân Việt 46 TK2 TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 100.000        

06/4/2023 Nguyễn Thị Phương Mai Hà Nội 200.000        

07/4/2023 Nguyễn Văn Hiệp 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 2.000.000     

07/4/2023 Nguyễn Minh Quân Bình Dương 200.000        

07/4/2023 Bồ Thị Lùng Bình Dương 300.000        

07/4/2023 Phí Thanh Thủy 32 ngõ 707 tổ 15 Trần Lãm, TP Thái Bình 200.000        

07/4/2023 Lê Hồng Ngọc 02 đường 32 Tổ 22 Trần Lãm, Thái Bình 200.000        

07/4/2023 Lê Tố Uyên 02 đường 32 Tổ 22 Trần Lãm, Thái Bình 100.000        

07/4/2023 Lê Thị Thu Loan 7 ngõ 113 Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, HN 100.000        

07/4/2023 Lê Thị Thu Thủy 1 ngõ 40 Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

07/4/2023 Đinh Ngọc Hồi 68 Tổ 9 Hoàng Văn Thái, Trần Lãm, Thái Bình 200.000        

07/4/2023 Phạm Văn Hưởng Tân Thành, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

07/4/2023 Nguyễn Lăng Phi Bắc Ninh 500.000        

07/4/2023 Đoàn Anh Tú Ngọc 160.000        

07/4/2023 Lâm Viết Quảng Hạ Long, Quảng Ninh 300.000        

07/4/2023 Ngô Văn Đức Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

07/4/2023 Trịnh Văn Ngọc Hạ Long, Quảng Ninh 300.000        

07/4/2023 Công ty CP TM Châu Hưng Trung Tắc, Văn Lâm, Hưng Yên 1.500.000     

07/4/2023 Trịnh Hiếu Hằng 3B10 Tập thể 51 Cảng hội Hai Bà Trưng, HN 500.000        

07/4/2023 Trương Vĩnh Khang 61 ngõ 120 Vĩnh Trung, Hai Bà Trưng, HN 500.000        

07/4/2023 Tuấn Hải, Thanh Bình 13 Lĩnh Nam, Hà Nội 500.000        

07/4/2023 Nguyễn Lê Thanh Hải Cần Thơ 100.000        

07/4/2023

Công ty CP Khoa học và Công nghệ 

VKD 5 ngõ 97 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, HN 500.000        

07/4/2023 Vũ Ngọc An ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, HN 200.000        

07/4/2023 Phan Văn Tình 199 tổ 2, Ngọc Hà, Hà Giang 300.000        

07/4/2023 Phan Thị Tuyết Nhung 197 tổ 2, Ngọc Hà, Hà Giang 200.000        

07/4/2023 Nguyễn Văn Sai Tổ 12 Trần Mến, Hà Giang 100.000        

07/4/2023 Nguyễn Thị Thu Thủy Hà Giang 50.000          

07/4/2023 Nguyễn Huy Bình Hà Giang 50.000          

07/4/2023 Nguyễn Thị Hòa Trần Phú, Hà Giang 50.000          

07/4/2023 GĐ Phùng Quang Hiệp 2.960.000     

07/4/2023 Trương Thanh Vũ, Thái Thị Cẩm 100.000        

07/4/2023 GĐ Lê Văn Sơn 69 Đông Các, Chợ Dừa, Đống Đa, HN 200.000        

07/4/2023 GĐ Nguyễn Văn Tỉnh Hưng Yên 200.000        

07/4/2023 Nguyễn Xuân Côi Thái Nhị, Thái Bình 200.000        

07/4/2023 Nguyễn Xuân Dậu Ân Thi, Hưng Yên 200.000        

07/4/2023 Phạm Hùng Vỹ Hưng Yên 200.000        

07/4/2023 Vũ Huy Quế Ân Thi, Hưng Yên 200.000        

07/4/2023 Lê Nguyên Hiệp Bắc Ninh 200.000        

07/4/2023 Nguyễn Văn Diện Bắc Ninh 200.000        

07/4/2023 Lê Anh Tấn Hà Nội 200.000        

07/4/2023 Lê Xuân Khanh Hà Nội 200.000        

07/4/2023 Trần Viết Tý Bắc Ninh 100.000        

07/4/2023 Bùi Minh Phương An Lạc, Bình Tân, TPHCM 500.000        

07/4/2023 Vũ Văn Thắng Tân Định, Thi Trang, Vĩnh Phúc 500.000        

07/4/2023 Vũ Văn Giáp Tân Định, Thi Trang, Vĩnh Phúc 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

07/4/2023 Vũ Văn Việt Tân Định, Thi Trang, Vĩnh Phúc 500.000        

07/4/2023 Đỗ Văn Thanh Thanh Vân, Thanh Lâm, Mê Linh, HN 500.000        

07/4/2023 Lương Tiến Dũng Tân Trang, Quang Trung, Tân Lão, Hải Phòng 500.000        

07/4/2023 Bùi Đình Trường Đâu Kiên, Quốc Thanh, An Lão, Hải Phòng 500.000        

07/4/2023 Bùi Đình Trung Tân Trang, Quang Trung, Tân Lão, Hải Phòng 500.000        

07/4/2023 Nguyễn Tiến Tuấn 196 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM 100.000        

07/4/2023 Đặng Quang Thuần Yến Đà, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên 500.000        

07/4/2023 Nguyễn Như Vũ Hà Hoa Ái, Yên Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000        

07/4/2023 Đoàn Thị Thanh Thái Nguyên 100.000        

07/4/2023 Hoàng Thế Anh Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên 50.000          

07/4/2023 Nguyễn Đăng Chung Cảnh Lâm, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên 500.000        

07/4/2023 Trần Thị Hồng Hà Nội 100.000        

07/4/2023 Vũ Văn Chương Hoan Ái, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

07/4/2023 Nguyễn Văn Ngọc Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000        

07/4/2023 Đỗ Văn Hợi Trung Sơn, Việt Trì, Bắc Giang 50.000          

07/4/2023 Đồng Thị Hằng An Phú, Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên 100.000        

07/4/2023 Nghiêm Thọ Tùng Thiết Bình, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 100.000        

07/4/2023 Nguyễn Thị Phương Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000        

07/4/2023 Đỗ Thị Thịnh Trung Sơn, Việt Yến, Bắc Giang 100.000        

07/4/2023 Đỗ Thị Hích Cổ Châu, Vân Hà, Đông Anh, HN 100.000        

07/4/2023 Nguyễn Thị Hà Giang Hà Nội 100.000        

07/4/2023 Ngô Thị Đại 37 ngõ 56 Thanh Cầu, Long Biên, HN 200.000        

07/4/2023 Nguyễn Văn Hải 89 Tổ 1 ngõ 56 Thạch Cầu, Long Biên, HN 200.000        

07/4/2023 Cao Thị Anh 22-84-87 Tổ 1 ngõ 56 Thạch Cầu, Long Biên, HN 200.000        

07/4/2023 Trần Hoàng Trang 1131/158 Ngọc Hà, Ba Đình, HN 200.000        

07/4/2023 Phạm Đoàn Thái Cty Mỹ Phẩm số 3 Việt Nam 500.000        

07/4/2023 Nguyễn Thị Phương Anh Cty Mỹ Phẩm số 3 Việt Nam 100.000        

07/4/2023 Nguyễn Đức Trung Cty Thương mại Nguyễn 100.000        

07/4/2023 Trịnh Thị Hương 62/158 Ngọc Hà, Ba Đình, HN 100.000        

07/4/2023 Trần Thị Tuyết Thanh Hà Nội 100.000        

07/4/2023 Trương Thị Hòa Hà Nội 100.000        

07/4/2023 Lưu Thị Lan Hương Chợ Dừa, Đống Đa, HN 300.000        

07/4/2023 Vũ Mai Hoàng Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000        

07/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Giang Hà Nội 100.000        

07/4/2023 Dương Kim Thanh Hà Tĩnh 500.000        

07/4/2023 Phạm Chí Hiền Tân Giang, Hà Tĩnh 500.000        

07/4/2023 Phạm Văn Hà Long Biên, Hà Nội 200.000        

07/4/2023 Vũ Thị Thu Hương Tây Hồ, Hà Nội 50.000          

07/4/2023 Nguyễn Tấn Trường Linh Đàm, Hà Nội 50.000          

07/4/2023 Cty TNHH TM & DV PT Hà Nội 50.000          

07/4/2023 Phạm Thị Nga Xuân Mai, Chương Mỹ, HN 100.000        

07/4/2023 Dương Thị Huệ Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Gia đình Cụ Nguyễn An Ninh 5.000.000     

08/4/2023 Ngô Văn Nghi Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

08/4/2023 Bùi Thế Lưu Nam Hường, Phú Bình, Thái Nguyên 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Hòa Thái Nguyên 50.000          

08/4/2023 Ngô Thị Huyền Hường Hòa, Bắc Giang 100.000        

08/4/2023 Trần Trọng Thủy Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

08/4/2023 Phạm Nhật Linh Sơn Trà, Đà Nẵng 100.000        

08/4/2023 Đào Văn Hiếu Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên 100.000        

08/4/2023 Trần Minh Huy 23 Lương Anh, Việt Hùng, Đông Anh, HN 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Qúy Tùng Tổ 8, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 100.000        

08/4/2023 Bùi Thị Ngọc Anh Số 7 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hiền Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Nga Ân Thi, Hưng Yên 200.000        

08/4/2023 Phạm Thị Lý Ân Thi, Hưng Yên 200.000        

08/4/2023 Đoàn Thị Loan Ân Thi, Hưng Yên 100.000        

08/4/2023 Nghiêm Hải Trang Ân Thi, Hưng Yên 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

08/4/2023 Nghiêm Thị Thơ Ân Thi, Hưng Yên 200.000        

08/4/2023 Luyện Thị Hà Tiền Thôn Quang, Ân Thi, Hưng Yên 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Lưu Phan Ân Thi, Hưng Yên 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Thành Nam Dương Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, HN 500.000        

08/4/2023 Đinh Trọng Cường 46 Võ Văn Tần, Thắng Nhất, Vũng Tàu 100.000        

08/4/2023 Hoàng Mạnh Linh Cốc Lếu, TP Lào Cai 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Minh Khang Nam Cường, TP Lào Cai 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Khấc T Dung A23 Thanh Lâm, Mê Linh, HN 200.000        

08/4/2023 Dương Mạnh Hùng Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, HN 200.000        

08/4/2023 Ngô Đức Đạt Phong Khê, TP Bắc Ninh 200.000        

08/4/2023 Trần Thế Hưng Gia Bình, Bắc Ninh 1.000.000     

08/4/2023 Trịnh Đăng Tân 6 ngõ 343 đường Hòa Bình, Hữu Nghị, Hòa Bình 100.000        

08/4/2023 Đỗ Lê Đức Anh 12 ngõ 343 đường Hòa Bình, Hữu Nghị, Hòa Bình 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Thảo Ly Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

08/4/2023 Trần Thị Vân 68/137/29 Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàng, Long Biên, 200.000        

08/4/2023 Lê Thu Thảo 13 ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Hà Nội 500.000        

08/4/2023 Đỗ Lê Như Quỳnh Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Ngô Văn Thực Cty Cổ phần Xây dựng Thăng Long Hòa Bình 500.000        

08/4/2023 Lâm Hương Giang Thành phố Hồ Chí Minh 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Thanh Tùng 278 Đồng Cam, Liên Quan, Thạch Thất, HN 500.000        

08/4/2023 Đồng Thị Thu Hằng Thôn 5, Thạch Hòa, Thach Thất, HN 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Anh Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

08/4/2023 Lê Hồng Phong Bình Dương 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Hữu Quỳnh Phú Hòa, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Tiến Dũng Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Trần Văn Thành Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Phạm Văn Út Nhỏ Khu 5, Tân Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương 500.000        

08/4/2023 Trịnh Minh Thiện Bình Dương 200.000        

08/4/2023 Đỗ Cao Bằng Bình Dương 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Văn Thành Bình Dương 500.000        

08/4/2023 Lý Trường Phong 246 Mạc Đỉnh Chi, khóm 4 79 Sóc Trăng 500.000        

08/4/2023 Lý Hiển Long Sóc Trăng 60.000          

08/4/2023 Bùi Long Tú Nhi Sóc Trăng 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Lương Bền 6A Tổ 8 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Diệu Linh 40A Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 100.000        

08/4/2023 Phạm Ngọc Tuấn Tổ 1 Quang Trung, Thái Bình 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Vĩnh Hưng Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Hà Thị Thu Phương Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

08/4/2023 Lưu Đình Lừng Tổ 2, Khu phố 6, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 300.000        

08/4/2023 Lê Thiện Nhả Sóc Trăng 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Văn Bình Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

08/4/2023 Vũ Văn Tiếp Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

08/4/2023 Đặng Văn Hải 104 Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, Tp Vũng Tàu 300.000        

08/4/2023 Nguyễn Thành Minh Khôi 22 ngõ 185 Liếu Oánh, Trưng Vương, HN 100.000        

08/4/2023 Spa Linh Triệu Linh Trung, Thái Nguyên 200.000        

08/4/2023 Trần Xuân Phong 21 Tổ 4 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000        

08/4/2023 Phùng Như Ngọc 70 ngõ 182 tổ 4 Túc Duyên, Thái Nguyên 200.000        

08/4/2023 Đặng Quang Khải 9 Thành Công, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Bùi Thị Thanh Hà R1 ngõ 22 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà 200.000        

08/4/2023 Tạ Huy Qúy Tô Quản, Thanh Hưng, Thanh Oai, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Vũ Thành Chung 288 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

08/4/2023 Ngô Văn Khiên Phủ Lý, Hà Nam 200.000        

08/4/2023 Phạm Thanh Thủy Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

08/4/2023 Trịnh Minh Hoàng Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

08/4/2023 Trịnh Minh Cường Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

08/4/2023 Trịnh Thị Mai Thanh Châu, Phú Lý, Hà Nam 200.000        

08/4/2023 Dương Tiến Thành Thái Hòa, Nghệ An 200.000        

08/4/2023 Trịnh Thị Tuyết Mai Thái Hòa, Nghệ An 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

08/4/2023 Hoàng Nghĩa Hùng Nghĩa Đàn, Nghệ An 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Văn Thắng Thái Hòa, Nghệ An 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Thái Uyên Nhi Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Đặng Văn Dậu 4 ngõ 144 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Thị Yến Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

08/4/2023 Đoàn Thị Nhân Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

08/4/2023 Ngô Thị Tuyết Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Đoàn Thị Thủy Tam Định, Ninh Bình 100.000        

08/4/2023 Mẫn Văn Ban Bắc Ninh 200.000        

08/4/2023 Nguễn Thanh Hải 279/2 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Đức Cảnh 122 Khu phố 9, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

08/4/2023 Nguyễn Văn Kiên Thạch Hà, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Thiều Thị Bình Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 200.000        

08/4/2023 Hồ Thị Nguyệt Hiếu Châu Thành, Trà Vinh 200.000        

08/4/2023 Thái Thị Kim Bến Cát, Bình Dương 100.000        

08/4/2023 Thái Thị Phương Bến Cát, Bình Dương 100.000        

08/4/2023 Đỗ Tiến Trình Hà Đông, Hà Nội 2.000.000     

08/4/2023 Đặng Trần Hưng Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 500.000        

08/4/2023 Nguyễn Đức Hạnh Đống Đa, Hà Nội 200.000        

08/4/2023 Nguyễn Đăng Biểu 909 B 10A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, 500.000        

08/4/2023 Phùng Thị Tuất Nam Từ Liêm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

08/4/2023 Phùng Thu Hằng CHLB Đức 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Vinh Tổ 4 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Thu Hằng Tổ 4 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Hương Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Tạ Thị Bích Thủy Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Minh Tùng KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Tạ Vĩnh Khôi 14 Phố Đại An, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

09/4/2023 Mai Thủy Chung Tam Thanh, Lạng Sơn 500.000        

09/4/2023 Hoàng Khánh Linh 605 Hoàng Tân, Hoàng Đồng, Lạng Sơn 500.000        

09/4/2023 Đôi bạn Nam Bắc TPHCM - HN 3.135.000     

09/4/2023 Hoàng Ánh Tuyết 223 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Hoàng Thành 223 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 400.000        

09/4/2023 Vũ Thị Duyên 12 ngõ 75/5 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hằng Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 300.000        

09/4/2023 Vương Hải Yến ngõ 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Trịnh Hải Hiên ngõ 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 300.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Hương Hà Xuân Tảo, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

09/4/2023 Trần Công Dũng Tổ 14 Trần Phú, Hà Giang 300.000        

09/4/2023 Trần Thanh Hằng 179 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 200.000        

09/4/2023 Bùi Thị Hà Bệnh viện Y học Cổ truyền - Bộ Công an 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Doãn Đức Hà Tĩnh 100.000        

09/4/2023 Phạm Văn Quế Ngọc Giao, Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Phạm Minh Quang Thanh Hóa 100.000        

09/4/2023 Phạm Quế Chi Ba Đình, TP Thanh Hóa 100.000        

09/4/2023 Phạm Văn Lâm Quảng Cát, Thanh Hóa 50.000          

09/4/2023 Hồ Chí Cường Lê Lâm, Đồng Vệ, Thanh Hóa 50.000          

09/4/2023 Trần Anh Tuấn 78 khu phố 6 Bà Triệu, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Giang 78 khu phố 6 Bà Triệu, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

09/4/2023 Trần Khánh Toàn 78 khu phố 6 Bà Triệu, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000          

09/4/2023 Chử Văn Tuân Thôn Đại, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

09/4/2023 Ngô Thị Huyền Thôn Đại, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

09/4/2023 Chử Ngọc Hân Thôn Đại, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 100.000        

09/4/2023 Khuất Hữu Hòa Cẩm Bào, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội 50.000          

09/4/2023 Nguyễn Văn Cang Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 50.000          

09/4/2023 Lê Hữu Thanh 1035 tổ 16 Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 200.000        

09/4/2023 Lê Hữu Chính tổ 18 Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 500.000        

09/4/2023 Hà Thị Lan Xóm 2 Hòa Trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

09/4/2023 Đoàn Thị Minh Châu An Phú, Thuận An, Bình Dương 200.000        

09/4/2023 Diệu Thị Thúy Chuyên Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Cao Lê Hải Yến Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Lý Thị Hương 149 đường 3/2 Cao Lộc, Lạng Sơn 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Đức Long Mai Pha, Lạng Sơn 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Hữu Nam Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

09/4/2023 Đỗ Thị Thanh Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 300.000        

09/4/2023 Phạm Sơn Tùng Hà Tu, Hạ Long, Quảng Bình 200.000        

09/4/2023 Bùi Khánh Huyền 101 khu 5, Phong Hải, TX Quảng Ninh 100.000        

09/4/2023 Mai Thị Tin Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Minh Tâm Hà Nội 500.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Minh Thu Hà Nội 500.000        

09/4/2023 Trần Quang Vinh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

09/4/2023 Kiều Thị Kim Ánh Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

09/4/2023 Thúy Hiền, Mạnh Hùng Khu phố 1, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Đức Thành Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Văn Sinh Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Trường Tiểu học Hương Canh Vĩnh Phúc 200.000        

09/4/2023 Tạ Ngọc Bích Vĩnh Phúc 100.000        

09/4/2023 Trần Thị Kim Liên Vĩnh Phúc 100.000        

09/4/2023 Công ty Sơn SPENTEC Phú Đô, Hà Nội 500.000        

09/4/2023 Vũ Thị Thanh 40 Tổ 1 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Phương 70 Tổ 2 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

09/4/2023 Le Thị Tú Tổ3 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Chí Hiếu Tổ3 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 GĐ Long Hương Thôn 4 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 GĐ Thăng Ánh Thôn 1 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 GĐ Thủy Hoa Thôn 4 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 GĐ Lại Hữu Tân Quế Võ, Bắc Ninh 100.000        

09/4/2023 Nghiêm Hữu Đông Thái Bình, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 200.000        

09/4/2023 Vũ Ngọc Huy Phúc Lộc, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 100.000        

09/4/2023 Thái Thanh Bảo Chợ Dừa, Đống Đa, HN 500.000        

09/4/2023 Tạ Thị Hương Lạng Sơn, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang 500.000        

09/4/2023 Tạ Hồng Nam Lạng Sơn, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang 200.000        

09/4/2023 Lê Văn Trọng Anh Hà Nội 300.000        

09/4/2023 Vũ Thị Hằng Bắc Giang 500.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Bắc Giang 500.000        

09/4/2023 Hỗ trợ gđ liệt sĩ tỉnh Thái Bình 100.000        

09/4/2023 GĐ Đào Minh Mẫn 300.000        

09/4/2023 GĐ Trần Thế Vọng 100.000        

09/4/2023 Vũ Văn Bốn Thái Bình 50.000          

09/4/2023 Đào Thị Phương Thảo 200.000        

09/4/2023 Thiệp Liễu Tổ 3, Hoàng Diệu, Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Đoàn Thái Nguyên - Đồng Bẩm 1.120.000     

09/4/2023 Trần Thị Hoa Phú Qúy, Thanh Hóa 100.000        

09/4/2023 Lâm Thị Lệ Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Bùi Văn Mùi Thái Bình 100.000        

09/4/2023 Trần Thị Hồng Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Đoàn Xuân Hinh Thái Bình 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Tháo Thái Bình 100.000        

09/4/2023 Phạm Xuân Đức Thái Bình 120.000        

09/4/2023 Lương Thị Lượt Thái Bình 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Ngọc Sang Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Hóa 200.000        

09/4/2023 Đặng Anh Tuấn Thái Bình 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Văn Mước Hải Dương 100.000        

09/4/2023 Phạm Minh Đăng Thái Bình 100.000        

09/4/2023 Nguyễn Xuân Bách Thái Bình 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

09/4/2023 Nhâm Văn Thái Thái Bình 50.000          

09/4/2023 Bùi Thế Cường Thái Bình 50.000          

09/4/2023 Bùi Thanh Tùng Thái Bình 50.000          

09/4/2023 Đinh Văn Đoàn Thái Bình 50.000          

09/4/2023 Đinh Văn Quân Thái Bình 50.000          

10/4/2023 Hoàng Thị Ngọc Úc 1.000.000     

10/4/2023 Hoàng Văn Chung Thôn 9, Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh 500.000        

10/4/2023 Đặng Thị Hoa Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000     

10/4/2023 Đỗ Duy Khánh Cẩm Hải, Quảng Ninh 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Lan Anh Cẩm Trung. Quảng Ninh 100.000        

10/4/2023 Đặng Thị Cúc Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Hoan 107, đường D1 Khu Him Lam, Quận 7, TP.HCM 300.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Cúc 107, đường D1 Khu Him Lam, Quận 7, TP.HCM 100.000        

10/4/2023 Trần Tuấn Anh 107, đường D1 Khu Him Lam, Quận 7, TP.HCM 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Quỳnh 200.000        

10/4/2023 Nhà Vạn Hạnh 10.000.000   

10/4/2023 GĐ Lê Thị Xuân 56 Nghĩa Tiên, Cầu Giấy, Hà Nội 300.000        

10/4/2023 Phạm Thị Minh Nhung 310-B2 Nghĩa Tân Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Kiều Duyên Long Biên, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Võ Tiến Sỹ 72A Nguyễn Trãi, Thủy Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

10/4/2023 Lê Thị Kim Thanh 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 200.000        

10/4/2023 Lê Phương Thảo Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Bùi Thị Thu Hương số 8, ngách 6, ngõ 109 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Đỗ Thị Ngọc An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 200.000        

10/4/2023 Đặng Đình Đỗ 17 Băc Lãm, Phù Hương, Hà Đông, Hà Nội 5.000.000     

10/4/2023 Lê Thị Hoàng Mai 333 Khu phố 3, Quốc lộ 50, Cần Giuộc, Long An 1.000.000     

10/4/2023 Phạm Văn Tuân Đội 16 An Nghiệp, Chí Cường, Thanh Miên, Hải 500.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Vũ 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Trọng Lăng 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Khánh Ly Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Hùng Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Hòa Tiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Đức Dũng số 1 ngách 51 Hoàng An, Trung Phụng, Đống Đa, Hà 1.000.000     

10/4/2023 Trần Thị Thái 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà 1.000.000     

10/4/2023 Lê Kim Toàn 51B Phạm Ngũ Lão, Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

10/4/2023 Trần Viết Minh Số 2, Long Biên, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000        

10/4/2023 Hoàng Ngọc Thảo Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Hồng Hà 1.000.000     

10/4/2023 Phạm Công Lai Hưng Hà, Thái Bình 200.000        

10/4/2023 Phạm Thị Nhung khu 9, Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 500.000        

10/4/2023 Phạm Tiến Sơn khu 2, Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 500.000        

10/4/2023 Phạm Thị Liên Hương Quảng Ninh 500.000        

10/4/2023 Trần Ngọc Tuyền Bệnh viên Đa khoa Lâm Hoa, Thái Bình 500.000        

10/4/2023 Phạm Tiến Văn Hưng Hà, Thái Bình 2.000.000     

10/4/2023 Ngô Xuân Diệu Kiểm toán Bộ Quốc Phòng 500.000        

10/4/2023 Vũ Quốc Vương

18 ngõ 173 ngách 173/175 Hoàng Hoa Thám, Ngọc 

Hà, Ba Đình, Hà Nội 500.000        

10/4/2023 Hà Mạnh Long Hoàng Buồm, Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Minh Tuấn 93B ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 300.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Tuấn 01 ngõ 1, Xương Giang, Bắc Giang 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Chí Thanh 01 ngõ 4 Đoàn Thuận Huy, Trần Phú, Bắc Giang 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Tài Hậu Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Tình Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Tùng Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 GĐ Nguyễn Thị Nhài 800.000        

10/4/2023 Cao Xuân Trường 500.000        

10/4/2023 Nguyễn Thanh Đức 500.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Đức 41 ngõ Chùa Mỹ Quang, ngõ Chợ Khâm Thiện, Hà 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Ngọc Tuyết 11 Hương Liên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

10/4/2023 Nguyễn Tiến Dũng 58 ngõ Chợ Khâm Thiện, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Ngọc Anh 11 ngõ 80 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Phạm Quốc Tuấn 06 ngõ Mường Than, Kim Tuân, Lào Cai 50.000          

10/4/2023 Nguyễn Đăng Minh 073 ngõ Phạm Xuân Xảo, Phạm Hòa, Lào Cai 50.000          

10/4/2023 Lê Văn Vĩnh 381 Xuân Tràng, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

10/4/2023 Vương Thị Khánh Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Vân Thôn 7, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Lan 139 Đồng Ngân, Từ Sơn 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Nguyệt Thôn 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Đỗ Văn Quế Biên Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Thủy Tường Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Lâm Thị Điệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Lâm Thị Sang Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Đàm Thị Thoa Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Hợp Thao Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Quảng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Đào Văn Chào Bắc Giang 200.000        

10/4/2023 Trần Văn Huy Hải Dương 200.000        

10/4/2023 Phạm Quốc Thái Tân Sơn, Ninh Thị, Sông Lô, Vĩnh Phúc 200.000        

10/4/2023 Đỗ Văn Thái Tân Sơn, Ninh Thị, Sông Lô, Vĩnh Phúc 500.000        

10/4/2023 Dương Thanh Tâm Lập Thạch, Vĩnh Phúc 200.000        

10/4/2023 Phan Chiến Thắng Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thiện Thông Tân Phú, Lập Thanh, Vĩnh Phúc 200.000        

10/4/2023 Đỗ Trần Anh 172 Hồng Hà, Tân Bình, TPHCM 200.000        

10/4/2023 Đặng Xanh Chính 284 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM 500.000        

10/4/2023 Đỗ Mạnh Cường 83 Kim Mã Thượng 500.000        

10/4/2023 Lê Minh Đức 189 173 Lô Đức, HBT, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Trương Thị Hồng Vân 7/31/184 Trần Khắc Tân, HBT, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Mạnh Cường 46D, ngõ 389 Trương Đình, Thanh Mai, Hoàng Mai, 200.000        

10/4/2023 Hà Tuấn Dũng Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Xuân Tùng 4/135 Đồng Liên, Việt Hòa, Hải Dương 200.000        

10/4/2023 Đặng Huy Thịnh Xóm 4 Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định 200.000        

10/4/2023 Trần Thế Chính Vị Xuyên, Nam Định 200.000        

10/4/2023 Trần Ngọc Hân Bí Trung, Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc, Nam Định 200.000        

10/4/2023 Trần Hoàng Anh Vinh, Nghệ An 50.000          

10/4/2023 Vũ Quang Tuấn Tiên Phong, Thái Bình 100.000        

10/4/2023 Vũ Thanh Tùng Lào Cai 500.000        

10/4/2023 Trần Thị Nga Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Đinh Thị Thủy Lào Cai 100.000        

10/4/2023 Mạc Thị Tuyết Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Lê Văn An Lào Cai 500.000        

10/4/2023 Trần Văn Cương Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Tuấn Phong Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Phương Phi Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Lê Thu Hường Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Lê Hà Lào Cai 100.000        

10/4/2023 Trần Thị Tuyết Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Dương Thị Hồng Vân 147 tổ 4 Trương Định,, Lào Cai 200.000        

10/4/2023 Vũ Ngọc Sơn Vũ Kim, Lào Cai 300.000        

10/4/2023 Hoàng Thị Quỳnh Thoa 134 Lê Thanh, Tổ 3, Bắc Cường, Lào Cai 500.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Kim Loan 200.000        

10/4/2023 Trần Thị Tâm An Long, Phú Giáo, Bình Dương 200.000        

10/4/2023 Lê Thị Ánh Thổ Trang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Linh Tân Bắc, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Lý Bắc Cường, Thổ Trang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000        

10/4/2023 Thân Song Toàn Cầu Hương, Thổ Trang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Đức Toản Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Đình Vinh Hà Đông, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

10/4/2023 Lê Văn Hồng Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 300.000        

10/4/2023 Nguyễn Đức Vinh 2 ngõ 157 Đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Chu Minh Hóa 7 ngõ 277 Trường Chính, Khối 13 Lê Lợi, Vinh, Nghệ 100.000        

10/4/2023 Lê Văn Hùng Úc 200.000        

10/4/2023 Trịnh Văn Giao Khối 6, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Quốc Khánh Khối 5, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 300.000        

10/4/2023 Hoàng Văn Luân Khối 2, Quán Bàn, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Trung Khối 15, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Lê Thị Hai 22 ngõ 4, Xóm 19 Nghệ Phù, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Phan Tiến Dũng 9C ngõ 3 Mai Hắc Đế, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Minh Sang 20 Ngô Tân, Tân Tiền, Hưng Bình 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Hà 94 Lý Thường Kiệt, Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Phúc Phi Đại 1 ngõ 81 Lý Thường Kiệt, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Phương 90 Khối 5, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Phan Nhật Bách 9C ngõ 54, Mai Hắc Đế, Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Nguyễn Văn Trường Thành 4 ngõ 24 Hoàng Xuân Lam, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Lê Thanh Tùng Khối Tân Tiến, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Hoàng Lan 2 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Lê Ngọc Hòa 38/43 ngõ 15, Nguyễn Hữu Lập, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Mạnh Hùng Khối 2, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Lê Tuấn Anh 24 Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Lê Ngọc Tuân 104 Chu Văn An, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Lê Thị Thanh Tâm 40 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 100.000        

10/4/2023 Ngô Thị Thu Hà Khối 2, Trương Thi, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Chu Huy Nam Đài Loan 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Ngọc Hải 52 Lý Thường Kiệt, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Ngọc Khánh 167 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Đình Hoan Trịnh Xá, Châu Khê, Tú Xương, Bắc Ninh 100.000        

10/4/2023 Võ Thị Mỹ Huệ Vĩnh Long 100.000        

10/4/2023 Công ty TNHH TM DV Lân Huế Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

10/4/2023 Đinh Ngọc Kim Liên Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 GĐ Nguyễn Văn Điều Tân Thịnh, An Bình, Phú Giáo, Bình Dương 500.000        

10/4/2023 GĐ Võ Anh Trần  An Bình, Phú Giáo, Bình Dương 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Thị Khánh Hương 26 Thôn Đình, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

10/4/2023 Hà Thị Kim Chung Phú Điền, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

10/4/2023 Ninh Duy Long 84/19C Mậu Thân, Thế Vĩnh, Vĩnh Long 200.000        

10/4/2023 Lê Văn Ninh Triệu Sơn, Thanh Hóa 200.000        

10/4/2023 Phạm Văn Tuấn Triệu Sơn, Thanh Hóa 200.000        

10/4/2023 Phạm Đình Tuân Quảng Hưng, Thanh Hóa 200.000        

10/4/2023 Lê Văn Minh Triệu Sơn, Thanh Hóa 200.000        

10/4/2023 Phạm Văn Luyện Chi Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000        

10/4/2023 Nguyễn Ngọc Phan Liên Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000        

10/4/2023 Đoàn Anh em Lương Tài Bắc Ninh 5.000.000     

10/4/2023 Nguyễn Thanh Tùng 17 Tiền Phong, Thái Bình 100.000        

10/4/2023 Phạm Thị Tuyến 12 Tiền Phong, Thái Bình 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Thôn 3, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước 2.000.000     

11/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hương Ấp 4, Đồng Tiến, Đồng Phù, Bình Phước 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Trung Hiếu Đồi chè, Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nghiêm Đức Hòa Thanh Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Nhật Anh 37B Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Xuân Qúy Đĩnh Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 GĐ Nguyễn Tiếu Chính Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

11/4/2023 Bùi Thị Hương Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Việt Cường Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Phượng Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Lê Thị Hằng 137 Phan Chu Trinh, Quyết Thắng, KomTum 500.000        

11/4/2023 Đặng Đình Long Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

11/4/2023 Phạm Ngọc Khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

11/4/2023 Nguyễn Việt Hưng Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

11/4/2023 Dương Minh Sơn Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

11/4/2023 Lê Thị Thu Chính Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

11/4/2023 Vũ Tân Hợi Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

11/4/2023 Đặng Hồng Quân Đội 3, Đại Lan, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Phạm Thị Nhung Đội 3, Đại Lan, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Phạm Hải Quân Đội 3, Đại Lan, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội 300.000        

11/4/2023 Ngô Việt Anh  Đại Lan, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Vũ Hồng Thúy 77 Lê Đức Thọ, Kinh Bắc, Bắc Ninh 50.000          

11/4/2023 Nguyễn Văn Miến 748 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 100.000        

11/4/2023 Mai Văn Kiên Đồng Hưu, Yên Hế, Bắc Giang 1.000.000     

11/4/2023 Trần Văn Hiếu Đồng Hưu, Yên Hế, Bắc Giang 200.000        

11/4/2023 Hoàng Văn Đức Cần Lý, Lục Nam, Bắc Giang 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Hòa Đào Cá, Yên Hế, Bắc Giang 100.000        

11/4/2023 Trần Thị Bích Loan 435 Lê Lợi, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Phạm Mạnh Cường 435 Lê Lợi, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Phạm Đăng Dương 435 Lê Lợi, Hải Phòng 100.000        

11/4/2023 Chu Thị Minh Hằng 435 Lê Lợi, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Hoàng Bá Điệp 375/1404 Đoạn Xá, Văn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Phạm Quốc Hoàn 351 Khu 6 Quảng Yên, Quảng Ninh 200.000        

11/4/2023 Hoàng Gia Tươi Thôn Bắc, Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh 100.000        

11/4/2023 Đinh Ngọc Bảo P604 N02A Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000        

11/4/2023 Ngô Đình Can 8 Đồng Trà 2, Dư Hoàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng 800.000        

11/4/2023 Ngô Quốc Tuấn 114 Hùng Vương, Thượng Lý, Hải Phòng 800.000        

11/4/2023 Bùi Đức Tạo Kênh Dương, Lê Chào, Hải Phòng 800.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Tuấn 137 Quỳnh Cư, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000        

11/4/2023 Tạ Thị Liêu  Quỳnh Cư 2, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Lượng 96 Trương Văn Lực, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải 200.000        

11/4/2023 Phạm Văn Thụy 204 Máng Nước, Cái Tắt, An Đồng, AD, Hải Phòng 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Đạt 6/15/415 Ngô Gia Tự, Đằng Lam, Hải An, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Hoàng Thanh Hương Hải Phòng 100.000        

11/4/2023 Đoàn Hà Nội 1.000.000     

11/4/2023 Nguyễn Bá Dư Dương Hòa, Minh Đức, Mỹ Hòa, Hưng Yên 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Bá Duy Dương Hòa, Minh Đức, Mỹ Hòa, Hưng Yên 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Bá Dương Vũng Tàu 200.000        

11/4/2023

Công ty TNHH Xây Lắp và Cơ khí 

Thành Đạt Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

11/4/2023 Nguyễn Hữu Khương Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Bổng Hoàng Hà, Hồng Thanh, Vân Đình, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Hà Mậu Tâm Thuần Phát, Điềm Thị, Phú Bình, Thái Nguyên 200.000        

11/4/2023 Ngô Đại Nam Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên 100.000        

11/4/2023 Dương Thị Huyền Phú Bình, Thái Nguyên 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Bích Phượng Phú Bình, Thái Nguyên 200.000        

11/4/2023 Dương Văn Ninh Phú Bình, Thái Nguyên 200.000        

11/4/2023 Trần Thị Hoa Điềm Thị, Phú Bình, Thái Nguyên 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Dũng Phú Bình, Thái Nguyên 200.000        

11/4/2023 Chu Thị Ngà Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Ngô Kim Dung Đồng Ân, Đồng Xuân, Quốc Oai, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Mai Phương Cộng hòa Séc 500.000        

11/4/2023 Trần Ngọc Trâm Anh Cộng hòa Séc 500.000        

11/4/2023 Trần Thị Bảo Nhi Cộng hòa Séc 500.000        

11/4/2023 Vũ Hữu Khánh Hải An, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 An Ngọc Tuấn 118C8 Quỳnh Mai, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Lê Hoàng Văn 90/70/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu 200.000        

11/4/2023 Trịnh Thị Thanh Cty Tân Lập Phát, Hải Dương 1.000.000     

11/4/2023 Nguyễn Hoàng Phương 5 Bạch Đằng, Chương Dương 500.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Vui Thủy Đương, Thủy Nguội, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Cẩm Vân Thủy Đương, Thủy Nguội, Hải Phòng 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

11/4/2023 Đỗ Thị Thúy Loan 500.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Liên Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng 300.000        

11/4/2023 Đặng Thị Thu Trang Chợ Tổng, Lưa Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000        

11/4/2023 Đỗ Thị Mai Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang 200.000        

11/4/2023 Đỗ Văn Trác Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Tiền Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Trần Thị Huyền Trang Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Quách Thị Mỹ Lan Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Trần Thị Bình 106 Tổ 3, khu 1 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng 200.000        

11/4/2023 Lê Văn Tưởng 74 Khu 8 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

11/4/2023 Hoàng Như Công 73 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

11/4/2023 Lê Vương Mạnh Hùng 865 Khu Bờ Hội, La Khê, Hải Dương 500.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Xóm 2, Nghi Xuân, Nghệ An 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Hà Chung cư Tràng An 2, Nghệ An 200.000        

11/4/2023 Đặng Thị Lệ Thủy Xóm 12 Hương Lộ, Nghệ An 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Minh Phương 20 Đào Duy Từ, Nghệ An 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Nhu 24C5 ngõ 10 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Tạ Văn Khương ngõ 8 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Thu Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Lý Thị Mai Khương Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Trần Thị Thanh Nhàn ngõ 6 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Minh Hiếu Võ Chí Công, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Vũ Thị Xuân 127 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thu Linh Tổ 17 Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Đình Tranh 204C8 Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Đạm Đồng Pháp, Đan Phượng, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Kiên Ninh Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Liễu Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Văn Thắng Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Thảo Thành Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Phùng Thị Liên Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Kim Huyền HBT, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Hồng Thúy Long Biên, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thu Thủy 59 Hoàng Gai, Hoàng Kiếm, Hà Nội 100.000        

11/4/2023 Nguyễn Minh Thái 59 Hoàng Gai, Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Quốc Long 59 Hoàng Gai, Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000        

11/4/2023 Nguyễn Thị Hoàng 59 Hoàng Gai, Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Đỗ Thị Dệt Hiệp Lộc, Hiệp Thuận, Phú Thọ 50.000          

12/4/2023 Đỗ Thị Tơ Xóm Chùa, Đồng Vân, Đồng Tháp 100.000        

12/4/2023 Đỗ Thị Hiền Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Sợi Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 50.000          

12/4/2023 Hoàng Vĩnh Thụy Chi Lăng, Lạng Sơn 100.000        

12/4/2023 Linh Thế Chung Lạng Sơn 200.000        

12/4/2023 Phạm Thế Thành Đông Kinh, Lạng Sơn 200.000        

12/4/2023 Huỳnh Tấn Định Tiền Phong, Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000        

12/4/2023 Lê Văn Yên Liên Hưng, Nghi Xuân, Thanh Hóa 100.000        

12/4/2023 Chu Thị Hoa Chung Tổ 15 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 100.000        

12/4/2023 Đồng Sỹ Triều 119 Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000     

12/4/2023 Nguyễn Thúy Vân 520 Bạch Mai, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Sơn Thôn 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

12/4/2023 Bạch Văn Tuyên Liêm Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

12/4/2023 Lê Thanh Tùng Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000        

12/4/2023 Đồng Thị Thanh Phúc Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Nhiên Yên Phong, Bắc Ninh 50.000          

12/4/2023 Nguyễn Văn Kiên Yên Phong, Bắc Ninh 50.000          

12/4/2023 Nguyễn Văn Đoàn Long Châu, Vân Phong, Bắc Ninh 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

12/4/2023 Nguyễn Đức Thịnh Ninh Bắc, Bắc Ninh 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Phú Long Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Lưu Phi Hùng Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM 1.000.000     

12/4/2023 Dương Thị Hoa 49 ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Chuẩn Bắc Sơn, Lạng Sơn 600.000        

12/4/2023 Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội 450.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Mạnh Việt Trì, Phú Thọ 500.000        

12/4/2023 Trần Thị Phương Bổ Lao, Hà Đông 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Nương Long Biên, Hà Nội 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Trãi, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Loan Long Biên, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Viết Long 13/183 Trần Văn Hoàng, Phương 9, Tân Bình, 500.000        

12/4/2023 Trần Văn Cư 23/41 Bùi Thế Hữu, Phường 10, Tân Bình, TPHCM 500.000        

12/4/2023 Lưu T Thành 54 Nghi Thanh, Tam Thanh, Lạng Sơn 100.000        

12/4/2023 Lưu Tuấn Hùng Đường Thành, Chi Lăng, Lạng Sơn 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Thu Trà 90 Lương Thế Vinh, Vĩnh Trại, Lạng Sơn 100.000        

12/4/2023 Chu Lệ Hường Lạng Sơn 100.000        

12/4/2023 Nguyễn P Minh Thiêu Lạng Sơn 100.000        

12/4/2023 GĐ Phương Hải Minh Khai, Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Đoàn Phú Thọ 1.150.000     

12/4/2023 Phạm Thị Minh Lục Ngạn, Bắc Giang 50.000          

12/4/2023 Lê Thế Tâm Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Lựu Bình Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 50.000          

12/4/2023 Giáp Thị Huế Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Giáp Hồng Long Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Giáp Thị Nhung Lục Ngạn, Bắc Giang 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Đắc Lam Trung đoàn 101 100.000        

12/4/2023 Lê Quang Huế Trung đoàn 101 100.000        

12/4/2023 Trần Thùy Dung Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Vân Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Nga Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

12/4/2023 Vũ Thị Hằng Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

12/4/2023 Lê Ngọc Diễm 50.000          

12/4/2023 Đặng Hồng Hà Lục Ngạn, Bắc Giang 200.000        

12/4/2023 Trần Kiều Vân Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Trần Thị Hạnh Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Nhật Linh Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Ngọc Tất Hằng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Hiền Xóm 4 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Gia Qúy Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Hồng Quân Thôn 4 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Đình Đức 1/80 Tịnh Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

12/4/2023 Trần Văn Thanh  Tịnh Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

12/4/2023 Ngô Sỹ Doanh Dương  Tịnh Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Vân Thạch Thất, HN 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Xuân Hà Đông, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Hương Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Lê Quang Minh Tổ 2, Cát Duyên, Thái Nguyên 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ 14 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 500.000        

12/4/2023 Bùi Thị Mơ Tổ 6 Quang Trung, Thái Nguyên 500.000        

12/4/2023 Phạm Thị Thu Trang Tổ 7 Quang Trung, Thái Nguyên 500.000        

12/4/2023 Lê Thị Thu Tổ 2 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 500.000        

12/4/2023 Ngô Thị Nhung Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang 200.000        

12/4/2023 Diêm Thị Bắc Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Thu Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023

Đoàn Cấp cao Công ty Dược mỹ 

phẩm CNBVN 3.000.000     

12/4/2023 Đỗ Xuân Cương Thành phố Hồ Chí Minh 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

12/4/2023 Vũ Hữu Núi Bắc Ninh 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Hiệu Bắc Ninh 300.000        

12/4/2023 Trần Thị Ngoan Thái Bình 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Bình Phạm Xá, Ngọc Sơn, Hải Dương 200.000        

12/4/2023 Hoàng Thị Tình Lục Nam, Bắc Giang 200.000        

12/4/2023 Đào Côn Chưởng Quận 5, TPHCM 500.000        

12/4/2023 Phạm Ngọc Minh Châu Chợ An Đông, TPHCM 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Đình Trung Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000     

12/4/2023 Lê Đình Hùng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Minh Tuấn Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Hữu Phước Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An 200.000        

12/4/2023 Mai Kiều Tiên Tân An, Long An 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Hải Yến Ba Hoàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Như Hưởng Ba Hoàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000        

12/4/2023 Tạ Văn Đức Bắc Giang 2.400.000     

12/4/2023 Nguyễn Minh Thắng Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Trần Duy Khải Cụm 2, Quỳnh Đô, Vỹ Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Hồng Quân Hoàng Văn Liệ, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

12/4/2023 Hoàng Vũ Hưng Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Ngô Đình Đức Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000     

12/4/2023 Trần Thị Nhung Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Ninh 200.000        

12/4/2023 Đoàn Lê Giang Phúc Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Lê Thị Xinh Phụng Hiệp, Hậu Giang 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Cảm Giang Long Hồ, Vĩnh Long 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Thuận Thuận Hinh, Bắc Sơn, Hà Nam 200.000        

12/4/2023 Đào Nguyên Hưng 80 Nguyễn Cao, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Đào Thị Ngọc Mai Nguyễn Văn Cừ, Bắc Giang 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Đan Thôn 7, Đông Dư Hạ, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Tuyên Thôn 7, Đông Dư Hạ, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Đức Nghĩa Thôn 2 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Quang Thơm Thôn 1 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Quang Lâm Thôn 1 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Quang Toại Thôn 1 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Thuật Thôn 1 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 150.000        

12/4/2023 Bùi Quang Huy Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Văn Thạch 157 Thôn 7 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

12/4/2023 Hoàng Văn Chương 168A/1 Tổ 6 Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000     

12/4/2023 Đỗ Ngọc Ánh Thanh Xuân, Hà Nội 300.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Hường 300.000        

12/4/2023 Nguyễn Thị Hoàng Yến Cầu Giấy, Hà Nội 300.000        

12/4/2023 Nguyễn Tiến Dũng Kinh Bắc, Bắc Ninh 100.000        

12/4/2023 Dương Thị Thanh Thúy 62 Thôn 1 Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Thanh Thủy Ngoại Trạch 2, Tam Hiệp, Mỹ Xuyên, Vĩnh Phúc 100.000        

12/4/2023 Lê Thương Ly Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 300.000        

12/4/2023 Khuất Thị Ninh 39/24 Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Tô Mạnh Dương 39/24 Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Tô Thị Phương 39/24 Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

12/4/2023 Nguyễn Tô Tuyên 91/24 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Minh 100.000        

13/4/2023 Thái Thị Bích 500.000        

13/4/2023 Đào Thúy Ngân 600.000        

13/4/2023 GĐ Đào Thị Thanh Tâm 2.000.000     

13/4/2023 Gđ Hà Mạnh Hùng 26 ngõ 29 Tổ 10 Nguyễn Thị hợi, Yên Bái 200.000        

13/4/2023 GĐ Trịnh Huỳnh Sơn Tổ 11 Nguyễn Thái Học, Yên Bái 200.000        

13/4/2023 GĐ Phạm Văn Thảo Yên Ninh, Yên Bái 200.000        

13/4/2023 GĐ Nguyễn Văn Thanh Yên Ninh, Yên Bái 100.000        

13/4/2023 Phạm Viết Hà Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 500.000        

13/4/2023 Nguyễn Thành Nam Hưng Hà, Yên Bái 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

13/4/2023 Hoàng Việt Hải Nguyễn Văn Cừ, Đồng Tàu, Thái Bình 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Châu Loan Yên Bái 100.000        

13/4/2023 Thân Tố Loan Yên Bái 100.000        

13/4/2023 GĐ Vũ Văn Khánh Yên Thịnh, Yên Bái 200.000        

13/4/2023 GĐ Bùi Văn Hùng 44 ngõ 89 Phố Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

13/4/2023 Lương Thị Hồng Hà Xuân Mai, Hà Nội 300.000        

13/4/2023 Nguyễn Quang Huy Cẩm Thủy, Thanh Hóa 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Hải Yến 211 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 200.000        

13/4/2023 GĐ Nguyễn Văn Sáu Hà Nội 500.000        

13/4/2023 Đỗ Đức Trọng Nhơn Trạch, Đồng Nai 2.000.000     

13/4/2023 Nguyễn Tiến Dương Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Mỹ Hạnh Hà Nội 200.000        

13/4/2023 GĐ Đặng Quốc Tiến Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

13/4/2023 GĐ Nguyễn Thế Hảo Tổ 13 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Trần Sơn Tùng Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Trương Thị Oanh Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 300.000        

13/4/2023 Trương Công Doanh Đình Thôn, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Trương Thị Liễu Đồng Triều, Quảng Ninh 100.000        

13/4/2023 Trương Thị Dung 364 Bạch Mai, HBT, Hà Nội 150.000        

13/4/2023 Bùi Thị Hiền 71 Minh Khai, Từ Liêm, Bắc Ninh 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Anh Hùng Đài Láng, Láng Thượng, Hà Nội 100.000        

13/4/2023

Công ty TNHH ĐTXĐVTM An Lộc 

Đường 100.000        

13/4/2023 Cty TNHHTM Thịnh Long 362 Nguyễn An Ninh, Phường 8, Vũng Tàu 200.000        

13/4/2023 shop Hoa tươi Cát Tường 360 Nguyễn An Ninh, Phường 8, Vũng Tàu 200.000        

13/4/2023 Lê Thị Hương Móng Cái, Quảng Ninh 650.000        

13/4/2023 Dương Văn Qúy Phùng Xá, Hà Nội 1.000.000     

13/4/2023 GĐ Ngô Thành Sơn Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000     

13/4/2023 Nguyễn Thị Thơm Quốc Oai, Hà Nội 500.000        

13/4/2023 Phạm Thị Kiều Phương Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh 100.000        

13/4/2023 Vũ Đức Linh Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh 100.000        

13/4/2023 Vũ Văn Việt Hằng Vĩnh Phúc 500.000        

13/4/2023 Nguyễn Văn Duy Vĩnh Phúc 200.000        

13/4/2023 Vũ Văn Quyết Bằng Vĩnh Phúc 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Huy Thu Vĩnh Phúc 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Văn Hường Vĩnh Phúc 300.000        

13/4/2023 Đỗ Kim Phượng Nam Định 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Như Huỳnh Thạch Thất, HN 500.000        

13/4/2023 Nguyến Thị Ngọc Hiền Gò Công, Tiền Giang 200.000        

13/4/2023 Phan Thanh Tâm Gò Công, Tiền Giang 100.000        

13/4/2023 Phan Thanh Hiền Hậu Gò Công, Tiền Giang 100.000        

13/4/2023 Phan Ngọc Thanh Ngân Gò Công, Tiền Giang 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Văn Đức Bình Đông Anh, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Văn Hoàng Lâm Đông Anh, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Trần Văn Chinh Phúc Kinh, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

13/4/2023 Trần Văn Trúc Tiên Lãm, Hải Phòng 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Hoàng Văn 120 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Ngô Dương Lĩnh 180 Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Phú Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000     

13/4/2023 Phạm Ngũ Lãng Nha Trang 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Hòa Vĩnh Phúc 500.000        

13/4/2023 Kiều Thị Vân Anh Vĩnh Phúc 500.000        

13/4/2023 Nguyễn Minh Đức Vĩnh Phúc 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Quang Sơn Nha Trang 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Trung Thắng 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Danh Thông Hà Nội 50.000          

13/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Hằng Cần Thơ 50.000          

13/4/2023 Nguyễn Văn Hậu Bạc Liêu 25.000          

13/4/2023 Nguyễn Văn Tiên Cần Thơ 25.000          
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13/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hồng Cần Thơ 100.000        

13/4/2023 Phạm Ngọc Thế Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Nguyễn Thị Tuyến Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Phạm Ngọc Dương Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Phạm Ngọc Quỳnh Trang Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Tào Quang Trung Vinh Sơn, Thanh Hóa 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Trần Việt 39 Lạc Long Quân 100.000        

13/4/2023 Phạm Thị Kiều Oanh Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Lê Văn Vượng Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Lê Bảo Long Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Lưu Nguyên Bảo Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Đỗ Quang Thiều Hà Nội 500.000        

13/4/2023 Dương Thị Thu Hà Philippin 200.000        

13/4/2023 Phạm Thị Oanh Khôi Châu Phong, Bắc Ninh 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Văn Tiến Trịnh Khả, Đông Vệ, Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Lê Văn Việt Thanh Hóa 50.000          

13/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Nga Cần Thơ 50.000          

13/4/2023 Phạm Trọng Nghĩa An Giang 50.000          

13/4/2023 Trịnh Thùy Linh Tôn Đức Thắng, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Loan Vĩnh Hòa, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Văn Trường Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Anh Vũ Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Phương Cai Lậy, Tiền Giang 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Hữu Hách 25 Đông Lạc, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Quyên Phú Thượng, Hà Nội 300.000        

13/4/2023 Hoàng Thị Thu Hằng 6 Đông Ngạc, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Trần Thị Thắng Phú Thượng, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Hoàng Trung Dũng Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Mai Thúy Hằng 73 An Dương Vương, Phú Thượng, Hà Nội 500.000        

13/4/2023 Mai Anh Tuấn Tổ 37, Cụm 6 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Đỗ Hoài Nam Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Trần Văn Tuấn Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Xuân Thu 916 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

13/4/2023 Trịnh Trọng Thành Quảng Trương Mỹ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Huy Nghĩa 19A Bắc Sơn, Triệu Sơn, Trương Mỹ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Duy Từ Phú Bến, Thụ Hương, Trương Mỹ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Lê Minh Hạnh Bắc Sơn, Triệu Sơn, Trương Mỹ, Hà Nội 1.000.000     

13/4/2023 Nguyễn Mạnh Cường Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Trương Mỹ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Viết Đảm Hợp Đồng, Trương Mỹ, Hà Nội 100.000        

13/4/2023 Nguyễn Mạnh Cường Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Trương Mỹ, Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Đỗ Nguyễn Văn Quang 180 Phù Long, Trần Tế Xương, Nam Định 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hà Nội 200.000        

13/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hà Nội 200.000        

14/4/2023 Nguyễn Danh Tuấn

5 ngõ 1/68/108 Phạm Trọng Tuệ, Huỳnh Cung Tam 

Hiệp, Thanh Trì, HN 200.000        

14/4/2023 Hoàng Thùy Sơn Linh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Chu Thanh Tùng 69 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, THCM 500.000        

14/4/2023 Bùi Tiến Công Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Nguyễn Thị Tú Hưng Yên 300.000        

14/4/2023 Vương Xuân Dũng 16B Ngũ Xã, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Nguyễn Thị Thảo Đông Anh 3, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 500.000        

14/4/2023 Vũ Tuấn Bảo Đông Anh 2, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 500.000        

14/4/2023 Nguyễn Minh An Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000        

14/4/2023 Nguyễn Thị Hường Từ Liêm 1, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 500.000        

14/4/2023 Lê Văn Chu Lãng Ngân, Gia Bình, Bắc Ninh 100.000        

14/4/2023 Nguyễn Hà Nam Bắc Ninh 200.000        

14/4/2023 Đoàn Thanh Xuân 100.000        

14/4/2023 Trần Thị Thu Hồng 100.000        
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14/4/2023 Lê Thị Thu Hương 100.000        

14/4/2023 Trần Thanh Hà 179 Mỹ Độ, Bắc Giang 100.000        

14/4/2023 Trần Thanh Thủy 25 Chợ Hương, Bắc Giang 50.000          

14/4/2023 Phan Thị Vân 5 ngõ 172 Mỹ Độ, Bắc Giang 100.000        

14/4/2023 Vũ Đình Hựu 6 ngõ 22 Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

14/4/2023 Vũ Gia Đại 6 ngõ 22 Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

14/4/2023 Vũ Châu Anh 7 ngõ 22 Tô Hiệu, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

14/4/2023 Hoàng Văn Hùng Liêm Ninh Trí, Hà Nội 100.000        

14/4/2023 Dương Thành Long Cửa ngăn, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 200.000        

14/4/2023 Hoàng Thế Anh Văn Giang, Hưng Yên 500.000        

14/4/2023 Trịnh Thị Trang, Trần Đình Hành 200.000        

14/4/2023 Phan Thị Xuân Phương Quảng Trị 500.000        

14/4/2023 Phạm Ngọc Trâm Mỹ Trưng, KP 3, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị 1.000.000     

14/4/2023 Trần Anh Quyết 23 Tổ 15 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Trần Thị Lệ Dung  Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000        

14/4/2023 Nguyễn Thị Đào Dương Xé, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

14/4/2023 Nguyễn Thị Bốn Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

14/4/2023 Trần Thanh Linh Khương Tuy, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Bùi Thị Thu Hồng Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000        

14/4/2023 Vũ Văn Hùng Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Trần Thị Lê Thanh 7 ngõ 69 Tân Thành, Hùng Vương, Phú Thọ 200.000        

14/4/2023

Vợ chồng Song ca (Thọ Hưng - Kim 

Cương) Vĩnh Thành, Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long 1.000.000     

14/4/2023

Công ty sản xuất Dược Mỹ Phẩm và 

Truyền thông Triệu Sơn P Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ 500.000        

14/4/2023 Nguyễn Tiến Hưng Mỹ Hào, Hưng Yên 1.000.000     

14/4/2023 Nguyễn Văn Quân 870 Nguyễn Bình, Mỹ Hòa, Hưng Yên 500.000        

14/4/2023 Trần Thị Đoan Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

14/4/2023 Đinh Trung Dũng Quốc Oai, Hà Nội 1.000.000     

14/4/2023 Vũ Thị Vần Mậu Cương, Lương Hà, Văn Lâm, Hà Nội 100.000        

14/4/2023 Trịnh Quốc Vương Mậu Cương, Lương Hà, Văn Lâm, Hà Nội 100.000        

14/4/2023 Trịnh Quang Đô Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

14/4/2023 Trịnh Hải Nam Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

14/4/2023 Trịnh Yến Nhi Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

14/4/2023 Trịnh Bảo Diện Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

14/4/2023 Lê Duy Quý Mỹ Hào, Hưng Yên 500.000        

14/4/2023 Lê Văn Đức Mỹ Hào, Hưng Yên 500.000        

14/4/2023 Vũ Thị Hậu Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000        

14/4/2023 Lê Mạnh Hà Vinh, Nghệ An 500.000        

14/4/2023 Nguyễn Đình Hồng Đức 500.000        

14/4/2023 Quách Gia Lương Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Nguyễn Thế Dũng Hà Nội 1.000.000     

14/4/2023 Tạ Phú Cường Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

14/4/2023 Đoàn Minh Tân 56 ngõ 17 Trân Tùng, Hà Nội 500.000        

14/4/2023 Vũ Công My Hà Nội 100.000        

14/4/2023 Vũ Minh Tài 04/1/10 Trưng Nhị, Lê Lợi, Hà Nội 100.000        

14/4/2023 Trần Quang Minh Học viện Cảnh sát Nhân dân 200.000        

14/4/2023 Đỗ Thị Bích Ngọc 79 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 50.000          

14/4/2023 Nguyễn Thị Định Trần Phi, Hoàng Mai, Hà Nội 50.000          

14/4/2023 Lê Thị Chuyền Đông Tân, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 50.000          

15/4/2023 Vũ Đức Dũng Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh 200.000        

15/4/2023 Nguyến Văn Khang 77 Trần Bình Trọng, Tổ 4 Trần Hưng Đạo, Thái Bình 100.000        

15/4/2023 Trần Quốc Chưởng 82 Trần Bình Trọng, Tổ 4 Trần Hưng Đạo, Thái Bình 1.100.000     

15/4/2023 Trần Anh Tùng Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000     

15/4/2023 Nguyễn Thanh Hải 17 Hoa Đào 2, Phúc Lộc, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1.000.000     

15/4/2023 Đào Thị Đại 48 tổ 9 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

15/4/2023 Long Cương 228 Thôn 9 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Trần Minh Đức Tổ 42 Khu Hàm Nghi, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 200.000        
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15/4/2023 Trần Văn Lực Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương 200.000        

15/4/2023 Trần Thị Minh Ngọc Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Khổng Đắc Tâm Yên Lập, Vinh Tưởng, Vĩnh Phúc 200.000        

15/4/2023

Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi 

nhánh Hoàng Kiếm

77-79 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 5.000.000     

15/4/2023 Trần Thế Anh 3 Lương Định Của, Thống Nhất, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Đinh Văn Phương 426 Đường kênh, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Trần Ngọc Tuấn 45 Nguyễn Chí Thanh, Lộc Hạ, Nam Định 300.000        

15/4/2023 Nguyễn Tường Anh 9 Lê Tấn Phục, Nam Định 300.000        

15/4/2023 Trần Duy Tuấn 139 Đinh Thị Vân, Lộc Hạ, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Dương Văn Mậu 500.000        

15/4/2023 Đặng Thị Hoàng Thống Nhất, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Lương Hải Giang Hạ Long, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Trần Thị Hồng Yến Giao Thủy, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 2.000.000     

15/4/2023 Đinh Thị Thu Hằng 113 Tổ 6, Phương Lâm, Hòa Bình 500.000        

15/4/2023 Cao Thị Lệ

03N5F ngách 106/445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội 50.000          

15/4/2023 Nguyễn Đăng Bảo Nam

9 ngách 19/2 ngõ 92 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Huy Anh Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Nguyễn Quế Sơn Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Nguyễn Ngọc Thao Long Biên, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Nguyễn Thị Minh Hằng Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Trần Thị Vân Hưởng 41 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Đỗ Thị Hương 22/244 Văn Cao, Nam Định 500.000        

15/4/2023 Nguyễn Hoàng Hiệp 1/27/1 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình 100.000        

15/4/2023 Hoàng Minh Đức Văn Miếu, Nam Định 100.000        

15/4/2023 Phan Duy Hiếu 28/131 Trần Thái Tông, Lộc Vượng, Nam Định 200.000        

15/4/2023 Phùng Thị Ngọc Mai 15 ngõ 106 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 200.000        

15/4/2023 Nguyễn Thu Vân 10 lô D1 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Nguyễn Vĩnh Giang Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

15/4/2023 Trần Thanh Hòa 458 Minh Khai, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Hoàng Anh Tuấn 262 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Nguyễn Thanh Hải 15 Hội Vũ, Hồng Bàng, Hoàng Kiếm, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Trần Hoàng Trung Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Phạm Anh Tuấn Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Chu Tuấn Anh Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Chu Tuấn Minh 2 phố Long Biên 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Hoàng Minh Hải 42 ngõ 33/1 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Hà 200.000        

15/4/2023 Hoàng Minh Tuấn 117 Nguyễn Sơn, Tổ 2, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Lại Tuấn Nam Long Biên, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Trần Hương Khuê Quang Hòa, Hà Nội 1.000.000     

15/4/2023 Bùi Nguyễn Hải Anh 3B ngách 24 ngõ 898 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Triệu Đức Hưng Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.000.000     

15/4/2023 Lê Minh Cường Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

15/4/2023 Công ty CP Tập đoàn Cienco4 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.000.000     

15/4/2023 Hồ Anh Thắng 4 ngõ 25A Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, 100.000        

15/4/2023 Nguyễn Thanh Tùng 74/21/7 Nguyễn Khuyến, Phường 12, Bình Thạnh, 1.000.000     

15/4/2023 Nguyễn Duy Hòa 234 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Nguyễn Duy Thành 231 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Nguyễn Thùy Trang 195 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Nguyễn Doãn Hoàn 10 ngõ 01 Nguyễn Thị Định Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 500.000        

15/4/2023 Tô Vĩnh Hà Phúc Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Tô Vĩnh Đạt Phúc Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Kiều Thị Thúy Ngọc 84 Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Đỗ Văn Trung Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Đỗ Minh Đà 7 ngõ 252 khu 27-7 Thôn 84 Kim Quan, Thạch Thất, 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

15/4/2023

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

xây dựng Thành Hưng 231 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

15/4/2023 Kiều Thị Vân Văn Ông, Tão Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Đỗ Khánh Nguyên 7 ngõ 252 khu 27-7 Thôn 84 Kim Quan, Thạch Thất, 200.000        

15/4/2023 Đặng Thị Phượng 2A Thôn 2, Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

15/4/2023 Ngô Thị Thu Hoài 75 Phúc Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Phạm Văn Ngọc Đội 6, Cao Lý, Cao Khánh, Gia Lộc, Hải Dương 300.000        

16/4/2023 Nguyễn Thanh Vân 3 ngõ 26 Kim Huy Bích, Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An 500.000        

16/4/2023 Lê Thị Nga 15B ngõ 116 Lê Khôi, Văn Phúc, Văn Yên, Hà Tĩnh 400.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Hiển Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Loan 57 An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Lưu Mỹ Hà Đông Hải 1, Đông An, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Lại Trà My 19 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Phan Ánh Quyên 4/191 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Vũ Thị Quỳnh Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Đặng Thị Kim Chi Kinh Điền, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023 Phạm Thị Huệ Đội 6 Thôn Xuân Lai, Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải 100.000        

16/4/2023 Vũ Thị Phương Thúy 8/49/172 Cát Linh, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng 100.000        

16/4/2023

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 

Nhân Hòa

8/67/97 Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng 500.000        

16/4/2023 Nguyễn Vũ Minh 625 Lạc Long Quân, Sơn La, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Vũ Trường Giang Mỹ Lao, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Trường THCS THPT Hoàng Diệu 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000     

16/4/2023 Lê Đình Hải 259 Nam Sơn, An Hưng, Thanh Hóa 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Văn Tiến 16B lô 6, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Dương Văn Xuân 10 ngõ 281 tổ 4, Đông Thiên, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Trần Văn Tiến ngõ 469 tổ 1, số 68 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Đỗ Kim Oanh 37 ngõ 4 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Đặng Hữu Hùng 37 ngõ 4 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 300.000        

16/4/2023 Trần Hữu Quân 11 ngõ 40/60 Tạ Quang Bữu, Bách Khoa, Hai Bà 1.500.000     

16/4/2023 Vũ Thị Thanh Hà Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Đỗ Anh Tùng 260B Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 300.000        

16/4/2023 Nguyễn Thu Hà 65 An Thạch, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Minh Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Ngô Thị Thái Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Phụ Sinh 42 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Ngô Văn Lợi Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Duy Đồng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Sỹ Định Nhân Hòa, Tã Thanh Hoài, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Vũ Thị Quỳnh 08/103 Bơn Vạn, Đông Hải, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Vũ Văn Tân 08/103 Bơn Vạn, Đông Hải, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Đức Thành 59 Ngô Từ Liêm, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Đức Nam 59 Ngô Từ Liêm, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Doãn Khiêm 04/13/683 Ái Sơn, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Doãn Anh 04/13/683 Ái Sơn, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Lê Chí Phi Ái Sơn 2, Đông Hải, Thanh Hóa 200.000        

16/4/2023 Lê Chí Phiệt Ái Sơn 2, Đông Hải, Thanh Hóa 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Hữu Thắng 01A, 107 Đại Lộ, Đông Hương, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thế Long 124 Đông Hương, Thanh Hóa 100.000        

16/4/2023 Lý Thu Hà 47 Mai Hắc Đế, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Đặng Xuân Minh 209 Hồng Bằng, Hoàng Kiếm, Hà Nội 500.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Thuận Xóm Hậu, Mẫu Điền, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Hiên Ngâm Lương, Bã Ngâm, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Hoài Ngâm Lương, Bã Ngâm, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Xuân Ngâm Lương, Bã Ngâm, Bắc Ninh 100.000        

16/4/2023 Phan Văn Đông

41 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nam Đông, Vũ Tân Đệ, Xuân 

Trường, Nam Định 500.000        
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16/4/2023 Vũ Văn Đệ Xuân Trường, Nam Định 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Văn Tiến Nam Định 100.000        

16/4/2023 Dương Y Nam Nam Định 100.000        

16/4/2023 Vũ Quang Định Nam Định 100.000        

16/4/2023 Đào Xuân Khương Thái Bình 100.000        

16/4/2023 Lại Văn Dũng Thái Bình 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thế Lâm Thái Bình 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Minh Thành Cần Thơ 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Tiến Dũng Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Trương Thái Sơn 20/12/29 KP3 An Phú Đông, Quận 12, TPHCM 200.000        

16/4/2023 Lê Văn An Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Gạch ngối Thúy Quân Nam Định 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Văn Đức Hà Đông, Hà Nội 500.000        

16/4/2023 Trần Thị Thu Hà Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

16/4/2023 Nguyễn Hoàng 200.000        

16/4/2023 Vũ Thanh Hải 27/21B Phố Hàng, Sơn Tây, Hà Nội 300.000        

16/4/2023 Nguyễn Nam Khánh Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Lưu Thị Lý 197 Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Bá Trọng 23 Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Chu Thị Thu Hằng Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Hiển Quang Lư, Tuấn Chính, Vĩnh Tưởng, Vĩnh Phúc 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Yến Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Phạm Ngọc Vũ 3/2/550 Chùa Thông, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Phạm Hạnh Châu Khóm 4, Đầm Dơi, Cà Mau 100.000        

16/4/2023 Võ Quốc Hùng 18 Chương Dương, Hoàng Kiếm, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Võ Thịnh Nghi Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An 100.000        

16/4/2023 Phùng Mạnh Cường Tổ 9, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Bá Hải Quang Hý, Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

16/4/2023 Ngô Thị Thúy Hằng Quán Mít, Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 100.000        

16/4/2023 Dương Trọng Bằng Đông Hồng, Đông Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Bình Nghĩa Đằng, Nghệ An 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Bá Trung Quang Tiến, Thái Hòa, Nghệ An 50.000          

16/4/2023 Nguyễn Xuân Mạnh Tổ 12 Tân Hà, Tuyên Quang 200.000        

16/4/2023 Vũ Thị Trang Tân Hà, Tuyên Quang 100.000        

16/4/2023 Cao Văn Phát Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh 500.000        

16/4/2023 Tàn Văn Dư Hải Dương 500.000        

16/4/2023 Nguyễn Văn Dương Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh 500.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Quỳnh 80 Lệch Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Hậu Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh 50.000          

16/4/2023 Đoàn Hải Dương 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Phương Lan Hải Dương 50.000          

16/4/2023 Đình Trình Dũng Hải Dương 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Tuấn Minh Hải Dương 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Bình An Hải Dương 50.000          

16/4/2023 Vũ Thị Thu Hà Hải Dương 100.000        

16/4/2023 Dương Trường Giang Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Lan Hương Thái Bình 150.000        

16/4/2023 Nguyễn Hữu Hòa Thái Bình 350.000        

16/4/2023 Phạm Thị Thu Hường Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Tiến Dũng Thanh Hóa 500.000        

16/4/2023 Đào Đức Truyền Tổ 11 Tiền Phong, Thái Bình 100.000        

16/4/2023 Trần Thị Dung Tổ 9 Tiền Phong, Thái Bình 100.000        

16/4/2023 Đoàn Thị Đinh Tổ 9 Tiền Phong, Thái Bình 50.000          

16/4/2023 Lê Thị Tính 162 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 50.000          

16/4/2023 Nguyễn Ngọc Điệp 5/84 Văn Hương, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Lê Văn Khánh 12B Cổng Đục, Hoàng Mã, Hoàng Kiếm, Hà Nội 135.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Kim Nhung Trịnh Khê, Đà Nẵng 100.000        

16/4/2023 Lê Thị Bích Thuận Hải Châu, Đà Nẵng 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

16/4/2023 Vương Thành Dũng 40 Lý Tự Trọng, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Khắc Hương Quế Võ, Bắc Ninh 200.000        

16/4/2023 Vương Nhật Minh Lý Tự Trọng, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 50.000          

16/4/2023 Nguyễn Văn Trung Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Trần Thị Thùy Trang An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Thùy Dung Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Phương Trang Quãng An, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

16/4/2023 Nguyễn Quang Huy 17 Hàng Khoa, Hoàng Kiếm, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Hà Hoài Thu 56 Nhà Tảo, Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Thị Duyên 56 Nhà Tảo, Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

16/4/2023 Lê Xuân Viễn Vĩnh Quang, Vĩnh Lợi, Chiêm Hòa, Tuyên Quang 100.000        

16/4/2023 Nguyễn Đức Tám Vĩnh Lợi, Chiêm Hòa, Tuyên Quang 100.000        

16/4/2023 Thạch Đại Thánh Vĩnh Lợi, Chiêm Hòa, Tuyên Quang 100.000        

17/4/2023 Trịnh Quang Vinh

1 ngõ 61 Phạm Quang Tài, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 500.000        

17/4/2023 Đỗ Bích Hường B3 ngõ 6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Quang Khả 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Đinh Duy Hoàng 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đà, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

17/4/2023 Công ty Không gian Ma Newspare B3 ngõ 6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Dương Thị Anh 44 Đa Cấu, Lam Sơn, Bắc Ninh 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Văn Tư 42 Đa Cấu, Lam Sơn, Bắc Ninh 100.000        

17/4/2023 Vũ Thúy Hằng ngõ 933 Hồng Hà, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Bùi Công Minh 180-190 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000        

17/4/2023 Tống Văn Tuấn 1 ngõ Hồ Cây sữa, Khâm Thiên, Hà Nội 200.000        

17/4/2023 Trần Anh Tuấn 15 Đông A, Nam Định 100.000        

17/4/2023 Nguyễn Việt Hưng Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Hà Trọng Tú 276 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Nguyễn Công Đoàn Huỳnh Văn Nghệ, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Phương Trinh Đông Ngọc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Nguyễn Văn Quỳnh Hà Nội 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Tuấn Dũng Linh Đàm, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Đoàn Văn Soái 308 Nguyễn Trãi, Hà Nội 200.000        

17/4/2023 Đoàn Thị Thu Huyền C37 Tố Hữu, Duy Văn, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Đinh Thị Kim Tuyến Yết Kêu, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Đoàn Thị Ninh 310 Nguyễn Trãi, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Lưu Bách Hùng Thanh Trì, Hà Nội 500.000        

17/4/2023 Nguyễn Ngọc Tân Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

17/4/2023 Mai Quốc Tuấn Trung Lương Thế Vinh, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Hoàng Trung Kiên Lương Thế Vinh, Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Nguyễn Thị Mến Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

17/4/2023 Đoàn Văn Yên Hà Nội 50.000          

17/4/2023 Đinh Quang Vinh Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Đinh Quang Viển Hà Nội 100.000        

17/4/2023 Đinh Thị Mai Ninh Bình 50.000          

17/4/2023 Đinh Thị Thùy Sáu Ninh Bình 50.000          

17/4/2023 Công ty STM số Việt Nam Từ Liêm, Hà Nội 250.000        

17/4/2023 Nguyễn Văn Quân 21 Lê Đức Thọ, Hà Nội 250.000        

17/4/2023 Đoàn Phật từ Chùa Phả Thiên Cẩm Phả, Quảng Ninh 2.450.000     

17/4/2023 Đặng Minh Hùng Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Văn Hoài Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

17/4/2023 Vũ Quốc Hoàn Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

17/4/2023 Lê Mạnh Hiếu Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

17/4/2023 Trương Thị Thanh Thủy Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000     

17/4/2023 Bùi Thị Cúc 100.000        

17/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hải Phòng 100.000        

17/4/2023 Nguyễn Văn Kiên Hải Phòng 100.000        

17/4/2023 Lê Thị Thanh Hoài Hải Phòng 100.000        

17/4/2023 Vũ Minh Thắng Hải Phòng 500.000        

17/4/2023 Phạm Băng Băng Hải Phòng 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Minh Đức Hải Phòng 500.000        

17/4/2023 Nguyễn Thị Chinh Hải Phòng 200.000        

17/4/2023 Phan Anh Tuấn Thôn 6, Gia Nhân, Hải Phòng 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Văn Tú Hải Phòng 200.000        

17/4/2023 Đỗ Văn Hương Đội 5, Kỳ Sơn Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000        

17/4/2023 Trần Bá Dụ 130 Thừa Lôi, Hải Phòng 500.000        

17/4/2023 Đặng Văn Đệ 47 Khu 5 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000     

17/4/2023 Đỗ Tiến Đức Lê Chân, Hải Phòng 200.000        

17/4/2023 Cao Thị Bình 5/4 Nguyễn Trung Ngạn 500.000        

17/4/2023 GĐ Bích Thơm Yên Bình, Yên Bái 300.000        

17/4/2023 Nguyễn Thị Bích Phương Yên Bình, Yên Bái 100.000        

17/4/2023 Hoàng Thúy Vân Khu Việt Hùng 4, Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ 100.000        

17/4/2023 Ngô Thị Hiền Khu 11 Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ 100.000        

17/4/2023 Trần Đình Phi Cái Đan, Sông Công, Thái Nguyên 200.000        

17/4/2023 Nguyễn Thị Nga Thanh Hóa 200.000        

17/4/2023 Trần Thị Thu Hà Lập Thach, Vĩnh Phúc 200.000        

18/4/2023 Dương Thị Diễm Bắc Ninh 100.000        

18/4/2023 Trần Thị Bích Hạnh Nam Định 200.000        

18/4/2023 Hoàng Thị Hương 33 Hàng Lượn, Hoàng Kiếm, Hà Nội 70.000          

18/4/2023 Lê Văn Công 68 Đoàn Kết, Hải Phòng 100.000        

18/4/2023 Phạm Thanh Lan 27/37 Phường 4, Tân Bình, TPHCM 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Ngoãn

590/12 Trương Công Định, Nguyễn An Ninh, Vũng 

Tàu 100.000        

18/4/2023 Tập thể Trần Văn Dưỡng Áo dài Xóm 8 Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định 200.000        

18/4/2023 Lý Trần Huy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

18/4/2023 Trương Trung Thực Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

18/4/2023 Hoàng Thị Loan 9 Lương Thế Vinh, Xương Giang, Bắc Giang 200.000        

18/4/2023 GĐ Tuyến Nga Kỳ Anh, Đồi Ngô, Lục Lam, Bắc Ninh 200.000        

18/4/2023 GĐ Hinh Quyên Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000        

18/4/2023 GĐ Lê Quang Thịnh Kỳ Anh, Đồi Ngô, Lục Lam, Bắc Ninh 100.000        

18/4/2023 GĐ Quyết Nga Kỳ Anh, Đồi Ngô, Lục Lam, Bắc Ninh 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/94 Hồng Mai, HBT, Hà Nội 1.000.000     

18/4/2023 Nguyễn Bảo Long Hải Phòng 500.000        

18/4/2023 Phùng Quang Sự Phú Thọ 500.000        

18/4/2023 Đỗ Anh Tuấn Hòa Bình, Thương Tín, Hà Nội 1.000.000     

18/4/2023 Phạm Thị Hồng Trang Tây Kết, HBT, Hà Nội 500.000        

18/4/2023 Lê Hải Vân 18/120/94 Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.000.000     

18/4/2023 Dương Văn Khải Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

18/4/2023 Đỗ Văn Quân Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        
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18/4/2023 Nguyễn Duy Hậu 40 Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Vũ Văn Dũng 49 Kẻ Tạnh, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 500.000        

18/4/2023 Ngô Văn Sơn 29 ngõ 3Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

18/4/2023 Vũ Hữu Hà Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        

18/4/2023 Tạ Thùy Khanh Yên Ninh, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Tất Giang Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Thị Bản, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

18/4/2023 Đào Văn Mạnh Đông Ngân, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Trần Hiển Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Kim Tám Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000        

18/4/2023 Phạm Hồng Thắm Nhân Dục, Hiền Nam, Hưng Yên 500.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Dương Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Lê Thu Hương Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Loan Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Lê Thị Hòa Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Nhung Xóm 8, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Như Giang Xóm 8, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Nhâm Tổ 3, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

18/4/2023 Cao Thị Nhâm Thân Sơn Tây, Hà Nội 500.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Thành Xóm 4 Tĩnh Lâm, Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Hằng 40/24 Vũng Tàu 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Bích Trâm 40/24 Vũng Tàu 500.000        

18/4/2023 Dương Thị Ngọc Huỳnh 40/24 Vũng Tàu 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Hữu Điền 64 Phan Đăng Lưu, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Thẩm mỹ Thu Hiền 98 Hà Huy Tập, 64 Phan Đăng Lưu, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Tùng Lâm Long Biên, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Lâm Ngọc Mai Thành phố Hồ Chí Minh 200.000        

18/4/2023 Bùi Quang Tiến 29 Hồ Lâm Tường, Hồ Nam Lê Chân, Hải Phòng 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Nga Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Đào Thị Thúy Huyền Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Trần Trọng Vinh Tiền Giang 50.000          

18/4/2023 Nguyễn Thị Tuyết Phương 05 ngõ 9 Lê Duẩn, Tổ 12 Tân Hà, Tuyên Quang 400.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Nguyệt 126 Vĩnh Phát, Ninh Hiệp, Gia Lâm 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Hằng Dư Nội, Đông Anh, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thu Huyền Tổ 6 Tân Quang, Tuyên Quang 100.000        

18/4/2023 Lý Xua Vĩnh Châu 500.000        

18/4/2023 Giáp Thị Yến 264 Giáp Hải, Dĩnh Kế, Bắc Giang 200.000        

18/4/2023 Đặng Thị Gấm Tân Yên, Bắc Giang 200.000        

18/4/2023 Khổng Thị Dung Dĩnh Trì, Bắc Giang 50.000          

18/4/2023 Phạm Thị Hồng Thái Thôn 1, Cao Nhân, Thủy Ngạn, Hải Phòng 200.000        

18/4/2023 Phạm Văn Phương Thôn 3, Cao Nhân, Thủy Ngạn, Hải Phòng 100.000        

18/4/2023 Đỗ Thị Luyến Thôn 1, Cao Nhân, Thủy Ngạn, Hải Phòng 100.000        

18/4/2023 Hà Ngọc Linh 62 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vính Phúc 300.000        

18/4/2023 Võ Đăng Giang 14 Nguyễn Tín, Lương Bảo, Vĩnh Yên, Vính Phúc 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Võ Đô Lăng Thủy, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

18/4/2023 Kim Thị Thu Hằng

Ngõ 7, Mai Hắc Đế, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc 100.000        

18/4/2023 Trần Ngọc Ngân Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        
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18/4/2023

Cty Cổ phần Đầu tư TM & XD Khang 

Minh Hải Phòng 500.000        

18/4/2023 Vũ Thị Thúy Hồng Hải Phòng 50.000          

18/4/2023 Phan Thị Lý Hải Phòng 50.000          

18/4/2023 Phạm Thị Yên Hải Phòng 50.000          

18/4/2023 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Phòng 50.000          

18/4/2023 Bùi Văn Thông Hải Phòng 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Thảo 27 ngõ 17 Thái Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Lê Thu Hiền 26 ngõ 178 Tân Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Lý Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Mai Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Đình Duy 37 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Trường Giang 10C7, Nguyễn Công Thái, Đại Kim, Hà Nội 500.000        

18/4/2023 Nguyễn Phương Anh Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Xiêm 3/155 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

18/4/2023 Trần Kim Chi

117 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thiên La, Tiên Du, Tiên Vân, Bắc Ninh 1.500.000     

18/4/2023 Bùi Thị Minh Ngọc

199 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, 

TPHCM 500.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 38/16/2/3 Đường 27, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức 500.000        

18/4/2023 Đàm Thị Hiền Lạng Giang, Bắc Giang 200.000        

18/4/2023 Lê Trung Kiên Lạng Giang, Bắc Giang 200.000        

18/4/2023 Trần Văn Kỳ Lạng Giang, Bắc Giang 500.000        

18/4/2023 Trần Việt Dũng Bích Lạng Giang, Bắc Giang 500.000        

18/4/2023 Trần Huyền My Uyên Lạng Giang, Bắc Giang 500.000        

18/4/2023 Trần Vũ Bảo Quốc Lạng Giang, Bắc Giang 500.000        

18/4/2023

Công ty TNHH TMDV và XD Dũng 

Bích Lạng Giang, Bắc Giang 500.000        

18/4/2023 Công ty TNHH ĐTXD Quốc Kỳ Lạng Giang, Bắc Giang 500.000        

18/4/2023 Đỗ Hoàng Trâm 20 Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Vũ Bảo Hân Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Văn Chiến Phùng Khoan, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Tãi, Thượng Định, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Trần Anh Đức 134 Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

18/4/2023 Trần Thị Nga 258 Đường 8, Bình Tân, TPHCM 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Văn Hưng

171/46 Nguyễn Tư Giãn, Phường 12, Gò Vấp, 

TPHCM 100.000        

18/4/2023 Nguyễn Thị Quyên 72 Hoàng Bạch Đạt, Phường 15, Tân Bình, TPHCM 100.000        

18/4/2023 Tạ Văn Dũng

85 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Thành, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 200.000        

19/4/2023 Đỗ Quang Huy

2 ngõ 117 Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 1.000.000     

19/4/2023 Trần Thị Nhung 148/7-150/7 Tổ 17, KP7, Tân Tiến, Biên Hòa 1.000.000     

19/4/2023 Nguyễn Hoàng Diễm

323/16 Khu 3, Thới Sơn, Bình Hòa, Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai 200.000        

19/4/2023 Lê Thị Như Quỳnh Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

19/4/2023 Thạch Văn Tuấn

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Thủy Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương 100.000        

19/4/2023 Phạm Thị Thu Hồng 28A ngõ 18 Yên Hải, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

19/4/2023 Đàm Thị Dung 134 Cô Đông, Bình Hân, Hải Dương 500.000        

19/4/2023 Phạm Quốc Bằng Hải Dương 500.000        

19/4/2023 Phạm Thị Thùy Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

19/4/2023 Đào Thiệu Trị

8 Nguyễn Cơ Thạch , Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 3.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

19/4/2023 Đỗ Đăng Hiệp Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh 500.000        

19/4/2023 Nguyễn Đức Vượng Lương Tài, Bắc Ninh 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Văn Đạo 767 Lê Thánh Tông, Chí Linh, Hải Dương 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Đông Thọ, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Thu Hà 5 Lý Thường Kiệt, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Trang Chu Văn An, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Phương Tân Mỹ, Nam Định 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Mến Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Đỗ Trọng Hậu Tân Hòa, Vĩnh Như, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Lê Thị Hải Yến Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Lại Thị Hoàn Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Trần Thị Trinh Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyến Thị Tú Anh Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Tạ Thị Khánh Hòa Thái Bình 50.000          

19/4/2023 Trương Thị Huyền Thái Bình 150.000        

19/4/2023 Đỗ Thị Hà Thu Thái Bình 200.000        

19/4/2023 Đỗ Thị Oanh Thái Bình 200.000        

19/4/2023 Tống Thị Ngọc Như Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Đức Thiện Thái Bình 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Tính Thái Bình 100.000        

19/4/2023 C Vân Tổ 2, Hoàng Diệu, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Hữu Minh Trần Hưng Đạo, Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Nhân 324 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 300.000        

19/4/2023 Nguyễn Văn Thắng Thôn 7, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Huy Hiệu 55 Cụm 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Duyên 148/29 Thôn 3, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

19/4/2023 Quách Đức Hoàng Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Vũ Thị Kim Anh Thái Bình 100.000        

19/4/2023 Trương Thị Oanh Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000        

19/4/2023 Trương Đình Thành Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Họa My Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000        

19/4/2023 Đỗ Khánh Linh Quảng Ninh 500.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Nga Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 300.000        

19/4/2023 Trần Thị Ngọc Anh Chí Linh, Hải Dương 300.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Hoan Yên Lập, Phú Thọ 1.000.000     

19/4/2023 Trần Văn Sai 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Trung Kiên Yên Lập, Phú Thọ 200.000        

19/4/2023 Dương Thị Thu Thảo Yên Lập, Phú Thọ 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Đoan Yên Lập, Phú Thọ 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Bảo Hưng, Yên Bái 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Sơn Tùng Bảo Hưng, Yên Bái 200.000        

19/4/2023 Lê Đức Nguyên Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Hoàng Tuệ Minh Thái Nguyên 200.000        

19/4/2023 Chu Thị Thùy Linh Lê Chân, Hải Phòng 500.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Ngân Hải Phòng 300.000        

19/4/2023 Vũ Quang Huy 1.000.000     

19/4/2023 Nguyễn Viết Thủy 1.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

19/4/2023 Nguyễn Văn Thái Phú Lâm, Nguyến Đức, Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Lương Thị Hiên Cần Giuộc, Long An 500.000        

19/4/2023 Nguyễn Kim Thoại Long An 500.000        

19/4/2023 Vũ Văn Trang Long An 500.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nội 400.000        

19/4/2023 Trần Thị Thu Thương Hà Nội 4.000.000     

19/4/2023 Ngô Thị Dung An Lão, Hải Phòng 2.000.000     

19/4/2023 Nguyễn Quang Huy Long Biên, Hà Nội 200.000        

19/4/2023 Nguyễn Thế Quang Long Biên, Hà Nội 200.000        

19/4/2023 Đặng Thị Thủy Anh Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Nguyễn Thị Yến Đa Tiến, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Trần Quốc Hoàng Đa Tiến, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Đặng Văn Giáp Đa Tiến, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

19/4/2023 Đoàn Cô Hoa 1.890.000     

19/4/2023 Đặng Thị Thu Vân Đại Nghĩa, Vĩnh Long 200.000        

19/4/2023 Cao Thị Phi Nga Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Vĩnh Long 200.000        

19/4/2023 Ngô Thị Ngọc Lũy Sóc Trăng 100.000        

19/4/2023 Võ Thị Tuyết Minh Vĩnh Long 100.000        

19/4/2023 Trịnh Văn Hiển Bắc Giang 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Đức Hiệp 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

20/4/2023 Trịnh Quốc Ninh 22/583 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

20/4/2023 Nguyễn Quốc Tuấn 30 Nguyễn Tư Giản, Phúc Tân, Hà Nội 200.000        

20/4/2023

Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

MạiTNC La Khả, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Lê Thúy Đông 44 Phúc Tân, Hàm Tấn, Hà Nội 50.000          

20/4/2023 Lê Thị Trang 200.000        

20/4/2023 Đinh Công Chức 4 Phúc Thọ, Hà Nội 1.000.000     

20/4/2023 Nguyễn Văn Huy Kinh Môn, Hải Dương 200.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Hường Thanh Hà, Hải Dương 200.000        

20/4/2023 Trần Thị Lệ Thủy Thanh Bình, Hải Dương 300.000        

20/4/2023 Hà Thị Hiền Quang Trung, Tư Kỳ, Hải Dương 200.000        

20/4/2023 Nguyễn Đình Hạnh - Nguyên Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Nguyễn Văn Thịnh Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Duyên Thôn Đài, Phú Minh 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Văn Tân Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Bảy Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Luyến Thôn Đài, Phù Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Đăng Trường 4446 khu 3, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thế Anh 16 Thịnh Cầu, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Đoàn Phương Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 100.000        

20/4/2023 Trịnh Văn Đạo 124 Lưu Nhân Chú, Thọ Vương, Bắc Giang 200.000        

20/4/2023 Chu Khắc Trung 17 Quan Thổ 3, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Phạm Văn lộc Yên Trung, Việt Trì, Khoái Trung, Hưng Yên 200.000        

20/4/2023 Đỗ Ngọc Tú 9B ngách 56/55 Tứ Kiên, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Mai Thị Muôn Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Yến 379 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

20/4/2023 Trần Thị Phương Thảo Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

20/4/2023 Phạm Phùng Vương Đình Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương 500.000        

20/4/2023 Phạm Phùng Nam Cẩm Giàng, Hải Dương 500.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Nghĩa Ba Đình, Hà Nội 200.000        

20/4/2023 Nguyễn Văn Huy Thanh Sơn, Vũ Ninh, Bắc Ninh 200.000        

20/4/2023 Đỗ Văn Dũng Vũ Ninh, Bắc Ninh 200.000        

20/4/2023 Lê Thành Lâm 417/96/7 Quang Trung, Phường 10 Gò Vấp, TPHCM 200.000        

20/4/2023 Đặng Thị Ngân 17/87/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Vũ Ngọc Duy

162 Phố Đào Thuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải 

Phòng 100.000        

20/4/2023 Hà Đắc Thắng 300.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Oanh 31/81 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa 300.000        

20/4/2023 Đặng Đình Phùng

7A/458 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng 300.000        

20/4/2023 Phạm Thị Ngoan Hải Dương 500.000        

20/4/2023 Nguyễn Văn Thiệu Tân Uyên, Bắc Giang 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Văn Tuấn Bắc Giang 50.000          

20/4/2023 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Minh Thư Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Doãn 16/250 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Thắm 4/411 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Hán 51 Phạm Tú Nghi 100.000        

20/4/2023 Ban Quản Lý di tích Lăng Tôn Nghĩa Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 200.000        

20/4/2023 Đăng Thị Hồng Trang 200.000        

20/4/2023 Đặng Thị Thủy Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Vũ Đức Tuyển Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Đặng Thị Phương Hồng 7/458 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm 200.000        

20/4/2023 Vũ Văn Thỏa Thôn 6, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng 200.000        

20/4/2023 Hà Minh Huy

5 ngõ 430 ngõ phụ 78 Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải 

Phòng 200.000        

20/4/2023 Nguyễn Trang Nhi 7/458 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Đặng Đình Đăng 7A/458 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Đặng Đức An Khang 7/458 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Quốc Khánh 7/458 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

20/4/2023 Lê Thị Nhàn Thôn 5, Thạch Hóa, Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Nhâm Thôn 3 cụn 5, 324 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

20/4/2023 Nguyễn Thị Duyên 02 Thôn 3, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

21/4/2023 Nguyễn Tài Tuấn 49 Hoàng Qúy, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000     

21/4/2023 Công ty CP XD số 1 Hà Nội 59 Qunag Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.000.000     

21/4/2023 Hoàng Văn Hòa 12 ngõ 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

21/4/2023 Công ty CP Cây xanh Phú Nguyên

K181 đường 10/6 Thị trấn Quán Lào, Yên Định, 

Khánh Hòa 3.000.000     

21/4/2023 Hồ Văn Pho

18 ngõ 373 An Dương Vương, Phú Phượng, Tây, Hồ, 

Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Nguyễn Văn Luyến 83 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Ngọc Sơn 83 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

21/4/2023 Nguyễn Văn Đạm 31 Âu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Đào Ngọc Dũng 58 ngõ 28 Lương Định Của 100.000        

21/4/2023 Trần Minh Cường 6 ngõ 562 Thụy Ku, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Lại Thị Bích Hợi 6 ngõ 562 Thụy Ku, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Trần Trung Tín 6 ngõ 562 Thụy Ku, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Trần Khánh Linh 6 ngõ 562 Thụy Ku, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Lại Xuân Huy 6 ngõ 562 Thụy Ku, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

21/4/2023 Đào Thị Toan 50.000          

21/4/2023 Nguyễn Thị Tuyết 268 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Dương Kim Dung 1B ngõ 175 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000        

21/4/2023 GĐ Vương Khanh Xóm Thương, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 GĐ Hải Vân Đức Canada 300.000        

21/4/2023 GĐ Hào Thịnh Xóm 3 Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Định Công Tâm 303 Tổ 33 KP4 B, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai 500.000        

21/4/2023 Đinh Văn Huệ Giang Minh, EAPUK, Krong Năng, ĐakLak 200.000        

21/4/2023 Đỗ Thị Hương 03 Nguyễn Đôn Tiết, Điện Biên, Thanh Hóa 500.000        

21/4/2023 Võ Thị Xuân Mỹ Long Hải, Vũng Tàu 1.000.000     

21/4/2023 Đỗ Hùng Dũng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Đỗ Quang Việt Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 250.000        

21/4/2023 Phan Văn Lương Sáp Mai, Vông La, Đông Anh, Hà Nội 250.000        

21/4/2023 Nguyễn Văn Thức Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Đỗ Thị Liên Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Minh Thăng Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Thanh Hải Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000     

21/4/2023 Nguyễn Quang Trung 7 Phan Chu Trinh, Vĩnh Yên, Vính Phúc 500.000        

21/4/2023 Nguyễn Quang Vũ 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 300.000        

21/4/2023 Phạm Thị Lan Hường 7 Phan Chu Trinh, Vĩnh Yên, Vính Phúc 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Xuân Ký Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 50.000.000   

21/4/2023 Nguyễn Bích Thủy Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 5.000.000     

21/4/2023 Cao Tường Huy Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 50.000.000   

21/4/2023 Nhóm GV Học viện TTMN 900.000        

21/4/2023 Nguyễn Chí Trung 35 Lê Văn Hưởng, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Phương 41 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Dung 200.000        

21/4/2023 Trịnh Hoàng Thắng

58 ngõ 481Vũ Tây, Phan Khương Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 100.000        

21/4/2023 Nguyễn Nguyệt Hà Mai Linh, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Bá Ngọc Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng 300.000        

21/4/2023 Phạm Thúy Minh 128 Hồ Sen, Dư Hằng, Lê Chân, Hải Phòng 200.000        

21/4/2023 Trần Văn Giáp Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Hải Thanh 41 Bùi Đình Túy, Phường 26, Bình Thạnh, TPHCM 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Hải Bình 21 Bùi Đình Túy, Phường 26, Bình Thạnh, TPHCM 200.000        

21/4/2023 Phan Ngọc Phi Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

21/4/2023 Phạm Quang Hưng 166 Bầu Cát, Phường 14 Tân Bình, TPHCM 500.000        

21/4/2023 Doãn Kim Toàn Ngô Thị Nhậm, An Tõa, Hưng Yên 500.000        

21/4/2023 Phạm Đức Anh 126 Chu Mạnh Trinh, Hiến Nam, Hưng Yên 100.000        

21/4/2023 Phạm Trung Đức 126 Chu Mạnh Trinh, Hiến Nam, Hưng Yên 100.000        

21/4/2023 Lê Văn Mạnh 2 Ngô Thì Nhậm, An Tảo, Hưng Yên 300.000        

21/4/2023 Lương Quang Toán 6 Nam Thành, Hưng Yên 300.000        

21/4/2023 Phạm Trung Thành 126 Chu Mạnh Trinh, Hiến Nam, Hưng Yên 300.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hương Hàm Nghi, Lào Cai 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hồng Bắc Cường, Lào Cai 100.000        

21/4/2023 Đỗ Thị Mỹ Lào Cai 100.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Thu Trang 86 Tổ 3 Cốc Lếu, Lào Cai 500.000        

21/4/2023 Trần Thị Minh Lào Cai 500.000        

21/4/2023 Bùi Việt Đức Tổ 4 Phú Thành 1, Phú Lu, Lòa Cai 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Thị Phương Hoa Lào Cai 500.000        

21/4/2023 Trịnh Thị Thu Hằng Tổ 5 Lô 6 Hàm Nghi, Lào Cai 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

21/4/2023 Xuân Văn Anh 100.000        

21/4/2023 Công ty TNHH Khánh Chúc 50.000          

21/4/2023 Nguyễn Đức Huy Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Đức Phương Phúc Thọ, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Trần Văn Quỳnh 63A ngõ 399 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Trần Thị Thành Yến Lào Cai 100.000        

21/4/2023 Trần Thị Kim Oanh Giao Thủy, Nam Định 100.000        

21/4/2023 Trần Lưu Hưng 323/83 Xuân Đỉnh, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Trần Văn Công 82 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Nguyễn Mạnh Cường 74 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

21/4/2023 Trần Văn Bình 7 Ngõ 95 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

21/4/2023 Nguyễn Văn Tâm Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 50.000          

21/4/2023 Hồ Thị Bé Lam Cà Mau 100.000        

21/4/2023 Hồng Thanh Thảo Cà Mau 100.000        

21/4/2023

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng 

Ninh 18.250.000   

21/4/2023 Nguyễn Thị Thu Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận 500.000        

22/4/2023 Trần Hồng Quân Lý Nhân, Hà Nam 5.000.000     

22/4/2023 Hoàng Ngọc Chiến 15 ngõ 294 ngách 54 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1.000.000     

22/4/2023 Vương Thị Tính Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Thị Thu Phương Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Ngọc Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

22/4/2023 Vũ Thị Phương Nam 1 ngách 149/4 Giang Võ, Hà Nội 100.000        

22/4/2023 Nguyễn Thị Phong Lan Hà Nội 400.000        

22/4/2023 Vũ Thuần Nho 212 Hoàng Văn Thanh, Hà Nội 100.000        

22/4/2023 Vũ Thị Diệu Thúy 212 Hoàng Văn Thanh, Hà Nội 100.000        

22/4/2023 Nguyễn Văn Dũng An Hưng, Yên Giang, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000     

22/4/2023 Đinh Thị Hồng Vân Hà Đông, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Đức Duy 45 Lại Trung, HBT, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Đào Anh Tuấn 160 Lê Đại Thành, Đông Kinh, Lạng Sơn 100.000        

22/4/2023 Đỗ Hữu Hùng 581 Trương Định, Vũng Tàu 100.000        

22/4/2023 Dương Bá Đoàn 275 Nguyễn Trài, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Nguyễn Minh Hằng 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Thị Linh 205 Tây Mỗ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Phạm Hải Phong Phú Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Võ Đặng Thùy Dương Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Lê Hùng Tiến 288 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Công ty CPTM Dầu khí An Dương Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Đào Văn Tiến Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Hoàng Đức Thắng 500.000        

22/4/2023 Cửa hàng Đồ Đồng Phúc Huy 167/169 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

22/4/2023 Nguyễn Thị Bích Hạnh 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Lê Thị Hạnh Tân Tiến, Bắc Giang 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Trung Hiếu Văn Giang, Hưng Yên 200.000        

22/4/2023 Lã Thị Loan Mê Linh, Hà Nội 500.000        

22/4/2023 Đậu Thị Đảo Nghệ An 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Công Thành Hạ Lôi, Mai Linh, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Nguyễn Thị Mai Hương Thanh Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

22/4/2023 Phan Thị Thành Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

22/4/2023 Hoàng Thu Trang 9/31/108 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Đỗ Phan Anh Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000        

22/4/2023 Phan Thị Bạch Tuyết Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

22/4/2023 Bùi Thị Hân Thạch Lỗi, Thanh Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Trịnh Thị Duyên Kim Anh, Thanh Xuân, Đê Sơn, Hà Nội 100.000        

22/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Hường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

22/4/2023 Ngô Đức Phụng Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Tạ Ngọc Ban Kim Anh, Thanh Xuân, Đê Sơn, Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Ngô Thọ Trường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

22/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hà Nội 200.000        

22/4/2023 Trần Ngọc Hiếu Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 100.000        

22/4/2023 Trần Phương Thảo Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

23/4/2023 Trần Thị Trịnh Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

23/4/2023 Bùi Quang Kiên Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

23/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Hòa Hải Phòng 100.000        

23/4/2023 Trịnh Tuấn Anh Hải Phòng 300.000        

23/4/2023 Nguyễn Hồng Hải Thanh Hóa 500.000        

23/4/2023 Trịnh Văn Toản Thanh Hóa 500.000        

23/4/2023 Vũ Hùng Tuấn Thanh Hóa 500.000        

23/4/2023 Hoàng Dạ Thảo Hải Phòng 500.000        

23/4/2023 Bùi Đức Duy Hải Phòng 200.000        

23/4/2023 Đỗ Văn Quang 229 Tây Sơn Đống Đa, Hà Nội 500.000        

23/4/2023 Tăng Quốc Chính 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

23/4/2023 Hoàng Thị Thu Trang Hải Phòng 300.000        

23/4/2023 Nguyễn Anh Văn Hà Nội 300.000        

23/4/2023 Hà Thị Phương Thái Nguyên 200.000        

23/4/2023 Hà Thị Quỳnh Quyết Thắng, Thái Nguyên 200.000        

23/4/2023 Cao Thị Như Quỳnh Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

23/4/2023 Bùi Mai Nga Yên Bái 100.000        

23/4/2023 Dương Ngọc Phương Đội 7 Phòng 8 Cục cảnh sát Giao thông 500.000        

23/4/2023 Lưu Thị Thúy Ninh Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 300.000        

23/4/2023 Vũ Thu Hà Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 200.000        

23/4/2023 Đồng Thúy Nga 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

23/4/2023 Nguyễn Xuân Hòa Kiến Hưng, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

23/4/2023 Nguyễn Văn Phượng Trần Phú, Hà Nam, Hà Nội 200.000        

23/4/2023 Nguyễn Thị Hồng Ngõ 84 Chùa Láng, Hà Nội 100.000        

23/4/2023 Nguyễn Hoài Thu Hương 28 Quán Thánh, Hà Nội 200.000           

23/4/2023 Hồ Việt Dũng Hải Dương 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thu Trang Hải Dương 100.000           

23/4/2023 Phạm Thị Hạnh Hải Dương 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Đình Thuận Bình Giang, Hải Dương 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Thủy Bình Giang, Hải Dương 100.000           

23/4/2023 Vương Thị Hoài Thu Hải Phòng 100.000           

23/4/2023 Dương Văn Hợi Hà Nội 200.000           

23/4/2023 Hoàng Thị Nhung 498 Quang Trung, Đông Vệ, Hà Nội 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Liên 62A Hàn Thiên, Ba Đình, Thanh Hóa 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Lê Giang Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Văn Kiền Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Thùy Linh Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Thư 17 ngõ 62 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Nhàn Yên Nội, Hộ Lộc, Thanh Hóa 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Nhung Việt Trì, Phú Thọ 200.000           

23/4/2023 Đoàn Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

23/4/2023 Nguyễn Thị Lan 89 Nguyễn Thục, Quảng Thắng, Thanh Hóa 100.000           

23/4/2023 Vũ Thị Hương 279 Quảng Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000           

23/4/2023 Phạm Như Quỳnh 552+554 Quảng Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Hồng 42 Lê Phụng Hiểu, Ba Đỉnh, Thanh Hóa 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Minh Nhật Đức Huệ, Long An 500.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Khánh Mai 430 Cầu An, Van Phúc, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

23/4/2023 Nguyễn Phương Trang 428 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 200.000           

23/4/2023 Vũ Thị Thảnh Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 200.000           

23/4/2023 Nguyễn Thị Bích Bắc Ninh 100.000           

23/4/2023 Nguyễn Phương Thủy Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Thợ Toàn Thức Xóm 1, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Đặng Văn Cường Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

24/4/2023 GĐ Bà Nuôi Xóm 1, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

24/4/2023 Nguyễn Văn Đức Xóm 1, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Văn Tám Xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Văn Doanh Yên Phong, Bắc Ninh 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

24/4/2023 Nguyễn Minh Tuấn Sóc Sơn, Hà Nội 1.000.000        

24/4/2023 Dương Văn Sáng Nguyễn Văn Cừ, Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

24/4/2023 Dương Văn Tài Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

24/4/2023 Nguyễn Thanh Thuận Bình Dương 300.000           

24/4/2023 Trần Văn Tài Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

24/4/2023 Vũ Văn Bình Móng Núi, Hào Sơn,Tiên Du, Bắc Ninh 200.000           

24/4/2023 Lê Xuân Quang Móng Núi, Hào Sơn,Tiên Du, Bắc Ninh 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Mạnh Hùng Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

24/4/2023 Ngô Văn Mỹ Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

24/4/2023 Lê Thị Út Khối 8, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 600.000           

24/4/2023 Trịnh Văn Khang Khối 8, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Hoàng Thị Thanh Khối 8, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Lê Xuân Thế Vũng Tàu 500.000           

24/4/2023 Trịnh Văn Dũng 40 Tiền Cảng, Vũng Tàu 500.000           

24/4/2023 GĐ Kiệt Thùy Vũng Tàu 300.000           

24/4/2023 Trần Hải Anh Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Ngọc Anh Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Bùi Văn Linh Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Đinh Văn Huân Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Lê Việt Nam Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Lê Quang Trung Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Trần Hoài Nam Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Đình Minh Đông Gia, Kim Thành, Hà Nội 500.000           

24/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tân Tiến, Bắc Giang 100.000           

24/4/2023 Đỗ Thị Xuyên An Thái, Yên Lư, Yên Dũng Bắc Giang 200.000           

24/4/2023 Hoàng Văn Chung 12 Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

24/4/2023 Đỗ Mạnh Tấn Văn Lâm, Hưng Yên 500.000           

24/4/2023 Nguyễn Đức Toàn 108 đường 3 Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM 500.000           

24/4/2023 Nguyễn Thị Vân Anh Mỹ Đức, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Phạm Thị Quyên 248B Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Vũng Tàu 500.000           

24/4/2023 Cao Nam Hưng Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 500.000           

24/4/2023 Nông Đức Toàn Lạng Sơn 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Tấn Hoàng Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

24/4/2023 Phạm Văn Thao Tứ Kỳ, Hải Dương 200.000           

24/4/2023 Trần Ngọc Hải Tứ Kỳ, Hải Dương 200.000           

24/4/2023 Nguyễn Triệu Hải 17 Thanh Loan, Phường 5, Quận 8, TPHCM 200.000           

24/4/2023 Lê Huyền Trang Tổ 7 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Lê Hoàng Trung Tổ 7 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Hoàng Bảo Long Tổ 7 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 200.000           

24/4/2023 Trần Trung Hiếu Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000           

24/4/2023 Bùi Thị Thu Trảng Bom, Đồng Nai 500.000           

24/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Trang Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai 500.000           

25/4/2023 Lê Trung Thành 148A Thịnh Hòa, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Dương Thị Thắm Hời Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

25/4/2023 Dương Thị Thúy Hời Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

25/4/2023 Phạm Thị Thảo Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Đỗ Văn Điệp Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Nga Nga Phú 2, Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 200.000           

25/4/2023 Cửa hàng gạch Mạnh Dung 417 Phương Đinh, Đan Phượng, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Thanh Phú Xuyên, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Bùi Thị Thu Huệ Thường Tín, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Chí Văn Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Phạm Duy Qúy Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội 5.000.000        

25/4/2023 Dương Thị Hợp Thái Lai, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 2.000.000        

25/4/2023 Lý Thị Phương Đại Xuyên, Phú Yên, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Khuyên Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Hạnh Sông Cây, Thái Nguyên 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Bắc Hộ Sơn, Nam Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000           

25/4/2023 Trần Thị Toán Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Tiến Cường Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Trần Mai Tứ Xuyên, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam 400.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Hiền Bắc Ninh 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

25/4/2023 Nguyễn Đại Thắng 83 Trần Quang Khải, Thọ Xương, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Tống Đức Anh Tổ 2, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Hoa 197 Giáp Hải, Dĩnh Kế, Bắc Giang 200.000           

25/4/2023 Trịnh Quang Thương 56+58 Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Đinh Thu Hương Đống Đa, Hà Nội 100.000           

25/4/2023 Ngô Kiều Lâm 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Thu Loan 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Ngô Thị Hoài Thu 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 100.000           

25/4/2023 GĐ Phan Tuấn Anh 200.000           

25/4/2023 GĐ Hoàng Đức Hùng 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Tám Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Đặng Thị Hải Yến Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Đức Cường 2509 Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Nguyễn Văn Cường 16 ngõ 442 Phạm Văn Đồng, Hà Nội 500.000           

25/4/2023 Vũ Thị Hải Yến Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 500.000           

25/4/2023 Chu Thị Tú 29 Tổ 5 Trúc Duyên, Thái Nguyên 200.000           

25/4/2023 Trần Quốc Toản Nguyễn Đồn, Hằng Lâm, Hải Yến 500.000           

25/4/2023 Đinh Thiên Lý Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

25/4/2023 Lê Thị Cúc 72A Hoàng Thế Thiện, Phương Lưu 6, Hải An, Hải Phòng 200.000           

25/4/2023 Lê Quỳnh Dương Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Võ Thị Trang 69 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Nguyễn Văn Thủy 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Hữu Hiền 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Đức Toàn 271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Bình 74/354 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

25/4/2023 Đoàn Văn Vân 165 Lê Văn Việt, Thủ Đức, TPHCM 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Đường 12 Thủ Đức, TPHCM 100.000           

25/4/2023 Ngô Như Hải Bắc Ninh 200.000           

25/4/2023 Trần Tuấn Tú Bắc Ninh 100.000           

25/4/2023 Đỗ Thị Liên Thôn Đồng, Tân Mỹ, Bắc Giang 230.000           

25/4/2023 Đỗ Văn Dân 166 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Thị Hoan 164 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Lương Văn Thịnh 253 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Lê Văn Đoàn 202 Chợ Mới, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Lê Văn Lợi 202 Chợ Mới, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Văn Đồng Chợ Mới, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Đỗ Văn Đức 54 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Trần Thị Thu 54 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Đỗ Văn Chức 54 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Đỗ Văn Trọng 54 Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Lê Văn Quảng  Thôn Giồng, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Nguyễn Văn Tuế Dục Quang, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Hoàng Văn Thắng 135 Nguyễn Thái Học, Mỹ Cầu Bắc Giang 50.000             

25/4/2023 Hoàng Văn Đức Tân Phượng, Tân Mỹ, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Ngô Văn Đạt 67 Thôn Miên, Tân Mỹ, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Lê Thị Đãi 67 Thôn Miên, Tân Mỹ, Bắc Giang 100.000           

25/4/2023 Trần Văn Hiệp Thôn Phố, Tân Mỹ, Bắc Giang 100.000           

26/4/2023 Ngô Thị Thu Hà Kim Chân, Bắc Ninh 200.000           

26/4/2023 Ngô Thanh Huyền Thôn Đoài, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000           

26/4/2023 Dương Thị Hoa 39 Khu I, Thị Cầu, Bắc Ninh 100.000           

26/4/2023 Hoàng Thị Oanh 121 Âu Cơ, Yra, Bắc Ninh 100.000           

26/4/2023 Nguyễn Văn Linh Đoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 100.000           

26/4/2023 Trần Thu Trang Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000           

26/4/2023 Nguyễn Đình Thành An Dương, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

26/4/2023 Vũ Ánh Tuyết 11 ngách 195/58 Hưng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Hương Lan Chợ Tiền, Khắc Niên, Quảng Ninh 200.000           

26/4/2023 Trần Thị Hoài Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 50.000             

26/4/2023 Nguyễn Minh Tuyển Bắc Giang 100.000           

26/4/2023 Vũ Tiến Sỹ Bắc Giang 100.000           

26/4/2023 Vũ Minh Tuân Bắc Giang 100.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Thảo Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Phạm Thị Dương Bắc Giang 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

26/4/2023 Giáp Thị Bích Mai Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Hà Ngọc Côn Thái Bình 100.000           

26/4/2023 Lăng Thị Thủy Đại Từ, Thái Nguyên 100.000           

26/4/2023 Trần Văn Thu Đại Từ, Thái Nguyên 200.000           

26/4/2023 Ngô Văn Chi Đại Từ, Thái Nguyên 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 300.000           

26/4/2023 Vũ Kim Chi 1868 Tỉnh lộ 10, Bình Tân, Tân Tạo, TPHCM 200.000           

26/4/2023 Vũ Thị Thu Hà 2A61 Trần Văn Giàu, Bình Chánh, TPHCM 100.000           

26/4/2023 Bùi Văn Tuyên Quận 12, TPHCM 100.000           

26/4/2023 Lê Tiến Lâm Trường Xuân, Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội 500.000           

26/4/2023 Phạm Văn Sơn Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nôi 3.000.000        

26/4/2023 Phạm Đức Long Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

26/4/2023 Lã Quang Thức Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 50.000             

26/4/2023 Nguyễn Thành Vĩnh La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000        

26/4/2023 Trương Công Bảo Long Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Hồng Quân 111 đường 19/5 Tổ 1 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

26/4/2023 Nguyễn Ngọc Long Hà Đông, Hà Nội 200.000           

26/4/2023 Bùi Việt Long Hà Nội 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Vân Anh Hà Nội 200.000           

26/4/2023 Bùi Mạnh Quyết 38B Tân Trung, Tân Lập, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Văn Trà Thôn Ải, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Phạm Thị Cúc Đường 10, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định 50.000             

26/4/2023 Đỗ Văn Tình Cát Bằng, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định 50.000             

26/4/2023 Xóa Thị Thắng Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Tâm An Thành, Ngọc Thành, Ngọc Sơn, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Hoàng Văn Minh Trung Thành, Hàng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Văn Dần Trường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Anh chị em Bất Động sản Hiệp Hòa Tân Yên, Bắc Giang 300.000           

26/4/2023 Ngọ Xuân Dũng Hương Sơn, Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Ngọ Thị Thủy Tân Sơn, Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Thành Phong 31B, Đường 23 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 500.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Luyến Đan Kim, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên 250.000           

26/4/2023 Nguyễn Văn Chung Kim Ngưu, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yen 200.000           

26/4/2023 Vũ Trọng Quyết 433/17 Lê Đức Thọ, Phường 17, Gò Vấp, TPHCM 200.000           

26/4/2023 Trương Công Dũng 128/7 Đường số 4, Phường 18, Gò Vấp, TPHCM 200.000           

26/4/2023 Lý Văn Dũng Đan Kim, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên 200.000           

26/4/2023 Trịnh Văn Tôn Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000           

26/4/2023 Nguyễn Thị Huyền Trang Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

26/4/2023 Nguyễn Đình Chúc 266 ngõ Chợ, Khâm Thiện, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

26/4/2023 Trần Văn Hòa 561B, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 100.000           

26/4/2023 Nguyễn Minh Hiếu Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

27/4/2023 Nguyễn Văn Hậu Thái Thụy, Thái Bình 200.000           

27/4/2023 Tàng Văn Lương Thái Thụy, Thái Bình 100.000           

27/4/2023 Đoàn Ngọc Lễ Thái Thụy, Thái Bình 100.000           

27/4/2023 Nguyễn Hiền Suối Nghệ, Châu Đức, BRVT 10.000.000      

27/4/2023 Nguyễn Văn Hoa Tổ 08, Phú Xá, Thái Nguyên 500.000           

27/4/2023 Nguyễn Hồng Quang Tổ 03, Phú Xá, Thái Nguyên 500.000           

27/4/2023 Nguyễn Văn Thái Hùng Vỹ, Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 300.000           

27/4/2023 Đặng Tín Nhiệm Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

27/4/2023 Khâu Thị Tuyết Oanh Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

27/4/2023 Phạm Ngọc Nam Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

27/4/2023 Nguyên Văn Cương Thành phố Hồ Chí Minh 200.000           

27/4/2023 Lã Doãn Trọng Nam Định 100.000           

27/4/2023 Đinh Thị Thúy Hồng Nam Định 100.000           

27/4/2023 Trần Thị Phương Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

27/4/2023 Nguyễn Văn Ngọc Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

27/4/2023 Bùi Thị Khích 6 tổ 8, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

27/4/2023 Nguyễn Đức Trảng 25 Tổ 8, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

28/4/2023 Vũ Mạnh Hùng 4 ngõ 227 Nguyễn Du, Đông Kinh, Lạng Sơn 500.000           

28/4/2023 Nông Cao Thắng Lạng Sơn 500.000           

28/4/2023 Triệu Tuấn Trung Khu N20 Cao Lộc, Can Lộc, Lạng Sơn 500.000           

28/4/2023 Hà Mạnh Dũng 72 Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 500.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

28/4/2023 Bế Thu Ngần 220 Dây Thép, Đồng Đăng, Can Lộc, Lạng Sơn 500.000           

28/4/2023 Tống Thị Hường 1/32 ngõ 209 Độ Cấn, Ba Đình, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Đào Thị Thúy Ngân 82 Cầu Đỏ, Hà Cầu, Hà Đông 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Thị Bích ngõ 76 Từ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 300.000           

28/4/2023 Phạm Thị Lệ Thanh Xã, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Văn Tới Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 500.000           

28/4/2023 Khúc Văn Thụ 130 Nguyễn Văn Linh, Bần Yên Nhân, MH, Hưng Yên 100.000           

28/4/2023 Đỗ Thành Lâm Xuân Dục, MH, Hưng Yên 500.000           

28/4/2023 Đỗ Văn Lộc Phạm Kham, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Tuấn Thịnh Ngọc Linh, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000           

28/4/2023 Bùi Ngọc Xuân Tổ 23 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Trịnh Phạm Duy Tổ 23 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Khúc Hoàng Hải Đôi Cấn, Ba Đình, Hà Nội 100.000           

28/4/2023 Khúc Văn Đô 14 Đỗ Thế Diên, Mỹ Hào, Hưng Yên 1.000.000        

28/4/2023 Đỗ Vũ Chung Quảng Ninh 200.000           

28/4/2023 Phạm Văn Cường Quảng Ninh 200.000           

28/4/2023 Lê Minh Tâm 145 Triệu Kiệt Vương, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Thị Nga Đê La Thành, Hà Nội 100.000           

28/4/2023 Nguyễn Thị Nhung Hà Nội 100.000           

28/4/2023 Trần Thị Phương Anh 8 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 100.000           

28/4/2023 Trần Quang Tùng 202 ngõ 106 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Phan Đức Cương 34 N7 Võ Cường, Bắc Ninh 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Thị Nhân 16 ngõ 21 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Thế Hồng Võ Cường, Bắc Ninh 100.000           

28/4/2023 Dương Thị Mỹ Châu Tiên An, Bắc Ninh 50.000             

28/4/2023 Đỗ Thị Vân Trang Bắc Ninh 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Phong Khê, Bắc Ninh 100.000           

28/4/2023 Quách Huy Quân 166 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Công ty Cổ phần TM HTC Hà Nam 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Anh Tuấn Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Quyết Chiến Hà Nam 200.000           

28/4/2023 Nguyễn Thành Luân Hà Nam 100.000           

28/4/2023 Vũ Văn Tú Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

28/4/2023 Nguyễn Đức Tuyên Bắc Ninh 200.000           

29/4/2023 Đỗ Thị Thu 187 Phạm Văn Hai, Phường 5, Tân Bình, TPHCM 1.000.000        

29/4/2023 Phạm Hồng Điệp Uông Bí, Quảng Ninh 500.000           

29/4/2023

Phòng Nội vụ, Lao động, Thương binh và 

Xã hội huyện Uông Bí Quảng Ninh 500.000           

29/4/2023 Phạm Bá Linh 40 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000           

29/4/2023 Nguyễn Việt Sơn 110 Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

29/4/2023 Nguyễn Thị Yến 20 Lưu Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000           

29/4/2023 Trương Thế Mạnh Đồng Lâm, Hải An, Hải Phòng 200.000           

29/4/2023 Bùi Văn Thân 12/246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 150.000           

29/4/2023 Nguyễn Văn Tuấn Hải Phòng 50.000             

29/4/2023 Nguyễn Văn Điều Hải Phòng 50.000             

29/4/2023 Phạm Hữu Toàn 6/59/182 Đà Nẵng, Hải Phòng 100.000           

29/4/2023 Phạm Hữu Đức 505 Minh Khai, Hà Nội 100.000           

29/4/2023 GĐ Nguyễn Thanh Sang Sóc Trăng 1.000.000        

29/4/2023 Phạm Hồng Điệp Uông Bí, Quảng Ninh 200.000           

29/4/2023 Lê Thị Hồng Nhung Uông Bí, Quảng Ninh 500.000           

29/4/2023 2 Cháu Điền, Phương Minh Thành Quảng Yên, Quảng Ninh 500.000           

29/4/2023 Trần Thị Cậy Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 200.000           

29/4/2023 Trần Huy Cường Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 200.000           

29/4/2023 Trần Thị An Thôn 3 Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 100.000           

29/4/2023 Trần Tú Quyên Thôn 3 Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 100.000           

29/4/2023 Nguyễn Quỳnh Như Thôn 3 Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 100.000           

29/4/2023 Trần Tuấn Anh Thôn 3 Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 100.000           

29/4/2023 Khoa Kim Trọng Hải Phòng 500.000           

29/4/2023 Nguyễn Thế Nghĩa Sơn La 500.000           

29/4/2023 Hoàng Văn Mạnh Sơn La 200.000           

29/4/2023 Đoàn Vũ Đức Thanh Hải Phòng 1.000.000        

29/4/2023 Nguyễn Đình Chiến 31/29 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 3.000.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

29/4/2023 Khoa Kim Trọng 168 Trung Thành, Đẳng Lâm, Hải Phòng 1.000.000        

29/4/2023 Hồ Thị Thu Thủy 1 ngõ 11 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 3.000.000        

29/4/2023 Vũ Thị Thanh Phương Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000        

29/4/2023 Vũ Thị Phương Mai Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000        

29/4/2023 Phan Ngọc Sơn Đông Ngọc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000           

29/4/2023 Lê Tuấn Sơn 14 ngõ 81/35 Linh Long, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 200.000           

29/4/2023 Nguyễn Thị Thúy Hằng Văn phòng Bộ Công an 500.000           

29/4/2023 Nguyễn Hải Hoàng Trường Đại học Công đoàn 500.000           

30/4/2023 Lê Thị Hằng Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 500.000           

30/4/2023 Nguyễn Tấn Công 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM 500.000           

30/4/2023 Nguyễn Tiến Hùng Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000           

30/4/2023 GĐ Trần Thế Linh 19/1 Tân Thới Nhất, Phường 17, Tân Thới Nhất, Quận 12, 500.000           

30/4/2023 Quách Thanh Bình Hẻm 93, Tổ 1A, Khu 9, Phú Hòa, Bình Dương 500.000           

30/4/2023 GĐ Nguyễn Thị Hương 15I1 - 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

30/4/2023 Hồ Thị Bích Hạnh Bạc Liêu 100.000           

30/4/2023 Võ Văn Tàu 500.000           

30/4/2023 Nguyễn Văn Quang Tiền Trung, Ái Quốc, Hải Dương 200.000           

30/4/2023 Đặng Thị Thanh Tân Hải Dương 100.000           

30/4/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 251/15 Kim Mã, Hà Nội 100.000           

30/4/2023 Lư Thị Cẩm Giang Bù Đốp, Bình Dương 100.000           

30/4/2023 Hoàng Mạnh Hào Tây Hồ, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

02/5/2023 Nguyễn Bá Thắng Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

02/5/2023 Đoàn Thị Danh Hương Mại, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000           

02/5/2023 Ngô Ngọc Đăng Hương Mại, Từ Sơn, Bắc Ninh 50.000             

02/5/2023 Ngô Ngọc Yến Hương Mại, Từ Sơn, Bắc Ninh 50.000             

02/5/2023 Phạm Hồng Phúc 58 Hồ Đức Duy, Hải Dương 100.000           

02/5/2023 Phạm Văn Tươi Hải Dương 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Thị Thật Hồng Cầu, Lạc Hồng, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Thị Tươi Minh Hải, Hoàng Nha, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Văn Hưng Minh Hải, Hoàng Nha, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Vũ Văn Hưởng Ân Thi, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Anh Minh Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Đỗ Thị Huyền Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000           

02/5/2023 Đặng Thị Hường Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Bùi Thanh Thủy Bắc Hà, Lào Cai 500.000           

02/5/2023 Nguyễn Văn Tâm Bắc Hà, Lào Cai 500.000           

02/5/2023 Mai Văn Thạo Lào Cai 500.000           

02/5/2023 Nguyễn Phương Thùy Bắc Hà, Lào Cai 300.000           

02/5/2023 Nguyễn Hải Hà Sapa, Lào Cai 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Bình Dương Bắc Hà, Lào Cai 100.000           

02/5/2023 Quach Thanh Mai 101 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Nguyễn Phú Hiển Quốc Tử Giam, Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Tiến Thiệp Văn Lâm, Hưng Yên 500.000           

02/5/2023 Nguyễn Văn Tâm Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Văn Lợi Hưng Yên 500.000           

02/5/2023 Đỗ Văn Trí Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 500.000           

02/5/2023 Nguyễn Đức Hồng Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 500.000           

02/5/2023 Đỗ Quyết Tới Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 200.000           

02/5/2023 Trần Ngọc Điệp Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 500.000           

02/5/2023 Nguyễn Minh Thuận 83 Lê Duẩn, Gia Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Phạm Hồng Thắng Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

02/5/2023 Phạm Hoàng Ngọc Hân Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Lê Chính K35 Tân Mai, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Dương Công Đại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Nguyễn Trung Hiếu Hà Nội 50.000             

02/5/2023 Trần Thị Ngọc Anh Hưng Hà, Thái Bình 100.000           

02/5/2023 Hoàng Đức Nhân 40/6/1A Lê Hồng Phong, Phường 4, Vũng Tàu 200.000           

02/5/2023 Lê Thị Chung Tô 18 Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000           

02/5/2023 Nguyễn Văn Hà Tô 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Hoàng Văn Nam Tô 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Trần Phương Thôn Vàng 1, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Hoàng Văn Thủy 34 Tống Trân, Tràng Cao, Phù Cừ, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Bảo Ngọc 101 Hàng Nông, Quang Trung, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Đào Ngọc Minh Cốc Khê, Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên 200.000           

02/5/2023 Đào Ngọc Huyền Kim Động, Hưng Yên 100.000           

02/5/2023 Bùi Thị Tốt Kim Động, Hưng Yên 50.000             

02/5/2023 Nguyễn Thị Hồng Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Phạm Thị Phượng Kim Động, Hưng Yên 50.000             

02/5/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Kim Động, Hưng Yên 50.000             

02/5/2023 Lê Thị Mai Phương Kim Động, Hưng Yên 50.000             

02/5/2023 Đào Ngọc Tuyên Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Phạm Thị Thu Hường Phù Cừ, Hưng Yên 50.000             

02/5/2023 Phùng Trung Kiên Hà Nội 100.000           
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02/5/2023 Phùng Thị Hồng Nhung Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Phạm Thị Thành Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Thanh Hải Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Thành Công 27 Đức Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

02/5/2023 Nguyễn Minh Hùng 48 Nguyễn Đình, Khương Thịnh, Khâm Thiên, Hà Nội 100.000           

02/5/2023 Nguyễn Anh Tuấn 105 - 107 ngõ 172 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

02/5/2023 Đỗ Hà Tuân Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM 500.000           

02/5/2023 Trịnh Thị Nguyên Tân Hương, Tân Qúy, Tân Phú, TPHCM 200.000           

02/5/2023 Trịnh Thị Hoa Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM 100.000           

03/5/2023 Lê Thị Huyền Thanh Hóa 500.000           

03/5/2023 Lê Xuân Toàn Thanh Hóa 200.000           

03/5/2023 Nguyễn Thị Thủy Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

03/5/2023 Phí Văn Mạnh Xuân Phương, Hoài Đức, Hà Nội 500.000           

03/5/2023 Nguyễn Thị Mai 48 Nguyễn Khoái, Đồng Đăng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000           

03/5/2023 Bùi Thị Liễu TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000.000        

03/5/2023 Nguyễn Công Phẩm Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

03/5/2023 Trịnh Văn Sơn Khu 7, Phạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

03/5/2023 Nguyễn Đức Huy Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

03/5/2023 Nguyễn Thị Cúc 1 ngõ 2 Xóm Y, Cao Hạ, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

03/5/2023 Nguyễn Thị Minh Thúy 4 ngõ 55, Xóm 3, Cao Hạ, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 50.000             

03/5/2023 Đỗ Thị Thu 595 Lê Hồng Phong, Phủ Hầu, Thủ Dầu Một, Bình Dương 200.000           

03/5/2023 Đỗ Xuân Hoàn 125 Nguyễn Văn Nết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 200.000           

03/5/2023 Bùi Quốc Khang 595 Lê Hồng Phong, Phủ Hầu, Thủ Dầu Một, Bình Dương 200.000           

03/5/2023 Lê Thị Thu Trang Thôn 3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

03/5/2023 Lê Thị Đỗ Thành phố Hồ Chí Minh 100.000           

03/5/2023 Đào Hải Nam 78 Đoàn Kết, Quang Trung, Hải Dương 100.000           

03/5/2023 Nguyễn Văn Dự Thôn 1 Phong Phú, Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa 100.000           

03/5/2023 Mai Văn Hải Xóm 5 Nga Phượng, Nga Sơn, Thanh Hóa 200.000           

03/5/2023 Âu Đức Minh Lộc Vầu, Văn Sơn, Sơn Dương, Tuyên Quang 200.000           

03/5/2023 Phạm Thị Hải Xóm 2 Phong Phú, Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa 100.000           

03/5/2023 Nguyễn Thị Oanh Xóm 2 Phong Phú, Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa 100.000           

03/5/2023 Dương Thị Nguyệt 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 300.000           

03/5/2023 Đỗ Thị Hương Giang Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000           

04/5/2023 Hoàng Thị Hiền Đông La, Đông Hưng, Thái Bình 100.000           

04/5/2023 Nguyễn Văn Hậu Tam Bình, Thủ Đức 100.000           

04/5/2023 Nguyễn Thị Thu Thảo Thái Bình 100.000           

04/5/2023 Phạm Văn Quyết 55 tổ 22 Trần Lãm, Thái Bình 200.000           

04/5/2023 Phạm Thành Thật Thái Bình 500.000           

04/5/2023 Nguyễn Quang Minh Bắc Giang 500.000           

04/5/2023 Trần Thế Anh Đồng Hỷ, Thái Nguyên 1.000.000        

04/5/2023 Nữ Văn Lâm Bắc Giang 1.000.000        

04/5/2023 Phạm Thị Ngọc Khu Phố Bắc Nam, Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa 250.000           

04/5/2023 Đỗ Văn Long 19 ngõ 384 Nguyễn Công Trứ, Ninh Bình 250.000           

04/5/2023 Trần Thị Thu Hạnh 10 Phạm Liễu, Thọ Xương, Bắc Giang 500.000           

04/5/2023 Đặng Trung Luân 150 Trần Đặng Tuyển, Trần Nguyên Hải, Bắc Giang 500.000           

04/5/2023 Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Văn Cừ, Ngô Quyền, Bắc Giang 500.000           

04/5/2023 Tạ Văn Tú 31 Nguyễn Thị Minh Khai 1, Xương Giang, Bắc Giang 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Thị Cúc 02/45 Lê Phụng Hiểu, Ba Đình, Thanh Hóa 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Thị Oanh 06/99 Nguyễn Hữu Cảnh, Quảng Thìn, Thanh Hóa 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Thị Đạo Lam Sơn, Thanh Hóa 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Văn Quân 112 Đặng Phuc Thông, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

04/5/2023 Trần Công Đoàn 399 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

04/5/2023 Ngô Anh Tuấn Phùng Khương, T Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

04/5/2023 Vũ Ngọc Ánh Ngõ 12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

04/5/2023 Vũ Văn Lợi Ngõ 12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

04/5/2023 Vũ Thị Vinh 3A ngõ 86/9 Tiến Thành, La Dương, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

04/5/2023 Vũ Thị Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

04/5/2023 Ngô Thị Minh Hoa Phùng Khoa, Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Đức Tân Thái Bình 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Mạnh Cường Tổ 3, Hoàng Diệu, Thái Bình 500.000           

04/5/2023 Nguyễn Thị Tuyết 180 tổ 16 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 100.000           

04/5/2023 Ngô Văn Trọng 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

04/5/2023 Ngô Văn Thái 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Thị Bình 200.000           

04/5/2023 Ngô Văn Chương 200.000           

04/5/2023 Nguyễn Tiến Đạt 200.000           

04/5/2023 Dương Xuân Tú 200.000           

05/5/2023 Phạm Văn Quyết 18 lô 10 A Trung Yên 9A, Trung Hà, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

05/5/2023 Phạm Thị Ái 12 ngách 29/3A tổ 8 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 500.000           

05/5/2023 Nguyễn Huy Tuấn 46 Nguyễn Thị Minh Khai, Kinh Bắc, Bắc Ninh 500.000           

05/5/2023 Lê Văn Đức 48 Việt Ninh 14 Thanh Sơn, Vũ Ninh, Bắc Ninh 500.000           

05/5/2023 Lê Văn Lâm 385 Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh 200.000           

05/5/2023 Vũ Thị Ngọc Ánh Đổng Lâm, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh 200.000           

05/5/2023 Nguyễn Văn Định Đội 1, Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 200.000           

05/5/2023 Lê Quang Dũng 1E ngõ 464/35 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 800.000           

05/5/2023 Trương Xuân Hải 17C1 ngõ 195 Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

05/5/2023 Nguyễn Anh Tấn 439 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

05/5/2023 Nguyễn Quang Mừng Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Hà Nội 200.000           

05/5/2023 Lê Thị Trang Nhung 49/28/7A Bùi Văn Ngữ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM 500.000           

05/5/2023 Dương Thị Kim Hằng Thuận Thành, Bắc Ninh 200.000           

05/5/2023 Lê Hùng Cường Thuận Thành, Bắc Ninh 200.000           

06/5/2023 Nguyễn Bá Long Quảng Số, Quảng Phù, Lương Tài, Bắc Ninh 1.000.000        

06/5/2023
Viện Kiểm soát Nhân dân Cấp cao tại Đà 

Nẵng
5.000.000        

06/5/2023 Phạm Văn Cần Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng 3.000.000        

06/5/2023 Lê Cường Vịnh Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

06/5/2023 Vũ Văn Sinh 16 Đinh Liệt, Lam Sơn, Thanh Hóa 500.000           

06/5/2023 Trịnh Thị Thu Huyền Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Nguyễn Thị Oanh Ngõ 4 Hàm Nghi, Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Đinh Văn Định 7 ngõ 87 Tân Xuân 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Lương Văn Hoàng Hải Phòng 200.000           

06/5/2023 Trần Văn Hùng Hải Phòng 200.000           

06/5/2023 Đàm Thị Thiên Lý Vũng Tàu 500.000           

06/5/2023 Lương Xuân Hùng 4 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Nguyễn Thị Nga Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Nguyễn Tuệ San Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Phạm Hồng Lam 5/96/22 Lê Quang Chiểu, An Thới, Cần Thơ 1.000.000        

06/5/2023 Dương Văn Đạo Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Lương Thị Hồng Mùi Hà Đông, Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Lê Thị Thun Lý Hà Đông, Hà Nội 200.000           

06/5/2023 Bùi Văn Huân Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 500.000           

07/5/2023 Nguyễn Thị Lan 46 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, TPHCM 500.000           

07/5/2023 Lâm Thị Kim Lan 46 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, TPHCM 1.000.000        

07/5/2023 Phạm Ngọc Lan Phương 46 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, TPHCM 500.000           

07/5/2023 Nguyễn Lâm Sơn 97 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 10, TPHCM 500.000           

07/5/2023 Nguyễn Thị Kim Yến 73 K2. BMT 500.000           

07/5/2023 Huỳnh Kim Diệu 73 K2. BMT 200.000           

07/5/2023 Lâm Thị Thu Hà 402 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TPHCM 250.000           

07/5/2023 Tống Huy Thu Phương 402 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TPHCM 250.000           

07/5/2023 Lâm Thị Bích Ngọc 46 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, TPHCM 200.000           

07/5/2023 Nguyễn Hữu Hoàng 272 Xã Đàn 100.000           

07/5/2023 Phạm Thị Phương Thảo 272 Xã Đàn 100.000           

07/5/2023 Phạm Văn Ngọc 16 ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh 100.000           

07/5/2023 Trần Thị Thương 16 ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh 100.000           

07/5/2023 Đặng Văn Nhuận 140 Nguyễn Vân 100.000           

07/5/2023 Hoàng Lam Hương 140 Nguyễn Vân 100.000           

07/5/2023 Đặng Văn Nhật 140 Nguyễn Vân             100.000 

07/5/2023 Đặng Hoàng Phương Mai 140 Nguyễn Vân 100.000           

07/5/2023 Trần Quốc Đạt 60 ngõ 44 Đại Cấn, Cống Vị, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Đặng Thị Hằng 60 ngõ 44 Đại Cấn, Cống Vị, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Trần Anh Nhựt 60 ngõ 44 Đại Cấn, Cống Vị, Hà Nội 50.000             

07/5/2023 Trần Anh Minh Trí 60 ngõ 44 Đại Cấn, Cống Vị, Hà Nội 50.000             

07/5/2023 Cửa hàng Hoa Mậu Dịch 7 ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Trần Tuấn Anh Thôn 385 Thọ Xương, Thanh Hóa 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

07/5/2023 Lê Duy Long Tứ Trụ, Thọ Xương, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Thị Lan 64 Nguyễn Mộng Tuân, Thanh Hóa 200.000           

07/5/2023 Hồ Thị Thi 75 Đông Tát, Thọ Xương, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Trần Tuấn Sơn 385 Thọ Xương, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Văn Thọ Tứ Trụ, Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Văn Đô Bãi Cháy, Hạ Long 50.000             

07/5/2023 Nguyễn Thị Nhường Thạch Thất, Hà Nội 50.000             

07/5/2023 Cấn Thị Phương Đông Thạch Thất, Hà Nội 50.000             

07/5/2023 Quách Thị Loan Thạch Thất, Hà Nội 100.000           

07/5/2023
Cty Khai thác Khoáng sản 1 thành viên 

Thiên Phúc BP
Bình Phước 1.000.000        

07/5/2023 Trịnh Thị Mai Hương Yên Đinh, Phú Lương, Quế Võ, Bắc Ninh 500.000           

07/5/2023 Hoàng Thị Nhung Yên Đinh, Phú Lương, Quế Võ, Bắc Ninh 200.000           

07/5/2023 Hồ Thị Kiên Hai Bình Phú, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang 50.000             

07/5/2023 Nguyễn Văn Tuyền 02A, Hùng Vương, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000           

07/5/2023 Tạ Văn Tiến Đồng Sau, Đồng Sơn, Bắc Giang 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Văn Vượng Đồng Sau, Đồng Sơn, Bắc Giang 100.000           

07/5/2023 Khúc Thị Huyền Hồng Giang, Lục Ngạn, Băc Giang 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Đình Minh 31 Minh Khai, Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000           

07/5/2023 Trần Thanh Lợi Duyên Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Thành Trung Trường Thy, Nam Định 500.000           

07/5/2023 Cao Thị Nguyệt Quốc Lâm, Giao Thủy, Namm Định 500.000           

07/5/2023 Nguyễn Thị Cá LuôL Duyên Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 100.000           

07/5/2023 Ông Bà Phòng Mến Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 200.000           

07/5/2023 GĐ Song Nương Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 100.000           

07/5/2023 GĐ Chí Bang Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 100.000           

07/5/2023 GĐ Thương Toàn Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 100.000           

07/5/2023 Đoàng Phong Khê Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 210.000           

07/5/2023 GĐ Hiền Trường Suối Hoa, Bắc Ninh 400.000           

07/5/2023 GĐ Cao Nhung Trần Cau, Bắc Ninh 100.000           

07/5/2023 Đồ gỗ Ngọc Linh 5/9 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Đặng Công Hợp 5/6 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Đinh Thị Hồng Hà Đông, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Vũ Hoàng Hiệp Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 500.000           

07/5/2023 Trịnh Thị Hương Đinh Huyền, Hà Nam, Ứng Hòa, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Tiền, Kến, Thơm Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh 300.000           

07/5/2023 Cao Thu Hiền Phòng 3, B14 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Bùi Thị Huệ 48A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Phạm Thị Hồng 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Bùi Thúy Anh Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Nguyễn Thị An 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Xuân Hùng 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Giang 100.000           

07/5/2023 Cao Văn Ninh B14 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Cao Thị Hồng Đống Đa, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Vũ Cẩm Lai Thái Bình 500.000           

07/5/2023 Bùi Thu Hà Thái Bình 500.000           

07/5/2023 Trần Thị Thu Hồng Thái Bình 500.000           

07/5/2023 Nguyễn Việt Hùng 18 ngõ 174 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Hoàng Minh Đức Nguyễn Xiển, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Ngọc Hình Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

07/5/2023 Dương Mạnh Thiệp Mẫn Xá, Văn Nhân, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000           

07/5/2023 Bùi Thị Hường 176 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Nguyễn Trọng Quang Mẫn Xá, Văn Nhân, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000           

07/5/2023 Nguyễn Thế Khánh Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Hoàng Đình Thao Thôn 1 ThọThanh, Thường Xuân, Thanh Hóa 200.000           

07/5/2023 Lê Văn Huấn 281 Thường Xuân, Thanh Hóa 200.000           

07/5/2023 Lê Đình Đồng Thôn 2 Thường Xuân, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Phạm Thị Cớ 2/40 Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng 200.000           

07/5/2023 Nguyễn Hà Trang Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Lê Anh Chiến Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa 100.000           

07/5/2023 Đinh Thị Thu Thái Nguyên 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

07/5/2023 Đặng Thị Hường Thái Nguyên 100.000           

07/5/2023 Lại Thanh Thủy 97 Thái Nguyển 200.000           

07/5/2023 Lại Thị Kim Phượng Xóm Mị, Yên Mông, Hòa Bình 100.000           

07/5/2023 Trần Văn Trung Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Phạm Thị Thu Hà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Trần Lam Giang Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Dương Thị Hải Yến 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Phạm Huy Thông An Dương, Lê Chân Hải Phòng 100.000           

07/5/2023 Bùi Mạnh Kiên Lữ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 100.000           

07/5/2023 Bùi Thị Hồng 114B/292 Hào Khê, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

07/5/2023 Phạm Văn Nhân 163 Trần Nhân Tông, Hào Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh 100.000           

07/5/2023 Phùng Vũ Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

07/5/2023 Hoàng Thị Liên 1 ngõ 8 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

07/5/2023 Nguyễn Thị Gấm Ấp 3 Tân Uyên, Bình Dương 200.000           

08/5/2023 Tống Thị Thu Hằng 99 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

08/5/2023 Vũ Thị Thu Hương Singapore 500.000           

08/5/2023 GĐ Tình Nhung Thanh Hóa 500.000           

08/5/2023 GĐ Thảo Tuyên 41 Đường Yên Vĩnh, Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà 2.000.000        

08/5/2023 Trạm Bò sữa Long Thành 2 Tổ 1 Phú Hà, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000.000        

08/5/2023 Nguyễn Thị Ngân 30 Van Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

08/5/2023 Trần Mạnh Quân Hoàng Mai, Hà Nội 300.000           

08/5/2023 Lê Thị Kim Lan Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

08/5/2023 Nguyễn Văn Hòa 37 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

08/5/2023 Bùi Tích Lực Cầu Giấy, Hà Nội 300.000           

08/5/2023 Phạm Thị Cẩm Tú Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

08/5/2023 Trần Thị Lương 44 Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000           

08/5/2023 Phạm Văn Chung Việt Trì, Phú Thọ 400.000           

08/5/2023 Hoàng Thu Giang Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

08/5/2023 Hoàng Son Thanh Trì, Hà Nội 100.000           

10/5/2023 Công ty CP Đầu tư BĐS Song Lộc Long Biên, Hà Nội 5.000.000        

10/5/2023
Anh Chị em tại Linh điện Phật thánh Thiên 

Thần Thanh Hóa 3.850.000        

10/5/2023 Lê Thị Hồng Trang Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 500.000           

10/5/2023 Nguyễn Thị Kim Loan 46 Ngô Chí Đức, Bình Chiểu, Thủ Đức, TPHCM 1.000.000        

10/5/2023 Nguyễn Hoàng Dương 66A Trần Khắc Chân, Phường 15,  Quận Phú Nhuận, TPHCM 3.000.000        

10/5/2023 Trần Thị Thanh Thùy 5 Ngô Đình Lễ, Bình Khánh, Thủ Đức, TPHCM 5.000.000        

10/5/2023 Phạm Doãn Tân 50/40B Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Gò Vấp, TPHCM 500.000           

10/5/2023 Phạm Đức Tuấn Hà Nội 500.000           

10/5/2023 Đặng Ngọc Tùng Hải Dương 100.000           

10/5/2023 Đào Thanh Huyền Hà Nội 200.000           

10/5/2023 Bùi Đức Hiền Hải Dương 100.000           

10/5/2023 Đặng Kim Hoàng Hải Phòng 500.000           

10/5/2023 Quách Quang Huy Hải Phòng 300.000           

10/5/2023 Vũ Quang Hải Hải Phòng 300.000           

10/5/2023 Nguyễn Cảnh Huy Hải Phòng 300.000           

10/5/2023 Đặng Hoài Thanh Hải Phòng 500.000           

10/5/2023 Phạm Minh Hồ Hải Phòng 200.000           

10/5/2023 Nguyễn Đức Sơn Hải Phòng 200.000           

10/5/2023 Nguyễn Thị Thanh Hương Hà Nội 500.000           

10/5/2023 Đặng Bá Dịch Hải Phòng 200.000           

10/5/2023 Đinh Thị Bích An Hải Phòng 500.000           

10/5/2023 Đoàn Thị Mui 15 Tổ 17 Long Biên, Hà Nội 500.000           

10/5/2023 Trần Thị Thùy Khu 4, Tam Nông, Phú Thọ 200.000           

10/5/2023 Trần Văn Tiến Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

10/5/2023 Phí Thị Sâm 28 ngách 57/98 ngõ 57 Mĩ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

10/5/2023 Phạm Anh Sơn Hải Phòng 200.000           

10/5/2023 Hoàng Anh Tuấn 34 đường 2 khu F361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

12/5/2023 Đặng Hữu Cường 26/7 Vũ Như Tô, Khu 8, Hải Vân, Hải Dương 500.000           

12/5/2023 Phạm Quang Lâm 65 ngõ 34 Tô Kim, Tân Bình, Hải Dương 500.000           

12/5/2023 Nguyễn Mạnh Hùng 7/53 Tam Giang, Trần Hưng Đạo, Hải Dương 300.000           

12/5/2023 Phạm Anh Tùng 84 Lê Thanh Nghị, Gia Lộc, Hải Dương 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

12/5/2023 Vũ Văn Vĩnh Hải Dương 100.000           

12/5/2023 Nguyễn Đình Hiển Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

12/5/2023 Vũ Hải Anh 5 Trần Phú, Hải Dương 500.000           

12/5/2023 Vũ Anh Ngọc 106 Trương Mỹ, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 200.000           

13/5/2023 Phạm Thanh Hải 28 Lê Lai, Quảng Hưng, Thanh Hóa 1.000.000        

13/5/2023 Lê Thị Thủy Hưng Trí, Kim Anh, Hà Tĩnh 500.000           

15/5/2023 Vương Bích Ngọc 21B ngõ 239 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000           

15/5/2023 Bùi Thị Thảo 100.000           

15/5/2023 Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.000.000        

17/5/2023 Nguyễn Thị Đông Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000           

17/5/2023 Nguyễn Hoàng Giang 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

18/5/2023 Nguyễn Văn Liễu Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương 500.000           

18/5/2023 Nguyễn Văn Trường 837 Nguyễn Thái Học, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 200.000           

18/5/2023 Nguyễn Thu Hằng 17 ngõ 148/61/3 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

18/5/2023 Phạm Thị Tuyết Trinh
Cty TNHH Lý Ngư Thủy, K38 đường số 3, Cty 8, Hưng 

Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ 20.000.000      

18/5/2023 Trần Trung Dũng 793/58/14 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, TPHCM 1.000.000        

18/5/2023 Trần Hoàn Phường Thống Nhất, TP Komtum 500.000           

18/5/2023 Trương Thị Kim Dung Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000           

19/5/2023 NPP Nghĩa Hằng Thôn 11, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 500.000           

19/5/2023 Nguyễn Mạnh Long Hà Nội 1.000.000        

19/5/2023 Nguyễn Bá Tiệp 08 Tán Thuật, Cốc Lếu, Lào Cai 500.000           

19/5/2023 Lê Thị Yên Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

21/5/2023 Trần Công Minh Phường 4, Vĩnh Long 1.000.000        

21/5/2023 Trịnh Thùy Đoan 10.000.000      

21/5/2023 GĐ Nguyễn Trương Tú Di 2.000.000        

21/5/2023 Nguyễn Thị Kim Oanh Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên 100.000           

21/5/2023 Nguyễn Thị Thu Hương Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên 200.000           

22/5/2023 Trần Anh Luân Long Biên, Hà Nội 500.000           

22/5/2023 Hoàng Hồng Hạnh Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

23/5/2023 Cao Thị Lan Anh 142 lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000           

23/5/2023 Lê Thị Hồng Mến 6E/69 Khúc Thừa Dụ, Tổ 23, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

23/5/2023 Chu Văn Son 78 tổ 4 An Dương, Hải Phòng 500.000           

23/5/2023 Nguyễn Thị Thu Hương 27 Nguyễn Đồn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 500.000           

23/5/2023 Nguyễn Thị Hợi Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000           

23/5/2023 Lương Tấn Đạt Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000           

23/5/2023 Lê Trần Ánh Dương Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000           

23/5/2023 Mai Thị Phòng 232B Lê Thị Hoa, Khu phố 5, Bình Chiểu, Thủ Đức, TPHCM 5.000.000        

23/5/2023 Mai Thị Loan 24/28 đường 16 Đồng Hòa, Thuận An, Bình Dương 1.000.000        

24/5/2023 Nguyễn Tiến Minh 70A Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.000.000        

24/5/2023 Trần Nguyên Nam Sông Hồng, Thường Tín, Hà Nội 2.000.000        

24/5/2023 Phạm Thị Thanh Hương Bach Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

24/5/2023 Nguyễn Nhật Minh Hà Nội 300.000        

24/5/2023 Nguyễn Ngọc Minh Khuê Hà Nội 200.000        

24/5/2023 Đào Thị Huệ Hà Nội 200.000        

24/5/2023 Lê Thị Hồng Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

24/5/2023 Phạm Thanh Minh 28 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, TP Vũng Tàu 200.000        

26/5/2023 Đỗ Ngọc Đoàn 333 Tiên Dung, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 5.000.000     

27/5/2023 Trần Thị Nhung Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 2.000.000     

27/5/2023 Cty CP giao dịch Hàng hóa Tây 47-49 đường N1 Phú Hữu, Thủ Đức, TPHCM 30.000.000   

27/5/2023 Nguyễn Đức Trường Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

27/5/2023 Võ Thanh Bình Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

27/5/2023 Đinh Tuấn Lương 9 ngõ 81 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.000.000     

27/5/2023 Trần Quốc Minh 403-404 A8 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     

29/5/2023 Phạm Tường Vi 30/3A Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM 2.000.000     

30/5/2023 Chị Lâm Công ty Việt Hùng, Hà Nội 1.000.000     

30/5/2023 Nguyễn Hồng Sơn Lê Đức Thọ, Hà Nội 1.000.000     

30/5/2023 Nguyễn Duy Việt Phương 6 ngõ 2 Tùng Thiện, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000     

30/5/2023 Trần Quang Thiện Thôn 1, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000     

30/5/2023 Trần Công Biên Trường Thi, Thanh Hóa 1.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

31/5/2023 Nguyễn Thị Toàn Lạng Sơn 200.000        

31/5/2023 Phùng Thị Kim Ly Lạng Sơn 300.000        

31/5/2023 Trần Thị Ngọc Ánh Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM 1.000.000     

31/5/2023 Trần Thị Nhiễu Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM 200.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

5/31/2023 Nguyễn Thị Hiền Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

5/31/2023 Đỗ Đình Mỹ Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

5/31/2023 Nguyễn Hoài Long Hải Dương 500.000           

5/31/2023 Đinh Văn Tài Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TPHCM 100.000           

5/31/2023 Kiều Hoài Anh 50. 52 Võ Văn Tần, Phường 6. 1uận 3, TPHCM 500.000           

5/31/2023 Phạm Thị Phương Thảo 455 Song hành Xa lộ Hà Nội, TP, Thủ Đức 50.000             

5/31/2023 Bùi Nhật Phi 455 Song hành Xa lộ Hà Nội, TP, Thủ Đức 50.000             

5/31/2023 Nguyễn Thị Tuyết Minh 25A tổ 16 vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000           

5/31/2023 Chu Hồng Hoa 102 ngõ 24 NguyễN Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

5/31/2023 Nguyên Thanh Thủy 10 Kha Vạn Cân, An Binhf, Dĩ An, Bình Dương 500.000           

5/31/2023 Lưu Thị Thu Điệp 35 Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

5/31/2023 Phạm Huy Anh 35 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 200.000           

5/31/2023 Phạm Bích Hường 44/1A Hoàng Hoa Thám, B2, Vũng Tàu 200.000           

5/31/2023 Nguyễn Thị Vĩnh 113 Tổ 38, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

5/31/2023 Nguyễn Gia Chiến 2 ngách 43/60 tổ 35 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

5/31/2023 Nguyễn Thanh Mai 2 ngách 43/60 tổ 35 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

5/31/2023 Nguyễn Thúy Chinh 2A ngách 43/60 tổ 35 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

5/31/2023 Nguyễn Lê Thanh Thu 172B tổ 38 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

5/31/2023 Phạm Thị Vượng Xuân Niên, Hòa Long, Bắc Ninh 100.000           

5/31/2023 Lưu Thị Sang Xuân Niên, Hòa Long, Bắc Ninh 200.000           

5/31/2023 Vũ Đăng Sơn 6 Âu Cơ, Kinh Bắc, Bắc Ninh 200.000           

5/31/2023 Nguyễn Huy Văn Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

5/31/2023 Đào Mạnh Hùng Việt Trì, Phú Thọ 500.000           

5/31/2023 Vũ Thị Thanh Tùng Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

5/31/2023 Công ty CP Hà Phương 398 Lạc Long Quân, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 600.000           

5/31/2023 Dương Thị Kim Liên Hóc Môn 200.000           

5/31/2023 Chu Sơn Tùng Tân Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

5/31/2023 Lê Thành Hùng Đồng Tâm, Yên Bái 200.000           

01/6/2023 Nguyễn Phương Thảo
20 ngõ 52/11/18/10 tổ 4, Gia Quất, Thương Thanh, Long 

Biên, Hà Nội
200.000

01/6/2023 Ngô Đình Tuấn 23 ngõ 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 200.000

01/6/2023 Lê Thị Tuyết Nhung 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 12.000.000

02/6/2023 Nguyễn Thu Thùy 545 ngõ 68 Phú Diễn, Hà Nội 1.000.000

02/6/2023 Nguyễn Thị Thành 19 Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000

02/6/2023 Nguyễn Minh Trang Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Như Quỳnh 25 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Duy Khánh 46 La Thành, Sơn Tây, Hà Nội 300.000

02/6/2023 Nguyễn Thị Thi 46 La Thành, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

02/6/2023 Nguyễn Quang Hùng 135 Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 200.000

02/6/2023 Vũ Thái Dương 92 Hồng Châu, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 500.000

02/6/2023 Lê Đức Tuấn Thương Vũ, Kim Thành, Hải Dương 500.000

02/6/2023 Nguyễn Văn Quân Công Ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Minh Ân 500.000

02/6/2023 Lê Văn Giang Hợp Hòa, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên 200.000

02/6/2023 Nguyễn Quang Hiếu 306ABC, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.000.000

02/6/2023 Đỗ Thanh Tùng Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.000.000

02/6/2023 Lê Tuấn Anh 129 Tư Đình, Long Biên, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Tùng Lâm Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Hoàng Gia Bách Hà Nội 200.000

02/6/2023 Phạm Ngọc Thủy Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Thị Hiền Bạch Mai, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Khương Văn Hòa Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000
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02/6/2023 Lê Khánh Giang Bạch Mai, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Quang Trung 132 Lê Đức, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Nguyễn Quang Hợp Đức 500.000

02/6/2023 Nguyễn Thị Nhung 130 Trần Cao Vân, Hà Nội 200.000

02/6/2023 Võ Xuân Trọng 5/76 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Lương Thị Kim Yến 531 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

02/6/2023 Nguyễn Thanh Thanh Chúc Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000

02/6/2023 Vũ Tuấn Đạt 630 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Tạ Việt Đăng Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

02/6/2023 Nguyễn Minh Tiến Long Biên, Hà Nội 500.000

02/6/2023 Trần Ngọc Tiến Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

03/6/2023 Nguyễn Thị Thọ Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000

03/6/2023 Nguyễn Thị Thu Hà Hà Đông, Hà Nội 100.000

03/6/2023 Trần Thị Nhung 148/7 tổ 4 Khu phố 7, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 2.000.000

03/6/2023 Vũ Thị Hương 42/3/17 Khu phố 9, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000

03/6/2023 Lê Thị Như Quỳnh 263 Khu phố 5, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000

03/6/2023 Nguyễn Lê Quỳnh Như 263 Khu phố 5, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000

03/6/2023 Nguyễn Hoàng Diễm Vĩnh Cửu, Đồng Nai 200.000

03/6/2023 Đặng Huy Tuấn Anh 1.000.000

05/6/2023 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh OaiHà Nội 200.000

05/6/2023 GĐ Hải Thu Huy Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

05/6/2023 Vũ Ngọc Phan Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Trần Thị Vân Ngọc Lặc, Ngọc Sơn, Hải Dương 500.000

05/6/2023 Trần Văn Giang Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

05/6/2023 Đào Quỳnh Hương 81 Trần Cung, Hà Nội 500.000

05/6/2023 Nguyễn Văn Tiến Hà Nội 200.000

05/6/2023 Nguyễn Quang Huy Dương Khê, Mai Dịch, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Thao Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Hòa Thôn 9, Ngọc Thảo, Phúc Thọ, Hà Nội 120.000

05/6/2023 Phạm Đình Thi Ninh Bình 500.000

05/6/2023 Đặng Trung Kiên Hà Đông, Hà Nội 500.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Bảy Nhung Hà Đông, Hà Nội 300.000

05/6/2023 Hoàng Thị Huệ Thanh Trì, Hà Nội 100.000

05/6/2023 Dương Quỳnh Hoa Hà Đông, Hà Nội 100.000

05/6/2023 Đỗ Thị Lan Hà Đông, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Mai Anh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Thu Trang Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Anh Thư Hà Đông, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Thanh Thủy Hà Đông, Hà Nội 200.000

05/6/2023 Ngô Thị Huấn 4 ngõ 21 Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000

05/6/2023 Nguyễn Danh Việt Sóc Sơn, Hà Nội 500.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Hường 15 KP Trầm, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Xuân 2 ngõ 74 Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

05/6/2023 Ngô Thị Xuân 76 ngõ 74 Phố Thượng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Toàn 29 ngõ 21 Bà Na, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

05/6/2023 Nguyễn Thị Huệ Phố Thượng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

07/6/2023 Trịnh Kiều Linh Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Vũ Ngọc Hà Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Vũ Linh Giang Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Vũ Ngọc Sơn Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Vũ Văn Lâm Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Lê Thị Kiều Ly Thanh Trì, Hà Nội 200.000

07/6/2023 Nguyễn Việt Hoàng Đống Đa, Hà Nội 200.000

07/6/2023 Nguyễn Văn Thuyên Hưng Hà, Thái Bình 100.000

07/6/2023 Đoàn Hữu Năm Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

07/6/2023 Nguyễn Quốc Khánh Hai Bà Trưng, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Đoàn Thu Hằng Hai Bà Trưng, Hà Nội 50.000

07/6/2023 Đoàn Thanh Huyền Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000
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10/6/2023 Trần Thị Nhung 148/7-150/7 tổ 4 KP7, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 2.000.000

10/6/2023 Phạm Thị Tuyết Kinh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 500.000

10/6/2023 Tạ Quang Tuấn Kinh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 100.000

10/6/2023 Tạ Quang Tùng Anh 200.000

10/6/2023 Tạ Quang Minh Anh 200.000

10/6/2023 Nguyễn Xuân Ngọc Lê Chân, Hải Phòng 500.000

10/6/2023 Cty CP Giày Thiên Lộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000

10/6/2023 Cty TNHH TM&DV Tổng hợp Thanh Thúy107 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

10/6/2023 Công ty CP Quốc tế Chung Phát 107 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

10/6/2023 Nguyễn Thị Khâm Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

10/6/2023 Bùi Thị Mai Khanh 16 ngõ 3/1 Nhâm Hòa, Nhâm Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

10/6/2023 Cty TNHH XD & TM Ngọc Dũng Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

10/6/2023 Cty TNHH XD&DV Hoàng Minh Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

10/6/2023 Nguyễn Thị Thu Huyền 500.000

10/6/2023 Đặng Thị Minh Đức Yên Ninh, Yên Bái 1.000.000

10/6/2023 Nguyễn Ngọc Viết Thanh Hóa 100.000

10/6/2023 Nguyễn Văn Ký Thanh Hóa 100.000

10/6/2023 Hoàng Văn Hải Thanh Hoá 50.000

10/6/2023 Đỗ Huy Toàn Thanh Hóa 100.000

10/6/2023 Vũ Văn Long Thanh Hóa 100.000

10/6/2023 Bùi Văn Trường Thanh Hóa 100.000

10/6/2023 Li Hùng Vũ Thanh Hóa 100.000

10/6/2023 Li Ngọc Quang Hà Nội 100.000

11/6/2023 Vũ Hồng Thành Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000

12/6/2023 Phạm Đức Tuấn Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

12/6/2023 Đào Thị Minh Loan Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

12/6/2023 Phạm Quang Vĩnh Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

12/6/2023 Nguyễn Anh Tuấn Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000

12/6/2023 Nguyễn Thị Thủy 116 ngõ Thịnh Hào, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 200.000

12/6/2023 Nguyễn Hải Yến Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

12/6/2023 Lê Thị Thu Hiền 62 ngõ 373 Ngọc Hồi, Văn Điển, Hà Nội 200.000

12/6/2023 Bùi Thị Yến Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 200.000

12/6/2023 Đỗ Thị Tuyết Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

12/6/2023 Đỗ Văn Huy Đội 19, xóm Nam Lễ, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định 100.000

12/6/2023 Lê Minh Nguyệt Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

12/6/2023 Nguyễn Văn Thắng Đội 6, Thôn Thượng, Duy Xã, Mỹ Đức, Hà Nội 100.000

13/6/2023 Bùi Thị Hương 330 Nguyễn Văn Linh, An Tảo, Hưng Yên 500.000

13/6/2023 Bạch Hồng Tâm 67 tổ 16 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

14/6/2023 Hoàng Ngọc Tuấn 11 Cao Xá 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 100.000

14/6/2023 Hoàng Ngọc Hải Cao Xá, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 100.000

14/6/2023 Hoàng Thị Yến Cao Xá, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 100.000

16/6/2023 Trương Thị Phượng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

16/6/2023 Nguyễn Thị Thơm 80 Khu 1, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 100.000

16/6/2023 Đặng Trường Sơn Yên Lăng, Đống Đa, Hà Nội 200.000

17/6/2023 Phạm Bá Ninh Nam Triều, Phú Sơn, Hà Nội 100.000

17/6/2023 Trần Thị Mai Hoài Đức, Hà Nội 300.000

17/6/2023 Võ Thanh Công Hà Nội 1.000.000

17/6/2023 Nguyễn Thị Út Hậu Hà Nội 150.000

17/6/2023 Trần Tuấn Đạt Hà Nội 200.000

17/6/2023 Nguyễn Văn Thành Hà Nội 500.000

19/6/2023 Đinh Hải Yến Khu 5, Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh 200.000

19/6/2023 Công ty XD & TM Minh Đức Hạ Long30 ngõ 1 tổ 1 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000

19/6/2023 Lưu Ngọc Quỳnh Lộc Bình, Lạng Sơn 200.000

19/6/2023 Vũ Đình Linh Khu 1, Đại Phúc, Bắc Ninh 200.000

20/6/2023 Nguyễn Quang Minh 18, hẻm 163/30/18 Mai Đình, Long Biên, Hà Nội 500.000

20/6/2023 Vũ Đại Ngọc Nam Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000

20/6/2023 Vũ Văn Hồng Xóm 6 Liên Hồng, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000

20/6/2023 Nguyễn Như Long 19, hẻm 163/30/18 Tư Đình, Long Biên, Hà Nội 500.000
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22/6/2023 Phùng Thị Thu Nga 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Điền, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10.000.000

22/6/2023 Dương Thị Thùy Dung
691 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh
2.000.000

22/6/2023 Ngô Thị Nguyên 16/175 Bình Lộc, Tân Bình, Hải Dương 2.320.000

23/6/2023 Lê Gia Hiển 03 Nguyễn Đoàn Tiết, Điện Biên, Thanh Hóa 1.000.000

23/6/2023 Châu Văn Minh 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 5.000.000

23/6/2023 Chu Hoàng Hà 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3.500.000

23/6/2023 Hoàng Anh Sơn 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3.000.000

23/6/2023 Đỗ Văn Mạnh 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000

23/6/2023 Vũ Quang Đức 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2.000.000

28/6/2023 Nguyễn Hương Linh 204C4 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà 300.000

28/6/2023 Nguyễn Tuấn Anh 51 ngõ 181 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 100.000

28/6/2023 Phùng Thị Xuốt 14 nhà 24 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

28/6/2023 Vũ Thành Đạt 6 ngõ 31 Yên Bái II, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

28/6/2023 Phạm Bích Thảo 6 ngõ 31 Yên Bái II, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000


